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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ 

Hiện nay, Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi đã và đang phát triển nhanh chóng, 

không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ sở chăn nuôi trong nước mà còn đóng vai 

trò quan trọng trong việc thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển. Chính vì điều đó, 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh 

vực chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; Chăn nuôi, giết mổ và phân phối sản 

phẩm ra thị trường trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm sản xuất trong những năm hoạt động 

vừa qua của Công ty cộng với việc nắm bắt được các nguồn cung ứng nguyên liệu đầu 

vào dồi dào, phong phú về chủng loại, có khả năng đáp ứng lâu dài cho hoạt động sản 

xuất và nguồn tiêu thụ sản phẩm đầu ra, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam quyết 

định triển khai đầu tư xây dựng Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy 

sản, công suất 480.000 tấn/năm” và ủy quyền cho Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt 

Nam – Chi nhánh Bình Phước 3 thực hiện dự án tại Lô B7-1, B7-2, B7-3, Khu công 

nghiệp Minh Hưng – Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 2500175548 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500175548 đăng ký lần 

đầu ngày 29/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 06/09/2019 và ủy quyền thực 

hiện cho Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước 3 theo Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 2500175548-066 do Phòng đăng ký kinh 

doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 24/12/2022, 

đăng ký thay đổi lần 1 ngày 15/03/2021. 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư Phát 

triển Môi trường Đại Việt tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho 

Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, công suất 480.000 tấn/năm – 

Giai đoạn 1: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, công suất 240.000 tấn/năm” tại địa 

điểm : Lô B7-1, B7-2, B7-3, Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico, xã Đồng Nơ, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình Phước nhằm báo cáo tình hình thực hiện các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn 1 của Dự án. Khi Dự án đi vào thực hiện giai đoạn 2, Công ty sẽ 

lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 

số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Chính Phủ trước khi đi vào xây dựng và vận 

hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải. 
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1. Tên Công ty đầu tư 

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM 

- Địa chỉ văn phòng: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 

Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty đầu tư: Ông Hoàng Phan Tấn 

- Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên 

- Điện thoại: 02113.866.170 

- E-mail: info@japfavietnam.com 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã được Phòng đăng ký kinh doanh, Sở 

kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

2500175548 đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 

06/09/2019. 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 2500175548-066 do Phòng đăng 

ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 

24/12/2022, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 15/03/2021 cho Công ty TNHH Japfa Comfeed 

Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước 3. 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3264563720 do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước cấp được chứng nhận lần đầu ngày 11/12/2020, chứng nhận thay đổi lần 

thứ nhất ngày 10/06/2021 cho Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh 

Bình Phước 3. 

2. Tên dự án đầu tư 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN,  

CÔNG SUẤT 480.000 TẤN/NĂM – GIAI ĐOẠN 1: NHÀ MÁY SẢN XUẤT  

THỨC ĂN CHĂN NUÔI, CÔNG SUẤT 240.000 TẤN/NĂM 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô B7-1, B7-2, B7-3, Khu công nghiệp Minh 

Hưng Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 

Năm 2021, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã được UBND tỉnh Bình 

Phước phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất thức 

ăn chăn nuôi và thủy sản, công suất 480.000 tấn/năm” tại Lô B7-1, B7-2, B7-3, Khu 

công nghiệp Minh Hưng – Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước do 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam làm Chủ đầu tư. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

+ Dự án có tổng mức đầu tư 529.000.000.000 VNĐ (Năm trăm hai mươi chín tỷ 

đồng), thuộc nhóm B được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ. 

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường theo quy định tại mục số 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

mailto:info@japfavietnam.com
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số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì Dự án thuộc nhóm II, thuộc 

đối tượng phải có giấy phép môi trường cấp tỉnh. 

+ Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Chính Phủ thì Dự án thuộc đối tượng cấp 

Giấy phép môi trường của UBND tỉnh Bình Phước.  

+ Đồng thời, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng 

nhà xưởng và các công trình xử lý chất thải của giai đoạn 1. Hiện các công trình 

xử lý chất thải của Dự án chưa thực hiện vận hành thử nghiệm. Công ty tiến hành 

lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nhằm báo cáo tình hình thực hiện 

các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và đề xuất kế hoạch vận hành thử 

nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn 1 của Dự án. Do đó, căn 

cứ theo khoản 06 điều 28 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án được thực hiện 

theo phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Công suất sản phẩm của Nhà máy trong giai đoạn 1 là 240.000 tấn/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư  

Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi của Dự án đang được áp dụng phổ biến tại 

Việt Nam. Quy trình sản xuất hiện đại, áp dụng máy móc, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật hiện hành. Nguyên, vật liệu, hóa chất được nhập về hoàn toàn chính phẩm, không 

sử dụng phế liệu trong quy trình sản xuất. 

Quy trình công nghệ sản xuất 
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi của Nhà máy 

Thuyết minh quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi sử dụng công nghệ tự động hoàn toàn khép 

kín từ khâu nhập nguyên liệu đến khâu đóng bao đều kín. Ngoài ra, trong khi hoạt động 

hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi, hệ thống lọc bụi tay áo sau khi hoạt động khoảng 

5 phút sẽ tự kích hoạt quá trình giũ bụi nhờ máy nén khí, dưới áp lực của dòng khí từ 

máy nén khí, các hạt bụi bám dính vào các ống túi vải sẽ được rơi xuống hầm trộn để 

tiếp tục đưa vào sản xuất. Vì vậy, ô nhiễm được hạn chế đến mức tối đa. Công đoạn bổ 

Nguyên liệu 

Hệ thống nhập 

 Sàng 

Nghiền  

Cân định lượng 

Phối trộn  
Premix, Vi 

lượng, Vitamin 

Dạng bột  

Đóng gói  

Hệ thống ép 

(ép viên)  

Làm nguội  

Bẻ mảnh  

Đóng gói  

Sàng  

Bụi, ồn, SP rơi vãi, 

bao bì thải, mùi 

Lò hơi 

Bụi, mùi 

Bụi, mùi, ồn 

Bụi, mùi, CTR, dầu thừa 

Bụi, mùi, ồn 

Bụi, mùi, CTR 

Bụi, mùi, ồn 

Bụi, mùi 

Ồn, mùi 

Bụi, NOx, 

SO2, CO, bụi, 

tro, xỉ 
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sung hơi nóng làm chín bán thành phẩm là gián tiếp thông qua lò hơi sử dụng hơi nước 

và quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi không sử dụng hóa chất. 

- Nhập nguyên liệu: Nguyên liệu được nhập vào kho sau khi đã được kiểm tra chất 

lượng bởi bộ phận kiểm mẫu và lưu mẫu kiểm tra chất lượng đầu vào. Công đoạn 

này vận hành ở nhà các xe tải vận chuyển và xe bốc xếp. 

- Sàng: Nguyên liệu được đưa vào hệ thống sàng để lọc tạp chất, nguyên liệu sau 

sàng đi vào bồn chứa, tạp chất được chứa vào bao và loại bỏ khỏi hệ thống. Công 

đoạn này vận hành theo dãy chuyền tự động và hoàn toàn khép kín. 

- Cân định lượng: Qua cân định lượng nhập liệu, nguyên liệu được đưa vào một 

thùng chờ, ở phía dưới thùng chờ có vít tải để tải nguyên liệu vào thùng chứa liệu 

tùy theo thành phần nguyên liệu. Ở mỗi thùng chứa đều có một vít tải riêng để có 

thể đưa từng loại nguyên liệu vào cân định lượng của từng thành phần nguyên 

liệu. Hệ thống cân định lượng hỗn hợp và vít tải, tải nguyên liệu chính xác theo 

từng công thức mà nhà máy quy định nhờ vào PLC và màn hình giao diện HMI 

để người điều khiển quan sát, đánh giá và kịp thời sửa chữa bảo đảm hệ thống hoạt 

động một cách ổn định nhất. Công đoạn này, vận hành theo dây chuyền tự động 

và hoàn toàn khép kín. 

- Nghiền: Nguyên liệu được đưa vào máy nghiền (Sử dụng máy nghiền búa được 

điều khiển tự động) và tuỳ theo chủng loại sản phẩm mà phải gắn lưới nghiền cho 

phù hợp. 

Các nguyên liệu sau khi nghiền sẽ chứa vào các bồn trước trộn. Công đoạn này 

vận hành theo dây chuyền tự động và hoàn toàn khép kín. 

- Trộn: Các cân tự động cân nguyên liệu từ các bồn chứa theo đúng tỉ lệ đã cài đặt, 

trộn đều hỗn hợp nguyên liệu với thời lượng tối đa 4 phút cho một mẻ trộn. 

Đối với yêu cầu sản phẩm là dạng bột, sau khi trộn xong sẽ được chuyển vào bồn 

chứa thành phẩm (bột) và ra bao, đóng gói thành phẩm theo quy cách. 

Đối với yêu cầu sản phẩm là dạng viên, sau khi trộn xong sẽ được hệ thống chuyển 

đưa vào bồn chứa liệu trên máy ép viên.  

Công đoạn này vận hành theo dây chuyền tự động và hoàn toàn khép kín. 

- Ép viên: Tùy theo chủng loại sản phẩm để sử dụng khuôn ép (gồm các loại khuôn 

như: 2,5mm, 3,2mm và 4,0 mm). Cám trong bồn ép viên đi vào hệ thống ép bằng 

vít cấp liệu (có thể điều chỉnh công suất), sau đó qua máy trộn nhão và được bổ 

sung hơi nóng, tại đây hỗn hợp cám sẽ được trộn đều, đạt độ chín và nhiệt độ phù 

hợp, sau đó nguyên liệu sẽ được ép thành viên theo các kích cỡ khuôn ép. Công 

đoạn này vận hành theo dây chuyền tự động và hoàn toàn khép kín. 

- Làm nguội: Cám sau khi ép thành viên vẫn còn nóng và độ ẩm cao, nên được đưa 

vào máy làm nguội, tại đây viên cám sẽ được làm nguội và khô theo nhưng pháp 

đối lưu không khí. Công đoạn này vận hành theo dây chuyền tự động và hoàn toàn 

khép kín. 

- Bẻ mảnh - Sàng: Tùy theo tiêu chuẩn cám, cho qua máy ép để bể mảnh hoặc đi 

thẳng vào gàu tải lên máy sàng, hệ thống này sẽ sàng những viên thành phẩm 
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không đạt hoặc những bột còn lại hồi chuyển về máy ép, cám vón cục tách thành 

phế phẩm chứa vào bao. Thành phẩm đạt yêu cầu được hệ thống chuyển vào bồn 

chứa thành phẩm hoặc bồn chứa cám xá. Công đoạn này vận hành theo dây chuyền 

tự động và hoàn toàn khép kín. 

- Ra bao đóng gói thành phẩm: Độ ẩm của thành phần thức ăn chăn nuôi khoảng 

13 - 14%. Thành phần được đóng bao theo quy cách bao bì: 2kg (ép rủi), 5kg, 25 

kg, 40kg, … tùy theo quy định. Một tỉ lệ nhỏ thành phần cuối cùng trong bồn chứa 

không đạt quy định sẽ được chuyển qua tái sản xuất lần sau, theo cùng chủng loại 

của sản phẩm đó. Công đoạn này vận hành theo dây chuyền tự động và hẹn toàn 

khép kín. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Giai đoạn 1: Sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất 240.000 tấn sản phẩm/năm.  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

đầu tư 

4.1.  Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng của dự án 

Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng cho hoạt động sản xuất và xử lý môi 

trường trong năm được trình bày trong các bảng sau: 

Bảng 1.1. Nhu cầu nguyên liệu cho hoạt động sản xuất trong giai đoạn 1  

TT Tên nguyên vật liệu 
Số lượng 

(Tấn/năm) 

Giai đoạn 1 Năm 2022 Năm 2023 

 Tổng khối lượng thành phẩm 50.000 240.000 

1 Bắp 20.971,50 102.676,46 

2 Bắp được dập ép 893,20 3.781,37 

3 Lúa mỳ 264,30 912,45 

4 Gạo, tấm 62,90 548,52 

5 Bột gạo 6.143,40 28.353,10 

6 Gạo đánh bóng tươi/khô/Chiết xuất 2.770,90 12.901,20 

7 Vitamin và khoáng chất 4.329,10 18.255,00 

8 Cám gạo trích ly 617,30 1.761,70 

9 Cám mỳ 181,80 1.394,80 

10 Khoai mỳ 80,30 277,34 

11 Chiết xuất đậu nành chưa tách dầu 322,40 3.394,65 

12 Bột đậu nành 8.887,80 42.982,51 

13 Bã cải 472,00 2.421,09 
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TT Tên nguyên vật liệu 
Số lượng 

(Tấn/năm) 

14 Khô dầu cọ 43,80 355,43 

15 Bã bắp 1.428,60 7.433,69 

16 Bột thịt xương 723,80 2.994,08 

17 Dầu cá, thô trong nước 474,50 2.358,62 

18 Dầu đậu nành, thô 163,50 795,38 

19 Mật rỉ đường 125,80 695,84 

20 Đá vôi, tinh 821,10 4.319,40 

21 Bột xương, hấp hơi 134,70 861,53 

22 Muối 221,90 1.067,84 

Tổng cộng 50.134,60 240.541,96 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Bảng 1.2. Bảng thành phần và tính chất của nguyên liệu của Nhà máy 

STT Tên nguyên liệu Tính chất Thành phần 

1 Bã cải 

Thu được từ quá trình ép hạt canola 

lấy dầu, bã cải ngọt là nguồn nguyên 

liệu giàu protein cho các nhà máy chế 

biến thức ăn gia súc 

Protein: 36% min 

Độ ẩm: 12% max 

Xơ: 12% max 

Béo: 3% max 

Tạp chất: 1,5% max 

Aflatoxin: 50ppb max 

2 Bã bắp 

- Là sản phẩm phụ giàu protein của 

quá trình sản xuất ethanol từ ngô. 

+ Sản phẩm có dạng bột thô, màu 

vàng tươi, vàng sậm hoặc màu nâu. 

+ Có mùi thơm đặc trưng của sản 

phẩm lên men 

Đạm thô 26% min 

Fat 7,5% min 

Xơ 10% min 

Tro 7% max 

Độ ẩm 12,5% max 

Aflatoxin 20ppb max 

3 Dầu cá 

Dầu Cá là loại dầu có nguồn gốc từ 

các mô của những con cá có dầu như 

cá hồi, cá thu, cá mòi, cá ngừ… Dầu 

Cá có chứa các acid béo Omega-3, 

Acid Eicosapentaenoic (EPA) và acid 

Docosahexaenoic( (DHA). Dầu Cá 

dùng để bổ sung vào thức ăn chăn 

nuôi, thức ăn thủy sản… cung cấp 

dưỡng chất cho vật nuôi, thủy hải sản 

để tiêu hóa tốt, sinh trưởng tốt. 

Omega 3: 13,6% 

EPA + DHA: 6,7% 

Tổng cộng chất béo: 

99,89% 
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STT Tên nguyên liệu Tính chất Thành phần 

4 Bột thịt xương 

Bột thịt xương là một nguyên liệu 

quan trọng để bổ sung đạm cũng như 

cung cấp acid amin. Bột thịt xương 

được sản xuất từ đạm tái chế của động 

vật, sử dụng các phụ phẩm bao gồm 

thịt dư, các bộ phận không ăn được và 

xác chết động vật như bò, heo, 

gà,…để nấu chín. 

Sản phẩm có dạng bột thô, màu nâu. 

Đạm: 50% min 

Béo: 13% max 

Ẩm: 10% max 

Tro: 35% max 

 

 

5 Bột xương 

Bột xương là một sản phẩm phụ của 

quá trình giết mổ gia súc. Thông 

thường xương được tách ra khỏi thịt 

trong quá trình chế biến. Bột xương 

có thể được sử dụng để cung cấp 

canxi, photpho và các khoáng chất 

khác trong thức ăn chăn nuôi. 

Đạm: 25% min 

Canxi: 28% min 

Ẩm: 7 – 8% max 

Photpho: 11% max 

Pepsin tiêu hóa: 90 – 

97% min. 

 

 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Các nguyên liệu được trình bảy ở bảng 1.2 trên là các nguyên liệu có thành phần 

và tính chất dễ gây phát sinh mùi hôi trong quá trình lưu trữ phục vụ hoạt động sản xuất. 

Ngoài ra, các nguyên liệu còn lại là bắp, lúa mì, gạo, cám,… đây là các loại ngũ cốc 

thông dụng có sẵn tại thị trường nội địa. Loại nguyên liệu sử dụng như các lại ngũ cốc 

được nhập về Nhà máy đều đã qua sơ chế, đáp ứng yêu cầu sản xuất của Nhà máy về độ 

ẩm, chất lượng nguyên liệu,… Các nguyên liệu cần thiết nhưng không có sẵn tại thị 

trường trong nước hoặc chất lượng cung ứng không đảm bảo sẽ được nhập khẩu từ nước 

ngoài. 

Đối với phòng thí nghiệm: Trong quá trình hoạt động, Công ty sử dụng các phương 

pháp đo nhanh, kiểm tra độ ẩm nên không sử dụng các hóa chất cũng như các loại nguyên 

liệu khác phục vụ cho việc thí nghiệm. 

Hóa chất sử dụng trong quá trình khử trùng xe trước khi vào, ra Nhà máy: Nhà 

máy sẽ sử dụng thuốc khử trùng là Bioxide, liều lượng sử dụng: 500ml/1000 lít, được 

mua từ Công ty Hóa chất, xuất xứ Việt Nam hoặc các loại hóa chất khác có tính chất 

tương đương được cung cấp trong nước hoặc nước ngoài. 

Nhiên liệu được sử dụng cho lò hơi là nhiên liệu Biomass. Lượng nhiên liệu tiêu 

thụ cho 1 lò hơi có công suất 10 tấn/h khoảng 3 tấn/h. 

  4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện cung cấp cho dự án được lấy từ lưới điện Quốc gia, dọc tuyến đường 

Minh Hưng – Đồng Nơ. 
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Ngoài ra, để phục vụ cho hoạt động của giai đoạn 1 trong trường hợp mất điện, 

Công ty sẽ trang bị 01 máy phát điện công suất 1.000 KVA, sử dụng nhiên liên dầu DO, 

với lượng tiêu hao nhiêu liệu 165 lít/giờ/máy. 

Tổng nhu cầu sử dụng điện tại Nhà máy khi đi vào hoạt động ở giai đoạn 1 ước 

tính khoảng 332.800 KW/Tháng. 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu nước phục vụ cho quá trình sinh hoạt, sản xuất của Nhà máy cho giai đoạn 

1 được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước cho giai đoạn 1 của Nhà máy 

TT Mục đích Quy mô 

Lưu lượng nước 

cấp 

(m3/ngày) 

I Nước cấp cho công nhân   

1 Sinh hoạt của công nhân vận hành 100 người/3 ca 8 

2 Sinh hoạt của lao động hành chính 100 người/1 ca 8 

3 Hoạt động của Căn tin 200 suất ăn 5 

4 
Sinh hoạt của công nhân bốc vác dịch 

vụ và tài xế 
100 người/3 ca 8 

II Nước cấp cho sản xuất   

1 Nước cấp cho lò hơi 01 lò hơi 120 

2 Nước cấp cho quá trình phối trộn - 3,6 

3 
Nước cấp cho rửa dụng cụ phòng thí 

nghiệm 
16 mẫu/ngày 0,01 

4 
Nước cấp cho rửa và khử trùng xe ra 

vào 
51 xe 22,95 

III Nước cấp tưới cây 32.794,75 m2 98,38 

IV Nước tưới sân, đường nội bộ 38.811,27 m2 15,52 

Tổng cộng 289,46 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Tính toán nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn sản xuất và hoạt động sinh hoạt của công 

nhân viên của Dự án như sau: 

❖ Sản xuất: 

- Nước cấp cho 01 lò hơi khoảng 120 m3/ngày.  

- Nước cấp cho quá trình phối trộn khoảng 3,6 m3/ngày. 
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- Nước cấp cho rửa dụng cụ phòng thí nghiệm: Lượng mẫu cần phân tích khoảng 16 

mẫu/ngày, ước tính lượng nước cấp khoảng 0,01 m3/ngày.  

- Nước cấp cho rửa và khử trùng xe ra vào Nhà máy khoảng 22,95 m3/ngày dựa trên 

cơ sở sau: 

+ Tổng số lượng xe trong giai đoạn 1: 51 xe. 

+ Nước cấp cho rửa xe: 0,4 m3/xe (Theo Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam). 

+ Nước cấp cho quá trình khử trùng xe: 0,05 m3/xe (Theo Công ty TNHH Japfa 

Comfeed Việt Nam). 

❖ Sinh hoạt: 

Theo QCVN 01:2021/BXD: Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất 

công nghiệp tính cho 1 người trong 1 ca là 80 lít/người.ca.  

- Số lượng công nhân vận hành làm việc tại Nhà máy là 100 người. Thời gian làm 

việc 03 ca/ngày. 

- Số lượng công nhân viên lao động hành chính làm việc tại Nhà máy là 100 người. 

Thời gian làm việc 01 ca/ngày. 

- Số lượng công nhân bốc vác dịch vụ và tài xế làm việc tại Nhà máy là là 100 người. 

Thời gian làm việc 03 ca/ngày. 

- Hoạt động của Căn tin tại Nhà máy: 200 suất ăn/ngày. 

Vậy lượng nước sử dụng để sinh hoạt tại Nhà máy khoảng 29 m3/ngày. 

❖ Nước tưới cây: 

- Định mức cấp nước cho tưới cây trung bình: 3 lít/m2 (QCVN 01:2021/BXD). 

- Diện tích cây xanh: 32.794,75m2. 

Lượng nước sử dụng để tưới cây là 98,38 m3/ngày. 

❖ Nước tưới sân, đường nội bộ 

- Định mức cấp nước cho tưới sân, đường nội bộ trung bình: 0,4 lít/m2 (QCVN 

01:2021/BXD). 

- Diện tích sân, đường nội bộ: 38.811,27 m2. 

Lượng nước sử dụng để tưới sân, đường nội bộ là 15,52 m3/ngày. 

Ngoài ra, Nhà máy còn dự trữ một lượng nước cho PCCC. Lượng nước dự trữ cấp 

nước cho hoạt động chữa cháy khoảng 108 m3, được tính cho 1 đám cháy trong 2 giờ 

liên tục với lưu lượng 15 lít/giây.đám cháy. 

Wcc = 15 lít/giây.đám cháy x 2 giờ x 1 đám cháy x 3.600 giây/1.000 = 108 m3. 

Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn cấp nước cho tất cả các hoạt động của Dự án là nguồn nước thủy cục do 

Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bình Phước cung cấp. 
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5. Các thông tin khác 

5.1. Nhu cầu lao động 

Phân bố lao động của Nhà máy trong giai đoạn 1 được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu lao động của Nhà máy trong giai đoạn 1 

STT Phòng ban Số lượng 

1 Quản lý cấp cao 03 

2 Quản lý cấp trung 02 

3 Giám sát 05 

4 Chuyên viên/nhân viên 90 

5 Công nhân 200 

 Tổng cộng 300 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Thời gian làm việc: 26 ngày/tháng, 3 ca/ngày.  

Ngày nghỉ làm việc là các ngày chủ nhật, các ngày lễ, nghỉ tết theo quy định của 

Nhà nước. 

5.2. Nhu cầu máy móc, thiết bị 

Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất cho Dự án trong giai đoạn 1 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất  

TT 
Tên máy móc/thiết 

bị 

Năm 

Sản 

xuất 

Số lượng Công suất Xuất xứ 
Hiện 

trạng 

A Hệ thống nhập Intake 

1 Hầm đổ liệu 2022 2 120 m3/h Việt Nam 
Đầu tư 

mới 

2 Máy bẻ mì lát 2022 1 20 T/h Việt Nam 
Đầu tư 

mới 

3 
Lọc bụi + Quạt hút 

hầm 
2022 2  Việt Nam 

Đầu tư 

mới 

4 Xích tải nhập liệu 2022 4 120 m3/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

5 Gầu tải nhập liệu 2022 2 120 m3/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

6 Sàn thô nhập liệu 2022 2 120 m3/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 
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TT 
Tên máy móc/thiết 

bị 

Năm 

Sản 

xuất 

Số lượng Công suất Xuất xứ 
Hiện 

trạng 

7 Cân vào bồn nghiền 2022 2 80 T/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

B Hệ thống Silo, kho xá 

1 Hầm ben xe 2022 2 200 m3/h Việt Nam 
Đầu tư 

mới 

2 Silo 2022 2 30.000 T Mỹ 
Đầu tư 

mới 

3 Kho xá 2022 1 16.000 T Việt Nam 
Đầu tư 

mới 

4 Gầu nhập vào silo 2022 2 200 m3/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

5 Xích nhập vào Silo 2022 3 100 T/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

6 
Gầu nhập vào kho 

xá 
2022 2 200 m3/h 

Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

7 
Xích nhập vào kho 

xá 
2022 2 200 m3/h 

Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

8 
Băng tải nhập vào 

kho xá 
2022 1 200 m3/h Việt Nam 

Đầu tư 

mới 

9 
Sàn thô nhập Silo, 

kho xá 
2022 2 200 m3/h 

Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

10 
Sàn bụi nhập Silo, 

kho xá 
2022 2 200 m3/h Việt Nam 

Đầu tư 

mới 

11 Gàu lấy ra từ silo 2022 1 60 T/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

12 Xích lấy ra từ Silo 2022 9 60 T/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

13 Gàu lấy ra từ kho xá 2022 1 120 m3/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

14 
Xích lấy ra từ kho 

xá 
2022 6 120 m3/h 

Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

15 Sàn thô 2022 2 120 m3/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

16 Cân đầu vào 2022 2 80 T/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

C Hệ thống nghiền 
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TT 
Tên máy móc/thiết 

bị 

Năm 

Sản 

xuất 

Số lượng Công suất Xuất xứ 
Hiện 

trạng 

1 Máy nghiền mịn 2022 1 15 T/h Châu Âu 
Đầu tư 

mới 

2 Máy nghiền 2022 1 
40 T/h ; 

2,5mm 
Châu Âu 

Đầu tư 

mới 

3 Máy nghiền 2022 1 
20 T/h ; 

2,5mm 
Châu Âu 

Đầu tư 

mới 

4 
Xích tải sau 

nghiền 
2022 4 60 T/h 

Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

5 Gàu tải sau nghiền 2022 2 120 m3/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

D Hệ thống trộn 

1 Cân nguyên liệu 2022 3 4T : 1T Việt Nam 
Đầu tư 

mới 

2 
Cân phụ gia vào 

trộn 
2022 3 

20 kg ; 120 

kg 
Châu Âu 

Đầu tư 

mới 

3 
Cân chất lỏng vào 

trộn 
2022 1 500 kg Châu Âu 

Đầu tư 

mới 

4 
Máy trộn cám 

thủy sản 
2022 1 2 T/mẻ Châu Âu 

Đầu tư 

mới 

5 Máy trộn 2022 1 6 T/mẻ Châu Âu 
Đầu tư 

mới 

6 Xích tải sau trộn 2022 3 250 m3/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

7 Máy sàn cám bột 2022 1 250 m3/h Châu Âu 
Đầu tư 

mới 

8 Gàu tải sau trộn 2022 1 250 m3/h 
Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

E Hệ ép viên 

1 Máy ép đùn 2022 1 5 T/h Châu Âu 
Đầu tư 

mới 

2 Máy ép viên 2022 2 
25 T/h, 4,0 

mm 
Châu Âu 

Đầu tư 

mới 

3 Máy sấy 2022 1 5 – 7 T/h Châu Âu 
Đầu tư 

mới 
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TT 
Tên máy móc/thiết 

bị 

Năm 

Sản 

xuất 

Số lượng Công suất Xuất xứ 
Hiện 

trạng 

4 
Máy làm nguội 

cám thủy sản 
2022 1 5 – 8 T/h Châu Âu 

Đầu tư 

mới 

5 Máy làm nguội 2022 3 25 T/h Châu Âu 
Đầu tư 

mới 

6 Máy ép mảnh 2022 2 25 T/h Châu Âu 
Đầu tư 

mới 

7 
Xích sau máy làm 

nguội 
2022 3 80 m3/h 

Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

8 Gàu tải 2022 2 80 m3/h Châu Âu 
Đầu tư 

mới 

9 Máy sàn cám viên 2022 2 20 T/h Châu Âu 
Đầu tư 

mới 

F Đóng gói hàng bao, bán cám 

1 Máy đóng bao 2022 4 15 T/h Châu Âu 
Đầu tư 

mới 

2 
Máy đóng bao 

cám thủy sản 
2022 1 15 T/h Châu Âu 

Đầu tư 

mới 

3 Băng tải đóng gói 2022 6 - Việt Nam 
Đầu tư 

mới 

4 
Xích tải chuyển 

cám ra bồn xá 
2022 3 80 T/h 

Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

5 
Xích tải bán cám 

xá 
2022 1 80 T/h 

Trung 

Quốc 

Đầu tư 

mới 

6 Cân bán cám xá 2022 1 60 T Việt Nam 
Đầu tư 

mới 

G Hệ thống phụ trợ 

1 Cân ô tô 2022 3 80 T Việt Nam 
Đầu tư 

mới 

2 Máy nén khí 2022 2 
75 kw, 900 

m3/h 
Châu Âu 

Đầu tư 

mới 

3 Trạm biến áp 2022 1 3000 KVA Việt Nam 
Đầu tư 

mới 

4 Máy phát điện 2022 1 1000 KVA Mỹ 
Đầu tư 

mới 
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TT 
Tên máy móc/thiết 

bị 

Năm 

Sản 

xuất 

Số lượng Công suất Xuất xứ 
Hiện 

trạng 

5 Lò hơi 2022 1 10 T/h Việt Nam 
Đầu tư 

mới 

H Phòng thí nghiệm 

1 Máy Nier 2022 1 - Châu Âu 
Đầu tư 

mới 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

5.3. Các hạng mục công trình của dự án 

Tổng mặt bằng quy hoạch có diện tích 103.381,8 m2 (Theo hợp đồng cho thuê lại 

đất số JAPFA-FM.01.2020/MOU.LSA ngày 14/12/2020 giữa Công ty cổ phần công 

nghiệp Minh Hưng – Sikico). Các hạng mục công trình của Dự án trong giai đoạn 1 

được xây dựng theo giấy phép xây dựng số 43/GPXD và được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.6. Các hạng mục công trình chính trong giai đoạn 1 

TT Hạng mục Số lượng Diện tích xây dựng (m2) 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà thành phẩm 1 6.182,96 

2 Nhà nguyên liệu  1 11.671 

3 Xưởng sản xuất 1 969,6 

4 Nhà nạp liệu 1 692 

5 Nhà biến áp – Máy phát – Bồn dầu 1 267,12 

6 Khu vực bồn dầu 1 179,9 

7 Si lô (D = 22,6) 2 845,2 

8 Nhà lò hơi 1 744 

9 Nhà cơ khí 1 256,00 

10 Nhà văn phòng 1 665,79 

11 Nhà căn tin 1 433,44 

12 Nhà thí nghiệm mẫu 1 160 

13 Nhà xe máy 1 198 

14 Nhà xe ô tô 1 133,2 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

15 Nhà bảo vệ 1 35 

16 Nhà cân 1 303,19 
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TT Hạng mục Số lượng Diện tích xây dựng (m2) 

17 Nhà bơm, bể nước 1 212,50 

18 Trạm rửa xe 1 206 

19 Nhà sát trùng xe 2 359,1 

20 Trạm sấy khô 1 206 

21 Cầu cân 2 142 

22 Cột cờ 1 9 

23 
Nhà chứa xá (Nhà chứa nguyên liệu đổ 

đống, không có bao) 
1 4.725,00 

III Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

24 Nhà chất thải nguy hại 1 52,42 

25 
Nhà bao phế (Nhà chứa CTR thông 

thường) 
1 150,00 

26 Nhà vệ sinh cho tài xế 2 46 

27 Bể XLNT 1 57,00 

IV Đất giao thông nội bộ, sân bãi - 38.811,27 

V Đất cây xanh - 32.794,75 

Tổng cộng (giai đoạn 1) 101.507.44 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Minh Hưng - Sikico đã được quy hoạch và xây 

dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng và đã có đầy đủ thủ tục về môi trường nên Dự án hoàn 

toàn phù hợp về mặt quy hoạch thu hút ngành nghề, quy hoạch mặt bằng chức năng của 

KCN đã được phê duyệt tại Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 23/03/2015 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu 

công nghiệp Minh Hưng – Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 

Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc 

phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Minh Hưng – Sikico 

mở rộng xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Quyết định số 1970/QĐ-

UBND ngày 18/07/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Khu công nghiệp 

Minh Hưng – Sikico tại Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Quyết định số 

3324/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico và 

Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico mở rộng, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước. 

Dự án thuộc ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN Minh Hưng - Sikico. Do 

đó, dự án hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch. 

Tên Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico. 

Địa chỉ: xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng – Sikico. 

KCN Minh Hưng - Sikico có diện tích 655 ha đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bình Phước cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ Phần số 

3801100876, đăng ký lần đầu ngày 01/06/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 

01/03/2016. 

KCN Minh Hưng – Sikico được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo 

ĐTM Dự án “Đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico từ 

495,5 ha lên 655 ha” tại Quyết định số 587/QĐ-BTNMT ngày 13/03/2019. 

Năm 2021, Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng – Sikico đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt ĐTM Dự 

án “Đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico từ 495,5 ha 

lên 655 ha” tại Quyết định số 1782/QĐ-BTNMT ngày 17/09/2021. 

KCN Minh Hưng - Sikico quy hoạch nhiều ngành nghề đầu tư công nghiệp mang 

tính chất sản xuất khác nhau: 

- Công nghiệp chế biến nông sản, chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống, bánh 

kẹo, thực phẩm chức năng; 

- Công nghiệp dệt may (từ sợi trở đi – yarnforward, có công đoạn nhuộm để hoàn 

thiện sản phẩm), sản xuất giấy, đồ chơi; 

- Công nghiệp sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất; 
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- Công nghiệp sản xuất bao bì;  

- Công nghiệp sản xuất, lắp ráp dụng cụ thể thao; 

- Công nghiệp điện tử và vi điện tử; 

- Công nghiệp cơ khí: dập khung, lắp ráp, chế tạo xe máy và phụ tùng; 

- Công nghiệp sản xuất dược phẩm, văn phòng phẩm; 

- Công nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, thủy tinh, vật liệu xây dựng; 

- Công nghiệp sản xuất máy công cụ, máy phục vụ, máy chế biến thực phẩm, thiết bị 

tưới tiêu; 

- Các ngành công nghiệp phụ trợ (sản xuất các sản phẩm, phụ liệu có vai trò hỗ trợ 

cho việc sản xuất các thành phẩm chính thuộc những ngành nghề được phép đầu tư 

vào KCN); 

- Sản xuất găng tay cao su và găng tay y tế; 

- Nấu nhựa, sản xuất nhựa, đúc nhựa, làm nhựa phim (không tái chế nhựa phế liệu); 

- Ép dầu điều (phụ liệu cho các nhà máy); 

- Ấp trứng; 

- Giết mổ (chỉ tiếp nhận dự án giết mổ theo chuỗi cung ứng sản phẩm hoặc phục vụ 

cho ngành chế biến lương thực, thực phẩm trong KCN Minh Hưng – Sikico); 

- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước có nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư 

phát triển ngành nghề đa dạng. Hơn nữa, Bình Phước đang có chủ trương phát triển 

mạnh các KCN và có những chính sách nhằm tạo các điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu 

tư muốn đầu tư vào KCN. Do đó, dự án được sự hỗ trợ của KCN Minh Hưng - Sikico 

nói riêng và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước nói chung. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải. 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Mạng lưới thu gom nước mưa được bố trí xung quanh nhà xưởng sản xuất, nhà 

văn phòng và đường nội bộ đảm bảo thu gom triệt để toàn bộ lượng nước trên toàn diện 

tích. Hệ thống thu gom được xây dựng xung quanh các công trình xây dựng với tổng số 

hố ga sử dụng là 168 cái và được thiết kế các đường ống thu gom với những loại đường 

kính ống gồm D400, D500 tùy từng vị trí. Nước mưa từ nhà máy được đấu nối với cống 

thoát nước mưa của KCN Minh Hưng – Sikico thông qua 04 điểm đấu nối với đường 

kính BTCT Ø600 mm. Những điểm đấu nối được thể hiện như sau: 

- 01 vị trí trên tại đường D4: Ký hiệu hố ga là G2.4 

- 01 vị trí trên tại đường N1: Ký hiệu hố ga là G3.4. 

- 01 vị trí trên tại đường N1: Ký hiệu hố ga là F16. 

- 01 vị trí trên tại đường D3: Ký hiệu hố ga là F2.8 

Hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy được bố trí dọc theo Nhà máy và riêng biệt 

với tuyến thoát nước thải. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Công trình thu gom nước thải 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước thải tại Nhà máy hiện nay 

- Nước thải sinh hoạt gồm 2 loại: Nước thải sinh hoạt của công nhân và nước từ quá 

trình nấu ăn. Nước từ quá trình sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại được đưa về 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 ngăn 

HTXLNT tập trung của nhà máy 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

Đấu nối vào HTXLNT KCN 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột A) 

Nước thải sản xuất 
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HTXLNT chung. Nước từ quá trình nấu ăn được dẫn qua bể tách dầu mỡ sau đó 

cùng dẫn về HTXLNT chung để xử lý. 

- Nước thải sản xuất gồm nước thải khử trùng xe, nước thải phòng thí nghiệm và 

nước thải xả lò hơi sẽ được thu gom đưa về HTXLNT của Nhà máy nhằm xử lý đạt 

quy định trước khi tiến hành đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng 

– Sikico để tiếp tục xử lý đạt Quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. 

Tổng số hố ga thu gom nước thải tại Nhà máy là 43 hố ga thu gom, toàn bộ lượng 

nước thải của nhà máy sẽ được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải bằng hệ 

thống đường ống với những đường kính ống gồm D140, D200, D250 tùy từng vị trí. 

b. Công trình thoát nước thải 

Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất của Nhà máy sẽ được dẫn 

đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy với công suất 100 m3/ngày.đêm để 

xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico. Nước thải của Nhà máy sau 

xử lý được dẫn đến hệ thống thoát nước của KCN bằng ống thoát nước thải HDPE D250 

với chiều dài 16m và được đấu nối với cống thoát nước thải của KCN thông qua 01 điểm 

đấu nối trên đường N1. 

c. Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Nước thải sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy với 

công suất 100 m3/ngày.đêm sẽ được đấu nối với cống thoát nước thải của KCN Minh 

Hưng – Sikico thông qua 01 điểm đấu nối trên đường N1. 

Hố ga đấu nối có kích thước 0,3m. 

Điểm đấu nối đã được KCN Minh Hưng – Sikico quy hoạch phù hợp về yêu cầu 

kỹ thuật cho toàn bộ các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN và đã được UBND tỉnh Bình 

Phước chấp thuận tại Quyết định phê duyệt số 1782/QĐ-BTNMT ngày 17/09/2021. 

d. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: (Thể hiện trong bản 

vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước mưa, thoát nước thải được đính kèm trong Phụ lục 

báo cáo) 

1.3. Xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của Nhà máy, Công ty đã thực hiện 

các biện pháp sau: 

- Thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh không để phát tán ra ngoài. 

- Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, sau đó 

được dẫn đến HTXL nước thải tập trung của Nhà máy với công suất 100 

m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng 

– Sikico là Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, trước khi đấu nối vào hệ 

thống cống thoát nước thải chung của KCN dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN Minh Hưng – Sikico tiếp tục xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A. 
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Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn được trình bày trong hình 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

❖ Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại để 

xử lý. Nước thải vào bể tự hoại đầu tiên sẽ qua ngăn lắng và phân hủy cặn. Tại ngăn 

này, các cặn rắn được giữa lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dưới tác 

dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau đó, nước qua ngăn chứa nước. Tại đây, các thành phần 

hữu cơ có trong nước thải tiếp tục bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau 

ngăn lắng cặn, nước được đưa qua ngăn lọc với vật liệu lọc bao gồm sỏi, than, cát được 

bố trí từ dưới lên trên nhằm tách các chất rắn lơ lửng có trong nước thải. Bể tự hoại đều 

có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau bể tự hoại, hàm lượng 

chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dưỡng (nitơ, phospho) giảm khoảng 60%; dầu mỡ 

động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn lơ lửng giảm khoảng 90%. 

- Thể tích ngăn chứa 

W1 = a x N x T x (1- P)/1000 (m3) 

Trong đó:      

a : Hệ số phát thải bùn: 400 g/người/ngày, tương đương 0,4 lít/người/ngày.   

N : Số người sử dụng: 300 người. 

T: Thời gian lưu bùn: T = 180 – 720 ngày, chọn T = 180 ngày 

P: hệ số phân hủy bùn: P = 0,2 

Vậy thể tích ngăn chứa W1 = 17,28 m3. Chọn W1 = 17,5 m3 

- Thể tích ngăn lắng:  

W2 = Q x t2 

Q: Lưu lượng nước thải qua bể tự hoại. Với định mức 12 lít/người.ca, lượng nước 

thải qua bể tự hoại là 3,6 m3/ngày. 

t2: Thời gian lưu nước. Chọn t2 = 2 ngày 

Vậy thể tích ngăn lắng W2 = 7,2 m3. Chọn W2 = 7,5 m3  

- Thể tích ngăn lọc:  
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W3 = Q x t3 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải qua bể tự hoại. Với định mức 12 lít/người.ca, lượng nước 

thải qua bể tự hoại là 3,6 m3/ngày.  

t3: thời gian lưu nước, Chọn t3 = 2 ngày 

Vậy thể tích ngăn lọc W3 = 7,2 m3, Chọn W3 = 7,5 m3 

Tổng thể tích bể tự hoại cần thiết: W = W1 + W2 + W3 = 17,5 + 7,5 + 7,5 = 32,5 m3. 

Hiện tại, Nhà máy đã xây dựng 06 bể tự hoại, tổng thể tích các bể tự hoại 102 m3 

> 32,5 m3, đủ khả năng tiếp nhận xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh. Như vậy bể tự hoại 

hiện hữu đảm bảo thể tích cần thiết để xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân trong 

quá trình thi công lắp đặt thiết bị và vận hành giai đoạn 1.  

b. Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất gồm nước thải khử trùng xe và nước thải xả lò hơi sẽ được thu 

gom đưa về HTXLNT của Nhà máy nhằm xử lý đạt quy định trước khi tiến hành đấu 

nối vào HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng – Sikico để tiếp tục xử lý đạt Quy 

chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. 

Như vậy, thành phần nước thải gồm: Nước thải sinh hoạt, nước thải nhà ăn, nước 

thải khử trùng xe, nước thải xả lò hơi, nước thải từ phòng thí nghiệm. Tổng khối lượng 

nước thải phát sinh của Nhà máy trong giai đoạn 1 là 53,16 m3/ngày. Trong đó: 

- Nước thải sinh hoạt và nhà ăn của công nhân là 29 m3/ngày. 

- Nước thải cho rửa và khử trùng xe khoảng 22,95 m3/ngày. 

- Nước thải xả lò hơi khoảng 1,2 m3/ngày. 

- Nước thải từ phòng thí nghiệm khoảng 0,01 m3/ngày. 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn và nước thải sản xuất 

sẽ được dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày của Nhà máy. 

Quy trình xử lý nước thải được trình bày trong hình sau: 
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Hình 3.3. HTXLNT công suất 100 m3/ngày.đêm của Nhà máy 
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Thuyết minh quy trình: 

Nước thải phát sinh từ Nhà máy được chia thành 05 nguồn sau: 

Nước thải từ rửa và khử trùng xe: Nước thải được thu gom về bể tách cặn và dầu 

mỡ. Tại đây, các cặn, cát nặng sẽ được lắng xuống đáy bể, còn phần dầu mỡ nhẹ hơn sẽ 

nổi trên bề mặt bể. Định kỳ sẽ được hút bùn cặn và dầu mỡ thủ công đem đi xử lý theo 

quy định. Tiếp theo nước thải tự chảy qua bể trung hòa, nước thải được xáo trộn bằng 

máy khuấy chìm đặt dưới đáy bể nhằm ổn định nồng độ ô nhiễm và được châm xút kiểm 

soát pH về ngưỡng tối ưu cho quá trình phản ứng hóa lý về sau. Tiếp tục nước thải được 

bơm lên bộ phản ứng keo tụ - tạo bông. Tại đây, các hóa chất keo tụ PAC, trợ keo tụ 

polymer được châm vào nhằm keo tụ các chất rắn lơ lửng, các hạt dạng keo trong nước 

thải liên kết tạo thành các bông cặn có kích thước lớn dễ lắng và được loại bỏ tại bể 

lắng. Nước thải sau bộ phản ứng sẽ chảy vào bể lắng hóa lý. Tại đây, bông cặn nặng sẽ 

lắng xuống đáy bể và được xả bỏ về bể chứa bùn. Phần nước trong sẽ được thu qua hệ 

thống máng răng cưa và chảy vào tuyến ống thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung. 

Nước thải từ các nhà vệ sinh: Nước thải từ nhà vệ sinh chứa hàm lượng chất bẩn ở 

nồng độ cao phải được phân hủy yếm khí bằng bể tự hoại 03 ngăn trước khi chảy về 

trạm xử lý nước thải của Nhà máy. 

Nước thải từ nhà ăn: Nước thải từ nhà ăn chứa hàm lượng dầu mỡ và cặn hữu cơ 

rất cao nên sẽ được xử lý sơ bộ bằng song tách rác về bể tách mỡ tại nguồn trước khi 

chảy về trạm xử lý nước thải của Nhà máy. 

Nước thải từ xả lò hơi: Nước thải từ xả lò hơi chứa cặn là chủ yếu được dẫn trực 

tiếp về trạm xử lý nước thải của Nhà máy. 

Nước thải từ phòng thí nghiệm: Nước thải này chủ yếu từ quá trình vệ sinh dụng 

cụ phòng thí nghiệm chứa các viên thành phẩm sau khi kiểm nghiệm, lượng nước thải 

này khá nhỏ sẽ được dẫn trực tiếp về trạm xử lý nước thải của Nhà máy. 

Tất cả các nguồn phát sinh nước thải đã được xử lý sơ bộ và chảy vào tuyến ống 

thu gom dẫn về trạm xử lý nước thải của Nhà máy. Nước thải từ tuyến ống thu gom sau 

khi qua chắn rác nhằm chống gây tắc nghẽn bơm các công trình phía sau sẽ chảy vào bể 

điều hòa. 

Chức năng của bể điều hòa là để điều hòa nồng độ các chất ô nhiễm trong nước 

thải và điều hòa lưu lượng để chống sốc tải cho các hạng mục phía sau. Bên trong bể 

điều hòa có lắp đặt hệ thống sục khí thông qua đĩa thổi khí đặt dưới đáy bể. Đĩa được 

lắp đặt phân bố đều trong bể, nhằm mục đích tăng khả năng khuấy trộn, hạn chế sự phân 

hủy yếm khí trong bể. Nước thải được bơm từ bể điều hòa về bể sinh học thiếu khí 

(Anoxic) 

Chức năng bể sinh học thiếu khí là để xử lý khử nitơ từ sự chuyển hóa nitrate thành 

nitơ tự do. Lượng nitrate này được tuần hoàn từ hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải từ 

bể hiếu khí (Aerotank). 

Thông số quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả khử nitơ là: 

+ Thời gian lưu nước của bể thiếu khí; 

+ Nồng độ vi sinh trong bể; 
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+ Tốc độ tuần hoàn nước và bùn từ bể hiếu khí và bể lắng; 

+ Nồng độ chất hữu cơ phân hủy sinh học; 

+ Phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học; 

+ Nhiệt độ. 

Trong các thông số trên, phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học đóng vai 

trò cực kỳ quan trọng trong việc khử nitơ. Nghiên cứu cho thấy nước thải cùng một nồng 

độ hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (bCOD) nhưng khác về thành phần nồng độ 

chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học (rbCOD). Trường hợp nào có rbCOD càng cao, tốc 

độ khử nitơ càng cao. 

Hai hệ enzyme tham gia vào quá trình khử nitrate: 

Quá trình đồng hóa (assimilatory): NO3
-  NH3, tổng hợp tế bào, khi N-NO3

- là 

dạng nitơ duy nhất tồn tại trong môi trường. 

3NO3
- + 14CH3OH + CO2 + 3H+  3C5H7O2N + H2O 

Quá trình dị hóa (dissimilatory): Quá trình khử nitrate trong nước thải 

Bước 1: 6NO3
- + 2CH3OH → 6NO2

- + 2CO2 + 4H2O 

Bước 2: 2NO2
- + 3CH3OH →  3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6OH- 

Tổng quá trình khử nitrate: 

NO3
- + 1,08CH3OH + H+ → 0,065C5H7O2N + 0,47N2 + 7H2O + 6OH- 

Nước thải sau xử lý tiếp tục chảy sang bể sinh học hiếu khí. 

Bể thiếu khí được khuấy trộn bằng 02 máy khuấy chìm đặt trong bể nhằm giữ bùn 

ở trạng thái lơ lửng tạo ra tiếp xúc giữa nguồn thức ăn với vi sinh và tạo môi trường oxy 

hòa tan <0,15 mg/l để thích hợp cho vi sinh khử nitrate hoạt động. Nước thải sau đó tự 

chảy qua cụm bể sinh học hiếu khí. 

Tại bể sinh học hiếu khí Aerotank, nước thải được xử lý bằng vi sinh trong bùn 

hoạt tính. Trong bể, oxy không khí được phân phối vào bể nhờ hệ thống sục khí bằng 

đĩa khí phân phối khí tinh lắp đặt dưới đáy bể nhằm xáo trộn hoàn toàn cung cấp lượng 

oxy cần thiết để cho vi sinh vật hiếu khí phát triển. Lượng khí được cung cấp bởi 02 

máy thổi khí hoạt động luân phiên và cung cấp khí liên tục để đảm bảo nồng độ oxy hòa 

tan luôn >2mg/l. Lượng nitrate vi khuẩn chuyển hóa thành được bố trí bơm tuần hoàn 

với lưu lượng từ 100 – 150% lưu lượng đầu vào quay lại bể sinh học thiếu khí để chuyển 

thành khí nitơ thoát ra khỏi môi trường nước thải. Hàm lượng photpho được tích lũy 

trong quá trình tổng hợp tế bào vi khuẩn sẽ được loại bỏ ra khỏi nước thải tại bể lắng 

sinh học. 

Nước thải sau khi ra khỏi bể Aerotank sẽ chảy tràn qua bể lắng. Tại đây, xảy ra 

quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn lắng này chủ yếu là 

vi sinh vật trôi ra từ bể hiếu khí. Phần bùn sau lắng được giàn gạt tự động gom về ống 

thu bùn và được 02 bơm bùn bơm tuần hoàn về bể sinh học để suy trì nồng độ bùn trong 

bể. Phần bùn dư còn lại sẽ được bơm vào bể chứa bùn được lưu trữ và duy trì bổ sung 

cho bể sinh học. Phần nước trong sau bể lắng tự chảy qua bể khử trùng. 

→

→
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STT Công trình Kích thước (m) Vật liệu 

A Cụm hóa lý xử lý nước thải khử trùng xe công suất 50 m3/ngày.đêm 

1 Bể tách cặn và dầu mỡ  1,5x4x2,65 Bê tông tường gạch 

2 Bể trung hòa 0,8×0,8×1,7 

Thép, sơn chống gỉ 
3 Bể keo tụ 0,8×0,8×1,7 

4 Bể tạo bông 0,8×0,8×1,7 

5 Bể lắng hóa lý 2,4×2,4×3,2 

6 Bể chứa bùn hóa lý 2×4×2,65 BTCT M200 

B Bể tách dầu mỡ nhà ăn 1,4×0,8×1,0 BTCT 

C Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy 

1 Bể điều hòa 4x4,5x3,3 

BTCT M200 

2 Bể thiếu khí (Anoxic) 1,5 x 4,5 x 3,3 

3 Bể hiếu khí (Aerotank) 3,5×4,5×3,3 

4 Bể lắng sinh học 2,8×2,8×3,3 

5 Bể khử trùng 1×2,8×3,3 

6 Bể chứa bùn sinh học 3,8×1,5×3,3 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Danh mục máy móc thiết bị của cụm hóa lý nước thải khử trùng xe và hệ thống xử 

lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm của Nhà máy được trình bày trong bảng sau:
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Bảng 3.1. Danh mục máy móc, thiết bị của HTXLNT của Nhà máy 

STT Nội dung 

Chức 

năng/ 

Hạng mục 

Thông số cung cấp Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

I BỂ TÁCH CẶN VÀ DẦU MỠ 

1 Giỏ tách rác 

Loại bỏ 

rác có kích 

thước lớn 

- Vật liệu: Inox 304 dày 

2mm 

- Kích thước: DxRxC = 

400 x 400 x 400 mm 

Việt 

Nam 
Cái 1 

2 
Bơm nước 

thải 

Bơm nước 

thải lên 

cụm bể 

hóa lý 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 4 m3/h 

- Cột áp: 11m 

- Công suất: 0,75kw 

- Điện áp: 380V, 3 phase 

- Đã bao gồm xích kéo và 

phao mực nước 

Taiwan Bộ  2 

II BỂ TRUNG HÒA 

1 Cụm bể 
Xử lý 

nước thải 

- Kích thước: DxRxC = 

3200 x 2400 x 3200mm 

- Vật liệu: Thép dày 4mm, 

sơn chống gỉ 

Việt 

Nam 
Bộ 1 

2 
Cảm biến 

pH 

Điều khiển 

bơm định 

lượng 

chỉnh pH 

- Thang đo: 1-14pH 

- Độ phân giải: 0,1pH 

- Phân liều: Tối đa 2A, 

250VAC 

- Ngõ vào: 1012 Ohm 

- Nguồn điện: 

230VAC/50Hz 

- Kích thước: 83 x 53 x 

99mm 

Hanna Bộ 1 

3 
Motor 

khuấy 

Khuấy 

trộn nước 

thải 

- Công suất: 1HP 

- Tốc độ: 120v/phút 

- Điện áp: 380V, 3 phase 

- Đã bao gồm cánh khuấy 

inox 304 

Taiwan Bộ  2 

4 
Motor 

khuấy 

Khuấy 

trộn nước 

thải 

- Công suất: 1HP 

- Tốc độ: 30v/phút 

- Điện áp: 380V, 3 phase 

Taiwan Bộ  1 
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STT Nội dung 

Chức 

năng/ 

Hạng mục 

Thông số cung cấp Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

- Đã bao gồm cánh khuấy 

inox 304 

5 Sàn thao tác 
Thao tác 

vận hành 

- Kích thước: DxR = 2800 

x 600mm 

- Vật liệu: Inox 304 

Việt 

Nam 
Bộ 1 

6 
Bồn chứa 

hóa chất 

Chứa hóa 

chất xử lý 

- Thể tích: 500 lít 

- Vật liệu: Nhựa 

Việt 

Nam 
Cái 3 

7 
Bơm định 

lượng 

Bơm hóa 

chất 

- Lưu lượng: 50 lít/h 

- Công suất: 0,25kw 

OBL - 

Italy 
Cái 3 

8 

Tủ điều 

khiển tự 

động 

Điều khiển 

thiết bị tại 

hệ hóa lý 

- Tủ điện: Tủ điện 02 lớp 

vỏ, bằng thép sơn tĩnh 

điện 

- Linh kiện: MCB, 

Contactor, Relay, Công 

tác, đèn báo, còi báo, nút 

nhấn khẩn cấp, bộ bảo vệ 

pha – Sigma 

- Dây điện: Cadivi 

- Bảo vệ dây dẫn: màng 

cáp 

- Phụ kiện, support đồng 

bộ 

Việt 

Nam 
Hệ 1 

III BỂ ĐIỀU HÒA 

1 Giỏ tách rác 

Loại bỏ 

rác có kích 

thước lớn 

- Vật liệu: Inox 304 dày 

2mm 

- Kích thước: DxRxC = 

400 x 400 x 400 mm 

Việt 

Nam 
Cái 1 

2 
Bơm nước 

thải 

Bơm nước 

thải từ bể 

điều hòa 

sang bể 

thiếu khí 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 5 m3/h 

- Cột áp: 6m 

- Công suất: 0,37kw 

- Điện áp: 380V, 3 phase 

- Đã bao gồm xích kéo và 

phao mực nước 

Taiwan Bộ  2 

3 
Đồng hồ lưu 

lượng 
Đo lưu 

lượng vận 

- Loại: Cơ 

- Size: DN50 
Taiwan Cái 1 
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STT Nội dung 

Chức 

năng/ 

Hạng mục 

Thông số cung cấp Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

hàng đúng 

thiết kế 

4 
Đĩa phân 

phối khí 

Xáo trộn 

nước thải 

- Loại: Phân phối khí thô 

- Lưu lượng thiết kế: 5 – 

26 m3/h 

- Đường kính: 127 mm (5 

inches) 

- Đầu nối: ren 27mm 

SSI – 

USA  
Hệ 1 

IV BỂ HIẾU KHÍ 

1 
Máy thổi 

khí 

Cung cấp 

oxy cho vi 

sinh phát 

triển 

- Lưu lượng: 2,5 m3/h 

- Cột áp: 4m 

- Công suất: 5HP 

- Điện áp: 380V, 3 phase 

Taiwan Cái 2 

2 
Bơm tuần 

hoàn nước 

Tuần hoàn 

nước về bể 

Anoxic 

khử Nito 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 5 m3/h 

- Cột áp: 6m 

- Công suất: 0,37kw 

- Điện áp: 380V, 3 phase 

- Đã bao gồm xích kéo 

Taiwan Bộ  2 

3 
Đĩa phân 

phối khí 

Xáo trộn 

nước thải 

- Loại: Phân phối khí tinh 

- Lưu lượng thiết kế: 0 – 

12 m3/h 

- Đường kính: 270mm 

(9inches) 

SSI – 

USA  
Hệ 1 

V BỂ THIẾU KHÍ 

1 
Máy khuấy 

chìm 

Khuấy 

trộn nước 

thải 

- Công suất: 0,75kw 

- Điện áp: 380V, 3 phase 

- Đã bao gồm xích kéo và 

thanh trượt inox 304 

Evak - 

Taiwan 
Bộ 2 

2 
Bồn chứa 

dinh dưỡng 

Chứa dinh 

dưỡng 

- Thể tích: 500 lít 

- Vật liệu: Nhựa 

Việt 

Nam 
Cái 1 
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STT Nội dung 

Chức 

năng/ 

Hạng mục 

Thông số cung cấp Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

3 
Bơm định 

lượng 

Bơm dinh 

dưỡng 

- Lưu lượng: 50 lít/h 

- Công suất: 0,25kw 

OBL - 

Italy 
Cái 1 

VI BỂ LẮNG SINH HỌC 

1 
Bơm tuần 

hoàn bùn 

Tuần hoàn 

bùn về bể 

sinh học 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 3 m3/h 

- Cột áp: 7m 

- Công suất: 0,37kw 

- Điện áp: 380V, 3 phase 

- Đã bao gồm xích kéo 

Taiwan Bộ  1 

2 
Ống trung 

tâm 

Tránh xáo 

trộn nước 

thải 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước: DxH = 0,5 

x 2 m 

Việt 

Nam 
Bộ 1 

3 
Tấm răng 

cưa 

Phân phối 

đều nước 

bề mặt 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước: DxR = 6,8 x 

0,25 m 

Việt 

Nam 
Bộ 1 

4 
Tấm chắn 

bùn nổi 

Tránh bùn 

nổi bề mặt 

trôi ra 

ngoài 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước: DxR = 6,0 x 

0,25 m 

Việt 

Nam 
Bộ 1 

VII BỂ KHỬ TRÙNG 

1 

Bồn chứa 

hóa chất 

khử trùng 

Chứa chất 

khử trùng 

- Thể tích: 300 lít 

- Vật liệu: Nhựa 

Việt 

Nam 
Cái 1 

2 
Bơm định 

lượng 

Bơm chất 

khử trùng 

- Lưu lượng: 50 lít/h 

- Công suất: 0,25kw 

OBL - 

Italy 
Cái 1 

3 
Bơm thoát 

nước thải 

Bơm nước 

thải đến 

điểm xả 

thải 

- Loại: Bơm chìm 

- Lưu lượng: 4 m3/h 

- Cột áp: 11m 

- Công suất: 0,75kw 

- Điện áp: 380V, 3 phase 

- Đã bao gồm xích kéo và 

phao mực nước 

Taiwan Bộ  2 
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STT Nội dung 

Chức 

năng/ 

Hạng mục 

Thông số cung cấp Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

4  
Đồng hồ lưu 

lượng 

Đo lưu 

lượng vận 

hàng đúng 

thiết kế 

- Loại: Cơ 

- Size: DN50 
Taiwan Cái 1 

VIII ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ 

1 

Đường ống 

STK và phụ 

kiện 

Kết nối 

đường ống 

khí trên 

cạn 

- Vật liệu: STK 
Việt 

Nam 
Hệ 1 

2 

Đường ống 

uPVC và 

phụ kiện 

Kết nối 

các hạng 

mục trong 

bể xử lý 

nước thải 

- Vật liệu: uPVC 

Bình 

Minh – 

Việt 

Nam 

  

IX ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 

1 

Tủ điều 

khiển tự 

động 

Điều khiển 

thiết bị tại 

hệ hóa lý 

- Tủ điện: Tủ điện 02 lớp 

vỏ, bằng thép sơn tĩnh 

điện 

- Linh kiện: MCB, 

Contactor, Relay, Công 

tắc, đèn báo, còi báo, nút 

nhấn khẩn cấp, bộ bảo vệ 

pha – Sigma 

- Dây điện: Cadivi 

- Bảo vệ dây dẫn: màng 

cáp 

- Phụ kiện, support đồng 

bộ 

Việt 

Nam 
Hệ  1 

2 

Hệ thống 

cáp điện và 

máng dẫn 

Cấp nguồn 

động lực 

cho thiết bị 

Cadivi 
Việt 

Nam 
Hệ  1 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 
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Bảng 3.2. Nhu cầu hóa chất trong quá trình hoạt động của Nhà máy 

TT 
Tên thương 

mại 

Khối 

lượng sử 

dụng 

(Tấn/năm) 

Đặc tính hóa chất Xuất xứ  
Ghi 

chú 

I Hóa chất cho HTXLNT công suất 100m3/ngày 

1 NaOH 0,033 

Xút, tồn tại dưới dạng chất rắn màu 

trắng, có dạng viên, hạt, vảy hoặc ở 

dạng dung dịch 50% không mùi. 

50 mg/l 

nước 

thải 

Keo tụ 

2 PAC 0,163 

Hóa chất xử lý nước PAC là viết tắt của 

từ poly aluminium chloride - Công 

thức phân tử  

[Al2(OH)nCl6-n]m. Đây là loại hóa 

chất keo tụ, chất trợ lắng 

- PAC dạng bột có màu vàng chanh, 

trắng ngà, tan hoàn toàn trong nước và 

lưu trữ được lâu dài trong điều kiện 

thường. 

- PAC dạng lỏng có màu vàng nâu, 

thường được đựng trong chai hoặc can 

nhựa để bảo quản được lâu hơn 

250 

mg/l 

nước 

thải 

3 
Polimer 

Cation 
0,002  

3 mg/l 

nước 

thải 

4 
Polimer 

Anion 
0,002  

3 mg/l 

nước 

thải 

5 Chlorine 0,003  

4 mg/l 

nước 

thải 

Khử 

trùng 

II Hóa chất cho nhà xưởng 

1 
Chloramine 

B 
0,88  

0,3 – 0,5 

l/m 

Khử 

trùng 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển  

Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển là các nguồn không liên tục, phân 

tán, không thể tập trung để thu gom xử lý nên Công ty đã đưa ra những biện pháp góp 

phần tạo môi trường không khí trong khu vực Nhà máy trong lành hơn. Các biện pháp 

khống chế ô nhiễm được áp dụng như sau:  
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- Quy định các phương tiện vận chuyển chở đúng tải trọng quy định, chạy đúng tốc 

độ quy định. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển sử dụng cho hoạt động vận chuyển của Nhà máy 

phải được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng theo đúng quy định, đảm bảo các 

thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về mặt môi trường. 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh <0,05% hoặc lựa chọn các nhiên liệu 

sinh học. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân của Nhà máy. 

- Phân bố lượng xe chuyên chở phù hợp, tránh ùn tắc, gây ô nhiễm khói, bụi cho khu 

vực. 

- Yêu cầu tất cả các phương tiện tắt máy trong khi chờ đợi hoặc tạm ngừng hoạt động. 

- Xây dựng đường giao thông nội bộ hoàn chỉnh để thuận tiện cho việc vận chuyển. 

- Phun nước sân bãi, đường nội bộ vào mùa khô đểm giảm bụi và hơi nóng do xe vận 

chuyển ra vào khu vực Nhà máy. 

- Biện pháp trồng cây xanh: Trồng cây xanh, thảm cỏ bao quanh khuôn viên của Nhà 

máy nhằm tạo vùng cách ly xanh với bên ngoài. Ngoài cách ly, tạo bóng râm thì cây 

xanh còn có thể ngăn cản bụi và tiếng ồn, giảm bớt bức xạ nhiệt từ mặt trời, hấp thu 

các khí gây mùi như H2S, NH3 giúp cho môi trường xung quanh Nhà máy xanh mát 

và trong lành hơn. 

2.2. Ô nhiễm không khí và mùi hôi từ hoạt động nhập, lưu trữ nguyên liệu và sản 

phẩm 

Hoạt động nhập và lưu trữ nguyên liệu trong kho chứa: 

- Đối với kho chứa nguyên liệu: Nền kho chứa nguyên liệu được xây dựng cao ráo, 

được láng xi măng, có bố trí cửa mái trên mái kho chứa để không khí trong kho 

được lưu thông, hạn chế mùi hôi tích tụ. Mái kho chứa nguyên liệu được lợp tôn để 

sử dụng lâu dài và chống dột khi mưa. Vách kho chứa nguyên liệu được xây tường 

cao 1m, đoạn còn lại lắp tole đến mái để che chắn gió, hạn chế bụi từ nguyên liệu 

phát tán ra môi trường xung quanh. 

- Đối với nguyên liệu: Tất cả các nguyên liệu cung cấp đạm, cung cấp khoáng đa vi 

lượng của Nhà máy được lưu chứa trong bao bì kín bằng nion hai lớp (lớp ngoài 

bằng nhựa PP, lớp trong bằng nhựa PE), may kín; trong suốt quá trình nhập liệu và 

lưu trữ nguyên liệu tại kho chứa, Nhà máy sẽ kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu 

vào bằng cách thu mua nguồn nguyên liệu đã qua sơ chế, các loại ngũ cốc đã được 

bóc vỏ, chế biến sơ bộ để phục vụ cho sản xuất thức ăn gia súc, có độ ẩm từ 12 – 

14%, trường hợp không đảm bảo sẽ được trả lại nhà cung cấp; đối với nguyên liệu 

bột cá, bột huyết nhập về Nhà máy có độ ẩm 10 – 12% để hạn chế tối đa việc phát 

sinh mùi khi sản xuất. Trường hợp phát hiện bao bì chứa nguyên liệu hư hỏng sẽ 

lòng thêm theo nilon bên ngoài và buộc kín miệng bao để hạn chế nguyên liệu rơi 

vãi, phát sinh bụi và mùi hôi; Nếu có nguyên liệu rơi vãi trong quá trình nhập hàng 

hay lưu trữ trong khi sẽ thu gom ngay tận dụng cho sản xuất, hạn chế bụi và mùi 

hôi phát sinh.  
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Nguyên liệu được đóng bao và lưu chứa trong kho, được lưu chứa trên các Pallet 

gỗ cách mặt đất 10cm, cách tường nhà xưởng 0,5m để tránh tình trạng bị ẩm mốc 

vào mùa mưa. 

Thực hiện theo quy trình nguyên liệu nhập trước được sử dụng để sản xuất trước, 

tránh tình trạng nguyên liệu tồn lâu bị hư hỏng, ẩm mốc, gây mùi. 

Hệ thống dây chuyền sản xuất khép kín, có hệ thống xử lý bụi lắp đặt đồng bộ trong 

dây chuyền sản xuất nên hạn chế được mùi phát sinh. 

- Hoạt động nhập và lưu trữ nguyên liệu trong các si lô: Các si lô chứa nguyên liệu 

của Dự án được hàn kín bằng thép nhằm hạn chế ẩm thấp gây hư hỏng nguyên liệu, 

phòng chống côn trùng phá hoại và hạn chế phát tán bụi khi nhập liệu hay khi lưu 

trữ nguyên liệu. 

- Hoạt động nhập, lưu trữ nhiên liệu đốt lò hơi: nhiên liệu đốt được chứa trong bao 

tải và được xe nâng bốc từ xe tải vào kho chứa kín. Hoạt động xả bao nhiên liệu vào 

vít tải cấp liệu cho lò hơi được quản lý chặt chẽ, tránh rơi vãi nhiên liệu và phát sinh 

bụi. Ngoài ra, do thiết kế khu nạp liệu của vít tải nhiên liệu được thiết kế tương tự 

như hố nạp liệu, nên khi công nhân xả bao sẽ hạn chế được bụi phát sinh. 

- Hoạt động vệ sinh kho, sát trùng kho: 

+ Hàng tháng công nhân vệ sinh sẽ quét dọn, vệ sinh bụi xung quanh khu vực dây 

chuyền sản xuất. 

+ Định kỳ 3 tháng/lần sẽ vệ sinh, sát trùng khu vực kho thành phẩm và kho nguyên 

liệu. 

- Hoạt động lưu trữ thành phẩm: 

+ Sản phẩm được đóng bao và lưu trữ trong kho, được lưu chứa trên các pallet gỗ 

cách mặt đất 10cm, cách tường nhà xưởng 0,5m để tránh tình trạng bị ẩm mốc vào 

mùa mưa. Ngoài ra, sản phẩm còn được lưu chứa trong các bin chứa cám tránh 

được sự phá hoại của mối mọt, vi khuẩn, thuận lợi cho việc bảo quản. 

+ Diện tích kho chứa rộng, thông thoáng, kho hoàn toàn kỵ nước, xây dựng kho theo 

đúng thiết kế cơ sở được duyệt, đảm bảo thông thoáng. 

+ Sử dụng xe nâng hạ sản phẩm nhẹ nhàng, không bốc xếp sản phẩm quá cao để 

tránh gây rơi đổ. 

+ Các phương tiện vận chuyển không nổ máy trong thời gian bốc xếp sản phẩm. 

2.3. Bụi, khí thải trong quá trình sản xuất. 

Bụi và khí thải phát sinh hầu hết ở các công đoạn trong quá trình sản xuất, để giảm 

thiểu, Công ty sẽ thực hiện những giải pháp như sau: Trang bị dây chuyền sản xuất khép 

kín và tại công đoạn hở như: Khu vực nạp liệu, khu vực đóng bao,… đều bố trí chụp 

hút, đường ống hút và thiết bị thu hồi bụi tích hợp đồng độ với dây chuyền sản xuất, 

mục đích vừa giảm được nồng độ bụi trong không khí, vừa thu hồi được một lượng lớn 

bụi tái sử dụng, vì bụi phát sinh trong công đoạn sản xuất chủ yếu là bụi thực phẩm. 

thiết bị xử lý bụi được lắp đặt đồng bộ, tích hợp theo dây chuyền sản xuất. 
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Như vậy trong quá trình hoạt động, Nhà máy trang bị hệ thống lọc bụi túi vải tại 

các khu vực hở phát sinh bụi lớn như khu vực cửa đổ nguyên phụ liệu và khu vực đóng 

bao. 

 

Hình 3.4. Quy trình công nghệ xử lý bụi tại các khu vực đổ liệu và đóng bao 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi được thu gom ngay tại vị trí phát sinh thông qua các chụp hút bố trí trên các 

máy công cụ. Các chụp hút được nối với hệ thống ống dẫn, dưới tác dụng của lực hút ly 

tâm, bụi theo hệ thống đường ống dẫn vào qua thiết bị lọc túi vải. Không khí lẫn bụi đi 

qua tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn khe giữa các sợi vải sẽ được giữ lại trên bề 

mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, 

lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng 

trợ lọc đạt tới 99,8% và lọc được tất cả các hạt rất nhỏ nhờ có lớp trợ lọc. Bụi được gom 

từ quá trình sản xuất được thu hồi để quay trở lại dây chuyền sản xuất vì đây là bụi thực 

phẩm. 

Sau một khoảng thời gian, lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng quá lớn, phải 

ngưng cho khí thải đi qua và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải. Thao tác này 

được gọi là hoàn nguyên khả năng lọc. Khí sẽ thải ra môi trường qua miệng thoát khí 

lắp đặt thông lên mái nhà xưởng, cách mái nhà xưởng khoảng 1 – 2m. 

Hệ thống lọc bụi này định kỳ được vệ sinh 1 tuần/lần để tránh tình trạng ứ nghẹt 

hệ thống, để hệ thống hoạt động có hiệu quả cao hơn. 

Định kỳ 2 – 3 năm, túi vải được thay thế mới để đảm bảo hiệu quả lọc bụi. 

Ngoài ra, để hạn chế lượng bụi rơi vãi trên sàn nhà xưởng và xung quanh khu vực 

xưởng sản xuất, đội vệ sinh thường xuyên quét dọn 02 lần/ngày, đặc biệt khu vực chứa 

nguyên liệu và xưởng sản xuất; Để giảm thiểu bụi tác động dến môi trường xung quanh, 

Công ty sẽ thực hiện bốc dỡ, nhập liệu bên trong phân xưởng, không thực hiện bên 

ngoài. 

Sau khi đi vào xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, Công ty tiến hành tăng số 

lượng, công suất xử lý của hệ thống lọc bụi túi vải tại khu vực nạp liệu và đóng bao 

nhưng không thay đổi phương án xử lý cũng như cam kết không phát sinh thêm bụi với 

Buồng hút/ Chụp hút 

Đường ống hút 

Lọc bụi túi vải 

Thu hồi bụi Quạt hút 

Miệng thoát khí 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, công suất 480.000 tấn/năm  

– Giai đoạn 1: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, công suất 240.000 tấn/năm” 

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM 42 

nội dung đã được cấp tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án ngày 01/10/2021 nhằm tăng cường hiệu quả xử lý cũng như tỉ lệ thu hồi bụi 

phát sinh để tái sử dụng trong quá trình sản xuất của dự án.  

Thông số thiết bị máy móc theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án được thể hiện như sau:  

Bảng 3.3. Thông số thiết bị máy móc theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

Tên hạng mục/thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

Túi vải 

Dài × Rộng × Cao = 1,2m × 0,6m x 1,7m. 

Trọng lượng: 500g/m2 

Độ dày: 1,6 – 1,8 mm 

Độ thoáng khí: 14 m3/m2 

48 

Quạt hút 
Công suất: 4HP 

Lưu lượng: 4.800 m3/h 
2 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Hiện tại, Nhà máy trang bị 04 hệ thống lọc bụi túi vải được bố trí tại các khu vực 

nạp liệu, khu vực đóng bao để xử lý bụi phát sinh tại các công đoạn này. 

Thông số kỹ thuật của mỗi hệ thống lọc bụi được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.4. Các hạng mục thiết bị chính của hệ thống lọc bụi túi vải theo thực tế 

Tên hạng mục/thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

khu nạp liệu model: 

LNGM45 

Công suất: 22.000m3/h 

Kích thước túi vải lọc: 120x2.000mm 

Số lượng túi vải: 60 túi 

Vật liệu: Sợi Polyester 

Quạt hút: Công suất 22kw, lưu lượng: 

22.800-24.313 m3/h 

3 
Famson 

Trung Quốc 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

khu đóng bao model: 

TBLMY76 

Kích thước túi vải lọc: 140x2.000mm 

Công suất: 12.000m3/h 

Số lượng túi vài: 60 túi 

Kích thước túi vải lọc: 140x1.600mm 

Vật liệu: Sợi Polyester 

Quạt hút: Công suất 15kw, lưu lượng: 

7.728-15.455 m3/h 

1 
Famson 

Trung Quốc 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 
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2.4. Ô nhiễm không khí từ khí thải lò hơi 

Trong quá trình hoạt động, Nhà máy sẽ trang bị hệ thống xử lý khí thải lò hơi để 

xử lý khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu tạo nhiệt, khí thải phát sinh chứa các 

chất ô nhiễm chính cần được kiểm soát là CO và Bụi. 

Công ty trang bị hệ thống lò hơi tầng sôi đa nhiên liệu tuần hoàn với cốt lõi của hệ 

thống tự động điều khiển lò hơi là PLC. Hệ thống lò hơi đi kèm hệ thống xử lý khói bụi 

2 cấp, đảm bảo quy chuẩn Việt Nam về khí thải ngoài không khí (QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B). 

❖ Công nghệ xử lý CO 

Để giảm thiểu sự phát thải CO, Công ty sẽ điều chỉnh quá trình cháy. Hệ thống lò 

hơi tầng sôi hoạt động như sau:  

- PLC điều khiển cấp liệu vào buồng đốt, đồng thời, tín hiệu cũng được gửi đến bộ 

điều khiển buồng lửa. Giá trị áp suất hơi được hiển thị và khi áp suất hơi cao sẽ phát 

âm thanh cảnh báo hoặc tự động dừng lò tạm thời để bảo vệ áp suất lò hơi theo cài 

đặt. 

- Mô-đun điều khiển buồng đốt bao gồm bộ điều khiển tốc độ quạt, cảm biến áp suất 

âm buồng đốt, cảm biến nhiệt độ buồng đốt, cảm biến nhiệt độ hơi, cảm biến nồng 

độ oxy dư, nhiệt độ khói thải. 

- Các tín hiệu cảm biến được hệ thống xử lý và đưa ra các tín hiệu điều khiển tốc độ 

quạt cấp gió, quạt hút khói để tối ưu hiệu quả quá trình cháy. 

- PLC sẽ liên tục giảm sát áp suất hơi và gửi tín hiệu điều khiển nhiệt độ buồng đốt. 

Các thông số sẽ liên tục thay đổi cho đến khi đạt giá trị áp suất hơi ổn định theo giá 

trị cài đặt. 

- Tại hệ thống cấp liệu, hệ thống tự động điều khiển băng tải để đưa nhiên liệu từ hố 

cấp liệu đến phễu cấp liệu trung gian. Phễu cấp liệu trung gian được bố trí van xoay 

cấp liệu, nhiên liệu được cấp định lượng và điều chỉnh phù hợp với tải đầu ra của lò 

dựa trên hệ thống điều khiển HMI và biến tần (việc hiệu chỉnh được thực hiện trong 

quá trình vận hành thử nghiệm). Gió thổi liệu có nhiệm vụ phân bố đều nhiên liệu 

lên khắp mặt ghi đốt nhằm điều chỉnh quá trình đốt cháy nhiên liệu của lò không 

diễn ra quá trình đốt cháy không hoàn toàn (hoặc hạn chế đến mức thấp nhất việc 

cháy không hoàn toàn) sẽ làm phát sinh ít khí CO trong khí thải đảm bảo khí thải 

có thành phần CO đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

❖ Công nghệ xử lý bụi 

Để giảm thiểu bụi trong khí thải, Công ty sử dụng hệ thống xử lý đi kèm với hệ 

thống lò hơi với công nghệ xử lý bụi như sau:  
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Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò bơi 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khói thải sau khi ra khỏi buồng đốt của lò hơi chứa nhiều bụi được dẫn đến hệ 

thống Cyclone lọc bụi thô. Dòng khói đi vào Cyclone tổ hợp nhờ lực hút của quạt hút 

đặt phía sau. Sau đó dòng khói được phân bố đều đến các phần tử Cyclone. Tại đầu các 

phần tử Cyclone, dòng khói bắt đầu chuyển động xoắn ốc theo dạng hình tròn nhờ cánh 

hướng. Điều này được gọi là “dòng xoắn ngoài”. Do vận tốc dòng khói ngày càng tăng, 

gây ra bởi lực ly tâm, các hạt bụi trong khói có kích thước lớn được đẩy xuyên tâm 

hướng tới thành phần tử Cylone. Điều này xảy ra với tất cả các hạt có kích thước lớn do 

vượt quá lực ly tâm bởi chuyển động xoắn ốc. 

Khi hạt va chạm tới thành thì nó sẽ bị chậm lại cho lực ma sát. Các hạt này sẽ được  

tách ra khỏi dòng khí chính và đẩy xuống phần hình nón bởi các thành phần đi xuống 

của vận tốc. Tại đây, các hạt rắn được tách rời khỏi phần tử Cyclone và đi xuống phễu 

thu tro bộ Cyclone. Dòng khói khi đi đến phần dưới cùng hình nón của phần tử Cyclone 

sẽ đổi hướng quay ngược trở lại và chuyển động lên trên và hình thành “dòng xoắn 

trong”. Dòng khí quay quanh ống trụ tâm của phần tử Cyclone và thoát ra ngoài tại cửa 

ra. 

Bụi lắng xuống phễu thu tro và được xả ra ngoài qua van xoay và vít theo chu kỳ. 

Bụi xả qua van xoay và vít sẽ được đóng bao để thuận tiện cho việc vận chuyển và vệ 

sinh. Dòng khói sau khi qua Cyclone tổ hợp được dẫn vào bộ lọc túi vải nhờ lực hút của 

quạt khói. Tại đó, quá trình lọc sẽ diễn ra với 2 chu trình sàng lọc, đầu tiên với các hạt 

bụi có kích thước lớn sẽ được ngăn lại bởi các tấm lưới lọc và được giữ lại ở đó . Đối 

với các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn sẽ bán dính phía trên bề mặt của tấm vải lọc trong 

quá trình va chạm. Các hạt bụi mịn đi cùng dòng khói sau khi đi qua bề mặt túi vải sẽ 

Hơi bão hòa 
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Nhiên liệu 
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được giữ lại trên bề “mặt ngoài” túi vải. Dựa vào thông số đo chênh áp trước và sau túi 

vải để xác định lượng bụi tích tụ trên bề mặt túi vải là đủ dày, hệ thống dũ bụi bằng khí 

nén sẽ tự động tác động dũ bụi để làm sạch bề mặt túi vải. 

Tro sau khi dũ bụi được thu gom tại phễu chứa tro, được hệ thống vận chuyển tro 

đưa vào khu vực chứa tro. Toàn bộ quá trình diễn ra trong một hệ kín đảm bảo không 

phát tán tro ra ngoài môi trường. Hiệu quả lọc bụi đạt tới 99,9 % và lọc được cả các hạt 

bụi rất nhỏ. 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, Công ty sẽ áp dụng quy trình xử lý khí thải 

như trên, nếu kết quả thử nghiệm không đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT cột B, 

Công ty sẽ thực hiện nâng cấp và làm hồ sơ điều chỉnh hệ thống xử lý khí thải này. 

Khu vực chứa nhiên liệu đốt, khu vực chứa tro lò đốt được che chắn kín xung 

quanh để giảm thiểu bụi, nhiên liệu phát tán theo giỏ gây ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh. 

Trong quá trình sản xuất, bụi phát sinh cũng có thể gây ảnh hưởng đến công nhân 

sản xuất trong dây chuyền, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, vì vậy, 

Công ty sẽ trang bị bảo hộ lao động (khẩu trang) cho công nhân. 

Sau khi đi vào lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi 10 tấn/h, Công ty đã tiến hành 

thay đổi thông số kỹ thuật của hệ thống nhưng không thay đổi phương án xử lý so với 

nội dung đã được cấp tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án ngày 01/10/2021. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi thực tế được lắp đặt nhằm 

phù hợp với hiệu quả xử lý lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình đốt lò của dự 

án. 

Bảng 3.5. Các hạng mục và thiết bị chính của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 10 tấn/h 

Tên hạng 

mục/ thiết bị 

Thông số kỹ thuật Xuất 

xứ 

Số 

lượng Theo DTM Thực tế 

Cyclon tổ 

hợp 

Chiều cao thiết bị Cyclone: 

H = 7,7m 

Chiều cao phần hình trụ: h1 

= 3,8m 

Phần cao phần thân hình 

nón: h2 = 2,4m 

Công suất: 10 tấn/h 

Vật liệu thép CT3. Dày 

2mm 

Chiều cao thiết bị Cyclone: 

H = 5,7m 

Chiều cao phần hình trụ: h1 

= 1,6m 

Phần cao phần thân hình 

nón: h2 = 1,2m 

Công suất: 10 tấn/h 

Vật liệu thép SS400. Dày 3-

8mm 

Việt 

Nam 
1 

Quạt hút 

khói 

Lưu lượng: 30.000 m3/h 

Công suất: 75 kW 

Cột áp: 4000 Pa 

Lưu lượng: 15.000 m3/h 

Công suất: 30 kW/h 

Cột áp: 4000 Pa 

Việt 

Nam 
1 

Bộ lọc bụi 

túi vải 

Chiều cao thiết bị: 9,2m 

Chiều rộng thiết bị: 3,6m 

Bố trí 5 hàng, mỗi hàng 11 

túi vải. 

Chiều cao thiết bị: 7,4m 

Chiều rộng thiết bị: 3,3m 

Bố trí 15 hàng, mỗi hàng 10 

túi vải. 

Việt 

Nam 
1 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, công suất 480.000 tấn/năm  

– Giai đoạn 1: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, công suất 240.000 tấn/năm” 

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM 46 

Kích thước túi vải 0,2 × 2m Kích thước túi vải đường 

kính 165mm, độ dày túi vải 

1,8mm x chiều cao túi vải 

2500mm 

Ống khói 

Số lượng: 1 

Chiều cao: 26m 

Đường kính 

D1390/D960mm 

Số lượng: 1 

Chiều cao: 18m 

Đường kính phi 

540÷1000mm 

Việt 

Nam 
1 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

2.5. Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Thông số của máy phát điện dự phòng được thể hiện tại bảng như sau:  

Bảng 3.6. Thông số của máy phát điện dự phòng 

TT 
Công suất máy phát điện  

(KVA) 
Số lượng Thông số và số lượng ống thoát 

1 1100 1 

- Đường kính: 350mm 

- Chiều cao tính từ mặt đất lên miệng ống 

thoát: 5m 

- Số lượng: 1 cái 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng, Công ty đã 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Máy phát điện dự phòng được đặt trong phòng cách âm; 

- Nền móng đặt các máy phát điện được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao; 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy phát điện 

để giảm độ rung; 

- Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho các máy phát điện; 

- Kiểm tra độ cân bằng của máy phát điện và hiệu chỉnh nếu cần thiết; 

- Bảo dưỡng các máy phát điện định kỳ; 

- Sử dụng nguyên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (S = 0,05%); 

- Phát tán khí thải bằng ống khói cao qua mái nhà bảo vệ, cao 10m đường kính 0,15m 

để không ảnh hưởng đến môi trường không khí mặt đất. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 104 kg/ngày, được ước tính dựa trên cơ 

sở sau:  
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- Hệ số phát thải chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bình Phước: 0,52 kg/người/ngày (Căn 

cứ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo hiện trường môi trường quốc gia năm 

2019 chuyên đề Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, NXB Dân Trí, 2020). 

- Số lượng công nhân làm việc tại Nhà máy: 200 người. 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy, Công ty đã áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Trong quá trình sản xuất hiện nay Công ty đã bố trí nhiều nơi trong văn phòng và 

khuôn viên nhà xưởng các thùng chứa rác bằng nhựa, có nắp đậy, dung tích 20, 120, 

240 Lít để thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Dự án. 

- Rác sinh hoạt sẽ được thu gom hằng ngày vào thời điểm tan ca chiều; Công ty đã 

ký hợp đồng với đơn vị là Công Ty TNHH MTV TM DV Phạm Thịnh để thu gom 

và xử lý theo hợp đồng số 0108.2022/HĐKT-JPBP ngày 01/08/2022 (Hợp đồng 

đính kèm phụ lục). 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh trong giai đoạn 1 khoảng 

2.176,55 kg/ngày tương đương 13.059 kg/tuần. 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn công nghiệp không nguy hại của quá trình 

vận hành, Công ty đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn của quá trình sản xuất phát sinh; 

- Toàn bộ lượng rác thải rắn sản xuất bao gồm giấy, carton, bao bì nilon, bao bì chứa 

đựng nguyên vật liệu, sản phẩm, nguyên liệu phế phẩm; dây buộc bao bì, pallet gỗ 

hỏng,… khi đi vào hoạt động sẽ được thu gom, cột thành cục hoặc đóng bao đối với 

sản phẩm, nguyên liệu hư hỏng, rơi vãi cho vào các thùng rác HDPE 660 lít và lưu 

chứa tại nhà chứa CTR sản xuất. 

- Đối với dầu cá, dầu thực vật: Nhà máy có bố trí các bồn chứa chất lỏng, chủ yếu 

nhập chất lỏng dạng xe bồn và bơm vào bồn chứa để phục vụ sản xuất. Trường hợp 

có nhập dầu cá, dầu thực vật dạng các tank nhỏ, khi sử dụng hết sẽ được Nhà máy 

thu gom tập trung tại khu vực bồn chứa chất lỏng và trả lại cho nhà cung cấp. Tại 

khu vực này Công ty cam kết sẽ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, hạn chế tối đa việc rỏ rỉ 

chất lỏng gây ô nhiễm môi trường. 

- Đối với tro xỉ lò hơi: Nhà máy thu gom đóng bao và lưu chứa một góc bên trong 

nhà lò hơi với diện tích khoảng 20 – 30m2 đảm bảo hợp vệ sinh, không để bụi phát 

tán ra môi trường và nước mưa tràn vào làm phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi 

trường xung quanh; hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy 

định. 

- Các loại chất thải này được lưu trữ trong nhà chứa chất thải rắn công nghiệp không 

nguy hại, diện tích 15m x 10m = 150m2. Kết cấu kho chứa: mái tôn, vách xây gạch 

trát xi măng, có cửa khóa, nền bê tông chống thấm, các thùng rác được dán nhãn để 

phân loại chất thải. 
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- Để đảm bảo thu gom lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh, 

Công ty bố trí thùng rác loại 660 lít tại kho chứa. Số lượng thùng rác dự kiến đặt: 

145 thùng. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị là Công ty TNHH TM – DV Phúc 

Thiện để thu gom và xử lý theo hợp đồng số 0107/JAPFA-BP ngày 01/07/2022 

(Hợp đồng đính kèm phụ lục).  

3.3. Chất thải nguy hại 

❖ Khối lượng 

CTNH phát sinh chủ yếu từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng dây chuyền sản xuất, hoạt 

động văn phòng,... CTNH có thành phần như: bóng đèn huỳnh quang, dầu nhớt thải, giẻ 

lau nhiễm dầu nhớt thải, hộp mực in thải,... khối lượng ước tính trong giai đoạn 1 khoảng 

39,5kg/tháng. 

Khối lượng chất thải nguy hại của Dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.7. Số lượng và mã số chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/tháng) 

1 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 3 

2 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 0,5 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 1 

4 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 25 

5 Bao bì kim loại cứng thải Rắn 18 01 02 4 

6 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 18 01 03 3 

7 
Bao bì cứng thải bằng các vật liệu khác (chai 

thủy tinh đựng hóa chất) 
Rắn 18 01 04 3 

 Tổng cộng   39,5 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động còn phát sinh một lượng bùn từ HTXLNT của 

Nhà máy xử lý sơ bộ trước khi đấu nối về HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng – 

Sikico, với khối lượng phát sinh khoảng 30kg/ngày. 

❖ Biện pháp lưu trữ và xử lý 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, Công ty đã áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Công ty đã xây dựng 01 kho chứa có diện tích 52,42m2 để lưu trữ chất thải nguy 

hại. Kết cấu kho chứa: mái tôn, vách xây gạch trát xi măng, có cửa khóa, nền bê 

tông chống thấm, có gờ, rãnh, rốn, các thùng rác được dán nhãn để phân loại chất 

thải. Trong kho bố trí các thùng chứa chuyên dụng để đựng chất thải nguy hại. Định 

kỳ sẽ có đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển đi xử lý theo đúng các quy 

định hiện hành.  
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- Riêng đối với bùn tại hệ thống xử lý nước thải của nhà máy được lưu chứa ở bể 

chứa bùn sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến hút, vận chuyển đi xử lý theo quy 

định với tần suất 1 tuần/lần. 

- Công ty sẽ quản lý bùn thải như là chất thải nguy hại, sau đó Công ty sẽ tiến hành 

gửi mẫu bùn này đi thử nghiệm, nếu như các chỉ tiêu về ngưỡng nguy hại trong loại 

bùn này không thuộc chất thải nguy hại theo QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, Công 

ty sẽ tiến hành có biện pháp quản lý loại bùn thải này như là chất thải rắn thông 

thường. 

- Thu gom, phân loại và lưu giữ trong khoảng 12 thùng chứa có thể tích 120L, bằng 

nhựa HPDE, có nắp đậy kín, dán nhãn sau đó chuyển về nhà chứa chất thải nguy 

hại theo đúng quy định. Toàn bộ lượng chất thải này được ký hợp đồng thu mua với 

đơn vị có chức năng để thu gom xử lý. 

- Bố trí công nhân thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lưu giữ, quản lý CTNH, việc 

vận chuyển CTNH phải có chứng từ theo quy định. 

Công ty thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn 

thải CTNH theo đúng yêu cầu kỹ thuật của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Công ty đã ký hợp đồng 

với đơn vị là Công Ty Cổ Phần Môi Trường Miền Đông để thu gom và xử lý theo hợp 

đồng số 08.2022/HĐDV-RNH-JFBP ngày 01/08/2022 (Hợp đồng đính kèm phụ lục). 

4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình hoạt động của dự án, nguồn phát sinh tiếng ồn không đáng kể, chủ 

yếu là tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển, quạt hút, máy bơm, máy phát điện. Để giảm 

thiểu hơn nữa tiếng ồn phát sinh, một số biện pháp giảm ồn được đề xuất như sau: 

- Lắp đặt thiết bị có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Gia cố nền móng để giảm độ rung và tiếng ồn; 

- Lắp đệm chống rung cho các máy móc thiết bị có độ rung cao; 

- Có kế hoạch thường xuyên trong việc theo dõi, bảo trì (kiểm tra độ mòn chi tiết, 

thường kỳ tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, kiểm tra sự cân bằng của 

động cơ xe tải và máy phát điện); 

- Máy phát điện được đặt trong phòng cách ly cách xa khu vực nhà kho, máy được 

đặt trên giá đỡ có các chân đệm bằng cao su, gỗ nhằm hạn chế tiếng ồn; 

- Thường xuyên bảo dưỡng trang thiết bị; 

- Xưởng sản xuất được bao che xung quanh, hạn chế tối đa âm thanh máy móc, 

thiết bị phát ra bên ngoài; 

- Khu vực văn phòng làm việc được lắp đặt các cửa kính để hạn chế bụi và tiếng 

ổn do quá trình sản xuất gây ra; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất; 
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- Riêng đối với các khu vực phát sinh tiếng ồn lớn như khu vực máy nghiền, máy 

sàng, chúng tôi trang bị nút bịt tai cho công nhân và treo các biển báo “khu vực 

có mức ồn cao” để công nhận biết, đồng thời có kế hoạch thay ca cho các công 

nhân tại các vị trí này, hạn chế công nhân tiếp xúc lâu tại vị trí gây ồn cao; 

- Xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm khi vào Nhà máy phải hạn chế tốc độ, 

tắt máy khi chờ hàng hoặc bốc dỡ nguyên liệu; phân công cán bộ điều khiển xe 

ra vào Nhà máy tránh trường hợp bị ùn tắc; 

- Trồng cây xanh xung trong phạm vi Nhà máy, đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo tỷ lệ 

yêu cầu. 

5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

5.1. Hệ thống xử lý nước thải 

a. Phương án phòng ngừa sự cố 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, Công ty đã áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 

thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, và bảo trì, bảo dưỡng HTXLNT; 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, 

tắc nghẽn; 

- Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định 

lượng. Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng 

thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố; 

- Ngưng hoạt động sản xuất nếu hệ thống xử lý nước thải không có khả năng xử lý 

nước thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc 

nghẽn; 

b. Phương án ứng phó sự cố 

- Khi phát hiện sự cố rò rỉ đường ống, tiến hành thay thế đường dẫn bị hư hỏng trong 

thời gian sớm nhất. Sử dụng men vi sinh pha chế theo nồng độ để giảm mùi hôi. 

Sau khi khắc phục xong sự cố mới sử dụng. 

- Công ty sẽ nhanh chóng kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống xử lý nước thải trước 

khi đưa hệ thống xử lý nước thải vận hành trở lại. 

- Trong trường hợp thời gian khác phục dài, Nhà máy sẽ dừng tạm thời các quy trình 

sản xuất, các công trình có liên quan đến việc phát sinh nước thải sản xuất. Nhà máy 

sẽ chỉ hoạt động sản xuất bình thường trở lại sau khi khắc phục xong sự cố hệ thống. 
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5.2. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Để phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải lò hơi, Công ty đã thực 

hiện các biện pháp như sau: 

a. Phương án phòng ngừa sự cố  

- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ nhằm duy trì hiệu suất lò hơi và sự hoạt động hiệu 

quả của lò hơi; 

- Tuân thủ hướng dẫn vận hành lò hơi; 

- Van an toàn luôn duy trì trong tình trạng hoạt động tốt; 

- Kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống xử lý khí thải. 

- Giũ bụi định kỳ và thay mới túi vải. 

b. Phương án ứng phó sự cố 

- Dừng và kiểm tra tình trạng lò ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường; 

- Nhà máy sẽ tạm ngưng sản xuất nếu lò hơi gặp sự cố; 

- Nhà máy sẽ nhanh chóng kiểm tra và khắc phục lỗi lò hơi trước khi vận hành trở 

lại; 

- Vận hành theo yêu cầu thiết kế; 

- Kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên; 

5.3. Phòng cháy chữa cháy 

Để giảm phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, Công ty đã thực hiện các biện pháp 

sau: 

a. Phương án phòng ngừa sự cố 

- Thiết lập khoảng cách ly an toàn của kho chứa nguyên liệu, kho thành phẩm với các 

công trình khác hoặc khu vực sản xuất. Sắp xếp bố trí nguyên vật liệu theo thứ tự, 

dễ bảo quản, vận chuyển và sử dụng. Lập kế hoạch sử dụng để tránh tồn kho nhiều 

dễ phát sinh cháy nổ mùa nắng nóng; 

- Cần định rõ khu nhà kho, khu trữ nguyên liệu đảm bảo vệ sinh công nghiệp, dọn 

sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu và khi lắp đặt máy móc thiết bị cần thiết phải 

thực hiện hệ thống thông gió để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt độ không 

khí cũng như cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển,... Đồng thời trong các giai 

đoạn công nghệ cần lưu ý tiếp đất cho các thiết bị; 

- Đã đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng 

quy định; thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện 

và thiết bị chữa cháy hiệu quả; 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: cát chữa cháy, 

bình khí CO2 và bình bọt cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ như kho 

chứa hóa chất, kho chứa nguyên liệu vải, khu vực lưu trữ CTNH để kịp thời ngăn 

chặn khi có đám cháy nhỏ phát sinh; 
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- Có phương án PCCC và đội PCCC của Nhà máy được phân công nhiệm vụ và trách 

nhiệm khi có sự cố cháy nổ; 

- Tập huấn và đào tạo cho đội PCCC của Nhà máy và định kỳ 1 lần/năm diễn tập 

PCCC cho toàn bộ công nhân trong nhà máy; 

- Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị, đến niên hạn thay mới phải lập kế hoạch 

thay mới, tránh trường hợp khi có sự cố cháy nổ lại không sử dụng được; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ các qui định về Phòng cháy Chữa 

cháy của tỉnh Bình Phước. 

b. Phương án ứng phó sự cố 

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường 

và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng 

cụ như: bình chữa cháy, nước để dập lửa. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ tại nhà máy: đặc biệt tại các khu vực cháy có liên quan 

đến hóa chất, nhanh chóng khóa hoặc chặn hệ thống thoát nước mưa, nhằm hạn chế 

khả năng nước sau quá trình dập lửa có thể nhiễm hoá chất, chảy vào hệ thống thoát 

nước mưa. Đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình chữa cháy được dẫn 

về hệ thống thu gom nước thải để xử lý. 

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu 

vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển 

ra khỏi khu vực. 

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, cần 

báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 

chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác  điều tra xác 

định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ đầu 

tư sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa 

chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

5.4. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động trong Nhà máy, Công ty đã thực hiện các biện pháp 

sau:  

a. Phương án phòng ngừa sự cố 

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể thiếu. 

Vì vậy Công ty phải quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi trường lao 

động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân như sau: 

- Thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra để không xảy 

ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an toàn thiết 

bị; 

- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch để 

bảo đảm luôn ở tình trạng tốt; 
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- Về an toàn kỹ thuật điện: Công ty sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện pháp an 

toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xưởng. Tất cả các bộ phận đều có bảng 

nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ 

đúng nội quy; 

-  Đào tạo định kỳ về an toàn lao động; 

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những tác 

hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, 

mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng...  

- Ngoài ra, trong những trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm quạt thông gió để 

làm thoáng và mát cục bộ; 

- Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ; 

- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực 

tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ 

cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong 

trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa... 

b. Phương án ứng phó sự cố 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu người bị tai nạn lao 

động; 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ; 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm xá, 

bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

Nhà máy cũng tổ chức bộ phận sơ cứu tai nạn, bố trí phòng y tế ngay tại nhà máy 

và ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe với cơ sở y tế tại địa phương, tổ chức khám sức khỏe 

định kỳ cho công nhân làm việc tại nhà máy. Bố trí cán bộ an toàn vệ sinh lao động làm 

việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

5.5. Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất 

a. Phương án phòng ngừa sự cố 

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất trong Nhà máy, Công ty đã áp 

dụng các biện pháp giảm thiểu, cụ thể như sau: 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống bừa 

bãi trong quá trình vận chuyển. Những thùng chứa chất lỏng dễ cháy phải được sắp 

xếp một cách có khoa học để đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự phát sinh lửa 

do chính chất lỏng tạo ra; 

- Thường xuyên kiểm tra các phương tiện khi vận chuyển, đảm bảo phương tiện 

không làm hỏng thùng chứa hóa chất. Phải kiểm tra trên xe có đinh hoặc vật sắc 

nhọn; 

- Hóa chất được lưu trữ thích hợp trong khu vực chứa, lập kế hoạch để việc lưu kho 

hóa chất tối thiểu; 
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- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất; 

- Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang bảo hộ lao động phù hợp như khẩu 

trang, kính, găng tay… 

- Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì an 

toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển; 

- Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất được huấn luyện an toàn hóa 

chất theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; 

- Thông tin về hóa chất được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy. 

- Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt 

nội dung sơ cấp cứu trong khu vực nhà máy để thực hiện khi cần thiết. 

- Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy. 

- Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết. 

Việc lưu trữ, sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo Tiêu chuẩn Việt Nam 

về Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo 

quản và vận chuyển. 

b. Phương án ứng phó sự cố 

- Nhanh chóng thu gom toàn bộ lượng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản xuất. 

Khu vực sản xuất được đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom 

có thể tái sử dụng được. 

- Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 

gom hóa chất. 

- Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa chất 

trong quá trình ứng cứu. 

- Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được ban 

hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất. 

Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 

- Dùng các vật liệu thấm hút: vải, mút xốp, cát,.... 

- Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất và khoanh vùng xảy ra sự cố. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành thu gom, xử lý. 

- Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín. 

- Hóa chất tràn đổ và vật liệu dùng để thu gom hóa chất phải được chuyển cho đơn 

vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý. 

Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 

- Khi phát hiện sự cố tràn đổ, người phát hiện nhanh chóng ngăn chặn đầu nguồn 

tràn, vây xung quanh hóa chất bị tràn đổ, không cho hóa chất lan rộng, chảy xuống 

hệ thống cống nước mưa. Đồng thời báo cho ban giám đốc và phòng an toàn lao 

động để được hỗ trợ xử lý. 
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- Quản lý báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực sự cố. Nếu 

có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy 

hiểm, tiến hành sơ cấp cứu rồi chuyển xuống phòng y tế cơ sở. 

- Công nhân viên được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ mới được tham gia xử lý sự 

cố. Dùng những thiết bị thích hợp như bơm tay, bơm máy, dụng cụ khác,.... để thu 

hóa chất vào trong thùng chứa. 

- Ngăn không cho hóa chất tác động lên nhau gây cháy, nổ. 

- Dùng dây bao quanh khu vực sự cố treo biển “Cấm đến gần”. 

- Phòng an toàn lao động điều tra nguyên nhân, đưa ra phương pháp cải thiện và ngăn 

chặn tái phát sinh, lưu giữ hồ sơ liên quan và rút kinh nghiệm sau này. 

Ứng phó khi bị ngộ độc hóa chất 

- Nếu hít phải khí độc: Cần đưa nạn nhân đến nơi thoáng khí, có đầy đủ oxy để nạn 

nhân nhanh chóng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Nếu trường hợp nạn nhân có 

triệu chứng khó thở/thở gấp thì cần hô hấp nhân tạo. Sau đó, đưa nạn nhân đến cơ 

sở y tế gần nhất để khám sức khỏe. 

- Nếu nuốt phải hóa chất: Cần loại bỏ tất cả tạp chất còn trong miệng của nạn nhân 

hoặc nhanh chóng đưa đi cấp cứu để rửa ruột. 

5.6. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố mối mọt 

a. Phương án phòng ngừa sự cố 

- Đảm bảo nguyên liệu nhập về Công ty đạt yêu cầu về độ ẩm; kho lưu chứa thông 

thoáng không bị ẩm ướt. 

- Thường xuyên thực hiện các công tác bảo quản nguyên liệu, sản phẩm như: thường 

xuyên vệ sinh, có biện pháp chống mối mọt bằng cách định kỳ phun thuốc chống 

mối mọt – loại thuốc này là thuốc có tên trong danh sách được phép sử dụng,.... 

- Định kỳ 03 tháng/lần (tần suất này sẽ thay đổi tùy thuộc vào chất lượng nguyên liệu, 

trường hợp mối mọt phát sinh sớm hơn Công ty sẽ thực hiện phun trùng ngay không 

để phát sinh nhiều) thực hiện công tác phun thuốc sát trùng, khử trùng để ngăn ngừa 

mối mọt. 

- Lắp đặt cửa chắn tại các lối ra vào của kho chứa nguyên liệu để hạn chế mối mọt từ 

bên ngoài bay vào hoặc để tối ưu hơn Công ty sẽ lắp hệ thống đèn xử lý mối mọt từ 

bên ngoài bay vào. 

b. Phương án ứng phó sự cố 

- Khi xảy ra sự cố trong quá trình sản xuất, công ty sẽ di dời nguyên liệu, sản phẩm 

khỏi nơi có mối mọt, cách ly và khoanh vùng bị mối mọt, tránh ảnh hưởng đến 

nguyên liệu và sản phẩm của Công ty và thuê đơn vị có chức năng thực hiện ngay 

biện pháp sát trùng, khử trùng để tiêu diệt. Các loại thuốc sử dụng đều nằm trong 

danh mục cho phép theo quy định hiện hành. 
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- Thu gom lượng nguyên liệu, sản phẩm bị hư hỏng do mối mọt không thể tái sử 

dụng, thuê đơn vị chức năng xử lý theo quy định, không đưa nguyên liệu bị hỏng 

vào sản xuất thức ăn gia súc. 

 5.7. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên liệu dạng lỏng 

a. Phương án phòng ngừa sự cố 

- Xây dựng phương án khắc phục các sự cố có khả năng xảy ra trong Nhà máy, tuyên 

truyền và thông báo đến tất cả các nhân viên, lao động làm việc. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi đường ống dẫn nguyên liệu dạng lỏng và 

lượng hơi nhiệt cấp vào bồn chứa để hòa tan một số chất trong nguyên liệu hỗn hợp. 

- Các đường ống dẫn nguyên liệu lỏng từ bồn chứa sử dụng ống dẫn chuyên dụng, 

thiết kế lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật tránh rò rỉ ra nhà xưởng. 

b. Phương án ứng phó sự cố 

- Khi xảy ra sự cố, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục như sau: Tạm thời 

ngừng cấp nguyên liệu cho bồn chứa nguyên liệu dạng lỏng để khắc phục sửa chữa, 

chuyển qua chế độ hòa tan nguyên liệu lỏng bằng thủ công và đổ vào bổn định lượng 

để duy trì quá trình sản xuất. 

- Nếu bị hỏng van thì tiến hành thay van hoặc thay 1 đoạn đường ống dẫn bị rò rỉ. 

6. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường:  

Trong quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị, Công ty nhận thấy việc cần thay đổi 

một vài thông số kỹ thuật của hệ thống lọc bụi túi vải và hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

nhằm phù hợp hơn cho quá trình sản xuất của Dự án sau này. Các nội dung thay đổi 

được trình bày cụ thể trong bảng sau:  

Bảng 3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM 

TT 

 

Nội dung 

thay đổi 

Phương án đề đề 

xuất trong báo cáo 

ĐTM 

Phương án điều chỉnh 

thay đổi đã thực hiện  
Đánh giá sự thay đổi 

1 

Hệ thống 

lọc bụi túi 

vải tại 

khu vực 

nạp liệu 

và đóng 

gói 

- 02 hệ thống  

- Lưu lượng quạt hút: 

4.800m3/h/hệ thống. 

- Tổng công suất 2 hệ 

thống: 9.600m3/h 

- Khu vực nạp liệu: 

+ 03 hệ thống 

+ Công suất: 22.000 

m3/h/hệ thống 

+ Tổng công suất 3 hệ 

thống: 66.000m3/h 

-  Khu vực đóng bao  

+ 01 hệ thống 

+ Công suất: 12.000 

m3/h 

Khu vực nạp liệu và 

đóng bao không thay 

đổi về tiết diện phát sinh 

chất.  

Trong quá trình xây 

dựng và lắp đặt thiết bị 

máy móc của dự án. 

Công ty thay đổi số 

lượng và công suất của 

hệ thống lọc bụi túi vải. 

Tuy nhiên, tại khu vực 

nạp liệu và đóng bao 

không thay đổi về tiết 
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TT 

 

Nội dung 

thay đổi 

Phương án đề đề 

xuất trong báo cáo 

ĐTM 

Phương án điều chỉnh 

thay đổi đã thực hiện  
Đánh giá sự thay đổi 

 diện, cũng như không 

thay đổi công suất sản 

sản xuất. Do đó, tải 

lượng và nồng độ bụi 

phát sinh từ 2 khu vực 

này không thay đổi. Bên 

cạnh đó, nhằm nâng cao 

hiệu quả xử lý bụi triệt 

để hơn, giảm chi phí thất 

thoát nguyên liệu đầu 

vào và sản phẩm đầu ra 

từ quá trình nạp liệu và 

đóng bao cũng như dự 

phòng trong quá trình 

gặp sự cố thiết bị. Vì 

vậy, Công ty tiến hành 

đầu tư thêm số lượng và 

tăng công suất của hệ 

thống lọc bụi túi vải. 

2 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải lò hơi 

10 tấn/giờ 

- Thông số quạt hút: 

+ Công suất: 75 Kw 

+ Lưu lượng: 

30.000 m3/giờ. 

- Thông số ống khói: 

+ Chiều cao: 26m 

+ Đường kính: 

D1.390/D960mm 

- Thông số quạt hút: 

+ Công suất: 30 kW 

+ Lưu lượng: 15.000 

m3/giờ. 

- Thông số ống khói: 

+ Chiều cao: 18m 

+ Đường kính: 

D1.000mm/ D540 

Để tăng tuổi thọ cho lò 

hơi và giảm chi phí lắp 

đăt, Công ty đã tham 

khảo sự tư vấn của đơn 

vị lắp đặt lò hơi. Công ty 

sẽ không vận hành tối đa 

công suất hoạt động lò. 

Do đó, Công ty xin thay 

đổi thông số của hệ 

thống xử lý khí thải lò 

hơi. Đồng thời, với sự 

thay đổi này sẽ góp phần 

giảm nồng độ phát thải 

chất ô nhiểm đến môi 

trường. 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

Công ty tiến hành tăng số lượng, công suất xử lý của hệ thống lọc bụi túi vải và 

thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi nhưng không thay đổi phương án xử 

lý cũng như tải lượng bụi, khí thải phát sinh so với Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường ngày 01/10/2021 trước khi đi vào vận hành thử nghiệm. Do đó, 

căn cứ theo điểm a, khoản 4 điều 37 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 của Chính Phủ. Công ty xin Cơ quan nhà nước chấp thuận sự thay đổi này 

trong nội dung báo cáo cấp giấy phép môi trường. Công ty cam kết không thay đổi công 

suất sản suất làm tăng tác động xấu đến môi trường và luôn tuân thủ, chấp hành đúng 

qui định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực môi trường.   
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh từ dự án sau khi xử lý đạt cột 

B, QCVN 40:2011/BTNMT sẽ được đấu nối về hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của KCN Minh Hưng - Sikico để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn theo quy định trước 

khi thải ra môi trường. Do đó, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 thì Dự án không thuộc đối tượng xin cấp phép đối với nước thải. (Hợp 

đồng đấu nối với KCN đính kèm phụ lục). 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải: Không có 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

a. Nguồn phát sinh khí thải: 03 nguồn 

- Nguồn thải 1: Khí thải tại 01 ống khói thải lò hơi công suất 10 tấn/giờ. 

- Nguồn thải 2: Khí thải tại 03 ống khói thải hệ thống xử lý bụi tại khu vực nạp liệu. 

- Nguồn thải 3: Khí thải tại 01 ống ống khói thải hệ thống xử lý bụi tại khu vực đóng 

bao. 

b. Lưu lượng xả khí tối đa:  

- Nguồn thải 1: Lưu lượng 15.000 m3/giờ. 

- Nguồn thải 2: Lưu lượng 66.000 m3/giờ. 

- Nguồn thải 3: Lưu lượng 12.000 m3/giờ. 

c. Dòng khí thải 

- 01 dòng khí thải từ HTXL khí thải tại ống khói thải lò hơi công suất 10 tấn/giờ. 

- 03 dòng khí thải từ HTXL xử lý bụi tại khu vực nạp liệu công suất 66.000 m3/giờ. 

- 01 dòng khí thải từ HTXL xử lý bụi tại khu vực đóng bao công suất 12.000 m3/giờ. 

d. Các chất ô nhiễm và giá trị tới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

- Khí thải từ HTXL khí thải tại ống khói thải lò hơi công suất 10 tấn/giờ: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm trong khí thải và giá trị giới hạn của khí thải 

TT Thông số QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

1 Lưu lượng - 

2 Bụi 200 

3 NOx 850 

4 SO2 500 

5 CO 1.000 

- Khí thải từ HTXL khí thải tại ống khói thải hệ thống xử lý bụi: 
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Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của khí thải 

TT Thông số QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

1 Lưu lượng - 

2 Bụi 200 

❖ Vị trí, phương thức xả khí thải: 

- Vị trí xả khí thải tại ống thoát của HTXL khí thải tại ống khói thải lò hơi công suất 

10 tấn/giờ: X=1161703, Y=571460.  

Khí thải từ lò hơi công suất 10 tấn/giờ được xử lý qua hệ thống xử lý khí thải trước 

khi thải ra môi trường thông qua các ống thoát. Quy trình xử lý của hệ thống xử lý được 

trình bày như sau: Khí thải -> Cyclone -> Lọc bụi túi vải -> Quạt hút -> Ống thoát. 

- Vị trí xả khí thải ống thoát của HTXL xử lý bụi: 

Bảng 4.3. Vị trí xả khí thải tại các ống thoát HTXL bụi 

TT Vị trí lấy mẫu Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

1 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

bụi khu vực nạp liệu – Máy 1 
1249080 509124 

2 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

bụi khu vực nạp liệu – Máy 2 
1249080 509124 

3 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

bụi khu vực nạp liệu – Máy 3 
1249080 509124 

4 
Khí thải tại vị trí ống thoát khí từ hệ thống xử lý 

bụi khu vực đóng bao 
1249062 509154 

Khí thải từ HTXL bụi tại khu vực nạp liệu và khu vực đóng bao được xử lý qua hệ 

thống xử lý bụi trước khi thải ra môi trường thông qua các ống thoát. Mỗi quy trình xử 

lý của hệ thống xử lý được trình bày như sau: Khí thải -> Chụp hút -> Ống hút -> Lọc 

bụi túi vải -> Quạt hút -> Ống thoát. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không có  
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CHƯƠNG V. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải của Dự án đầu tư được 

thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 5.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tư 

STT Công trình xử lý chất thải 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự 

kiến đạt được 

1 
Hệ thống xử nước thải công suất 

100m3/ngày.đêm 
11/2022 02/2023 51,96 m3/ngày 

2 
Hệ thống xử khí thải lò hơi 10 

tấn/giờ 
11/2022 02/2023 15.000 m3/giờ 

3 
03 hệ thống xử lý bụi tại khu vực 

nạp liệu 
11/2022 02/2023 66.000 m3/giờ 

4 
01 hệ thống xử lý bụi tại khu vực 

đóng bao 
11/2022 02/2023 12.000 m3/giờ 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải của công trình 

trước khi thải ra môi trường 

a. Nước thải 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường, Công ty thuộc đối tượng thực hiện quan trắc trong quá trình vận 

hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp 

của giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải. 

Thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải: 01/12/2022 – 03/12/2022; Quy chuẩn so sánh: 

QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 

nghiệp.  

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi thải ra 

môi trường được trình bày như sau:  
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Bảng 5.2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi 

thải ra môi trường 

STT 
Tên mẫu, vị trí lấy 

mẫu 
Thông số phân tích 

Số lần 

lấy mẫu 

Thời gian dự 

kiến lấy mẫu 

1 
Nước thải tại hố ga đấu 

nối nước thải vào KCN 

Lưu lượng, pH, TSS, COD, 

BOD5, Tổng N, Tổng P, tổng 

dầu mỡ động thực vật, Coliform 

3 

- 01/12/2022 

- 02/12/2022 

- 03/12/2022 

❖ Khí thải 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường, Công ty thuộc đối tượng thực hiện quan trắc trong quá trình vận 

hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của 

giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải. 

Thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải: 01/12/2022 – 03/12/2022; Quy chuẩn so sánh: 

QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ. 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu khí thải trước khí thải ra 

môi trường được trình bày như sau: 

Bảng 5.3. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu khí thải trước khi thải 

ra môi trường 

STT Tên mẫu, vị trí lấy mẫu Thông số phân tích Số lần lấy mẫu 
Thời gian dự 

kiến lấy mẫu 

1 
Hệ thống xử khí thải lò 

hơi 10 tấn/giờ 

Lưu lượng, bụi, CO, 

SO2, NOx 
3 

- 01/12/2022 

- 02/12/2022 

- 03/12/2022 

2 
03 hệ thống xử lý bụi tại 

khu vực nạp liệu 
Lưu lượng, bụi 3 

- 01/12/2022 

- 02/12/2022 

- 03/12/2022 

3 
01 hệ thống xử lý bụi tại 

khu vực đóng bao 
Lưu lượng, bụi 3 

- 01/12/2022 

- 02/12/2022 

- 03/12/2022 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch: 

- Tên công ty: Công ty CP đầu tư phát triển môi trường Đại Việt (DVE) 

- Đại diện: Bà Phan Thanh Quí - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Địa chỉ liên lạc: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM.  

- Điện thoại: 028.37010199 - Fax: 028.37010198 

- Email: daiviet@dve.vn 

mailto:daiviet@dve.vn
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 Điều kiện năng lực: (hồ sơ đính kèm phụ lục) 

- Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số 

chứng nhận VIMCERTS 066 kèm theo quyết định số 386/QĐ-BTNMT cấp ngày 

04 tháng 03 năm 2021 về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

- Chứng nhận VILAS số hiệu VILAS 718 của Bộ Khoa học và công nghệ - Văn 

phòng công nhận chất lượng kèm theo quyết định số 660.2020/QĐ-VPCNCL ngày 

11 tháng 08 năm 2020 về việc công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 

17025:2017.  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ  

a. Giám sát nước thải  

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc nước thải định kỳ. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo chất lượng nước thải đạt quy 

chuẩn cho phép trước khi đấu nối vào HTXL nước thải tập trung của KCN Minh Hưng 

– Sikico, Công ty sẽ thực hiện chương trình giám sát nước thải như sau: 

- Vị trí giám sát: Nước thải tại hố ga đấu nối nước thải vào KCN. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Tổng dầu mỡ 

khoáng, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy định áp dụng: Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng – Sikico – 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

b. Giám sát khí thải 

- Vị trí giám sát: 05 vị trí 

+ 01 vị trí ống khói thải lò hơi công suất 10 tấn/giờ. 

+ 03 vị trí ống khói thải hệ thống xử lý bụi tại khu vực nạp liệu. 

+ 01 vị trí ống khói thải hệ thống xử lý bụi tại khu vực đóng bao. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Thông số:  

+ 01 vị trí ống khói thải lò hơi công suất 10 tấn/giờ: Lưu lượng, Bụi, CO, NOx, SO2. 

+ 03 vị trí ống khói thải hệ thống xử lý bụi tại khu vực nạp liệu: Lưu lượng, Bụi. 

+ 01 vị trí ống khói thải hệ thống xử lý bụi tại khu vực đóng bao: Lưu lượng, Bụi. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

c. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, công suất 480.000 tấn/năm  

– Giai đoạn 1: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, công suất 240.000 tấn/năm” 

CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM 63 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

d. Giám sát chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải công nghiệp không nguy hại. 

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

e. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải nguy hại.  

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Về chất thải, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng với các đơn vị chức năng để 

chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải 

nguy hại xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

Căn cứ tại khoản 2, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý khí thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

Vì vậy, Dự án không thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Bảng 5.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

STT Nội dung Đơn vị Chi phí 

1 Quan trắc khí thải triệu đồng/năm 12 

2 Quan trắc nước thải triệu đồng/năm 4 

3 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt triệu đồng/năm 0,8 
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STT Nội dung Đơn vị Chi phí 

4 Giám sát chất thải rắn công nghiệp không nguy hại triệu đồng/năm 0,8 

5 Giám sát chất thải nguy hại triệu đồng/năm 0,8 

Tổng cộng  Triệu đồng 18,4 

Nguồn: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, 2022 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường 

Nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án: “Nhà máy sản 

xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, công suất 480.000 tấn/năm – Giai đoạn 1: Nhà máy 

sản xuất thức ăn chăn nuôi, công suất 240.000 tấn/năm” được thực hiện theo tình hình 

thực tế của cơ sở. Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số 

liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

2. Cam kết về việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

- Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cam kết dự án sẽ xử lý môi trường đạt 

QCVN quy định về không khí, nước thải không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng 

cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội khác trong khu vực lân cận. 

- Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cam kết các nguồn gây ô nhiễm từ Dự án 

được phát hiện kịp thời, giám sát thường xuyên không để các nguồn này ảnh hưởng 

đến con người và môi trường xung quanh. 

- Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cam kết không phát sinh thêm lượng bụi 

trong quá trình sản xuất của Dự án sau khi thay đổi về số lượng, công suất xử lý của 

hệ thống lọc bụi túi vải tại 02 khu vực nạp liệu và đóng bao. 

- Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cam kết trường hợp các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường mà Công ty đã đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý các 

chất thải phát sinh của quy trình sản xuất thì Công ty sẽ thực hiện các thủ tục theo 

quy định của pháp luật để cải tạo các công trình và thay đổi các phương pháp quản 

lý cho phù hợp. 

- Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu 

dự án có bất kỳ vi phạm nào về việc bảo vệ môi trường.  

- Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cam kết hoạt động của dự án tuân thủ 

nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường như sau: 

+ Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

+ Nước thải đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng – Sikico – QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B. 

+ Công ty cam kết thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ và trình 

lên cơ quan nhà nước đúng quy định. 

+ Công ty cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ đúng quy định. 

+ Công ty cam kết thực hiện các biện pháp ứng phó khi có sự cố môi trường xảy ra. 
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Thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trong trường 

hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai dự án.  

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu 

vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam 

nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC 

- Văn bản pháp lý  

- Bản vẽ 
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BAN QUAN LÝ KHU KINH TÉ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM I 

: INH BINH PHƯỚC Dộc lập - Tụ (lo - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃNG KÝ ĐẰU
Mã số dự án: 3264563720 /l^i 

Chứng nhận lần đầu: Ngày ỉ ì tháng
Chứng nhận thày đỏi lân thứ nhâỉ: Ngấy 10 tlufai

^"CHhhlỆMH

<Ậ/JAFFA com

ỉCán cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QHỈ4 ngày 17 tháng 6 nởnCỈỪĩO,

Cân cứ Luật Thuê xuất khâu, Thuế nhập khau so 107/2016/Q1Íỉ3 ngày 06 tháng ị 
04 nám 2016;

Can cứ Nghị định sổ ỉ 34/2016/ND-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 cua Chỉnhị 
phủ quy (lịnh chi tiết một so (licit và hiện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế ịị 
nhập khâu;

Can cứ Nghị định so 31/202 Ỉ/NĐ-CP ngàỵ 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phu , 
quy định chì tieỉ và hướng dẫn thi hành một so điều cua Luật Đầu tư; !.

Căn cứ 'Phông tư số 03/202ỉ/TT-BKHĐT ngày 09 thảng 4 nam 2021 cua Ỉ3Ộ Kể ị 
hoạch và Đau tư quy định mâu van bản, báo cáo Hên quan đến hoạt động đầu tư tại 
Việt Nam, dầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 nấm 2009 cùa Thủ tưởng 
Chính phủ về việc thành lập Ban Quản ỉý Khu kinh tế tĩnh Bình Phước:

Cần cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngấy 13 tháng 7 nám 2020 của Hội 
dồng nhân dán tỉnh Bình Phước ban hành quy định vè chính sách khuyến khích, ưu 
dãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tính Bỉnh Phước;

Cần cứ Quyết định sỗ 09/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 cua ủy 
han nhân dán tỉnh Bình Phước về việc han hành Quy định chức nang, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tô chức cua Ban Quàn lý Khu kình tế tinh Bình Phước;

Cần cứ Giày chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh so 2500175548-066 do 
Phòng Dang ký kinh doanh - Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cap lan dầu 
ngày 24 tháng 12 năm 2020 và thay dổi lần thứ nhất ngày 15 tháng 3 năm 2021;

Cãn cú’ Giấy chứng nhận đãng ký đầu tư sổ 3264563720 do Ban Quân lý Khu 
kinh té tình Bình Phước cap'lan dầu ngày 11 tháng 12 nam 2020;

Căn cứ van bàn đề nghị diều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ 
J kèm theo do Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước 3 
• nộp ngày 10 tháng 06 năm 2021,

BAN QUẲN LÝ KHƯ KINH TÉ TỈNH BÌNH PHƯỚC

Chứng nhận:
Dự án đầu tư NHÀ MÁY SÀN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ THỦY 

SẢN; mã số dự án 3264563720 do Ban Quàn lý Khu kinh tế tinh Bình Phước cấp

(1/4/3264563720)
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lẳn dầu ngày 1 1 tháng 12 năm 2020; dược dăng ký diêu chinh lân thứ nhât: Diêu I 
ị chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Nha đâu tư:
- CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM; Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp số 2500175548 cấp ngày 29/06/2007 tại Sở Ke hoạch và Đầu tư ị 
tỉnh Vĩnh Phúc; trụ sở đăng ký tại thị trân Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh ;■ 

’ Vinh Phúc.
Dại diện bởi: Ông HOÀNG PHAN TẤN; sinh ngày 12/06/1946; quốc tịch Việt I 

Nam; chúng minh nhân dân số 01 1395022 cap ngày 03/10/2011 tại Cóng an Thành 
phố Hà Nội; địa chi thường trú tại số 15, phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
1 loàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; chơ ờ hiện nay tại số 121/192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; chức vụ: Chủ 
tịch Hội dông thành viên; số diện thoại: 02113 866 170; email: 
s c c r e t a ry @j a p fa V i e t n a m. c o m.

Tỗ chức kinh tế thực hiện dự án dầu tư: Công ly TNHỈ1 Japfa Coinfeed Việt 
Nam - Chi nhánh Bình Phước 3, Giấy chửng nhận đãng ký hoạt động chi nhánh sô 
2500175548-066 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Binh 

í Phước cấp lần dầu ngày 24 tháng 12 nấm 2020 và thay đối lần thứ nhất ngày 15 
tháng 3 năm 2021.

Dăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung dự án đầu tư:

1. Tên dự án dầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHÂN NUÔI VÀ 
THỦY SẢN.

2. Mục tiêu dự án: San xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sán.

3. Quy mô dự án: Sản xuất thức ăn gia Stic, gia cầm và thuý sản vói công suất 

I'
ị:

Ị 480.000 tấn/năm. (.'ụ thế chia làm 02 giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn I: Sán xuất thức an gia súc, gia cầm và thuỷ sản với công suất 
1240.000 tấn/năm.

+ Giai đoạn 2: Tiếp tục mờ rộng triển khai thực hiện dự án sản xuất thức ăn 
ị gia súc, gia cầm và thuý sản với công suất 240.000 tấn/năm.

4. Địa diêm thực hiện dự án: Lô B7-1, B7-2, B7-3, Khu công nghiệp Minh 
Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quàn, tỉnh Bình Phước.Ị _ , „ .7 . . .« ____ ,

5. Diện tích mặt đất dự kiên: 103.381,8 m2.
6. Tồng vốn đầu tư của dự án: 529.000.000.000 VNĐ (Năm trăm hai mươi 

chín tỷ đồng), tương đương 23.000.000 USD (Hai mươi ba triệu đô la Mỹ).
Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 138.000.000.000 VNĐ (Một trăm ba 

mươi tám tỷ đồng), tương đương 6.000.000 USD (Sáu triệu đô la Mỹ), chiếm tỷ lệ 
26% tổng vốn đầu tư.

Giá trị, tỷ lệ và phương thức góp vốn như sau:
- CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM góp 138.000.000.000 

(2/4/3264563720)



q VND (Một train ba mươi tám ty đồng), tương dương 6.000.000 USD (Sáu triệu dỏ 
la Mỹ), bang lien mạt, chiếm 100% von góp.

Tiến độ góp vốn: Thực hiện theo tiến độ thực hiện dự án, và lien độ góp vốn 
lị cho giaỉ đoạn cuối cùng không trề hơn Quý 1/2024.

I

7. Thời hạn hoạt dộng của dự án đến ngày 30/05/2066.

8. Tiến độ thực hiện dự án dầu tư:

- Giai đoạn 1: Dự án dạt công suất 240.000 tấn/năm.

+ Quý ỈỈI/2021: Hoàn thành các thủ tục pháp lý.
-I- Quý 11/2022: í loàn thành việc xây dựng nhà xưởng; lắp dặt máy móc thiết bị 

và vận hành thử.

+ Quý II1/2022: Di vào hoạt động giai đoạn 1.
- Giai đoạn 2: Tiếp tục mỏ’ rộng triển khai thực hiện dự án với công suất 

240.000 tấn/năm.

+ Quý IV/2022: I loàn thành các thú tục pháp lý.
+ Quý IV/2023: Hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng; lắp đặt máy móc thiết 

bị và vận hành thư.

-I- Quý 1/2024: Đi vào hoạt dộng giai đoạn 2.

Diều 2: Các iru đãi, hỗ trọ* đầu tu*
1. Ưu đãi về thuế (hu nhập doanh nghiệp và các hình thức hỗ trợ dầu tư:

Dược hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các hình thức hỗ trợ dầu tư 
theo quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngàỵ 13 tháng 7 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân linh Bình Phước ban hành quy đinh về chính sách khuyến khích, 
ưu đãi và hồ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Ưu dài về thuế nhập khấu:

Dược hưởng ưu đãi thuế nhập khấu theo quy định tại Luật Thuế xuất ỉ 
khẩu số 107/2016/ỌH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Nghị định số 134/2016/ND-.Q 
ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phũ quy định chi tiết một số diều và biện phấổ> 
thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khau và các quy định hiện hành.

Diều 3: Các quy định đối vói nhà đầu tir thực hiện dự án:
1. Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước 3 phải 

làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dung trên Hệ thống thông tin quốc gia về dầu 
tư và mở tài khoản vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Các quy định khác đối với nhả đầu tư khi thực hiện dự án: Công ty TNHH 
Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước 3 phải thực hiện đúng các quy 
định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, môi trường, xây dựng, lao động...

Điều 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kề từ ngày ký vả thaỵ 
thế Giấy chứng nhận đănạ ký đầu tư số 3264563720 do Ban Quản lý Khu kinh tê 
tỉnh Bình Phước cấp lần đau ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Điều 5: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 03 (ba) bản gốc;
(3/4/3264563720) '■
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ỉ nhà đàu tư được cap 01 bản, 01 bản cấp cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án và 01 í 

bàn lưu tại Ban Quàn lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước Phước và được đăng tải lên 
1 lệ thống thông tin quốc gia,về đầu tư.

Noi nhộn:
- Như Điều 5;
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Ciln cứ;
/ Bộ Luật Dânsụsô: 91/2015/Q1113 ngày 24/11/2015;

Luật Đất đai số; 45/2.0 ỉ3/QI113 ngày 29/11/2013 và cốc văn bổn hướng dãn thi hành;
I .uột Đầu lư số; 67/2014/ỌI-l 13 ngây 26/11/2014 và các vân bàn hưổng dỉìn thi hành;
Nghị Định số 82/2018/NĐ-CP ngáy 22/5/2018 cùa Chính Phú quy định về quàn lý Khu 
Công Nghiộp và khu kinh tế;
Quyết định số: 549/QĐ-UBND ngây 23/0372015 của UBND tình Bình Phước VC việc 
Phê duyộl dô án quy hoạch chi tiết xây dụng tỳ lệ 1/2000 Khu Công Nghiệp Minh Hưng 
• Sikico, xát Đồng Nơ, huyện ĩỉờn Quàn, tinh Bình Phước;
Quyết định số: 3063/QD-UBND ngày 29/11/2016 cún UBND tỉnh Bình Phước vồ víộc 
phê (iuyội đổ ổn quy hoạch phân khu xồy dựng tý lệ 1/2000 Khu Công Nghiệp Minh 
Hưng -• Sikíco niở rộng, xft Đồng No, huyộn Hớn Quân, tinh Binh Phước;
Quycl dinh số: 1970/QĐ-ƯBND ngày 18/07/2015 cùa ƯBND tinh Bỉnh Phước về việc 
thành lộp Khu Công Nghiệp Minh Hưng Síkico lội Đống Nơ, huyện Hớn QuAn, tinh 
Binh Phước;
Quyết định số: 3324/QĐ-ƯBND ngày 22/12/20'17 của UBND tinh Bỉnh Phước về việc 
Phê duyệt điều chinh cục bộ quy hoạch phân khu tỳ lệ 1/2000 Khu Công Nghiệp Miuh 
Hưng • Sikico và Khu Công Nghiệp Mứih í lưng - Sikico mớ rộng, xa Đồng Nư, huyện 
Hớn Quàn, tinh Bình Phưúc;
(ĩiốy chứng nhặn dáng ký dầu tư có lìrô sổ dự áu: 1781864278. do Ban Quân Lý Khu 
Kinh Te Bình Phước chứng nhộn lỉìn đầu cho Công ty cồ phồn Công nghiệp Minh. Hưng 
- Síkico ngỏy .30/05/2016 và chứng lỉbện thay dổi lần 1 ngày 12/12/2019;
Giấy chúng nhện Đỉíng ký doanh nghiệp số 3801100876 cùa Công ty cổ Phồn Công 
Nghiệp Mini) Hưng • Sikico do Phòng Dùng ký kmb doanh <• Sờ Ke hovch và Đầu lư linh 
Binh Phước cốp lồn dầu ngày 01/06/2015 và qua các lần thay dổi;
Quyết địnli sẲ 587/QD-BTNMT ngày 13/03/2019 cùa Bộ trường Bó Tái nguyên và Môi 
ìvường về phè doyội Bổo cáo (lánh giá tk dộng mòi trướng Dự án “Đầu lư mờ rộng cơ 

.. sở hụ tầng Kìm Cồng Nghiệp Minh Hưng Síkico !ừ495,8ha lò) 655bỉf‘ cún ('ông Ty
Cô Phần (.'ông NgbiụpMinh Hưng • Sikìco;
Biên Bân Ghi Nhờ sổ IAPPA-FM.01*2(120 ngày 08/12/2020 girtu Công Ty cồ Phồn 

Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico vA Công Ty TNHH íaplh Comfecd Việt Nam (sau 
dây gọi lờ "Biên Bản Ghi Nhỏ'”)
lien cư sờ nhu cầi) va llìôa thuận giữa 1 lai Bòn,

I



Hôm nny, ngáy 14/12/2<).'(). lại VỲ.D phòng Công Ty ('ổ Phần ('ông Nghiộp Minh 11 Hikico.. 
chúng lói gồm có:

BÊN A (BÍyN aiOTIIIíE ĐÁT’); CHÙ DÂU TƯ
CÔNG TY Cỏ PHÀN CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG - S1KICO
- Bịn chỉ trụ sờ ; Tổ 2, Khu phó Xa Cam. phường Hung Chien. Ihị xà Bình Long lình 

Bình
Phước, Vỉộl Nam

- MA số lime : 380)100876

• Diện ihoọi : 0283.8999'195
- 'Ini khoán số : 100.0242.367.00001 mờ tại Ngân hàng Thương Mại cố Phần Nam A

Chi nhánh Trung lâm
- Dại diộn : ông HUỲNH THÀNH CHUNG Chức vụ: Chù lịch 1ÌDỌT
Sau đây gọi lắl lá “Ben A”, hoặc ‘Bên Cho Thuê DÁí” hoặc “Chu Dầu Tư’’

BEN B: (13ÊN 'iTIƯÊLẠI DÁT);
CONG rYTNHH JAFFA COMFEED VIỆT NAM

- Dịa chi : Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, lình Vĩnh Phác
- MAsốthuô : 2500175548

- Diện thoại : 02113 866 170
- Tải kiioốn số .’111 0000 í 3505 mờ lọi Ngán hàng Cóng ĩ hương v.iột Nam,

Chi nhánh Long An
. Đội díộn ; ống ARIF WIDJA.’A Chức vụ: Tổng Giám Doc

Sau đáy gọi tát là “Ben ÍT, hoặc “Bốn Thue Lội ĐÁl!í hoặc “Nhù Dẳu Tứ’ hoặc “Bên Thuê’’

Xét rằng:
- Bâu A lò Chù ỉ):h) 1 11 Dụ án (lầu lư xây dựng và kinh doanh hạ (any. khu vông nghiệp 

Minh Hung Sikico, lụi xA Dong Nơ, huyện Hơn Quàn, lình Binh Phi.-ớe (Shi» dây gọi 
lắt ỈA “Dự Án”), dược NhA nước cho ihuê đát (inì tiền thuê dal một lAn cho loàn bộ Ihời 
gian Ihưè) dề dầu ti) xây dung, kính doanh co sờ hạ lẳng v;ì phát triền K.bu Công Nghiệp;

- Ben B dang llgfc Idea thù lục (tòng ký dự An dầu ur và l.hành lập Chi Nhánh Mới (heo 
pháp luột Việt Nam tại tình Bỉnh Phước, mong muốn thuê, lụi (lấi cùa Chù Dầu Tư đề 
xây dựng nhà xưởng, lồ chức sân xuất kinh doanh lọi K.Ì1U Công nghiệp.

• Bin B .sau khỉ dược Bổn Acụíig cấp, dtl dọc, biêu cồ loàn bộ 1)0 sơ pháp lý Khu Công 
Nghiệp Mini) Bụng -Sikico (bao gồm ca hè. sơ quy. hoạch cbữc nấng chi líếi lúng phân 
khu vá bâocAođhnh già lốc dộng mồi trường KC.N), moùg.inuổndưọe chile lụi dủt de 
xây dựng nhà xướng yạ thực hiộn hoại dộng .sán xuÁt kinh doanh \ú Kha Cònv, Nghiệp.

Che Ben lự nguyện ký kcl bàn I lợp Dồng này VÓI các điền khoìm nhu sau:
-c-



P1IÀNL GIẲI THÍCH’Ỉ'Ù’NGỦ‘
(’rù khi ngừ cảnh quy dịiih khác di thì các lừ viết hoa trong Hợp Đổng này và các lừ, qim lừ 

dưới đây dươc hiểu như sim:
í, “Khn Công Nghiệp” hay “K.CìN” hoặc “Khu Cong Nghiệp Minh Hung Sikico” ìã 

Khu công nghiệp dược thành lộp theo Quyốt định số I970/QD-UBND cùa UBNl) linh 
Bình Phước ngày 18/07/20 ló về viộc thành lộp khu công nghiệp Minh Hung - Sikico lại 
xíí Dồng Nư, huyện Hỏn Quàn, tinh Bình Phước, thuộc Dự Ăn do Công Ty cồ PhAu 
Công Nghiệp Minh Hung - Sikico làm Chủ Đầu Tu.

2, “Khu ỉ)ấí" là bao gồm các Lồ DỔI được nêu lụi Hợp Dồng này, có tồng diện tích 

1103.38í ,8| nP(Mĩr trâm hi ba nghìn, ba ỉrứm tỉìm mươi mot Ị)hủy tám méí vuông) trong 
Khu Cồng Nghiệp (đính kèm Phụ Lục 2: Sơ đồ xác định vị tứ Khu Đốt, theo Bân dồ địa 

chính do Sở Tài nguyên Vt\ Môi trường lỉnh Binh Phước ban hành ngày 15/10/2019).
3. “Lô Dát” là phồn diện tích mồi thửa đổt thuộc Khu Đất trong Khu Cồng Nghiệp, được 

xác định theo Diều l,đáp ứng quy định về diện tích lối thiểu cùa mối Lô Dốt VÀ theo quy 
hoọch tổng thổ cùa Khu Công Nghiệp đà được co quan nhà nước phê duyệt.

<Ị, “Hợp Đồng” hoặc “Họ’p 'Đồng Cho Thuê Lại Díh” là Hợp Dồng chính link được ký 
kết giữa Bên A và Bên B và loàn bộ các Phụ lục dính kèm cững như mọi sùa đồi, bổ sung 
bÀng vail bàn (lo Các Bên lộp và ký kết trong quá trình thực hiện Hợp Dồng này.

5. “Giấy Chứng Nhộn Dùng Ký Hồn Tư”: là giấy chứng ídrộii do Dan Quàn Lý Khu Kinh 
Tế tỉnh Bình Phưóc cấp cho Bên B để thục hiện dự ủn dầu lư trong Khu Còng Nghiộp 

Minh HungSikico.
6. “Giấy Chúng Nhộn Bỉliig Ký Hoạt Dộng Chi Nhinh”: IA giấy chửng nhộn đo cơ qnan 

nhà nước c6 thẩm quyền cùa tình Bình Phước cÁp cho Bên B de tiến hành hoạt dộng kinh 
doanh và triển khai tbpc hiện dự án dim tu theo Gidy ('húng Nhộn Đỉing Ký Dần Tư tại 

Khư Công Nghiệp Minh Hung - Sikico.
7. “Chi Nhánh Mới” la chi nhánh cùa Bèn B được thành lộp tụi Viộ • Nam theo Giỉíy Chúng; 

Nhận Đăng Ký Hoại Dộng Chi Nhánh dược cơ quan nhà nước cỏ thầm quyền vừa (inh 
Bình Phước cắp, dê ’hực Ỉỉiện dự án dầu In trong Khu Còng Nghiệp lliec quy định pháp 
luỳt và cung là Bên Thue Lại Đốt theo Hợp Đổng này

8. '’Ben IT’ hoặc “Nhà Đồu Tư” hnặc “Bên Thue Led DÓC’ hoặc “Bfn Thuê” iiuực dan 
chiểu dển trong Biên Bân Ghi Nhở và Hợp Dồng ChoThnê Lọi Dắt ià crôn chióu đến mối 

thành viên cùa Bên B và Chi Nhánh Mói; Bên B vỏ các thành viên cùa Bên B sẽ phái 
chịu trách nhiệm liên đỏi cho các quyền, nghía vụ, trách nhiệm thuộc Bên B nén lại I íợp 
Dồng này.

9 “Cỉá Trị Quy Dỗl”: hì giá irị bàng liền dồng Việt Num sau khi quy dồí lù một đồng Dõ 
ỉ.a Mỹ (USD) ra lien dồng Viột Nam (VND). Giá Trị Quy Dô) này dược xac dịnh trôn 
cơ sờ gíá Bân dồng Dô La Mỹ cùa Ngàn Hàng 1'MCP Ngoại Thương Viộl Nam 
(Vietconibank). Tọi mồi lân thanh loổn Liền Thuở Dấi vá các loại phi dịch vụ cho Dêu 

Bân B có liổch nhiộm Cíln cứ vào Gíá Trị Quy Dei Ií,ũ thời điềm (ló dề lám càn cứ 
thitnh loAn. Trcng hường hợp Giá Trị Quy l-)ổj thay dối. cóc. khoán ihanl) toán tương úng 
dựa trốn cơ sờ Giá Tiị Quy Dổi sè ditực diều chinh lương lint’,
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10. ,;Do’n GhVf hofiC“Don Giá Thue D:ú■■■ )à giá tri cùa mói niiíl vuông cù) Ị.ớ Dất, chua 
bao gồm Thuế GTGT dược quy dịnb dii liel lụi Diều .ì <nìa Hợp Dong DÚy.

11. ‘’long Tien Thue 1)i)f' lủ Tien 'ỉ hue Bất cùti toàn hộ Khu Dầl vói Dơn Giá Thue Dổi dà 
bao gồm Ihuc GTGT nhung không biiogồm các khoán phí, ll'uc khác nêu lụi Diều 4 cùa 
Hợp Dồng.

12. “Giấy Chúng Nhộn Quyền Sũ Dụng Dầf‘ là Giầy chúng nhạn quyên sử dụng điỉt, • • 
quyền sò hữu nhà ở và tồi sản khác gắn liền với đất hoộc tôn gọi khác theo quy định cùa Pl 
pháp hiật, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên B theo Hợp Bồng Cho Thuê
Lọi Dấl dược ký kết giữa Bên A và Ben B đổi vói (các) Lô Dat trong KCN để Bên B thuê t' ■ 
lại (tót thực hiện dự ân đàu tu trong Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Sikico. |,J

13. “Bên Nhận Chuyên Giao” là cách gọi chung đổi với bổn thú ba dược phép nhận chuyến 
giao vồ/hoặc đirọc phép nhộn chuyên nhượng quyền và nghía vụ cùa Bên 'I hr.ê khi thực 
hiên bất kỳ thù Ục nào theo dứng quy định pháp luộl (chuyển giao quyền và nghĩa vụ 
theo Hợp Dồitg; chuyên nhượng tài Síìn trên dất gán lien với quyền sử dụng dal, (hực hiện 
ủy quyền, kế thùa, thừa kế .... dược quy định tại Diàti 7 Hợp Đồng này).

14. “Ngỉty"; lủ ngày (lương lịch. “Ngày Làm Viộc” hì có nghĩa là một ngày bong tuân (tir 
thử hai đến thứ sáu) mà các ngân bàng đit đãng ký mờ cùa hoạt động kinh doanh chung
ò Việt Niun, không bao gồm ngày nghi, ngày lễ. 1 el theo quy định cùa l.uột lao động /

Việt Nam.

PHÀN II: NỘI DUNG HỢP DÒNG ;

DIỀU 1: MÔ TÁ LÔ DÁT THUÊ
1.1. Diện tích Khu Dẩl/ Lô Dill là 193.381,8»? (bầny chữ. M(ì( hám lẻ bft >ìghÌH, ba Iráiỉi 

ỉám imtai ìỉỉổí phẩy trim mẻl vuông}
I. I. I. Diẹn Tích được xốc nhạn Iren Giấy (?hửng Nhạn Quyền Sù Dụng Dal.
1. 1.2. 'í rường hợp nếu có sự chênh lệch về diện tích vói bất kỳ tý do gì so với Diộn ! ứ;h 

nêu tụi t)íều 1. 1.1 thì Hai Bổn sí điều chỉnh lại Tổng T'ền Thuê D3l (heo Đơn. Giá 
quy (Ipth lọi Điểu 3 Hợp Dồng này.

1.2. Vị trí vồ ninh giỏi Lô Dỉh:
1.2.1. Ký hiệu Lô DấL' dày B7 các lô L 2, 3
1.2.2. Dpi chỉ Lô Hất; /Xà Đồng Nu, huyện Hớn Quãạ, linh Tình Phước
ỉ .2.3. Thuộc thừa dốt số; 30, 33, ‘35

l ờ bân dồ số 02 (Khu Công Nghiộp Minh Hưng Sikicu)
Theo Oiắy ehírng nliộn quyền sù (Ipng dát quyền sờ hùu nhà ó và lài sàn L>:in liền
với (Idt tnnng lén Bền A do 1JBND linh Bình Phước cííp:

• Sô UCN; CT766322, số Vỉiơ sỏ cấp GCN; CT21 > >5; cap ngày: 31/12/21119
• số GCN: 01766324; sề vào số cap GCN: GDI 337, cáp ngày 31 /12/20 (9 

Số GCN: c 1766325; số vho sồ capGCN Cl 21338. cấp IIgàj: 31/1 '2/2019 
(Phụ Lục 3: đíuh kòni Mn sao)

1.2,1 Vị tri Lô Dấi: Theo sơ cìổ, \ ị bí dinh kèm.

~ i (k ■■■ “£■
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1.2.5. Bàn vè vị trí lô. cAc mốc tọa Jộ C',1 ihề. cua Lô Dấí thề hiện (rong Biíúi Bail Bàn 
Giao (hực địa kèm theo Hợp Dồng (và được xúc. định trôn Bàn đồ địa chinh do Sù 

Tồi nguyôn vồ Môi trường l.’nb Bình Phườc ban hành Iigòy 15/10/2.019),
1.3. Loại dất vã lieu chuồn CO' sở hạ tồng Lô DÁI:

1.3.1. Lô Đốt quy (lịnh tại Mọp Dồng là (lất dược Nhử nước cho Bôn A (hue dàt IrA tiều ..
thuô một Inn dể Bẻn A đầu tư xày dựng kết càu hạ tỉbig kỹ thuật Khu Công Nghiệp <•
và cho CÁC nhà (lầu tư thuê lội dể xây dựnp. nhò xưởng, lồ chúc sàn xuat kinh J

ữv!

doanh theo quy định cùa pháp luật 1»
1.3.2. Bổn A đau lư xồy dựng các hụng mục cư sở họ tầng Khu Cóng Nghiệp theo thiết :JỊ\

kể được phê duyột bời cơ quan nhủ nước cỏ íhầni quyền dể đưa vàc sử dụng phù '£ :
hợp tiến (lộ đầu tư cùa Bên B. ÃVÍ ‘

í .3.3. Đẻ IrÁnh nhồnt lan, Cức Bồn thòng nhốt rồng: (ì) Tụi thời diêm ký két ílựp Đồng,
Bên /X đang thi công các bụng mục cơ sờ hạ tầng và sè hoàn ’.hành theo lộ (lình 
cam két lạì Hợp Dồng; (ìi) Bên A chì cam kct hoàn thánh eác hạng mục, cơ sờ hụ 
tầng có lien quan và dến Lô Đất thuê cùn Bên B mà không phái ỉoản bộdiộn (ích 

Khu Công Nghiộp. X
1.4. Mục đích sứ dụng (hit thuê: --A

Bên B cam kết sử (lụng các Lô Dôt dê (Liu tư xây (lựng nhA xưởng và kinh (loanh đúng £ J
với mục đích, ngành nghề sàn xuẩl kinh (loanh trong phọm vi CliÁy Chửng Nhộn Dílr.g y
Ký Dau Tu và/boặc Giấy Chứng Nhận Đủng Ký I loạt Động Chi Nhánh dơ Cơ quan nhà
nước có thầm quyền cấp, Dối với các ngành nghê kinh doanh cố diều kiộn thì Bên B phái ỵ
đảm bào đáp ứng dầy (In cdc điền kiện theo quy định cùa pháp luật và cùn Khu Công í<>
Nghiệp trưóv khi tiến hành kinh doanh. Việc Ben B k inh (loanh cỏc ngồnb nghè có diều 
kiên nhưng chưa đáp ímg day đủ các diều kiện kinh doanh nỏy cúng dược xem lố SỪ đụng 
dát thuê sai inục đích.

1.5. Tien dộ si’r dụng ()ất:
1.5.1. Ben B cam kết xây dựng công trinh, nhà xưởng trên Lò Dấl (heo liẻn độ thực híộn 

dự án dầu tư ghi (rong Giấy Chửng Nhộn Đổng Ký Dáu Tư do Cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cầp cho Bèn B. Trường họp Giày Chứng Nhận Dõng Ký Đẩu Tư 
không quy định rõ tiến độ sử dụng dai/licn dộ dầu lư :'.(>ộc không có CT.ầỵ Chửng 
Nhạn Đổng Ký Dồn Tu thì liến độ str dying đẨt/tìến (lộ đần tư cnìa Bên B sẽ là: 
n) Giai đoạn chuồn bị đầu tư: 06 lining, ke lừ' ngày ký I lựp Dồng này.

(ì) Ký Biên Bán Ghi Nhớ (nếu có);
(ii) Ký Hợp Dồng Nguyên Tắc;
(iii) Xin cấp GiẨy Chúng Nhộn Dàng Kỷ Dầu Tư, Giầy Chứng Nluili D mg

Ký llơạt Dộng Chi Nhành:
(iv) Lập báo cỏo kinh 1^ kỹ thuật (nếu >;ó);
(v) LẠp báo cáo đánh giá tóc dộng mơi trường hoộe ké iiơạch bao vộ mói 

trường.
(vi) Ký kết I ID thuê (kít, nhạn bàn giao Lô l)ât.

b) Giai đoụnliiền khai xíiy dụng; 12 Iháng, ké lù ngáy Bơn 13 nhộn ưm giuo

I



4.1.3 nồ sơ dè nghị thanh toán Phí Quán Lý:

a) Thông báo nộp Phí Quâu ỉ.ý;
lì) Dự iháo } lỏa dơn 6’1'GT (bàn chính hóa đơn sé dược giũ cho Bên 13 trong 

vòng 07 ngày kể lờ ngáy Bỗn A nhận dược liền thanh loàn cùa Bèn B; ngày 
ghi ưêíihóa don là ngày Bên A nhộn dược liền thanh loán)

4.2 Phí Xử Lý Nirởc ì hỉỉí:
. 4.2,1 Phí Xlì Lý Nước Thâi ilìĩọc xác d|i)h nhự sau:

Phí Xử Lý Nước .Thài (lỌơn GIA Phí Xi‘f Lỷ Nườe. Thài X.(nhàn) khối lượng ỷ.
. • thực le)+ (cộng) tbvA O’LGT 10%. • • ■ ' ’P

'Prongđó: 7 , ■■ ■ • ... ó-
’ a) pớn GÍá PluXu ĩýỵNnờc Thái:pdnra .6(iợ^ồiũìịtuế:CjTC)T,;'đụợi: xtfe. (iịnìi .|ì’i

.. lĩícọ TỊìôhg báọ ỊÀn .dẠỘ (Phụ Lục 4) iựr Bêq Ạ vạ theo p^ậỵỌn líL sau? <ị
. (i) ' Lượng -nước;‘xậ thhí.cỌa Ben B sb đưực :l'hihi-diralrcn,s0?d0.c'iiaiidng 4ẵ

hồ.do hrựng.nướcllìàì ra cùa Ợoan^ngíiỊỘpiại/CỊiÀi ưnỉỉ thụng..; ■’
.. (ii) ..Việc xác định liiặỳ nước Ihạì Lơó.i B và qụyirlnh kiổin Sóât yà Õổuh

. . • giố ìỵ lệ vượỊchuÀtpnựộedhâi W dịpỊvíạn^ỊU ìụù Xù lý
, . ' .. Nubc (hài cộà KhuịỊôhgNgìiiộỉí (ỊxiQgA.ụỵtitii chiiần xá OiM; phuhng,'

pháp dó íiạc vậ cbh[ínghộúọkjc);.. / ./ .’ ■ './
b) ĐonXhả PỊ)Í Xứ Lỵ, Nướộ‘ÌÌỊáỌheo Thòng bào lần dồiỊ hói irèndiĩọc áp M

dungeon.hốt'ngàỵ3LT2/202L. i|
. Gia Trị Quy Nồi .nẹu ẹóốp (lụng, dpi vói ítypXỪ.Lý Nirớé.lhài dựợừ xâc. I'
’■ dịùL ỉýì ngày ilêh A'thống bao phụng oho lóiin bộ ben thud lại ciai írọugklìu 1

pong Nghiệp, .. : • .. ■ •. ' ' , • . . • ■■ a
■ c) K.é lír ngáy 01/0í/2022:(rở.đì, Đợn Giá Phi Xử Lý Nnớơ Thài sé (io Bèn A

•(ựềtì chính và ẹốpg bố íỊịúh kỳ dổ Ap dụiịg.cúử lóàự Khú Công Nghiệp. ‘ '
(i) l)ơíi GiA .Xữ Lý Nưoc jhồi saụ diều èhìnỉ) sè .tanv/giani pie.o bĩcn: •

động gíáTiíị (rường đối vóỉ ựác Jpn£ lìớp.nguyếa. liọu ỵò mức
lượng lối Ihíểụ ẹấu thÀnb. giẠ dặụ vÁQ ciiá dịch vụ qiíáù lỵ và bẠo - ;

•■ . . - duõng cơ sờ họ. lầng Khu CỌng Ngliiộp, . ‘ Á ; •;■■’:•
(ii) Chu Kỵ PiiAu Chinh: ■? nìlm/lan, C\I (hề. lã vẩo ngày 01 tháng UI các 

năĩU20?.?.,2024.2026,2028 ;,.... chó đến kiúkếuhúcThM Hạn Thnê
' Bất.

4.2,2 ‘Ịì$u dmẩn )iiỉ'ó‘« (IhB khỉ Bùn A tiếp nhinu .
;<) Bổn A sc xAy dpi ự’ quy trình lầy inảu/đơ dục đổ xãc dịnb chuồn nìróc thài

(iầui'a cùa Bên B lAni t:ơ sờ dề Nốc dịnh lỌoư Giá Phí Xú Lý Nừớc 'ĩ .hãi.
bì Bén Thuổ Lại loếl lự dAu tư hệ thống xử lý nnớc Ihài nội bộ hitng kinh phí

liêng cùa mình dỏ xừ lý so bộ và dâm biio lằng cliDíin nưởe thài cùa Bêìì 
íhuè Iáú Dấtdại úcuchuến nước thái đâu vùo cùa hộ (hổng xù lý nưởc thài 

chung vùn Khu Công Nghiệp. • ■ ’
c) Áp dụng t iêiig cho Bên TỈĨUỔ {.ai Đầl trong n HỜng hợp ưong hoyt dộng kinh 

doanh cùa lỉùnh có cbng dc\ui xi nự Líung quỵ ưbỉli sân. xuất, nước xả ỉhíìi

i
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bát buộc plìài xiì tỷ íl.ìm bào đọt liêu chuÀn lối thiểu Loộị B (Lý tính và hỏa 
tính), riêng chỉ tiêu kim loại |'hòỉ dạt 1 .oợì A theo quy định cùa pháp luật 
Việt Nam lìưởc khi thoát výỉó hộ thống thoái nước thài chung cùa Khu Công' 
Nghiệp. Bên B phải chịu trách bhiộm xây (lựng/lấp dặt hệ thống quan trắc 
trước khi đốn (lối vAo hệ thống xả thủi chung cùa Khu Công Nghiệp. Nệ 
thống nàyphâi bàn giao;cho Bộn A kiểm tra hàng ngày. ■

d) : pặ Ịráựh ;pMni Ịâạ,’Cáe lien thống lỊhụl để chìm bào tíiôn thủ pháp hi:)t ■ 

bảo vị mỏi. Ịrượụgyò dám bàó-cợ^l.rổ.glổỊỘ sẠt tập trụng lừ phía cơ quai) 
quàh lỷ NM ui.rởc vẠ. tí)ị>Ị trxwig> .to&i :bộ lượng ụưọc thài ,ẹúá ụẻn: 'ĩintố

:■ ’£>diýÀjạìá 'tát c^cịỊc;Beựihhê kwvirong Kim.Ọôhg Nghiệp piiàí dưộy .
\■ ẠấÍỊ noii£p,lruiíg ya.duý nhấLvề hê íhọHgÀư lý nựớCíttàịẹùạ Beil Ạ ịiổ XU:-

. ỵ ịýíliụòékhfxộ thài rn tợiíhì3jK;: ý >■ 4.
:. c) '■ BernB($’•ịrẬọịi•$djnhhrppg nựớẹ tó ra nìộí 

inrong vớỉ w A VỉVboặố ÍỈỚỊÌyi qiiAn;j/y?n hSjiii nha.may XU, tỷ hước, thtii
'ì •ýíỵirỹè-BẻưẨyộ doK'yi rùỹ.chẨp tỢụậrị. ■ ViCii ẹliâp-ồỊịiộh ìíũýpbổụỊược'

.' . d^’lhiilthyAn'ban'iyh.lil ộơ sfrdexcin' xệl hịụll) vÌ.LỊệậ'ji-vi^pi^ipthebj-|Vp..
■ . •■.• ípồrgnày. pìựh mửcnựợc: ịhài cỉìrợc dáng ỊọCsỗ (hực I.ỨỌn {)ÌỊ^:li^.ýớL(ịỊÍỵ|t
. ;bjnh iphe dityftte'Cab.'dariKgi^ i^ ồỢbẹmôi tnìợní; mồ cơTỊìían phu íìườc^ ■

:có ìlínínqlíỳền xét cap cho
4.2.3 Thời hạn thanh (oAn Phí Xử ĩ ý Nirức TlÍAi:

a) Phỉ Xử lý Nước Thíìi dược tinh theo định kỳ hàng tháng dựa liên chi số 
đồng hồ đo lượng nước thài được: Ben A xác. nhân vào ngày cuối cùa mồi 
tháng.

b) Thòi hạn (hanh (oỗn: Bèn B ữianb lOiiií Phí Xừ Lý Nước Thà: trong vòng 
05 ngồy kè từ ngáy nhộn Thông Báo nộp Phí Xử Lý Nước Thài cùa Bên A.

c) Hồ sơ đè nghị (hanh tOỉín Phí Xử Lý Nirờc Thái:
(i) Thông Báo nộp Phí Xù Lý Nước '1'hài;
(ii) Dự (hào Hóa don GTGT (bàn chính hóa đon sé duợc- gói cho Ben B 

trong vòng 07 ngày kề lừ ngảy Bon A nhộn duực tiền thanh toán CÙÍI 
Bón B; ngày ghi trên hóa (lơn lí' ngAy -Bên A nhím dược liều thanh 
toán)

ứx.

NG
5 PV

'/•

Các loai phỉ (lịch vụ và chi Ị)ht khác:
Dề bánh biểu uhồm, Cốc Bên thống nhất rang Tổng Tiền rhuâ Dấl. Phl Quàn Lý., Phỉ Xứ 

Lý Nước Thài không bao gom các loựí phí dịvh vụ và các chi phí sau.
1.3.1 Chi phí về triini biến Ap. chỉ phí lắp đạt, kết nói điện, IỈVỚC, nước Ihãi vá các hộ 

thống khác từ điểm tlAu nối Ihuộc I1C’ thống chung cùa Khu Cóng Nghiộp mim bên 
ngoài hùng 1A0 Lô l)ấl vàn dến hệ ihống riêng CÚÍI Bèn fhuó Lợi Đai.

í.3.2 Chi phl cho các địch vụ tiện ích trong quá trình hoạt (lộng cùa Bên B, ba.) gồm 
chi phí sử dụng diện, mrớc, dịch vụ cung cấp gas. dịch V|1 bưu chính, viên thòng, 
truyền hình, dịch vụ b,h) vộ, phòng chAy chừa chảy.. (Irử (IÌỘI) vhiéu sáng cõng 

,, '.'ộng5 phòng chá) chữii cháy vò un ninh hảo vệ chung của Khu ('ông NghiệpL 
•'Ý



bót buộc phải xừ )ỳ dam b-'-j (lạt tiêu chuAn tồi thiểu I oọi B (Lỷ lính vù hóa 

tính), riềng chì liêu kim loụi phí.i đ,.l Loại A Ihco quy (lịnh cùa pháp lưạl 
Việt Nam Irước khi thưát vồo hệ thổng thoái nước thài chung cùa Khu Còng 
Nghiệp. Bèn B phủi chịu trách r.hiộm xây ílựng/IÁp diTt hộ thống quan trác 
tnrác khi chill nối Viìo hệ thống xà thài chung cùa Khu Công Nghiệp. í lộ 
thống này phài bàn gìíio cho Bèn A kiềm tra hàng ngAy.

d) Dê tránh nhầm lãn, Các Bên thống nhất ràng: dể đảm bào tuân thù pháp lu.Ịl 
bào vệ môi trường và đàm bào cơ chế giám sát lập trung lù phía cơ quan 
quân lý Nhà nước về môi (rường, toàn bộ lượng nước Iliài cùa Bên Thuê 
ỉ ội Đất và cùa tất cá các Bên thuê khác trong Khu Công Nghiộp phải dược
dấu nổi lập trung vù duy nhẩt về hộ thống xứ lý mrởc thãi của Bên A dể xử V 
lý trước khi xà thài ra tự nhiên. i'm

c) Bổn B có trách nhiệm xác định và dàng ký địnb mức íưụng nuớc thôi ra môi 'ị ■

trường vờ; Bên A YÙ/hoặc đơn vị quàn lý vận Mi nhà máy xử lý nước íhÁi 
và dược Bén A và don vị này chap thuận. Viộc chấp ihuạii. này phải dược 
lặp thành van bủn và lò cự sở để xcin XI1: hỏnh vi Bền B vì phạm theo í tựp 
Dồng này. Djnh mức nước thải dược dứng ký sỗ thực iúộn phù hợp với quyết 
dịnh phe duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà co quan nhò nu óc •• 
có thẩm quyền xét cấp cho Bèn B.

4.2.3 Thòi hạn thanh toan Phí Xử Lý Nirờe Tbảh
a) Phí Xứ lý Nuửc ThỉU được lính theo dịnli kỳ líàng tháng dưa nên old sổ I

đồng 110 do luợng nước thài được Bèn A xác nhện vào ngày cuối của mối ị

Iháng.
b) Thòi hạn thanh toán: Ben B thanh toán Phi Xù l.ý Nước I lúi trong vông

05 ngày kẻ từ ngày ohận Thông Bão nộp Phi Xữ l.ỷ Nước TT.âỉ cùa Hên A.
c) Hồ.SƯ dè nghị (hanh toán Phi Xử Lý ÍNiróe'I hái:

(i) Thông BAo nộp Phí Xừ Lý Nước Thãi;
(ìì) Dự thồo Hóa đơn GTGT (bôn chính hóa don số (lược gih cho Ben B 

bong vồng 07 ngày kể từ ngày Ben A nhận (lược *.ìcn Ihanh toán cùa 
Ben 13; ugAy ghi trôn hón dơn lã ngày Bên A nhạn (lươc (161 thanh 
toán)

4.3 Các loại phi dịch vụ vA chỉ phí khâc:
De tránh hiểu nham, Gốc Bên thống nhất rftng Tông Tien Thu? I);ú, Phi Quân ỉ.ý, Phí Xứ
I.ý Kưửv T hài không bao gồm cúc loại phi dịd) vụ và cA’ chi phí sau.
4.3.1 Ghi phi ve trộm biển áp, chi phi (ÁpdẠt, kết nối điện. nước, nước thai vò CIÌC hệ

(hồng khác tứ điểm dấu nôi thuộc hộ thống chưng cùa Khi! Công Nghiệp nảưi bên
tigíiàì hàng lào I..Ô Dát vào dền hệ ihống liêng ưùỉi Bèn Time 1 .ại DÁI

4.3.2 Ghi phí cho các dịch vụ tiện ích Irony quố Irỉnh hoại dông cíki Ben B. ba.) gòin
chì phí sử dụng điện, nuóe. dịch vụ cung <;ấp gns, dịch V\I bin) chính, VÍÓ11 thông. ị 
truyềỉi hlnh, dịch vp bào vệ. phòng cliAy chừa chây... (líù chộn chiều shirg cóng

,. cộng, phông cliAj t. b.ứi) cháy vù ư.n mnh bão vụ lining eãa Khu f ’òug Nqduep)

. í -- " .
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4.3.3 Chi phỉ liên quint (’co việc dx.ng ký và cổc thù lục hành chinh lièn quan den việc 
xây đụng công trinh trên (các) Ló DẨt, xin cấp Mí. cà các gìẮy phép và giầy chứng 
nhìn cỏ liên quan inâ Bên B dược yêu cầu thục hiện.

4.3.4 Cáo chi phí trực liểp lìOyC gián tiếp mã Bên B phủi Irà cho Nhà nước vò/ lu>ộc Ben 
Ihữ ha (rong quá hình xây dụng nhà xưởng vA sún xuaí kinh doanh.

4.3.5 Lộ phí (rước bụ, các khoán phí khác theo quy dinh mà Bên B phôi thanh (oán
trong víộc xin cáp GiAy Chúng Nhộn Quyền Sừ Dụng Dấi cho Bèn B đnọc quy J 
(tịnh tụi Hợp Bồng này vồ phù họp vói quy định cùa pháp luật.

•1.3.6 Thuế và các chi phí khác phát sình (rong quá trình Bên B hoạt động kinh doanh ' 
(rên (các) Lô Dắt, *wt.

Đ1ÈU 5: TRÂCIỊ NHIỆM TIIANĨITOÁN
5.1 'I‘hi khoân tiếp nhộn thanh toán và hoá don GTGT ị£ị 6

5.1.1 TiẻnThué Dổt. Phí Quàn Lý, Phí Xử Lý Ntróc Thài và cóc. loại phí dịch V’,1 khóc ••’é
mà Bôn B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo Hợp Dồng dược chuyến vAo tài • ỉl 
khoản cùa Bốn A nồu tụi phần đâu I) vp Đồng. ?
Trong tiường hợp có sự thay đổi về tài khoàn nhộn thanh toán ncu tại Diều này, ị-;ậ 
Bỡn A sê thông báo thông tín tài khoán cho Bên 0 bằng vốn bàn cho dợt (hanh
toón (ló. ỉ?*3

5.1.2 Bôn A có nghĩa vụ xuất hóa đơn GĨGT và cấp cho Bên B trong vòng 07 ngày kề ĩ
íír ngày Bên B thanh toán cho Bổn A f

5.7. Dồng tiền thanh toán: bát kỳ khoán tiền nào được Bên B than)) toán cho Ben A theo
Hợp Dồng này dều sử (lụng liền Đong Việt Nam (VND).

5.3 Cíle hiộn pháp xiY lý líhi vi phạm nghĩa VỊ! thanh toán:
5.3.1 Nổti Bèn 13 chụm thanh toán cho Bèn A. bái kỳ khoủn lien nào theo thời bụn quy 

định trong Họp Dồng (bi ngoài số tiền phá: thaíil) toán đó, Bên B phài liủ thêm 
tiền liíi cho sổ tiồn chậm thanh toán với mức lãi suíÍi bằng 0,05%/ngày nhưng 
không quố 8% ’í Ang giá trị nghĩa vụ vi phạm, lính từ thòi điểm đến hạn phài Ihíìiih 
toán cho den ngày Ihanh toán thực tế, nhung thời gian chộm (banh toán cùa mồi 
dựt đen hạn thanh toán n£u lọi Diều nủy không dược vưựl quà; (1) 30 ngày cùa 
mAi đợí. thanh toán và không quÁ 45 ngày cộng dốr cùa lầt cà các dợl thanh toán 
dối vói Tiền ĩhưê ĩ)ểt, (ii) 30 ngày đổi vối Phi Quân Lý, Phí Xù Lý Nttờc Tbâi, 
(iií) 15 ngáy đối với cốc khoàn thanh loân khác ọMu có); theo đó sổ ngày xác định 
thời gian chậm thanh toán ớ dây đuục gọi lắt là ' Thôi Hạn 'Lính Làf’

5.3.2 Trù khí có sụ dồng V bàng vfln bàn khác của Hai Bên, r.ều he! Thời Hạn I ính 
Lfij nói Iren mâ Bên B \Mn chưa thanh toiÝn hoặv (hanh loAn không d:ìy đủ íhl Hd? 
B dã vi phạm Bợp ĐÒug và tùy thuộc Bôn B vi phạm khoan thanh toán não Ilù 

Ben A duọc ổp dụng biện pháp xir ly tương úng:
a) Vi phạm dal vfrj Tiền Time Dấr.

(j) Bên A (lược quyền dơn phương clứím dút I lợp Dồng này:
(Ịj) BCn l.ỉ chấp nhọn mất loài) bộ so tiền dà thanh loím cho Bên A. kề en

-&>



sơ xin cáp Giầy Chúng Nhộn Quyồn Sử Dụng Dốt theo thông BA, cùa Bên A.
6.2.2 I lồ ;;ư xin cấp Giây Chứng Nhộn Quyèn Sừ Dụng Diít CỈK. Bén ĩĩ gổr.i:

a) Dơn (theo mâu cún cư quan nhà nước có thẩm quyèn);
b) ỉ-lựp Dồng Cho Tlniô Lụi Dál;
c) Bân vè hiện trọng Lô ĐÁI;
(I) Chúng lừ nộp ihuế GTGT liên 100% lổng sổ 'LiềnThuê Đất cùa các Lô Đất; ■ ■/
<:') Bàn vC hoàn công và các lài liệu khác khi Bên B hoàn tbònh viộc xây dựng */.:

nhi) xưởng nên Lò Đất (nếu cỏ); jj ỉ
f; Các lài llộu khác theo quy định của pháp luật vò/hoạc theo yêu cầu/huờng -V:

(lan cùa co quan nhà nnớc có thâm quyền. V
6.2.5 Các chi phí liên quan đến thủ lục cap Giấy Chứng Nhộn Quyền Sù Dụng Đất do

Bôn B Ihanh toán.
6.2.4 Nếu quá thời hạn 90 ngày kể lù ngày Ben B thanh toán (lù 100% Tông Tiền 'I huê 

Đất và các khoủn khác theo quy định lại Oợt Bàn Giao Giấy Chứng Nhộn nêu lợi 
Điều 3.2 và đù nộp đay đủ hồ sơ xin Giấy Chúng Nhận Quyền Sù Dụng Dốt cho 
Bén A (gọi tắt kTThời Hạn Bìm Giao GiÁy Chú ng Nhận”) nià Bên A chua bàn 
giao duợc Giẩy Chứng Nhân Quyên Sừ Dụng DÁl này thi Bôn A chốp nhận bị 
phọt vói mức phạt theo Di suất bằng 0,05%/ngày nhưng không quá 8% Tổng giỏ 
trị nghĩa vụ vi phạm tính lừ thời điểm vi phạm cho lới ngày chinh (hire bàn giao .
Giổy Chứng Nhận. Nếu cư quan nhà IHIỚC chậm bàn giao Giấy Chửng Nhộn ■:
Quyền Sứ Dụng Dẩt thi Thời I lạn Bàn Gỉao Giấy Chứng Nhộn nêu lại Diều lìùy 
sê đưọc gia hạn lương ứng vời thời gian cơ quan nhà nước có thầm quyên chụm J 
tap và giao Giổy Chứng Nhận Quyền Sừ Dpng Đầl cho Bên B mồ Bên A không 
bị xem hì vi pliạm Thời Hạn Bàn Giao Giấy Chửng Nhân. ỹ

6.3 Thù tục bàn giao lại Ló ĐỐI khi châm dúi ì hòi Hạn Tlnuì Đất hoặc khỉ chÁní dứt
Họp Dồng:

6.3.1 I lai Bèn tiền hânh thanh lý l ĩựp Dông nAy, nếu Bên B không ký Biên bhn thanh 
lý nêu tụi Uựp Dồng này, thì khi đó Bèn A se phát hành Thông Bác Thanh Lý 
Hụp Dồng, gửi hợp lệ đến đúng cỉịa chỉ, thông tin cùa Bên B nêu lại ììợp Dồng 
uày (“Thông Báo Thanh Lý Hợp Dồng”) thi Bôn B luôn chắp nhận Thông Báo 
Thanh Lý Hợp Dồng nAy sô thay thế Biên Bủn hanh Lý lỉợp Dồng., khi đo Hụp 
Dồng này ni|ic nhiên dược thanh ly kê tứ ngáy I ỉẻn A phái hành Thòng Bác '1 hanh 
Lý Họp Dồng.

6 3 2 Bên B có trách nhiộm hoảư tẩi thù tục châm flirt dan tiĩ theo Giầy Chứii£ Nhận 
Đỗng Ký Dấu Tư Víì/hoặc chấm dứt hoụl dộng kinh doanh theo Giãy Clìứng Nhận 
Dáng Ký Kinh Domih uuì Cơ Quan Nhò Nước ('.ó I ham Ọnvền dả i:Ap cho Bên 
B theo quy định CÚ’.I pháp luật,

6 à 3 Ben B báu giao lại ciìo Bên A Giấy Chửng Nhộn Quyền Sử Dụng Dẩt dìí cốp cho 
Bèn B theo Họp Dồng này (náu có). I ại dây, Bên 11 đồng Ý ùy quyền cho Bèn A 
loàn quyển lliực hí(n thù lục xóa dàng ký cho thuê dấl Iheo quy dịnh eỡa phAp 
hi<)L l;ù Iruừng họp Cóc Bèn cỏ (hỏa thuận khác. I rong hường hựp Bên 13 không



bàn t’ii'.a (ỉiáy Chúng Nhộn Quyển Sũ Dụng Dill che Bên /\ theo quy định rọi 
Diếu lìày, Bên B dược xem như ‘ù bỏ các quyền và lợi ích hợp phép cùa minh 
theo Giầy Chừng N.ìiộn Quyền Sử Dụng D;íl (lá dược cap và khi dó Bôn A dược. 
íoAn quyền quyết định đối vói Lồ Đai và thực hiện các thù lục cồn Ihiềi Ihco quy 
định CÙ!) phổp hiật dể thực hiệu thù tục xóa đáng ký cho thuê theo quy định lụi 
Diều này.

6.3.4 Bèn B bàn giao lại Lô Dầl theo quy định tại Diều 2.2 Hợp Đồng này.

DIỀU 7: CHUYÊN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA vụ THEO BỢP DÒNG
7.1 Beu B được phép chuyển giao quyền vồ nghía vp theo Hợp Dồng này trong (rường họp: 

Bên B giải thẻ: chin; tách; sáp nhập; hựp ỉiliầt; hoẠc chuyên nhượng lồi sổn trên đất gán 
với quyền thuô dát cho bên thứ ba (“Bêu Nhận Chuyển Gi-.iữ”) và Bên A cam kết hồ trự 
các thủ tục để Bén 13 chuyển giao, khí Bên B và Bên Nhộn Chuyển Giao đáp ứng đu các 
diều kiện sau:
".1.1 Pháp luật cố hiệu lực tại (hởi điểm chuyổn giao không cam các giao dịch nủy.
7.1.2 Bên (ỉ đăthanh toán cho Bên A dù Tổng Tiền Thue Dốt theo IIựp Dồng, Cổc ĩ.oụí 

Phí Dịch Vụ 'hong Khu Công Nghiệp và các nghía vụ đốn hụu thanh toán (heo 
Hựp Đồng này.

7.1.3 Bên Nhận Chuyền Giao đồng ý ké thùa toàn bộ các quyền và nghĩa vọ cún 'ỉêìì 
B phái sinh tír Hợp Dồng này, các phụ lục di kèm và các quy dinh nội bộ cùa Khu 

Cồng Nghiệp.
7, J .-Ị Bén B và Bên Nhận Chuyển Giao chịu mọi k.hoàn phí, lộ phí, thuế cho Nhà nước 

(kế cá (hue nhà thầu áp dụng cbo nhà dầu lư nước ngoiìi) và Bồn thú bĩ) (nếu cỏ) 
kề cổ các chi phí xây dựng, dấu nối họ tống vào hộ thống chung của Khu Công 
Nghiệp và các chì pbl khác liên quan đến giao dịch.

7.1.5 (Cúc) Lô Đất và/hoặc lài sân gắn bền với (lất thuâ cùa Bèn B không bị thố chấp, 
hoặc dang là íài sún đủtn bão lại các tô chức (in dụng, Lô Dát không bị kè biôn dA 

d'i hành án, hoặc các bạn chồ khác mà Bôn B không được phép dịch chuyên lài 
sàn theo quyết đ|nh cùa cư qiiítn nhà nước cỏ thầrn quyền.

7.1.6 Bêu B và Bún Nhộn Chuyển (ÌÌÙO luân thù quy hình, diều kiệu và thú tục hùnh 
chính cùa Cơ quan quản lý Nhà nước vê ỚÁt đai và đầu lư.

7.1 7 Tuân Ihú quy định tại Điều 7.2.
7.2 Quy định chuyển giao quyền vù nghĩa vụ theo Hợp Dồng này:

/.2.1 Khi có nhu eÀu chuyển giao quyên và nghĩa vụ. theo Hợp Dông này. Bèn B và 
Bên Nhộn Chuyển Giao phải gừí ván hàn dề nghị chuyển giao quyền vA nghĩa vụ 
iheu Hợp Dồng cho Bèn A và Ban Quán Lý Khu Kinh Tổ lỉnh Bình Phước duợc 
biết vò chổp thuận (mức khi liéa hAnb giao dịch (“Vãn Ban De Nghị Chuyển 
Giao’’). Vftn Bân Dê Nghị Chuyên Giao IA bát buộc thực hiộn ưuức khi Bén B và 
Bền Nhộn Chuyên Giao lien hiình các Ihú lục chuyến giao quyên VỈỊ nghĩa vụ (heo 
Hựp Dồng ò các bước lìỏp theo.
••lì Trong vòng 03 ngày lùm ' V kê h‘í ngày nhận Vài) Báu De Nghị Chuyền 
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Gino, Bèn A có nách nhiệm thõng báo các nghìíi vụ dến hạn mà Rên B ròn 

phái lliaiih toán cho Bên A theo Hợp Đong này.
b) Trong vòng 03 ngày làm vỉộc kể lừ ngày nhận (lược Ihồng báo lìùy, Bòn B 

có Inieh nhiệm thanh toán các nghĩa vụ còn. lại theo I lợp Đồng (lề liến Mill) 
giao dịch vói Bên Nhộn Chuyền Giao.

h ừ khi pháp lu$1 có quy định khác đi, Bén 13 vồ Bên Nhận ('huyền Giao thực 
hiện de thú tực lìônh chỉnh vói co quan nh^ nước có thâm quyền đề liến bành 
giao dịch, bao gồm nhung không giỏi hạn bời:
a) Van bân cho phép chuyên nhượng; văn bân chap thuận (chù trương) đầu hr; 

Hợp Dông chuyên nhượng được công chửng, chứng thực theo quy dính; 
Quyết định thu hồi dự ân đầu tu của Bên BA'An bàn chấm dứt dự án đầu lu; 
Giấy Chúng Nhận Dăr.g Ký Đầu Tư cùa Bổn Nhận (.’huyền Giao tại Lô Đất; 
các nghĩa vụ lài chinh dối vói nhà mĩóc liên (plan đến giao djch này.

b) Bèn A vh Bên B ký Biên Bán Thanh Lý Hợp Bong này, Ben A ký lại Hợp 
Đồng ChoTbuỐ Lại Dill với Bổn Nhộn Clmyồn Giao (nếu có).

c) Bên B bàn giao lại Giầy Chứng Nhận Quyền Sù Dụng ĐỔI cùa Bên B đíí 
íhxọc cắp theo Hụp Đồng này; Các Bên tiến hành thực hỉộn thù tục X.ÓU đáng 
ký cho thuê (hit theo quy định cùa phap luật đất da! (lối với Ben B; Bên /\ 
thực hiên thù tục đáng ký biến động do thay (lồi Ben Thuê Lụi Dal là Ben 
Nhận Chuyển Giao và/hoặc có van bàn xác nhộn hoàn thành việc chuyên 
giao quyên và nghĩa vụ theo Hợp Dồng cho Bên Nhận Chuyên Giao phù 

họp với quy định cùa pháp luật.
Vỉin B,hil)ề NghỊ Chuyền Giao phối có cẠc nội dung chinh ‘C.ur.

Thúng tin dầy íhì cũn Ben B vâ BÔI} Nhộn Chuyển Giao;
Giá Chuyên (.iiao: (i) Giá Trị Lô Dili dược chuyền giao và (ii) GÌA 1 Tị Tài 
Sân gán kền vói Lô .Díh dược chuyến giao; (ill) Lưọug nước xA thồỉ ra môi 
tnròag (nến có).

1 hời diem chuyên giao: ghi rơ cụ thổ ngày dụ kiên các bèn ký kết vủ công 
chúng Hợp Đồng; Ngày Bên J3 tiến hành thú tục chấm (lứt dự án dầu lu ghi 
(rên Giấy Cbímg Nhộn Đăng Ký Dầu Tư trên Lô Dối tụi co quan nhà nước, 
có tham quyền; trách lìhiộtn cùa mỗi bên dối vói Bên A; các- cam le cl cún 
Ben B và Bên Nhộn Chuyển Giao về (mìn thù quy (lịnh cùa pháp luộl dồu 
(lĩ vồ pháp tuột đất dai; cam kct sù (lụng đÁI đúng mực đlch thuê liêu tại 
Diều L4 và các (lội dung úiôa thuận khác (nốu có).

ì 2/1 Bên B nộp cho Bên A khoâiỉ phí Ihục hiộn thù (ục hành chinh lien quan đốn V ệc 
(bực hiội chuyZn giao theo quy định lại Diều 7 Hủy theo thông báo cùa Chủ Đầu 
l'u nhưng không quá là 50,000.000 VND (N?III1 rnưui liiộu đồng) và Bổn B có 
ir:kh nhiẹin hoãn thánh nghĩa vụ theo thông báo cùaChtì Dầu Tư truác khi thục 
hiộri chuyẬn giai' ihco quy dịnh ụù lOỈÒu 1 (líìỵ

Ngoài quy định ịại Diồu 7 I thi Bón B dược ĩhục hiộn clmyôn giao quyên vá nghía vụ 
IỈH?U I lợp Dung Iiây theo íhiì lục dục bíCt khdc nhu thím kí; iheo phán quyỏl I.iui I lọnp

a)
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7.5

7.6

Tài; theo Quyết dịr.h/Bán ổn cùa tòa án Iihán dân có thẩm quyền (kì cỏ hiệu lực phAp hiẠt; 
xử lý lài sân bào dỏm/thế chốp; các thú tục dẠc biệl khác,... Bèn B hoặc nguờí kổ Ihìrq 
người chrọc Bên B ùy quyền thực lùộn phổi có Intel) nhiệm thông báo cho Bên A biết 

hước khi thực hiện và ticn hành các bước thù tục theo quy (lịnh cùa pháp luộl lương ứng; 
vã thông báo kết quà cho Bồn A sau khi các ỉhủ tục nêu tại điều này dP. thực hiện xong. 
Các quy định nêu lọi Điều 7.2 và Điều 7.3 này có the thay đổi thứ lự ihực hiện Irước hay 
snư để Bên fì và Bôn Nhận Chuyền Giao chù động trong giao dịch. Tuy nhiên giao dịch 
Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ Theo Hụp Đồng nêu tại Điều này chỉ hoàn thành vủ 
Bên NhẠn Chuyền Giao chỉ dược xác định là chù sở híh) hợp pháp đối vói u'.l sồn và chù 
sừdụng dát hợp pháp đối vói (các) Lô Dẩl lạt thời (Item Bén A hoàn (hành thù tục đỉing 
ký biến dộng lại cơ quan nhá nước có thâm quyền do thay đồi Bên Thuê Loi Đất là Bẽn 
Nhận Chuyền Giao.
Bên A đưọc chuyến giao quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đổng này theo quy định cùa pháp 
liiột và Bôn nhộn chuyến giao pbài tiêp lục thực hiện toồn bộ quyền vA nghĩa vụ của Bên 
A. (heo Hợp Dồng náy đổi với Bân B. Khi lien hành chuyển giao, Bên A có trách nhiệm 
thông báo cho Bên B được biết vồ thực hiện thù lục cần Ihiốt (nêu có).
Toồn bộ các thú lục cùng như chi phi phái sính lien quan đến việc chuyển i’iao theo Điều 
7 cùa Hợp Đồng do Bèn B (ụ thực hiện và (hanh toán các chi phí có liên quan, trử trường- 
hợp quy định lụi Diêu 7.5.

DIỀU 81 QUYÊN VÀ NGLƯA vụ CŨA BÊN A
Ngoủì cóc quyển vả nghĩa vụ khác quy dịnb tai Hợp .Đồng này thì Ben A còn có các quyền V 

nghĩa vụ sau đây:
8.1 Quyền Clift Ben A:

8.1.1

06..'f

8.1.2

Đơn phương chain dứt Hợp E)ồng khỉ Bên B vi phạm một irongcAc diêu khoản 
cùa Hợp Dồng hoặc hong (rường hộp Ben B vi phạm pháp luật kliíte. clnr.1 dược 
quy đinh trong Hợp Dồng mà Bên B không thề khấc phục lht'0 quy định lợi Hợp 
Đồng náy hoục theo vfin bàn XIÌ lý cùa cư quai) có thẩm quyền. Bên A không phàỉ 
bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho Bén B khi (lơn phương chốm dứt Hợp Đồng 
theo Diều này;
Yổu cẰu Bèn B thanh toán tiền đúng thời hạn; yêu câu Bên B xây dựng dung quy 
dịnh về kỹ thuẠl, quy chuầiự mỹ quan (ỈA đuực duyệt hời cơ quan Nhà nước- có 
thầin quycn: yèu cat! Bèn 13 dửng thỉ công bất cớ lúc não nón nhạn thay Bên B vi

8.1 /ì

(,Y) quyồn yên cầu ngừng hoạt động I)ếu Bén B vì phạm các quy djnh pháp hiậl về 
bão vộ môi hưởng, irạl lự. an nính vò cỏ các hoụl dộng liên qìiau.
Thu hồi và' hoặc dè nghị các co quan Nhà inrởi' cỏ thẩm quyên thu hỏi (ìiay 
('húng Nhộn Dàng Kỷ Dầu Tư vồ/hoộe Giây Chứng Nhận Quyền Sừ Dựng DỔI 
đối với (các) Lô DÁt khỉ Bò) B vi phạm nghĩa V\| thanh loứn nền Hniê Dầl hoặc 
(Ac loại phí. liến độ đàu lu vò/.hơẠc tiẻn (lộ .-jử di)i:g dấl theo cam kểl trong Họp 
Dồng.
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8.2 bỉgliĩn vụ cii.ì Bèn A:
8.2.1 Dau lư. xây dựng đường giao thông, hộ Ilìống chiêu sáng, hệ thống diện ngnồn, 

cây xanh, hộ thống thoát nước mưa, hự thống thoái niĩớc thài và hộ thống cap 
nước sạch hoàn chinh trong Khu (.’ông Nghiệp kết nối với Lô Dal cùa Bên R theo 
tiến độ cam kci.
Hỗ (cọ Bôn B khi Bên B thực hiện các thù lục dăng ký cap Giáy Chứng Nhộn 
Dang Ký Dầu Tu Giấy Chírng Nhộn Dãiíg Ký Hoụt Dộng Chi Nhánh, Giấy phép 
xây (lụng (nếu có).
Hồ trợ Bèn B khi Bên B ký họp dồng dip điộn, cấp nước vói đơn vị cung cấp (lịch 

vụ diện, nước trong Khu Công Nghiệp.
Có trách nhiệm dầu lư nhà máy xử lý nước ihài cho Khu Công Nghiệp theo lien 
độ dà cam kết.
Cổ trách nhiệm duy lu, bào dưỡng cơ sò hạ tầng, đám bào aii ninh trội lự lọi Khu 

Công Nghiệp trôn cơ sỏ thu Cốc Loại Phi Dịch Vụ Trong Khu Công Nghiệp nêu 
lại Biền 4 trong suốt Thời Hạn Thuê Dát.
Bèn A dâm báo quyển sử dụng Lô DỔI ồn định cho Bên B khi Bên B dà lưùn thú 
dứng các nội dung đđ thỏa thuận trong I lợp Dồng này Irừ trường bợp 1 ó Bất bị 
thu bồi theo quy định của phốp luật.

3.2/1

QUY.ẺN VÀ NGHĨA vụ BÊN BDIÊU 9:
Ngoài các quyền vồ ngnĩa vụ khác quy định tại I lợp Dồng này thỉ Bén B còn có cóc quyền và 

nghĩa ’Ạ! sau dfiy;
9,1 Quyền của Bên B

9.].  i Đưục Nhà nước cap Giấy Chúng Nhộn Qìiyồn Sù Dụng Dấí cho Lô l)ất với hình 
thúc thuê dất tià tiền inộl lần irong Khu Công Nghiệp. Trong trường hụp phái 
(hay đổi hình thức Ihuỗ dải trả lien rnột liìíi cho cá thời gian Ibu2 sang hình íhứe 
thuê <lál Irà liền hàng năm Ihco quy định pháp luộl hoặc theo yêu Cíìu cùa GO quan 
nhà nước cộ thâm quyền, Bôn A vẫn đâm hảo cho Rèn B có quyền thuê dốt, quyền 
sù dụng Khu Dấl theo dóng Thời I lạn Thuê Đất nêu lại Diều 2.1 cúa I lợp Dồng 
riÂy; khi đó Rèn A không chịu trách nhiệm về các thiệt bại (néu có) khỉ phài thay 
dồi hlnh Ihức thuê (tối trà lìèn uiồl 1111! tho cá thời gian lluiò sung lành llìửc dnic 
đai trá liền hàng hâm.
DỒ IAìh 10, lại thời điểm ký Hợp Dồng nảy, Ikù BCn xàc nhạn rủng Lô Dàt cùn 
Bên A được nhà nước cho Ihué dấl là hình Ihớc lhi.iỗ (lấl trà tiền mội lần cho oil 

thòi gian Ihuỗ.
9.1..? Hường thành quít lao dộng,, kốt quủ dầu tu trên dal.
9.1.3 Dược báo hộ khi Hguởi kliík’ xâm phạm quyên, lọi ích họp pháp vể đầl dai C’13 

mini).
9.1.4 Khiẻu nai., lố Cỉìo, khới kìộii vồ những hành vi vi phợm quyền sớ dụng dài hụp 

pháp cùa minh và những lỉAnh VI khác vi phạm pháp luật về dốt dai.
9 I 5 Góp VÔI1 bílngqiiyồn sứ (lụng diil theo quy dinh cùa pháp hỉộl: hoáv íh$ <’hừp uìi 
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sàn thuộc sò hữu cứa mình Irêo (lát thu? lội các ló chúc Ún dụng dược phép hoạt 
động lại Việt Nam sau khi đ,l thanh toán dù 100% Tiên Thuê Dảl (điì bao gồm 
Thục GTGT) CIÌÍI (các) í.ố Dấl đó.

9.1.6 Bán tồi sàn gắn liền vời đốt thuộc sớ lum cún mluh đồng thời vó’ chuyền nhượng 
quyền thuê lại đất

9.1.7 Bôn B có quyền sir dụng Lô Đốt thuê lại (rong Khu Còng Nghiệp đúng mục đleli, 

đúng quy (lịnh của Khu Công NghiỌp và pháp luật Việt Nam.
9.7 Nghĩa vụ của Ben B V;

9.2. ì Sừ dụng Lố Đấi đúng mục đích thuê, đúng ranh giói thửa đát, đúng quy định vỏ ạ) (

độ sâu (rong lòng đâl và chiều cao tcêii không theo hồ sơ xây dựng dà được thầm Zfi

định hoặc phô duyệt và các quy định pháp luột có liên quan. '
9 2.2 Tuân thủ các quỵ định, quy chố, nội quy Khu Công Nghiệp, không làm Anh hường

hoặc tồn hại đến lợi ích hợp pháp cùa Bên A và các chú thề sù dụng dai khốc 

trong Khu Công 'Nghiệp.
9 2.3 Tuân thù các quy định cùa pháp luật Việt Nam về việc tìm thấy cố VỘI trong lòng 

dÁt.
9.2/1 Hoán trà Giày Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Dốt, mặt bằng sạch khi Hợp Đồng 

chẩm (líu và các trưởng hợp vi phạm I lợp Đông bị buộc phủi Cham dirt Hợp Dồng.
9.2. ? Bêu B sừ dụng Lô DÁt để thực hiện hoạt động sòn xuất-kinh doanh phù hợp vời

tnục đích sừ dụng đắt và lính vục đau tư quy định trong Giầy Chúng Nhạn ĐAng 
Ký Dầu Tư do co quan Nhủ nước có thồnì quyền cấp clỉO Bên B và theo những , 
quy định chung cùa Khu cống nghiệp.

9.2.6 Bên B có Irách nlùộm cung cồp những tài liộu pháp lý cần thiết và phổi hợp cùng //T
Bên A I11ỰC hiện các thù tục đề dược cổp Giáy Chứng Nhận Quyền Sừ Dụng I9ht |/)>Y
chc Bên B, Nộp lệ phi trước bạ vâ các khoản thuế, phỉ khác (nếu có) theo quy v/.;\
định cùa Nhà nước trước khi nhộn Giấy Chứng Nhộn. N;’ I

9 ý / Bén 13 cam kếí luân llnì cAc quy định pháp luật Việt Nam về bào vộ môi (rường, ũ 
kh.ầc phpc và bối thuòng thiệt hại (rong trường hụp gây ô nhiữni mời truòng.
Trường hợp Bên B tự đầu tư xáy dựng vụn hành hộ (hống xú lý nước thà' hội bộ 
(hi bộ thống nAy vản phAi chịu sự kiêm tra, giám sát bỏi Ben A Viì/ boẠc cư quan 
Nhủ nước có thẩm quyền thòng qua các thiết bị dụng cụ quan Irắc do kiổm tín 
cậy, kiểm ha hồ sơ ghi chép theo dòi quá trình vận hành nhà mủy xừ lý nnờc- thài 

cun Bên B;
9.2.8 Bào đàm các bìộn pháp phòng chống cháy nó và thục hiộn các biộn pháp an niiíh 

trội lư, vệ sinh môi trường theo yêu cầu cùa các co quan chúc núng.
9.2.9 Bèn B lự xây dựng nhủ xưởng, ttròng rào hoặc các kiến trúc khóc phái phù họp 

vối (ìiấy ('hứng Nhộn ĐAng Ký Dầu Tư, giổy phép xáy dụng và ỉheo dứng các 
quy (lịnh xây dựng công trình trong Khu Công Nghiệp vA Ihục hiện việc ký quỳ 
xây dựng theo quy định cùn Ban Nội Quy hoộu theo thông báo cứa Chù Dầu Lu 
(mửc ký quỹ Xíìy dựng dự kiến lủ 100,000.01)0 VND (Mội uỉitn iríộn dóng). Mức 
ký quý nAysỗ không đưọc linh lúi Itong mọi truờnu hop vA sỏ hoàn hú Iịu một

.-•/í ...
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phần hoặc toàn bộ lien ký quỳ s.ui khi Bền B hoàn ihànli vice xây dụng và tùy 
thuộc vào mức <ỉộ gày ra bất cár lổn hại nào cùn Bôn 15 và Nhủ tlúiií dền hạ lầtip. 
chung cùn Khu Công Nghiệp vô các chủ thổ làn cạn khác trong suốt quủuình thí 

công xây dựng cùa Bên 13.
9.2.10 Ben B chịu cốc chí phí kíp dặt trạm biến áp......, hệ thống đường dáy nói lừ chân

lường rào vào công tilnh cùa Bên B bôn trong Lô Đất; chí phí lâp đặt dường0IIP 
lìốỉ vả dòng hồ nước lừ lường rùo tới công trình cứa Bôn Đ bèn trong Lò Dất.

9.2.11 Bên 13 nếu cố nhu cầu xây dựng nhù xưởng hoộc cóc cồhg trình phụ khác cồn phái t 
đào (ìuởng ống cáp nước, thcát nước hoặc các công trình công cộng khác ngoài '' 

phạm ví Lô ĐỒI thì phài dược sự đông ý cùa Beu A trade khi lien hành il'.i cong ./ 
và chịu mọi chi phỉ khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

9.2.12 Dẻ phục vụ cho viộc giAni SÃI, kiềm tra cùa bôn A và (huộn lọi trong hợp the dai 1 
nối các hạng mục hạ tầng (điện, nước, viễn thông., các cống ra vào cúa Lô Dal với 
các trục đường cùa Ben A) trước khi nộp Hồ sơ thấm định thiết ké, Ben B cung 
cáp chừ Bân A các hổ sơ tài liộu sau: (i) bân vổ thiết ké mặt bằng tồng the công 
trình nhà xướng; (ii) Bản vỗ kicn tróc mặl chính nhà máy; (iii) í-lệ Ihốngeâp, 
thoốt nước cùa Lô Đát; (ỉv) hệ thống cap díộn Lô ĐÁt Prong thời han 5 ngày là)rj 
việc, Bên A phải xem xét vồ thào luận với Bên B đổ đạt hĩộu qua kinh te và kỹ 
thuật khi dần nối các hạng mục cơ sờ hạ tầng.

9 2.13 Trong quá trinh hoạt dộng, Ben B chiu mọi khoán thuế, phí, lộ phỉ then quy ílịnl) 
cùa Giấy chúng nhậu dáng ký đầu tư/ Giấy Chứng Nhận Đãng Ký í toại Động C1 ì i 
Nhánh và các khoán thuế, phí; lệ phí khác theo quy định cùa pháp luật Viột Nam ; 
và pháp hiật cùa các quốc gia liên quan (nểư có). i

9.2.14 Trường họp Bổn B cho bền thứ ba thuê lại vỉtn phờng/kho/xuờng trong phạm vì 
L.ô Dốt dứng mục đích sử dụng dất thuê nêu lụi Diẻu 1.4 thì Bên B phái (hông báo 
băng. vìhi bân cho Bén A. và phỏi dược sự đồng ý bằng VỄU bàn cùa Bên A Inrớc
khi liến hành ký hợp đồng cho (huê lại ván phdng/kho/xưởng với bên thử ba. _ -

9.2.15 Bên B không dược phép dào, k hoan giếng khai thác nước ngâm 11 ong pliọt n vi Lô 
Đất thuê luy tại bấl kỳ vị trí nào trong Khu Gông Nghiộp khi chưa dnục sự chỉíp
thuận cùa Bên A và cứ quan Nhò nước có thổni quyền. •

9.2.16 Bẻn B cần chuẳn bì inột bể chứa nước hoặc tháp nước riêng bảng phi lôi) cùa Bè n 
B đẻ dự trữ nước trong n ường hợp Ihícu uưóc không do lỏi của Bên A và đe duy
tri áp suÁl nước ồn định I rong quó trinh sử dụng. •

9.2.17 Bén B chịu (inch nhiộin và bôỉ I hưởng (lầy dừ cho Bèiì A liong trưùng bợp Ben 
A bị thiệt M về cơ SỪ hạ lầng Khu Công Nghiệp vời bẳt cú' lý do nào phái sinh 
do việc lồm cố ý hoộc không cố ý cùa Ben 8 hay nhân viên hoác người IÌ!ỜO hAr.il 
cùa Bèn B gày ta trong quá trinh xày dựng Vi') huụi dụng sàn xuiìl kỉnh donr.h lụi 
Khu Công Nghiệp.
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BÍẾU 10: CHẤM DỬT HỌP DÔNG VÀSựKỈỆN BaT KHÂ KHÁNG

10.í I ĩọ-p Đồng chấm (lú I hiệu lực trong các ỉrưòìig hựp san:
10.1.1 Do Hai Ben thỏa thuận và được co quan nhà nước cỏ thâm quyền chàp thuận.

Trong truờug họp này, Cốc Bổn thỏa thuận phương thức xư lý CÁC nghía vư, trách 
nhiộrn còn lụi cùa Các Bên khi chấm dứl Họp Đồng. .%/

ỉ 0.1.2. Bên B vỉ phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Diều 3.2. ,(> ■
10.1.3 Lô Bất bj cơ quan nhà nước có thầm quyền thu hồi (lo các vì phọin pháp hiột 

nghic.ni trọng cùa Bôn B. Trong trường hợp này, Ben B phải chap nhận các thiệt 
hại lữ việc bị thu hồi Lô Dốt vA chair, (lứt Họp Dồng trước hạn.

1O,1.‘I Truông hợp một trong các Bên bị phổ sàn thì ilợp Dồng chấm dứ! hiệu lực và 

quyền và nghĩa vụ cùa Các Bên SC cỉin cứ pháp luật phá sàn. Bôn A không co 
nghĩa vụ hoàn lại bat kỳ kboận tiền nào đổ nhận từ Bên B kẻ cà trong trường hợp

Ben B bị phó sàn.
10.2 Các sự kiện bất khá kháng vh nguyên tấc xứ lý:

10.2.1 Sự kiện bất khà kháng cỏ nghĩa là một sự kiộn hoặc trưởng hợp Dill thưòng:
Í1) Năm ngoài khà nhiig Idem soát cùa một Bên;
b) Ben dó không có the dụ phòng một Cikh hợp lý tnrởc khi ký kết Hợp Đồng;
c) Dã xảy ra inủ Bèn dó không thể tránh huy khíie phục một cách bợp lý

10.2.2 Sự Kiện Bat Khá Khống có thề gồm, nhưng không giới hạn, nhưng sụ kíẹn hay 
trường hợp bất thưòng thuộc các loại (lược liệt kê đười đáy, nêu thỏa man các 
điều kiện nêu tụi Diều 10.2.1 và không giời hạn bời:
a) Chiến tranh, tình trụng chiến (ranh (bất kể có tuyên bó chiến tranh không)

sự xâm lược, hoạt dộng cùa ké thù nước ngoài; ;A
b) Nồi loạn, khùng bố, cách mạng, khỏi nghĩa, dào chính hoặc n(ữ chiến; '2
c) Nổi loạn, bai công, hay bị brio vây; .Ị
đ) Víí khí dọn duợc của chiên tranh., vật liộu nổ, phóng xạ lon boýc ó nhic.ni A

do hoạt động phóng xụ; p
e) Các thiên lai như động dất, lốc, bão hay hoạt động núi lừa.
1) riiay đổ': quy định cúa pháp luật (luật, pháp lộnh, nghị địah, thông ur hoặc 

vdn bàn cùa co qunn nhà nước có thâm quyến xác nhộn và liên quan hực 
lie)) den viộc liep tực thục hỉộn Hợp Dồng này mà không thề khÁc p:iục.

10.2.3 Sự Kiộn Bất Klìà Kháng không hao gồm: việc thiểu sư cấp phép, giấy phéơ, giấy 
phép cu trú, nhfip cành hoặc vAn nàn chấp thuận cần thiol cho việc thục hiện Hợp 
Dồng dược cấp bời cơ quan cô thầrn quyền; Khó khăn ve. lài chinh; và lay chay, 
dinh công và cúc vụ đóng cứa de gây áp lực, lỉln công, chiến) giù nhà ináy, lòa 
nhà và các khu nhà. và dừng san xuÁl, kinh doanh xúy ra ò nhồ mùy, tỏa nhò thuộc 
(cỏc) Ló Đốt cùa Bên B.

10.2.d Nguyen tỉíc xử lý:

a) Việc một Bên không hoàn thành nghìíi vụ ciìa minh (lo sự kiộii bái khà kháng 
ốC không phái lủ cơ.sờ de Bêu kia chím (lứl Hợp Dóng nốu Ben bị ãnh hướng 
bùi sự kiộn bai khù khùng dã'
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(•) l ien hiu.li các biộn pháp ngăn ngùíi hợp lv và các biện pháp thay (b.ế 
cồn thiết đó hạn chẻ tối đa Anh hưởng do Sự kiện bất khà kháng gây ra.

(:i) Thông báo ngay cho Bèn còn lai về Sụ kiộn hất khâ kháng xây ra trong ;• 
vòng 24 giờ bÀng điộn thoại hoặc fax hoặc e-mail và trong vòng 48 giờ . 
bằng vỉìn bản sau khí xây ra Sự kiện bót khả kháng. 2

b) Trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khà kháng, trách nhiệm thực hìộn các '
nghĩa vụ cùa Hợp Đồng se được kéo dài bàng vói thòi ginn (lien ra Sự kiện ‘ *ị' 

bất khá khùng và (hời gian khÁc phục Sự kiện hẮt khà kháng. Thời hạn kéo . .? 
dài này trong bAt kỳ trường họp nào cũng không dược phép vượt quá Thời ' 
í íạn Thuê Đất.
Bên bị Anh lurởng dược miễn trách nhiệm do cống việc bị chộm trỗ hoặc 
khống ‘hực hiện do Sự kiộn bất khả kháng.

c) Prong trường hợp Sự kiận bai khâ kháng xổy ra mà một hoặc cá Hai Bên 
không the khắc phục trong vòng 90 ngày hoặc không thể tiếp tục (hực hiện 
I lợp Dồng thì ĩĩai Bên thống nhất chấm dứt Hợp Đồng. Thiệt hại do Sự kỉộn 
bất khA kháng gây ra, mỗi bên SC chịu tương ứng với Ihiột hại của mình, trừ 
các nghĩa vp Bên B còn nợ Bên A lính den thời diêm xây ra Sự Kiện BÁt Khà 
Khủng. Bôn A không có nghĩa vụ hoàn lại bất kỳ khoán liền nào đà nhộn từ 
Bên B kềcA trong trường hợp Ben B ảnh hưởng bời Sự Kiện Bal Khá Kháng.

? DIỀU II: THÔNG BÁO
'1.1 BÁt kỳ nội dung thống báo nào về (lọp Đồng này giữa Các Bên chì được xem là dcí thông 

báo khi dược thực hiện bằng văn bàn và gũi bàng thư bảo (làm hoặc giao lộn tay hoặc gửi

■ i đón số fax hoặc gửi qua thư diện lú phù hựp vói quy định cùa pìiáp luật Vici Nam theo
J các thông Illi đa nêu lại Hựp Dồng này (bao gốm ca thông lin thay đổi dược thông báo -

giũa Các Bèn).
Ị 1.2 Mọi thông báo, yêu cầu, khiến nại hoặc thư lù giao dịch mA một Bén gùi theo Hợp Dồng 

này được xem 1A Bên kia nhộn được: ■ . ■
11.2.1 Vào ngày gùi trong trường hợp thư giao tận tay có ký biên nhộn hoặc gửi bàng. • 

thư điộn từ, hoặc
11.2.2 VAơ ngày người gíri nhộn (lưọc báo chnyẻn fax thành công trong trường hợp gùi 

bằng lax; hoặc
11.2.3 VAo ngồy llúr hai kể từ ngAy dỏng dổu bưu điện trong trường bợp thư chuyển phát 

nhanh hoặc thu bảo dám.
1! ,3 Bên nhộn thông báo là:

H.3.1 BênA:
2’ (.'ôngTy Cỏ Phần Công Nghiệp Mình Hung - Sikico
;! Đ|n chì; Tổ 2, Khu phố Xa Cam, phường ỉ lưng Chiến, thị xíỉ Bình Lorg lỉáh Bình

! 1 Phước, Việt Nam.
■ ’ị Hoặc 247 Ung Vfin Khiêm, Phường 25, Quận Rình Thạnh, Thồuh phổ Hồ Chí

iMinh.

(.... ■■■ .. • ••
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Người nhận: Bộ phộn chấm sóc khách híhig •• ('ông ly Cô phần ('ông Nghiộp 

Miniìh Hưng - Sikỉco
Diộn thoại: 098ì 555 777 Eniniỉ: cusjpin.cisc^viee^sikicm.com

11,3.2 Bên B: “
Công Ty TNI1ĨI Jnpfn Coinfeed Viội Nam .1
Địa chi: Lần 16, (òa nhà Phú Mỹ ỉỉtrng, số 101 Tôn Dậl l iên, phường Tàn Phú, 1 
Quận 7, (hành phố Hố Chí Minh, Việt Nam (

Người nhận: Johnny Ng .
Em a i í: j oh 11 ny@japfa. co J n

11 /I Một Bèn sổ không chịu hách nhiộm về việc Bên kia không nhộn (lược các (hông báo, kề 

cà việc ƯỜI thòng bâo bàn giao, (bông báo phạt h(?ộc thông báo đơn phương chain (lift 
í lợp Đồng (nếu có) nếu việc gừỉ thông báo đà (bực hiện dũng quy định nói liên.

I i .5 Các Bên phái thông bâu bảng vãn bàn cho nhau biểi neo có thay dồi vồ địa chỉ, hình thức 
và lén người nhộn thông báo; nếu khi díĩ có thay đổi này mì'! Bèn có (hay đổi không thông 
báo lại cho Bồn kia bicỉ thì Bên gừi thông báo không chịu trách nhiộm vẻ việc Bên có 

thay đỏi không nhạn được các văn bàu thông báo.

DIẾU 12: DIỀU KHOĂN CHUNG
I Bai Bân cam két luân (hù các nội dung (lu thỏa thuận lụi I lựp Đồng nAy. Mọi lhờ»i thuận 

phải dược lộp IhAnh vủn bAn, có (ữiè ký ciia cũ Hai Ben, có (Ian cliiéu sang Hợp Dồng 
nAy và tuyên bó hiệu lục áp dụng các (’liều khoán sừn dối, bo sung dỏ, irù (rường họp có 
(hòa thuận khác. Tất cá các sừn dồi, diều chinh này dược xem là phụ ỉ VC I lọp Dong và là 
một phồn không (hể tách rời cùa Họp Đồng. Truông hụp I lợp Dồng vồ các Phụ lục Hợp *= 
Dồng phát hành cùng một thòi (liềm nhưng có nội dung mau thuẫn nhau thì nội du 10 cùa - 

Hựp Dồng se dương nhiên ơược ưu hèn áp dụng. Nêu I lợp Dông và các Phụ lục I lợp V.
Dồng phái hãnh ờ các thời (hern khúc nhau mà có nội đmig mâu thưhn nlr.m thi văn bán ỳ
dược phái hành sau sì? dương nhiên dược nu liên áp dựng. ậ

12.2 Trong quá trinh thực hiộn nếu phát sinli mâu ihuẫn thì Iruớv. hốt phàí (lược. !im bón gộai
quyềl thông qua con duòng thương lưựng hòa gỉái. Nốu inộl trOí.g I lai Bên cò bừtih ví -í

gây càn (rờ việc thực hỉộn các diều khoán dù ghi (rong Hợp Dóng, gây íhiộl hại cho Bèn 

kia thì phài bôi thường thiệt hại (lo hành, vi vi phạm dó gáy ra. Trong trường hợp I Ấíú bên 
không tự giúi quyết dược thi hai bên si? dồng ý dưa (ranh chấp dó III Ton án có íhâni 
quyền (le gỉái quyết theo quy (lịnh cùa pháp liàìt Việt Nam. Bhán quyết cùa Tòn án là 
quyết định euoi cùng dê hai bổn thực híộn. I rony, thỏi gian chù giãi quyểl (ùa T òn án, 
(.’ác Bốn van có trách nhiệm thực hiộn các nghĩa vụ cùn minh nêu (ạỉ Hợp Dồng này.

12.3 I fill Bôn cùng dồng ý rÀng trong trường hợp có S1,I (hay (lồi pháp luật v.à/boác cơ qumi 
Nhà nước không chip nhận theo bình (hức vft/hoộr. nội dung theo I lọp Dồng náy vá yèư 
câu thực hiện (heo bình thức, míìu quy (lịnh và/hoặc nlìÃin phù iiựp theo quy dịrth ('.ùa 
pháp luật lại Ihởì điểm hiện hủnh dề thục hiện (hũ tục dề nghị cấp Giấy Chínig Nbộn 
Quyền Sừ Dụng Dili hoik: trong trường hợp Bên A clniyổn quyên vA Dghĩri vụ lieu 
tại Diều 7.5, thi Hai Bè)) sù cùng ký kốl llựp Dốn.i! mỏi Ihcu hìiih thúc, mài) dượt quy
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định lại thời điểm ký két. trên cơ só C.ãc nội dung cu bản đíì dưọc thòn thufin theo I lọp 
Dồng này. Bèn dược <lề nghị không dược lừ chối ký kết lại Hợp Đồng theo quỵ định tại 
Diêu này. Nếu lừ choi, xem như Bên dược dề nghị cỏ lỗi, Bèn .lề nghị sổ không phải chịu 
uAch nhiộm gi trong trường họp Hợp Dầng dii ký bị vô hiệu mà Bên dtrực đề nghị không 
dồng ý ký kềt lại Hơp Đồng mới.

12.4 Bên /\ dược quyền (ự diều chình thiết kế, dồ xuổl và thực hiện diều chinh quy hoạch sử 
dụng dất, quy hoạch xây dụng (nếu có) cùa Khu Công Nghiệp inà không cần phủi được 
sự đồng ý cùn Bên B, miến sao sự diều chỉnh dó làm tăng giá trị cùa Khu Công Nghiệp 
và không lùm mổt đi quyền sừ dụng hợp pháp Lô Dốt cùa Bôn B theo Hạp Đồng này, trừ 

trường hợp việc diều chỉnh này theo quy hoạch vtVhoặc quy định cùa cơ quan nhà nước 
có thầm quyền. Bên /X có trách nhíộm thông báo cho Bên B khi có két quà điền chỉnh 

chính thức (nếu có).
12.5 Các Đen thừa nhàn ràng, các tên được đại cho mỗi kìm vục trong Khu Công Nghiệp 

không phái là một phan cùa Hợp Dồng này. Mọi việc sừ dụng lên, nhàn hiệu, hình àrh, 

lov.o Khu Công Mghiộp Minh Hưng - Sỉkicó ngoài mục dích cung cap thông tin, địa chi 
Nhà Đầu Tư cho dối lác, vA/boặc các (ồn, Iihhn hiệu khác cùa Ben A đêu phâỉ có sự chấp 

r V
■lì
0

(huộn bang vân bân của Bổn A trước khi Bên B sử dụng.
12.6 Mỗi Bên dồng ý bôo mật và không tiết lộ hoặc thông báo dưới bất kỳ hình thức nào cho 

bén thứ ba (ngoại trừ các co vấn, chuyên gia tư van, hiật sư hoặc nhân viên cùa mình khi 
càn thiết dề lư vổn, hoặc theo quy định cùa pháp luật hoặc Ibeo yên cầu cùa cưqumi quàn 
lý có thảm quyền) bất kỳ thông tin nùo liên quan den I lợp Đồng hày. Trong trưòng họ’p 
một Bền vi phạm cam kết này, Bên kia có quyền thực hiện bất kỳ hoộc tát cả các biộn 
pháp khắc phục kể cở yôu cầu bồi thưởng thiệt hại ngoài Hợp Đong theo quy riịĩìh cún 

pháp luật Vìộl Nam.
í2.7 Các Bên cùng dồng ý tồng Hợp Dồng này cùng với các Phu lục, Bàn Nội Quy, quy cb.ế, 

Quy định về Quân lý Xây dựng (Bhụ lục 5); Quy chế xây dựng và kết nối bọ tầug, hang 

KCN (Phụ lục 6) quy dịnh chung trong Khu Công Nghiệp,... vả các tài liộn khác, dính - ■ 
kèm Hợp Dồng tiày do Ban Quàn Lý Khu Cóng Nịihiộp, Chù Dầu Tư ban bành sè lạo 
thành một thỏa Ihuộn hoàn chinh giũa Các Bén và là một phan không lách vời Hợp Dồng.
I lợp Dồng này thay thế loàn bộ cãc. thôn thuận, ghi nhớ bằng vỉin bàn hoặc bang miệng 
trước đỏ liên quan đến nội dung CƯ bân cùa Họp Dồng này (nao gồm Biến Bàn Chỉ Nhờ) 
và Ben B biểu vA thừa nhậu rằng Bên B sê. kể thùa tbực hiện loàn bộ các. quyên, nghĩa . 
vụ, (rách nhiệm cùa Bên Thuê Lại Dốt chì cam kết tại cAc vân bán này.

12.8 Bén B xác nhận rằng, bàng viộc ký kẻl llợp Dồng lỉiìy, Bêí) B dà nghiên cửu kỹ, hiểu và 

hoàn loàn dồng ỷ với các quy định trong Bàn Nội Quy Khu Công Mghiộp dính kèm Hụp 
Dồng. Ngoài ia, Ben B chấp thuận và sfin sủng ký két bốt kỳ cam kết, xAc nhặn nào theo 
yêu càu cùa Ben A dối vớỉ Bân Nội Quy Khu ('ông Nghiệp vồ luân thù hoộc buộc người 
khác đang sử dụng Lô ĐỐI tuần thù nghiêm lúc cúc quy dịuh này.

12.9 Ngôn ngừ chính sử dụng trong Hụp Dồng, các phụ lục, vàn bán, tá) liệu kèm theo Hợp 
Dồng vù các van bân khác cô liên quan đến việc thực hiện Hợp Dồng là tiếng Việt. NgoAi 
tiếng Víộl, CAc Bên có thề (hỏa thuận sù dụng bùo tíéng I loa, liếng Anh. Trong trường

* •*'
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hợp có sự khác biộl về nội dung giữíi Cik Iir.ôn ngữ Uli bỏn lióng vi(u (lược ưu liên ãp 
dụng đe giải thích, thục hiộn và giúi quyết tranh chấp (nêu có}.

12. lOSan thời điểm ký kít .Họp Đồng, Các Bên cô thể :hỏn thiúìn SÙÍI đói, bồ snng mội, môi só 
điều, khoăn 1'íọp Dông nhưng phài lộp thành vãn bán, có chù ký cùa dại (lỉộncỏ thổn' 
quyền cùa ('các Bển..

12.11 Hợp Đồng uủy điiực lập thành 6 (sáu) bàn cá giá (ri pháp lỷ như nhau, Bèn A gi'ừ’l bán, 
Bên B giữ 01 bân. 01 bàn lưu tụi Ban quán lý Khu Kinh tế (Inh Bình Phuởc. Họp Dông 
có hiộu lực từ thòi điểm ký két.

12.12 Dai bên (là đọc kỷ vù hiểu rb các điều khoàn quy đuih tnir.g llop Dồng và tự ngnyẹn ký 

lên bên du ới.
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PHỤ LỰC I: TIÊN oộ THANH TOÁN TÓNG TƯGNTHliP. DÁT 
' (ẽìt/ih \ừm ỉĩụp số: JAPFA - l''l\ưi. 20ỈQ'M()ỈJ w

1, Tién độ thanh toân Tổng Tiền ThnồĐnl

Dot Nội dung

I
r lí.

$

T

Dội Cọc

ỉ
ì hanh (oán 

dợt 'ỉ

I haiih íõÁii 

đợi' 

Thanh tcihì 
dụi 4

Thòi Hạn 
Thanh 
Toán

Tỳ lộ (%) 

$0 với I 011? 
I'icnTbnC 

Dill

Ghì chú
(VND) /cỏN'.'

nguy sau khí 
B?n B nhộn 
đưọc Gii’y 

Chứng Nhận 
Dí ng K ỹ Đầu 
Tư (dự kíén 

vửo ngây 
25/12/2020)

25/0)72021

2.VO3/.WJ

'35%

15%

15%

100%

S3.6?.Ố.SJ 7.2-19

?2.W.<>2).67N

2?„<m.9i 1.678

l;kVỈ9J77.H5.

■■ Toàn 1>Ộ sỉ> liền lìAy (bao gònì 
CA cAc khoản B<?íi B đá Ihanh \c'< 
(oán nêu lại Biên Bản Ghi Nhờ, ' 
nén cở) dược gọi hì "Tiền Dặt 

Cọc”.
F)4n hết Thỏi Ifynlhfinh Toi'.n 

i)ọr( I 015 Bẻn B không dột cọc 
<lú 35% Tống Tiỏn Thuô D;í: (hì 
ííựp Đồng nty đương nliDn bị 
lnìy bỏ, Bôn B bị mất toàn bộ sô 
liền đít (hanh loán cho Bổn A. 
(liến 1*6).

- Dổi) hét Thời Hạn í hanh Toán 

Dọi 2 mè Bên B không (hanh 
toán đủ thêm 35% rống ììèn 
Thui Dất thì Hựp Đồng nồy 

đương nhiên bj hùy bỏ, BÚI 9 bị 
mẩt toồr bộ số lièn (W lhan'1 (vủr. 
cho Bẽn A (bí!ư gòin Tiền U>?1 

Cọc)

- Sau khỉ thanh tortn (lũ 70% T ông 
riỈNThuê Dili, Bên B dược iihậii 
bùngịno(cAc'1 l.ô Bất. ĩìổn B cớ 

'rách nhiệm (hông báo cho Biìii
A (rước 15 np.ày kẻ từ ngAy (lự 
ìúén nhộn b.bigiat' (cACi) Lờ r>íh 
lọi giai đoụn nãy. Cát; 1.3011 oén 
hAnh bàn giao cáv l.ò DÁ! uCn 

Iliực dịa Hko quy dịtih lụi Divu 6 
ll\rp Dồng này.

I hục líiộn ihũ iục «ùi|> <u N 
Q.spl)

cõuo ỉ

/



Ph Wil g thú c xử lý Tiền DẠI Cọc
Bèn A hoùn trà lụi cho Bốn B toán bộ l ien Dụt Cợc dũ nhặn, không có lài, trong võng 30 
ugáy ke lù ngày Các Bên chính thúc xác nhận Cơ quan có Ihíiin quyền không cấp hơạc 
từ chối cAp Giấy Chứng Nhạn Dáng Ký Dầu '1'1: cho Ben B mà không do lồi cùn Bèn B.

Phương thúc xừlý VÍT thnnlì toán hoàn (rả thay í hố Tien Đặt Cọc mồ Bẽn B 
đíl chuyển

Ngay sau khi Chi Nhách Mới (lược dìàuh lập, boùn (ât các thù lục pháp lý vè 
khoàn vốn, nếu Chì Nhánh Mói và Bên B có yêu <:À'.i tòng văn bàn vồ việc dm^Ị|.JạV' 
khoán tiền dh dột cục dể phù hợp quy chè góp vôn dầi; lư thì Bên A sổ hỏ trự thủ 
thông qua việc hoàn lại Tiên Díl Cọc mà Bốn B dỊit cục cho Bên A (rong vòng
Lùn việc kể từ ngày Bên A nhộn đuợc dú 'liền Đột Cục thay (hể do Chi Nhúnìy^Ịậr 
chuyển chơ Bôn A Các loụi phi Ngân hàng, Bên B và Chi Nhánh Mời có trách 'nhiệm 
chi trà. Trong mọi Iruờng họp, Bến A chi hỗ ượ (hực hiộn thú tuc này trong phivn vi pháp 
luiỊt cho phép.
Phụ lục này dưột ký dồng thời vói ĩ lợp Đồng, lủ một phần không (hể tách rời cũn Hợp 
Dồng.
í lai bên đà dọc kỳ và iùểii rỏ các nội dung trong Phụ lục lìAy VÀ tự nguyện ký ten bên 

du ới.
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JAPFA
GIẤY ÚY QUYỀN 

(Số 03/2022/JCV-GA)

--/Cstoa ì;eỊm' V HẠ AV
ÍXấỊỊ sự được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày

A CHI năm 2017;
LXbINH PHU0C3/W
^^-B^^iLao động được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể từ 

'~^hgay 01 tháng 01 năm 2020;
Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kế từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2020;
Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (“Công Ty”) và các văn bản 
sửa đối điều lệ;
Căn cứ Sơ Đồ Tồ Chức Nội Bộ hiện hành và Bảng Phân Quyền Nội bộ của Công ty áp dụng đối 
với bộ phận Hành Chính Nhân Sự,

vị I 1

Hôm nay, ngày .. .ỚẲ.... tháng .. .OÂ,. năm 2022, chúng tôi gồm có:

1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên
Ngày tháng năm sinh 
Địa chỉ cư trú

Chức vụ
Căn cước công dân số

: HOÀNG PHAN TẤN

: 12/06/1946 V
: Số 15, Phố Hàng Bè, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiêm, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
: Chủ tịch Hội đồng Thành viên
: 024046002792 cấp bởi Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội ngày 02/05/2021.
Là đại diện theo pháp luật của Công Ty.
(Sau đây gọi là “Bên ủy Quyền”);

Và

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Địa chỉ cư trú

: PHAN THANH LỊCH
: 24/12/1987
: Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long 

An
Chức vụ
Chứng minh nhân dân số

: Giám đốc Hành chính - Khu vực miền Nam.
: 301619952 do Công an tỉnh Long An cấp ngày 20/02/2013

(Sau đây gọi là “Bên Được ủy Quyền”)



3. NỘI DƯNG ỦY QƯYẺN

3.1. Trong phạm vi Giấy ủy quyền này, Bên Được ủy Quyền sẽ được quyền thay mặt Bên ủy 
Quyền thực hiện các công việc sau đây:
(a) Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục hành chính 

liên quan đến việc đăng ký, sửa đổi, bố sung các giấy phép hoạt động, giấy chúng nhận 
của Còng Ty và các chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của Công Ty, 
bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh; giấy chứng nhận đăng ký địa 
điểm kinh doanh; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hũư nhà ở và tài sản khác" T 
gắn liền với đất; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép khai thác, sử dụng y * 
nước dưới đất; giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy; giấy chứng '(l 
nhận cơ sở đủ điêu kiện an toàn thực phâm và các giây phép, giây chứng nhận khác cân 
thiết theo quy định của pháp luật tại khu vực miền Nam (từ thành phố Đà Nang đến hết
các tỉnh miền Nam). S-

(b) Làm việc với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chính quyền địa phương, tổ chức/cá 
nhân khác để giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động, hình ảnh và người lao 
động của Công Ty, các đơn vị/chi nhánh trực thuộc Công Ty tại khu vực miền Nam (tù’ 
thành phố Đà Nang đến hết các tỉnh miền Nam).

(c) Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục hành chính 
theo quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động môi trường, phòng cháy chữa cháy 
và an toàn lao động của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn: Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường; đề án bảo vệ môi trường; báo cáo giám sát môi trường; báo cáo quản 
lý và chuyển giao chất thải nguy hại; báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất; kê khai 
và nộp phí bảo vệ môi trường; báo cáo an toàn vệ sinh lao động, kế hoạch phân bổ bảõ 
hộ lao động, kiểm tra an toàn lao động và phòng cháy chũa cháy. Đồng thời, tiến hành 
liên hệ, làm việc, tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, tham gia các cuộc họp theo yêu cầu’ 
của Cơ quan nhà nước có thấm quyền và ký các giấy tờ có liên quan cho mục đích thanh 
tra, kiểm tra, thảo luận đối với các vấn đề nêu trên tại khu vực miền Nam (từ thành phố 
Đà Nằng đến hết các tỉnh miền Nam).

(d) Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chính quyền địa phương và các bên 
có liên quan để thực hiện các thù tục hành chính cần thiết theo quy định của pháp luật, 
cũng như giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng người lao động nước ngoài 
làm việc tại Công Ty và các dơn vị/chi nhánh trực thuộc Công Ty tại khu vực miền Nam 
(từ thành phố Đà Nang đến hết các tỉnh miền Nam).

(e) Thực hiện tất cả các hành động, hành vi, giải quyết và những công việc liên quan đến 
việc thực hiện các quyền trên hoặc Bên Được ùy Quyền nhận thấy là cần thiết hoặc có 
lợi ích cho Công ty.

3.2. Thời hạn của Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 
2022, trừ khi Giấy ủy quyền này bị hủy bỏ sớm hơn bởi một trong các sự kiện sau: (i) Bên



ủy Quyền chấm dứt Giấy ủy Quyền này bằng văn bản; (ii) Bên Được úy Quyền từ bỏ chức 
vụ của mình; hoặc (iii) Bên Được úy Quyền bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

3.3. Bên Được ủy Quyền sẽ không được ủy quyền ỉại cho hất kỳ người nào khác.
3.4. Bên Úy Quyền cam kết rằng, trong thời hạn ủy quyền, Bên ủy Quyền sẽ chấp nhận và xác 

nhận mọi hành vi được Bên Được ủy Quyền tiến hành một cách hợp pháp trong phạm vi 
quyền hạn mà Bên Đu’Ọ’c ủy Quyền được trao tại văn bản này.

4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

4.1. Bai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về mọi thông tin 
của Giấy ủy quyền ở trên.

4.2. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Bên ủy Quyền và Bên Được ủy Quyền sẽ do hai bên tự giải 
quyết.

4.3. Giấy ủy quyền này sẽ được điều chỉnh va được giải thích theo quy định của pháp luật Việt 
Nam.

4.4. Giấy úy quyền này được lập thành 03 (ba) bản gốc, trong đó 01 (một) bản gốc sẽ được lưu tại W 
Công ty và 02 (hai) bản gốc còn lại sẽ được giao cho Bên ủy Quyền và Bên Được ủy Quyền.-p:

X
À

Hoàng Phan Tấn
Chủ tịch Hội đồng thành viên/ 

Đại diện theo pháp luật

Bên Được ủy Quyền

5. 
■'C' 

í 11«!

.1« "

Phan Thanh Lịch
Giám đốc Hành chính - Khu vực miền Nam
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POWER OF ATTORNEY 
(No. 03/2022/JCV-GA) 

Pursuant to:
The Civil Code passed by the National Assembly on 24 November 2015 and was effective from 
01 January 2017;
The Labour Code passed by the National Assembly on 20 November 2019 and was effective from 
01 January 2020;
The Law on Enterprise passed by the National Assembly on 17 June 2020 and was effective from 
01 January 2020;
The current Charter of Japfa Comfeed Vietnam Limited Company (the “Company”) and its 
amendment:
The current Internal Organizational Structures and current General Affairs Authority Matrix, 

Today,. ... Q Ị..MíViC??. ..... , we include:
1. PRINCIPAL

Full name : HOANG PHAN TAN

Date of birth : 12 June 1946

Residential Address : No. 15. Hang Be Town. Hang Bac Ward, Hoan Kiem district, 

Ha Noi City.

Title : Chairman of the Members’ Council

ID No. : 024046002792 issued by The police department for

administrative management of social order dated 2 May 2021 

Being the legal representative of Company.

(Hereinafter referred to as “Principal”);

And,
2. AUTHORIZED PERSON

Full name : PHAN THANH LICH
Date of birth : 24 December 1987
Residential Address : Group 2, Thach Hoa Tower, Thach Hoa District, Long An 

Province.
Title : GA Manager - South Area.
ID No : 301619952 issued by Police of Long An province dated

on 20 February' 2013
(Hereinafter referred to as “Authorized Person”)

3. SCOPE OF AUTHORIZATION
3.1. Within the scope of this Power of Attorney, the Authorized Person is hereby authorized to 

perform the followings for and on behalf of the Principal:
(a) Working with competent state agencies to carry out administrative procedures related to 

the registration, modification and supplementation of operating licenses and certificates of 



the Company and branches, business location, representative office of the Company, 
including but not limited to: Investment registration certificate; enterprise registration 
certificate; branch operation certificate; certificate of business location registration; 
Certificate of land use right and ownership of residential house and other assets on land; 
wastewater discharge permit; permit for underground water exploitation; certificate of fire 
safety design appraisal; certificates of satisfaction of food safety conditions and other 
necessary permits and certificates as prescribed by law at South (from Da Nang city to 
entire Southern provinces).

(b) Working with competent state agencies, local authorities, other organizations/individuals 
to resolve issues related to the Company operations, image and employees, branches/units 
under the Company at South (from Da Nang city to entire Southern provinces).

(c) Working with competent state agencies to cany out administrative procedures as prescribed 
by law related to the Company's environmental activities, fire prevention and safety, 
including but not limited to: Environmental impact assessment report; environmental 
protection schemes; environmental monitoring report; hazardous waste management andyj- 
transfer reports; report on the situation of underground water exploitation; declare and 
environmental protection fees; report on occupational safety and health, plan on alloc atiqippộ 
of labor protection, inspection of occupational safety and fire prevention. At the same tim#’K'( 
contact, work, meet the inspection and inspection delegations, attend meetings at tlie^ 
request of competent state agencies and sign relevant documents for inspection purposềầỉtểỉ 
examine and discuss the above issues at South (from Da Nang city to entire Southern 
provinces).

(d) Working with competent state agencies, local authorities and relevant parties to carry out
necessaiy administrative procedures in accordance with the law, as well as resolve relevant 
issues related to the emloyment of foreign workers working at the Company and its X j 
subsidiaries/branches at South (from Da Nang city to entire Southern provinces). Xa

(e) To do all acts, deeds, settlements and things related to the exercise of the above powers or \ J I 
which the Attorney shall consider necessary or expedient for the interests of the Company^/

3.2. Duration of the Power of Attorney /
This Power of Attorney takes effect from 01 February 2022 to 31 December 2022, unless it 
is revoked sooner by either one of the following occurrences: (i) the Power of Attorney is 
terminated by the Principal in writing; (ii) the Authorized Person resigns from his/her position; 
or (iii) the Authorized Person become limited legal capacity or lack of legal capacity.

3.3. The Authorized Person is not allowed tc re-authorize any other third person.
3.4. The Authorized Person, undertakes, wirhin the duration of this Power of Attorney, to accept 

and confirm all actions that shall lawfull} be taken by the Authorized Person in the capacity 
within the scope of the authority hereby conferred on the Authorized Person.

4. UNDERTAKINGS OF THE PARTIES

4.1. The parties undertake to take full responsibility before the laws of Vietnam for all information 
of this Power of Attorney above.



4.2. All disputes arising between the Principal and the Authorized Person shall be settled by the two 
parties themselves.

4.3. This Power of Attorney shall be governed and construed in accordance with the laws of 
Vietnam.

4.4. This Power of Attorney is made into 03 (three) original copies, in which 01 (one) original copy 
will be filed in the Company and 02 (two) original copies will be delivered to the Principal and 
the Authorized PersonH’W'

Authorized Person

Hoang Phan Tan
Chairman of Members’ Council/ 

Legal Representative

Phan Thanh Lich
GA Manager - North Area



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tụ do - Hạnh phúc

số: <25fo2 /QĐ-UBND Bình Phước, ngày ớ/t tháfỉgdỢ;:nấm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môijvpí'ồ’Ụ|gẪ(À^\Btf)ặft 
“Nhà máy sản xuất thúc ăn chăn nuôi và thủy sản/^ộn^SttẨtMSỌ.GỌO 

tấn/nãni” do Công ty TNHH Japfa Comfccd Viet Nam'famWu dậu tu
tại lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hung - Sikíco, 
xã Đồng Nơ, huyện Hón Quản, tinh Bình Phước f

CHÙ TỊCH ƯBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Cán cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bô sung một số điều cùa Luật Tẻ chức Chính phù và
Luật Tổ chức chinh quyền địa phương ngày 22/11/2019; / ^/^

Căn cứ Luật Bảo vệ mói trường ngày 23/6/2014;

Cân cứ Nghị định sổ 82/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phú qny^Ặ^\ 

định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tê; %*ỆỆ;
Can cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phù về sửa 

đôi, bó sung một so điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dãn thi hành 
Luật Bảo vệ mỏi trường;

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chì tiết thi hành một so điều Nghị định sổ 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 cùa Chính phủ về sửa đoi, bo sung một so điều 
của các Nghị định quy định chỉ tiết, hướng dán thỉ hành Luật Bào vệ môi trường 
và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Theo dề nghị của Chủ tịch Hội đẳng thẩm định Báo cáo dành giá tác dộng 
môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, công 
suất 480.000 tấn/năm ” họp ngày 11/5/2021 tại Ban Quản lý Khu kình tế;

Xét nội dung Báo cảo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy 
sàn xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sàn, công suất 480.000 tẩn/năm" đã được 
chỉnh sửa, bỏ sung gửi kèm Văn bản so 2109 ngày 20/9/2021 của Công ty TNHH 
Japfa Comfeed Việt Nam;

Theo đề nghị cùa Trưởng ban Ban Quản lý Khu kỉnh te tại Tờ trình so 
66/TTr-BQL ngày 29/9/2021.



2

QƯYÉTĐỊNH:

Điều 1. Phô duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 
án: “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, công suất 480.000 tấn/năm” 
(sau đây gọi là Dự án) của Công ty TNHH Japfa Corniced Việt Nam (sau đây gọi 
là Chủ Dự án) thực hiện tại lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng - Sikico, xã 
Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước với các nội dung chính tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường theo quy định pháp luật (trừ trường hợp được miền tham van).

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cúa 
Dự án là căn cứ đê cơ quan nhà nước có thâm quyền kiểm tra, thanh tra, giám 
sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ mỏi trường của Dự án.

Điều 4. Ưy nhiệm Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì kiểm tra các nội dung 
bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 
tại Quyết định này; tô chức kiêm tra và cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công 
trình bào vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh 
tế, Giám đốc Sờ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, 
Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này, ke từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Mòi trường;
- Chù tịch, Phó Chù tịch;
- Như Điều 5;
- UBND xã Đồng Nơ;
- Công ty CP CN Minh 1 ỉưng - Sikico;
- Lãnh đạo VP, Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT. ,

CIỈỦTỊCH^

nk lânh ừííin/ỉ



Phụ lục
CÁC NỘI DƯNG, YÊU CÀU VÈ BAO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỤ ÁN: 

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ẢN CHĂN NUÔI VÀ THỦY SAN, 
CÔNG SUẨT 480.000 TÁN/NĂM” DO CÔNG TY TNHH JAPFA 

COMFEED VIỆT NAM LÀM CHỦ ĐẦU TU TẠI LÔ B7-1, B7-2, B7-3, 
KCN MINH HƯNG - SIKICO, XÃ DÒNG NO, 

HUYÊN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kènỉ theo Quyêt định số .âSĨ&.../QĐ-UBND ngày .ó'L/.ĂC/202ì 

cùa Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

1. Thông tin về Dự án:
1.1. Tên Dự án: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, công suất 

480.000 tấn/năm.

1.2. Địa điểm thực hiện: Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng - Sikico, 
xã Đong Nơ, huyện Hớn Quản, tình Bình Phước.

1.3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
Địa chỉ liên hệ: Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng - Sikico, xà Đồng

Nơ, huyện Hớn Quàn, tỉnh Bình Phước. Hviẹ

1.4. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án:
Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản, công suất 480.000 

tấn/năm” được thực hiện trên diện tích 103.381,8 m2 tại lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN ' f
Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước bao gồm các . £
hạng mục: .L?

- Công trình chính: Xưởng sản xuất, nhà nguyên liệu, nhà thành phẩm, nhà 
nạp liệu, silo, nhà văn phòng, nhà lò hơi, nhà thí nghiệm mẫu...

- Công trình bảo vệ môi trường: Bể tự hoại 05 ngăn, hệ thống xử lý nước 
thải, hệ thống xử lý khí thải lò hơi, hệ thống lọc bụi túi vải, kho chứa chất thài rắn 
thông thường, kho chứa chất thải nguy hại...

- Đường giao thông nội bộ, sân, cây xanh và các công trình phụ trợ khác.
1.5. Công nghệ sản xuất của Dụ án:
1.5.1. Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi:
Nguyên liệu —> Hệ thống nhập —> Sàng —> Cân định lượng —* Nghiền —> 

Phối trộn —> Bán thành phẩm dạng bột (1).
Bán thành phẩm dạng bột(1)—* Đóng ệói —* Thức ăn chăn nuôi (dạng bột).
Bán thành phẩm dạng bột (1) —> Hệ thống ép —> Làm nguội —* Bè mảnh —> 

Sàng —> Đóng gói —> Thức ăn chăn nuôi (dạng viên).
1.5.2. Quy trình sản xuất thức ăn thủy sản:
Nguyên liệu —> Hệ thống nhập —> Sàng —> Cân định lượng —> Nghiền —> 

Phối trộn —> Ép đùn —> sấy chân không —> Áo dầu —> Làm nguội —> Sàng -» 
Đóng gói —> Thức ăn thủy sản (dạng viên).
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2. Các tác động môi trưòìig chính, chất thải phát sinh từ Dự án:
2.1. Các tác động môi trường chính của Dụ-án:
- Tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án vò lap đặt máy móc 

thiết bị: Bụi từ quá trình san nền, đào hố móng xây dựng; bụi và khí thải từ hoạt 
động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; bụi vả khí thải tìr 
hoạt dộng xây dựng; nước mưa chày tràn; nước thải sinh hoạt; nước thài xây dựng; 
chất thải rắn xây dựng; chất thải ran sinh hoạt; chất thải nguy hại...

- Tác động trong giai đoạn Dự án di vào vận hành: Bụi, khí thải từ các 
phương tiện vận tái ra vào nhà máy; bụi và khí thải từ quá trình sản xuất; nước 
mưa chay tràn; nước thải sinh hoạt; nước thài sàn xuất; chât thải răn sinh hoạt; chất 
thải rắn sàn xuất; chất thải nguy hại...

2.2. Quy mô, tính chất cua nước thải:
2.2.1. Trong giai đoạn xây dụng và lắp đặt máy móc, thiết bị:
- Nước thủi sinh hoạt: Phát sinh khoảng 4,5 mVngày, chù yếu chửa các 

thành phần gồm BOĐ5, COD, TSS, tông N, tông p, amoni, dầu mờ...
- Nước thài xây dựng: Phát sinh khoáng 03 m3/ngày, chù yếu chứa bùn. đất 

cát, xi măng, dầu mờ...

2.2.2. Trong giai doạn Dự án đi vào vận hành:
- Nước thài sinh hoạt: Phát sinh khoảng 30,15 m’7ngày, bao gồm nước thài 

từ nhà ăn và nước thải vệ sinh có chứa các chat lơ lừng, chất hữu cơ. các chat cặn 
bã, dầu mỡ, vi sinh vật...

- Nước thái san xuất'. Phát sinh khoảng 48,31 m3/ngày bao gồm nước xà cặn 
lò hơi, nước thài từ phòng thí nghiệm và nước thải sát trùng xe. Nước thải sản xuất 
chứa các chất ô nhiễm như: cặn lơ lửng, chất hữu cơ, hóa chất khử trùng...

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải:
2.3.1. Trong giai đoạn xây dụng và lắp đặt máy móc, thiết bị:
- Bụi từ quá trình san nền, đào ho mỏng xảy dựng: Bụi thô, có kích thước lớn.

- Bụi và khỉ thài từ các phương tiện vận chuyên nguyên vật liệu, máy móc 
thiết bị phục vụ thi cóng xây dựng: Chứa các thành phần ô nhiễm như bụi, NOX, 
CO, voc.

- Bụi và khí thải từ hoạt dộng cùa các loại máy móc thiết bị phục vụ thi công 
xây dụng: Chứa các thành phần ô nhiễm như bụi, so2, NO2, co, voc.

- Khí thải từ các hoạt động cơ khỉ: Quá trình hàn phát sinh chủ yếu là bụi và 
hơi kim loại.

2.3.2. Trong giai đoạn Dự án ới vào vận hành:
- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào nhà mảy-. 

Thành phần khí thải gôm bụi, so2, NO2, co.
- Bụi, khí thải tù' quá trình sản xuất: Quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi và 

thủy sản, bụi, khí thài (mùi) phát sinh hầu hết ở các công đoạn sản xuất, đặc biệt là 
tại các công đoạn sản xuất hở như nạp liệu, đổ vào bao, đóng gói. Tuy nhiên do 
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quỵ trình sàn xuất hiện đại, khép kín nên bụi, khí thải chủ yếu phát sinh trong nhà 
xương, không phát tán ra xung quanh mỏi trường.

- Bụi, mùi hôi tại khu vực chửa nguyên liệu sàn xuất và khu vực lưu chúa 
thành phẩm: Nguyên liệu đầu vào và thành phẩm chủ yếu là các thành phần chứa 
hàm lượng protein cao như bột gạo, bột bắp, bột thịt xương... thường có mùi đặc 
trưng. Tuy nhiên do quy trình sản xuất hiện đại, khép kín nên bụi, mùi phát sinh 
không cao, chủ yêu phát sinh trong nhà kho, trong phạm vi Dự án, không phát tán 
ra xung quanh môi trường.

- Bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của ỉò hơi: Nguồn khí thài phát sinh từ 
hoạt động đôt nhiên liệu biomass (củi, trấu viên nén, mùn cưa...), thành phần chất 
ô nhiễm chủ yếu gồm bụi, SƠ2, NO2, co. Nếu nguồn thài nảy không được xừ lý sẽ 
gây tác động đen môi trường không khí không chỉ trong phạm vi khu vực Dự án 
mà còn ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh khu vực Dự án.

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường:
2.4.1. Trong giai đoạn xây dựng và lap đặt máy móc, thiết bị:
- Chất thải ran xây dựng: Phát sinh khoảng 0,83 tấn/ngày, chủ yen là bao bì :zỉ. 

giấy, nì lông, sat thép vụn...
- Chất thải ran sình hoạt: Phát sinh 90 kg/ngày, thảnh phần gồm rau, vò hoa

quà, giấy, vỏ đồ hộp... Chất thải sinh hoạt có chứa 70% - 80% chất hữu cơ và 20% --HA
- 30% các chất khác. ..

2.4.2. Trong giai đoạn Dụ’ án đi vào vận hành:
- Chắt thải rắn công nghiệp thông thường: Khối lượng phát sinh khoảng 5,7 

tấn/ngày gồm thùng carton, bao bì thải, nguyên liệu hư hỏng, tro, bụi, mẫu phân sU 
tích và khoảng 03 tân/tháng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải (trường hợp kết
quà phân tích bùn dưới ngưỡng quy định tại QCVN 50:2013/BTN1MT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước).

- Chat thài ran sinh hoạt: Phát sinh khoảng 243 kg/ngày gồm chất hữu cơ, 
giấy, ni lông, vỏ chai lọ, đô hộp bang nhựa hoặc kim loại...

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại:
2.5.1. Trong giai đoạn xây dựng và lap đặt máy móc, thiết bị: Chất thài 

nguy hại phát sinh khoảng 31 kg/tháng chù yếu là giẻ lau dính dầu nhớt, que hàn 
thải, bao bì thải...

2.5.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành: Khối lượng chất thải nguy 
hại phát sinh khoảng 75 kg/năm gồm giẻ lau thải có chứa các thành phần nguy hại, 
bóng đèn huỳnh quang thải, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; bao bì 
cứng thải bằng nhựa; hộp mực in thài và khoảng 03 tấn/tháng bùn thải từ hệ thống 
xử lý nước thải (trường hợp kết quả phân tích bùn thải vượt ngưỡng quy định tại 
QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối 
với bùn thải từ quá trình xử lý nước) ...

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án:
3.1. về thu gom và xử lý nưóc thải:
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3.1.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị:
- Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thủi sinh hoạt: Lap đặt 03 nhà vệ 

sinh di động; ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 
lý nước thải theo quy định.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải xây dựng: Bô trí hệ thông 
mương thu gom nước thải xây dựng tạm thời xung quanh khu vực xây dựng, san 
lấp các mương thoát nước tạm thời sau khi xây dựng xong; thường xuyên kiêm tra, 
nạo vét, khơi thông, không để phe thải hay cát xây dựng xâm nhập vào công thoát 
nước gây tắc nghèn, tái sử dụng nước thải xây dựng phục vụ quá trình thi công...

- Yên cầu bảo vệ mỏi trường: Nước thải sinh hoạt phải được thu gom và xử 
lý theo quy định, không thải bỏ ra môi trường. Nước thải xây dựng dược tái sứ 
dụng phục vụ quá trình thi công, không xả ra ngoài môi trường.

3.1.2. Trong giai đoạn Dụ án đi vào vận hành:
- Biện pháp giâm thiểu tác động do nước thải:

+ Xây dụng bê tự hoại 03 ngăn đô xử lý nước thải từ nhà vệ sinh. Đau tư, lap 
đặt bể tách dầu đê xử lý nước thải từ nhà án và bê tách cặn - dầu mờ, cụm bê trung 
hỏa - keo tụ - tạo bông, be lang, bể chứa bùn đê xử lý nước thải rửa và khử trùng xe.

+ Xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 100 nrVngảy.đêm để xử lý 
nước thải sinh hoạt (nước thải từ nhà vệ sinh, nước thải từ nhà ăn) và nước thài sàn 
xuất (nước thải từ phòng thí nghiệm, nước xả cặn lò hơi, nước rửa và khử trùng xe) 
với quy trình xử lý như sau:

Nước thải từ nhà vệ sinh sau khi qua bể tự hoại 03 ngăn; nước thải nhà ăn 
sau khi qua bê tách dầu mỡ; nước thải xả đáy lò hơi; nước thải phòng thí nghiệm; 
nước thải rửa và khử trùng xe sau khi qua be tách cặn - dầu mỡ, cụm bể trung hòa - 
keo tụ - tạo bông và bể lắng —» Be điều hòa —> Be thiếu khí (anoxic) —> Be hiếu 
khí (aerotank) —> Be lắng sinh học —> Be khử trùng —> Đấu nối vào hệ thống thu 
gom, xừ lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng - Sikico.

- Yêu cảu về bào vệ môi trường: Thu gom, xử lý toàn bộ nước thài sinh hoạt, 
nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình hoạt động của Dự án đạt tiêu chuẩn tiếp 
nhận đầu vào của KCN Minh Hưng - Sikico (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) trước khi xà vào hệ thống 
xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng - Sikico.

3.2. về xử lý bụi, khí thải:
3.2.1. Trong giai đoạn xây dụng và ỉắp đặt máy móc, thiết bị:
- Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình san nền, đào ho móng: 

Có kê hoạch nhập nguyên vật liệu xây dựng hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tập 
trung vào cùng một thời điêm, tránh tôn đọng làm phảt tán bụi theo gió, trang bị 
dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng...

- Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải trong giai đoạn triển khai 
xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị: Che chắn công trường xây dựng, có kế hoạch 
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thi công thích hợp, các thiết bị máy móc được sử dựng đảm bảo kỹ thuật, được bảo 
dường thường xuyên, tưới nước ờ các khu vực có khả năng phát sinh bụi...

- Biện pháp giảm thiều tác động do khí thải từ các hoạt động cơ khí: Trang 
bị bảo hộ ỉao động gồm mắt kính, khẩu trang, găng tay cho công nhấn thực hiện 
các hoạt động cơ khí tại công trình, bố trí thời gian làm việc hợp lý cho công nhân 
thi công...

- Yêu cầu vê bảo vệ môi trường: Môi trường không khí khư vực xây dựng và 
lắp đặt máy móc, thiết bị đạt các quy định tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT 
ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 
động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; QCVN 02:2019/BYT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm 
việc; QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp 
xúc cho phép của 50 yếu tô hóa học tại nơi làm việc và các quy định của pháp luật 
hiện hành.

3.2.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Biện pháp giảm thiêu tác động do khí thải từ các phương tiện vận tái ra 

vào nhà mảy: Kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng xe định kỳ; vệ sinh, thu dọn đất cát 
trong khuôn viên Dự án; bố trí bãi đậu xe hợp lý...

- Biện pháp giảm thiểu tác động do không khí tại khu vực sản xuất:
+ Trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín. Tại công đoạn hở như 

khu vực nạp liệu, đóng bao bố trí chụp hút, thiết bị thu hồi bụi, bụi được thu gom 
và tái sử dụng.

Thiết bị thu hồi bụi được lấp đặt đong bộ theo dây chuyền sản xuất có quy 
trình công nghệ xử lý như sau: Bụi phát sinh tại khu vực nhập liệu, sàng, nghiền, 
đóng bao —> Đường ống hút —> Thiết bị lọc bụi túi vải —> Quạt hút —► Miệng thoát 
khí trong khu vực Dự án, bụi thu hồi được thu gom tái sử dụng làm nguyên liệuX 
sản xuất.. , , ' y

+ Thiết kế nhà xưởng cao, thông thoáng. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ chav 
lượng nguyên liệu đầu vào. oy

- Biện pháp giảm thiếu tác động do bụi, khỉ thải từ hoạt động của ỉò hổi 
tầng sôi, cóng suất 10 tân/giờ: Kiêm soát, đảm bảo quá trình cháy hoàn toàn và lắp 
đặt 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi với quy trình công nghệ xử lý như sau: Bụi, 
khí thải lò hơi —> Khử bụi thô (cyclone tồ hợp) —> Khử bụi tinh (lọc bụi túi vải) —> 
Quạt hút —> Ống thải (chiều cao 26 m, đường kính 0,96 m).

Khí thải lò hơi sau khi qua hệ thống xử lý khí thải đạt QCVN 
19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 
với bụi và các chất vô cơ.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, mùi hôi từ hoạt động nhập, Ị ưu trữ 
nguyên liệu, sản phẩm’. Các nguyên liệu được lưu chứa trong bao bì kín bằng ni 
lông 02 lớp. Nhà kho, nhà xưởng chứa nguyên liệu được xây dựng cao, thông 
thoáng. Nguyên liệu, sản phâm được đóng bao và lưu chứa trong kho trên các 
pallet cách mặt đất 10 cm, cách tường 0,5 m để tránh tình trạng ẩm mốc làm phát 
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sinh mùi hôi. Hệ thống bồn chứa nguyên liệu dược thiết kế với kết cấu kín, tiết 
diện và sức chứa nguyên liệu lớn, dễ dàng kiểm soát nhiệt độ, độ ầm nguyên liệu 
hạn chế sự phá hoại của mối, mọt, chuột... và hạn che phát sinh bụi, mùi hôi.

- Yêu cầu về bào vệ môi trường: Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá 
trình sản xuất của Dự án đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Ọuy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vò cơ (căn cứ lưu lượng 
nguồn thải phát sinh để áp dụng hệ số kp phù họp, ky = 1). Môi trường không khí 
khu vực sản xuất đạt các quy định tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 
10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 
05 nguyên tắc vả 07 thông số vệ sinh lao động; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 
QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho 
phép cùa 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và các quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu gíữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt và công nghiệp thông thường:

3.3.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị:
- Chắt thải ran xây dựng và lắp dặt mảy móc thiết bị: Thu gom toàn bộ 

lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh, lưu giừ trong kho chứa tạm thời diện tích 
24 m2, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng 
quy định cúa pháp luật.

- Chất thái rắn sinh hoạt: Thu gom và lưu trữ trong các thùng chửa rác có 
nắp đậy, lưu chứa tạm thời trong kho chứa diện tích 12 m2, hợp đồng với đơn vị có 
chức năng thu gom, vận chuyên và xừ lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Quản lý các loại chất thải ran sinh hoạt 
và chất thải rắn công nghiệp thông thường đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ 
sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 
của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phù sửa đổi, bô sung một số điều của các Nghị định quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật 
hiện hành.

3.3.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Chất thải răn sinh hoạt: Trang bị thùng rác các loại đe thu gom chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 
và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Chất thải ran công nghiệp thông thường: Thu gom toàn bộ chất thải rắn 
công nghiệp thông thường vào các thùng chứa, kru giữ tại kho chứa chất thải rắn 
công nghiệp thông thường diện tích 150 m2. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom, vận chuyên và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Yêu cầu vê bào vệ môi trường: Quản lý các loại chất thải rắn sinh hoạt 
và chất thải rắn công nghiệp thông thường đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ 
sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 
của Chính phủ vê quản lý chât thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
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ỉ 3/5/2019 cùa Chính phủ sửa đói, bỏ sung một số diều của các Nghị định quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bao vệ môi trường và các quy định của pháp luật 
hiện hành.

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, hru giữ, quản lý, xử lý chất thải 
nguy hại:

3.4.1. Trong giai đoạn xây dụng và lap đặt máy móc, thiết bị:
- Chat thải nguy hại được thu gom, phân loại, lưu giừ tạm thời trong các 

thùng chứa chat thài nguy hại chuyên dụng, đặt trong kho chứa chất thài nguy hại 
tạm thời tại khu vực xây dựng với diện tích 12 m2 và hợp đồng với đơn vị có chức 
năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về chất thài 
nguy hại.

- - Yêu cáu ve báo vệ môi trường: Quân lý chất thài nguy hại phát 
sinh đảm bào các yêu câu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định cua Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phú về quàn lý chất thài và phế 
liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bồ sung 
một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 
môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các quy định hiện hành.

3.4.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành:
- Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại, lưu giữ tạm, thời trong

thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng, đặt trong kho chứa chất thải nguy hại. Ạ / ■' 
diện tích 52,42 m , có mái che, vách bao quanh, có gờ, rành rốn đe thu gom chất\/ 
thải nguy hại dạng lóng, biên cành báo, thiết bị phòng cháy chừa cháy... Llợp đồng 
với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyên và xử lý theo đúng quy định của 
pháp luật ve chat thài nguy hại.

- Yêu cầu ve bao vệ môi trường: Quàn lý chat thải nguy hại phát 
sinh đảm bào các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 cùa Chính phủ về quản lý chất thài và phe 
liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đồi, bổ sung 
một sổ diều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dần thi hành Luật Bâo vệ 
môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các quy định hiện hành.

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác:
3.5.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị:
- Tất cả các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ Dự án 

phải đạt Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường, không thi công 
vào các giờ cao điểm đề tránh gây ảnh hưởng đen khu vực xung quanh, trang bị 
bảo hộ lao động cho công nhân...

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về độ rung - Giá trị tại nơi làm việc; QCVN 26:2010/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng on; QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về vi khí hậu tại nơi làm việc vả các quy chuẩn môi trường hiện 
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hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong 
giai đoạn xây dựng vả lắp đặt máy móc, thiết bị Dự án.

3.5.2. Trong giai đoạn Dụ án đi vào vận hành:
- Biện pháp giảm thiểu tác động do tiêng ồn và độ rung: Kiềm tra độ cân 

bàng của các thiết bị máy móc trên nen nhà xưởng trong quá trình lắp đặt, kiêm tra 
và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị, bố trí các máy móc thiết bị trong dây 
chuyền sàn xuất một cách hợp lý, trang bị nút chống ồn cho công nhân...

- Biện pháp giảm thiếu tác động do nhiệt dư: Bố trí hợp lý chiều cao nhà 
xtrờng, trang bị hệ thong điều hoà, làm mát không khí, trong cây xanh trong khu 
vực nhà máy...

- Yêu cáu vê bảo vệ mói trường: Tuân thù QCVN 27:2016/BYT - Quy chuân 
kỹ thuật quốc gia về độ rung - Giá trị tại nơi làm việc; QCVN 26:2010/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng on; QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỳ 
thuật quốc gia vô vi khí hậu tại nơi làm việc và các quy chuẩn môi trường hiện hành 
khác có liên quan, đảm bào các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình 
vận hành Dự án. Trồng, chăm sóc, duy trì cây xanh trong khuôn viên nhà máy, đàm 
bảo tỷ lệ diện tích đất cây xanh đạt tối thiều 20% tồng diện tích cùa Dự án.

3.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:
3.6.1. Trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị: Thực hiện 

các biện pháp đê phòng ngừa, ứng phó tai nạn lao dộng, tai nạn giao thông, các sự 
cố về cháy nổ... theo đúng nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
cùa Dự án và tuân thủ các quy định hiện hành.

3.6.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành: Áp dụng đầy đủ các biện 
pháp ứng phó, phòng ngừa sự cố môi trường đà đê xuất trong Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường. Tuân thù nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nồ, 
ứng cửu sự cố, rủi ro và các quy định khác của pháp luật trong toàn bộ hoạt động 
cùa Dự án. Trường hợp xảy ra sự cố ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng 
dồng, chù Dự án phải chủ động tồ chức ứng cứu khắc phục sự cố và khẩn trương 
báo cáo cho các CƯ quan thâm quyên đe giải quyết sự cố theo quy định.

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dụ án:
- Công trình thu gom, thoát nước mưa, nước thải.
- Bể tự hoại 03 ngàn (06 bể, tồng thề tích 102 m3).
- Công trình, hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngảy.
- Công trình, hệ thống xử lý khí thài lò hơi tầng sôi 10 tấn/giờ (số lượng: 01 

hệ thống; công suất thiết kế: 30.000 m3/giờ).
- Công trình, hệ thống xử lý lọc bụi túi vải (số lượng: 02 hệ thống và 48 túi 

vải; công suất thiết kế: 4.800 m3/giờ/hệ thống).
- Kho lưu chứa chất thải công nghiệp có diện tích 150 m2.
- Kho lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích 52,42 m2.
- Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
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- Công trình, biện pháp bào vệ môi trường khác.

5. Chương trình quan lý và giám sát môi trường của Chú Dự án:
5.1. Giai đoạn xây dựng:

z * A
5.1.1. Giám sát môi trường không khí xung quanh:
- Q’ trí giảm sát: 01 điểm tại khu vực thi công.
- Thông số giám sát: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, so2, NO2, co.
- Tân suất giám sát: 01 lần trong suốt thời gian xây dựng.
" Quy chuẩn so sánh/Quy định áp dụng: QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quôc gia vê vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 
QCVN 24:2016/BYT - Quy chuân kỷ thuật quốc gia về tiếng on - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia vê bụi - Giá trị giói hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; ỌCVN 
03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 
50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 
10/10/2002 cùa Bộ trường Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 
dộng, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động và các quy định hiện hành.

5.1.2. Giám sát chắt thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:
- Q' tri giâm sát: Khu vực lưu trữ chất thài ran thông thường, chất thải nguy hại.
- Thông sổ giám sát: Khối lượng, thành phần, cách thức phân loại, lưu trừ.
- Tần suất giám sát: Thường xuyên.
- Quy định áp dụng: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 cùa 

Chính phú sửa đôi, bô sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng
dẫn thi hành Luật Bào vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày ỹ— -Ị 
24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phe liệu; Thông tư so 
36/2015/BTNMT, ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 
quàn lý chất thải nguy hại và các quy định hiện hành.

5.2. Giai đoạn vận hành thú nghiệm:
5.2.1. Giám sát môi trường không khí khu vục sản xuất:
- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực nguyên liệu, 01 vị trí tại khu vực thành 

phẩm, 01 vị trí tại khu vực sản xuất.
- Thông số giám sát: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, NO2, so2, NH3, H2S.

- Tằn suất giảm sát: 01 lân trong suốt quá trình vận hành thử nghiệm.
" Quy chuẩn so sảnh/Quy định áp dụng: QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 
QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 
03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 
50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày
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10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế vê việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 
động, 05 nguyên tấc và 07 thông số vệ sinh lao động và các quy định hiện hành.

5.2.2. Giám sát khí thải:
- P7 trí giảm sát: 01 vị trí đầu ra ống khói thoát khí thài lò hơi.
- Thông số giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi, co, so2, NOX.
- Tần suất giám sát: Theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT 

ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Quỵ chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thài công nghiệp đối với bụi và các chat vô cơ (căn cứ lưu lượng 
nguồn thải phát sinh đe áp dụng hệ số kp phù hợp, kv = 1).

5.2.3. Giám sát nước thải:
- lỴ' trí giảm sủt và thông số giám sát:
4- 01 vị trí đầu vào từ khu rửa, khử trùng xe (tại bể tách cặn và dầu mờ): pH, 

COD, tồng chất rắn lơ lửng, dầu mờ khoáng.

4- 01 vị trí sau cụm xử lý hóa lý (tại be lang hóa lý): COD, tong chat ran lơ 
lừng, dầu mờ khoáng.

4-01 vị trí tại bể điều hòa: pH, BOD5, COD, tảng chất rắn lơ lừng, tổng nitơ, 
tông photpho.

4- 01 vị trí sau cụm xử lý sinh học (tại bê lang sinh học): BOD5, COD, tông 
chat ran lơ lửng, tổng nitơ, tổng photpho.

4-01 vị trí tại hố ga sau bể khử trùng trước khi đấu nối vào hệ thống xừ lý 
nước thải tập trung của KCN: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lừng, 
tông nitơ, tổng photpho, dầu mờ khoáng, tòng coliform.

- Tần suất giảm sát: Theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT 
ngày 31/12/20 ĩ 9 của Bộ trưởng Bộ Tải nguyên và Môi trường.

- Quy chuẩn so sảnh: Tiêu chuẩn đấu nối nước thái của KCN Minh Hưng- 
Sikico (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp).

5.2.4. Giám sát chát thải rắn, chất thải nguy hại:
- VỊ trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thài rắn thông thường, chất thải nguy hại.

- Thông sô giảm sát: Thành phan, khôi lượng, chứng từ giao nhận.
- Tần suất giảm sát: Thường xuyên.
- Quy định áp dụng: NẹhỊ định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính 

phủ sửa đồi, bồ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dần 
thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 
của Chính phủ vê quản lý chât thải và phê liệu; Thông tư số 36/2015/BTNMT, 
ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải 
nguy hại và theo quy định hiện hành.

5.3. Giai đoạn vận hành thưong mại:
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5.3.1. Giám sát môi trường khống khí khu vục sản xuất:
- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực nguyên liệu, 01 vị trí tại khu vực thành 

phâm, 01 vị trí tại khu vực sản xuất.
- Thong sổ giám sát: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, NO2, so2, NH3, IỈ2S.

- Tán suất giám sát: 06 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh/Quy định áp dụng: QCVN 26:2016/BYT - Quỵ chuẩn 

kỳ thuật quốc gia vẻ vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 
QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ôn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 
03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép cùa 
50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 
10/10/2002 của Bộ trường Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 
động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động và các quy định hiện hành.

5.3.2. Giám sát khí thải tại nguồn:
- Vị trí giám sát: 01 vị trí đầu ra sau hệ thông khí thài lò hơi.
- Thông số giám sát: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, bụi, co, so2, NOX.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quỵ chuẩn so sành: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (căn cứ lưu lượng 
nguồn thải phát sinh đe áp dụng hệ số kp phù hợp, ky = 1).

5.3.3. Giám sát nuóc thải:
- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố ga đầu vào hệ thống xử lý nước thài; .01 vị 

trí tại hố ga đau noi với hệ thông thu gom nước thải của KCN Minh Hưng - sikiep.
- Thông so giảm sát: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, tổng chất rắn lợ. lựhẶ

tông nitơ, tông photpho, dầu mờ khoáng, tong coliform. í. I

- Tân suât giám sát: 03 tháng/lân. >
- Quy chuẩn so sảnh: Tiêu chuẩn đau nối nước thải của KCN Minh-Hirng - 

Sikico (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp).

5.3.4. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:
- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại.
- Thông số giảm sát: Thành phần, khối lượng, chửng từ giao nhận.
- Tần suất giám sát: Thường xuyên.
- Quy định áp dụng: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bồ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 
24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 
36/2015/BTNMT, ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 
quản lý chất thải nguy hại và theo quy định hiện hành.
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5.3.5. Giám sát bùn thải từ hệ thống XIÌ lý nuức thải:
- 17 trí giám sát: 01 vị trí tại bề chứa bùn từ hệ thống xử lý nước thải.

- Thông số giám sát: Asen, bari, cadimi, bạc, chi, coban, kẽm, niken, selen, 
thủy ngân, tổng dầu.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỳ thuật quốc 

gia về ngưỡng nguy hại đoi với bùn thải từ quá trình xừ lý nước.
6. Các điều kiện có liên quan đến môi triròììg: Các yêu cầu đối với Chủ 

Dự án:
6.1. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chat thải và lập hô sơ đô nghị 

kiểm tra, xác nhạn hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy định tại 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đồi, bồ sung một 
số điều cùa các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 
trường và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cùa Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đồi, bồ sung một số điều của 
các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bào vệ môi trường và 
quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

6.2. Tuân thủ Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh te, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT 
ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi 
trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghe và CO’ sờ 
sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ.

6.3. Tuân thủ các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo . 
quy định hiện hành.

6.4. Tuân thủ các yêu cầu vê vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động trong 
quá trình thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

6.5. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 
trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nó đối với cán bộ, công nhân 
viên làm việc cho Dự án.

6.6. Thực hiện việc dăng ký, công bố chất lượng các loại sản phẩm của Dự 
án trước khi thương mại hóa theo các quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

6.7. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính đẻ các công 
trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương 
trình quan trăc, giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.

6.8. Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 
trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự 
án đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

6.9. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành./.
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1. Cấp cho : Công ty TNHH Japfa Coinfeed Việt Nam.
- Địa chỉ : Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng ’ Sikico, xà Đồng Nơ, 

huyện Hớn Quàn, tinh Bình Phước.

II. Dược phép xây đụng các công trình thuộc dụ' án: “Nhà máy san xíiất 
(line ăn chăn nuôi và thủy sân”.

- Tổng số công trình: 26 công trinh.

• Theo thiết ké ; Kết quá thâm định báo cáo nghiên cứu khá thi DTXD dự 
án: Nha máy san xuất thức ăn chàn nuôi và thuy san cua Công ty TNI III Japfắ 
Corniced Việt Nam lô B7-1, B7-2, B7-3 tại KCN Minh 1 lung-- Sikico. xà Dồng 

ị Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước tại Công văn số 1478/BQL-QHXD I'NMT 
ị ngày 8/10/2021 cùa Ban Quản lý Khu kình tế.

- Dơn vị thiết kế : Công ty CP Tư ván Thiết Ke Xây Dựng Và Kiêm Dinh 
Bách Khóa Việt.

- Chú nhiệm, chủ trì thiết kế: Kts Đàm Duy Sơn và Ks Dương Ngọc I luân

- Dơn vị thâm đinh, thâm tra : Công ty Cô phần tư van kiốm dinh Xây 
ỉ dựng Quôc tể theo Báo cáo Ket qua thẩm tra số 20/BCTỈ TK -21 ngày 2W2021.

- t hủ tri thâm tra thiêt ke: Kts Nguyên Thanh Bình va Ks Vàn l an .' lội.

- Vị trí xây dựng Lô B7-Ì, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng - Sikịco, xà 
Dông Nơ, huyện Hớn Quan, tình Bỉnh Phước.

2. I. Nhà thành phẩm: 01 nhà.

- Loại công trình : Công trình công nghiệp.
- Cap công trình: cấp III.

ị

- Số tầng : 01 (Không kể tầng bán hầtn).

- Diện tích xây dụng : 6.183,0 m .
- 'long diện tích sàn : 6.183,0 m2.

- Chiều cao công trình : 15,55 m (Từ cao độ hoàn thiện sản đến dính mái).

- cốt nền công trình : Cao hơn 0,2 in so với mặt san hoàn thiện công trinh 
có ký hiệu T.0,000.

•• ChỊ giới xây dựng : Thẹo rnặl bằng tổng thề xây dựng công trinh.

ì
J
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- Giai pháp kêt câu : Mong nông BTCT; Đà kiếng BTCT; Cột thcp: Non ! 
B l( T; Vì kèo. xà gồ thép, mái lợp tole; Tương xây gạch cao L2m. bên trên 
vách tole cao đen mái: Hộ thống cửa nhưa lõi thép, cửa sắt

2. 2. Nhà nguyên liệiu 01 nhà.
- Loại cong trinh : Công trình công nghiệp

- ( áp còng trinh: Cap ỉ ỉ.

- Só lâng : 01.
7 I

- Diện lích xây dựng : I 1.671,0 ni .
- ('hiểu cao công trinh 15,55 m (Từ cao độ hoàn thiện sân đến đinh mái).

- Côi nền còng trinh : Cao hơn 0.2 m so vái mặt sàn hoàn thiện công trinh 
có ky hiệu xù,000.

- Chi giới xày dụng : Theo mặt bằng tổng thế xây dựng công trình.

- Giai pháp kei cấu : Móng nông BTCT; Đà kiềng BTCT ; Cột thép; Nen 
B’l c I. Tường xây gạch cao l,2m. bôn trên vách tole cao đen mái. Vì keo thép, 
mái lợp toỉc: I lẹ thống cưa nhựa lõi thép, cửa sắt; Vách Panel cho kho lạnh.

2. 3. Tháp sản xuất + Thành phẩm bồn: 01 nhà.
- Loại công trinh : Còng trình công nghiệp.

- Cấp công trinh: Cap II.

- Số tầng : 11.
- Diện tích xây dựng : 864 m2 ± (4,4111 X 24111) = 969,6 m:

- Tổng diện tích sàn : 7.209,96 m2.

- Chiều cao công trình : 43,2 m (Tù cao độ hoàn thiện sân đến đỉnh mái).

- Cốt nền công trinh : Cao hơn 0,2 m so với mật sân hoan thiện còng trình 
có ký hiệu ±0,000.

- Chì giời xây dựng : Theo mặt .bằng tông thể xây dựng công trình.

- Giãi pháp kết cấu : Móng cọc BTCT; Đà kiềng BTCT ; Cột thép; Nen 
BTCT. Lường xây gạch cao 1,2m, bôn trên vách tole cao đên mái. Vì kèo thép, 
mái lợp tole. Hệ thống cửa nhựa lõi thép, của săt.

2. 4. Nhà chúa xá: ơỉ hang mục.
- Loại công trinh : Công trình công nghiệp.
- Cấp cóng trình: Cấp 111.

-Số tầng: 01.

- Diện tích xây dựng : 4.725,0 m2.

- Chiều cao cồng trình : 19,285 111 (Từ cao độ hoàn thiện sân đến đinh 
mái).
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- Cốt nền công trình : Cao hơn 0,2 m so với mặt sân hoàn thiện cóng trình 
có ký hiệu ±0,000,

- Chỉ giới xây dựng : Theo mặt bang tổng thê xây dựng công trinh.

- Giải pháp kết cấu : Móng nông BTCT, đà kiềng BTCT; Cột, vách bang 
BĨCT cao 8m, ben trên cột thép cao đen mái; Tường xây gạch: Vi kèo thép, mái 
lọp tole; Hệ thống cứa sắt.

2. 5. Nhà nap liệu, tháp gàu tải: 01 nhà.
- Loại công trình : Công trình công nghiệp.
- Cap công trình: cấp íII.

- Sô tang : 01.
- Điện tích xây dựng : 692 m2.

- Chiều cao công trình : 18,0 m (Từcao độ hoàn thiện sân đến dinh mai).

- Cốt nền công trình : Cao hơn 0,2 m so với mạt sân hoàn thiện cóng trình 
có ký hìộu ±0,000.

- Chỉ giời xây dựng : Theo mặt bằng tông thê xây dụng công trinh.

- Giải pháp kết cấu : Móng nông BTCT; Nền BTCT, cột, dầm BTCT. 
Tường xây gạch cao 1,2m, bên trên vách tole cao đến mái. Vì kèo thép, mái lợp 
tole. Hệ thong cửa nhựa lõi thép, cửa sắt.

2. 6. Nhà biến áp - máy phát điện: 01 nha.

“í \
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’ Loại công trinh : Công trình công nghiệp.
- Cấp công trinh: Cấp IV.

- Số tầng ; 01,

- Diện tích xây dựng : 267,12 m‘.
- Chiều cao công trình : 5,6 m (Từ cao độ hoàn thiện sân den dinh mái ).

- Cốt nên công trình : Cao hơn 0,2 m so vởi mật sân hoàn thiện còng trinh 
có ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xây dựng : Theo mặt bằng tổng thể xây dụng công trình.

- Giải pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trệt, cột, dầm, sàn mái BTCT. 
Tường xây gạch. Hệ thống cửa nhựa lõi thép, cữa sắt.

2.7. Khu vực bồn dầu: 01 nhà.

- Loặi công trình : Công trình công nghiệp.
- Cấp công trình: Cấp IV.

- Số tầng : 01.

- Diện tích xây dựng : 179,9 nr.
- Chiều cao công trình : 10,1 m (Từ cao dộ hoàn thiện sân đến đỉnh mai).
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- Cốt nên công trình : Cao hơn 0,2 m so với mặt sân hoàn thiện công trình 
có ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xây dựng : Theo mặt bang tông the xây dựng công trình.
- Giài pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trệt BTCT. Tường xây gạch cao 

500mm.

2. 8. Silo: 06 cái.
- Loại công trình : Công trình còng nghiệp.
- Cấp công trình: Cap III.

- Sô lâng : 01.
- Diện lích xâ\ dụng : 422,6 1H X 6 = 2.535,6 m2

- Chieu cao công trinh : 35,10 m (Từ cao độ hoàn thiện sân den đình mái).

- Cốt nền công trình : Cao hơn 0,10 m so vớỉ mặt sân hoàn thiện công 
trinh có ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xây dựng : Theo mặt bằng tổng the xây dựng công trình.

- Giái pháp kết cấu : Móng cọc BTCT. Sàn trệt, cột, dầm, sàn mái BTC I.

2. 9. Nhà lò hoi: 01 nhà.
- Loại cóng trinh : Còng trình công nghiệp.
- Cap còng trình: Cấp IV.

- Só tâng : 01.

- Điên tích xây dựng : 744,0 nr.
- Chiều cao công trình : 13,6 m (Từ cao dộ hoàn thiện sân đến đỉnh mái).

- Cốt nen công trinh : Cao hơn 0,2 m so với mặt sân hoàn thiện công trình 
có ký hiệu ±0,000,

- Chỉ giới xây dựng : Theo mặt bằng tổng thề xây dựng công trình.

- Giài pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trệt, đà kiềng BTCT; Cột thép. Vì 
kèo. xà gô thép, mái lợp tole.Tường xây gạch cao 3m, bên trên vách tole cao dên 
mải. 1 lệ thống cứa nhựa lõi thép, cửa sắt.

2. 10. Nha CO’khí: 01 nhà.
- Loại công trình : Công trình công nghiệp.

- Cấp công trình: cấp IV.
- Số tầng : 01.

- Diện lích xây dựng : 256,0 m2.

- Chiều cao công trình : 8,875 m (Từ cao độ hoàn thiện sân đến đỉnh mái).
- cót nền công trình : Cao hon 0,2 m so với mặt sân hoàn thiện công trình 

có ký hiệu ±0,000.

gMCCTMWfiH———I HIM II
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- Chi gỉới xây dựng : Theo mặt băng tông thê xây dựng cóng trình.
- Giái pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trệt, đà kieng BTCT; Cột thép. Vi 

kẽo, xà gò thép, mái lợp tole.Tường xây gạch cao L2m. bên trên vách tộle cao 
đến mãi. í lệ thống cửa nhựa lõi thép, cưa sắt.

2.11. BỂ xú íý niróc thải: 01 công trinh.

- Loại công trình: Công trình công nghiệp.
- Cấp công trinh: Cap IV.

- Số tầng: 01

- Diện tích xây dựng: 56,97 m2.

- Chiêu cao cóng trình: 5,2 m.
- Cot nen công trình ; rinh từ cốt nên hoan thiện công trinh có ký hiệu 

±0.000 thấp hơn so với mặt sân hoan thiện là - 3,7 m
- Giải pháp kết câu : Đáy, vách, nắp bề bàng Be tông cốt thép.

2. 12. Bỗ nước, nhà boìiiĩ 01 nhà.
- Loại công trinh : Công trình công nghiệp.
- Cấp công trình: cấp III.

- Số tầng: 0L

- Diện tích xây dựng bể nước : 212.5 m2.

- Thể tích bể nước : 860,62 nr.

- Cốt nền công trình : Tính từ cốt nền hoàn thiện công trình có ký hiệu 
±0.000 thấp hơn so với mặt sân hoàn thiện là - 4,05 ni

- Diện tích xây dựng nhả bom: 49 nr

- Chiêu cao công trinh : 3.7(86 m.

- Chỉ giới xây dựng : Theo mặt bằng tống thể xây dụng cóng trinh.

- Giải pháp kết cấu : Dáy bê BTCT; thành bè BTCI; nap bô BTCT.

2. 13. Nhà chất tlìâi nguy hai: 01 nhả.

- Loại công trình : Công trình công nghiệp.
- Cấp công trình: cấp IV.

-Số tầng: 01.

- Diện tích xây dựng : 202,5 nr.
- Chiều cao công trình : 9,215 m (Từ cao độ hoàn thiộn sân đến dinh mái).

- Cốt nền công trinh : Cao hơn 0,2 m so với mặt san hoàn thiện công trinh 
có ký hiệu ±0,000.

- Chi giới xây dựng : Theo mặt bằng tống thế xây dựng công trình.
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- Giãi pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trệt, đà kiềng BTCT; Cột thép. Vi Ị 
kèo. xà gô thép, mái lợp tolc.Tường xây gạch cao l,2m, bên trên vách toìe cao I 
(len mái. I lệ thống cưa sắt.

2. 14. Nhà văn phòng: 01 nhà.
- Loại cóng trình : Công trình dân dụng.
- cấp còng trinh: cấp 111.

- Sò tầng : 02.

- Diện lích xây dựng lang 1 : 665,79 m’.
- Diện tích xây (lung tâng 2 : 554,16 m2.

- l õng diện lích sàn : 1.219,95 m2

- Chiêu cao công trinh 9,8 m (Từ cao đỏ hoàn thiện sân đên đinh mái).

- Cốt nền công trình : Cao hơn 0,8 m so với mặt sân hoàn thiện công trinh 
co ký hiệu ±0,000.

- Chi giới xây dựng : Theo mặt bằng lông thể xây dưng còng trình.

- Giải pháp kết cắu Mỏng BTCT. Sàn trệt, đà kiềng, cột, dầm, sàn 
BTCT; Vì keo. xa gò thép, mái lợp tole.Tường xây gạch. Hệ thông cưa nhựa 
kinh.

2. 15. Nhà can tin: 01 nhà.
- Loại còng trình : cỏng trình dân dụng.
- Cấp công trình: Cap IV.

- Số tằng : 01.

- Diện tích xây dụng : 433,44 m;

- Chiều cao công trình : 4,9 m (Từ cao độ hoàn thiện sân đến đỉnh mái).

- cót nền công trình : Cao hơn 0,2 m so với mật sân hoàn thiện còng trình 
có ký hiệu ±0,000.

- Chi giới xây dựng : Theo mặt bằng tổng thề xây dựng công trình.

- Giãi pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trệt, đà kiềng, cột BTCT; Vi kèo, I 
xà gồ thép, mái lợp tole.Tưòng xây gạch. Hộ thống cửa nhựa kính.

2. 16. Nhà cân: 01 nhà.
- Loại công trình : Công trình dân dụng.
- Cấp công trình: Cấp IV.

- Số tầng : 01.

- Diện tích xây dựng : 303,18 m2.

- Chiều cao công trình : 6.62 m (Từ cao độ hoàn thiện sân đen đình mái).

- Cốt nền công trình : Cao hơn 0,2 m so với mặt sân hoàn thiện công trình

■ 11 ■ H ư—MÌIBT...... I ■ I- IBIIIITIIII.................. agrsa
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co ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xây dựng : Theo mặt bang tông thê xay dựng công trình.
- Giải pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trệt, dà kiềng, cột BTCT: Vì kèo. 

xà gồ thép, mái lợp tole.Tường xây gạch. Hệ thông cứa nhụa kính.

2. 17. Nhà thí nghiệm mẫu: 01 nhà.
- I ,oại công trình : Công trình dân dụng.
- Cấp còng trình: Cấp 111.

- Sô tầng Ị 02.

- Diện tích xây dựng tầng ỉ : 160 m2.

- Diện tích xây dựng tầng 2 : 160 mí

- Tống diện tích sàn : 320 m2.

- Chiều cao công trình : 9,179 m (Từ cao độ hoàn thiện sân dến đỉnh mái). I

- Cốt nền công trình : Cao hơn 0.2 m so với mặt sân hoàn thiện cóng trình I 
có ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xây dựng : Theo mặt bằng tông thể xây dựng công trình.

- Giải pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trẹt, đà kiềng, cột, dam, sàn P 
BTCT; Vì kèo, xà gô thép, mái lợp tole.Tiiờng xây gạch, ị lộ thống cua nhựa I 
kính.

2. 18. Nhà bảo vệ - cổng, bâng tên: 01 nhà.
- Loại công trình : Công trình dân dụng.
- Cấp công trinh: cấp IV.

- Số tầng : 01.

- Diện tích xây dựng ■; 35,0 m'.
- Chiều cao công trình : 3,80 m (Từ cao độ hoàn thiên sân den dinh mái). I

•• Cốt nền công trình : Cao hơn 0,2 m so với mặt sàn hoàn thiện công trình I 
có ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xây dựng : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình.

- Giải pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trệt, dà kiềng, cột, dầm, sàn mái Ị 
B ICT; 'rường xây gạch. Hệ thống cửa nhựa kính.

2. 19. Nhà xe máy: 01 nhà.
- Loại công trình : Công trình dân dụng.

v - Cấp công trình: cấp IV.

-Sổtầng:01.

- Diện tích xây dựng : 198 m2.

mniiw
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- Chiều cao công trình : 4,6 in (Từ cao độ hoàn thiện sân đến dinh mái).

- Cốt nền công trinh : Cao hơn 0,2 m so với mặt sân hoàn thiện công trình 
có ký hiệu 4:0,000.

- ( Ill giói xây dụng : Theo mặt bằng lông thể xây dựng công trình.

- Giai pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trẹt, dà kiềng BTCT; Cột thép. Vì 
keo, xà go thép, mái lợp tole.

2. 20. Nhà xe ô tô 1 và nhà vệ sinh: 01 nhà.
- Loại cóng trình : Công trình dàn dụng,
’ Cap công trình: cấp IV.

- Số tầng : 01

- Diện lích xa\ dựng : 133,2 m2.

- Chieu cao còng trinh : 5,8 m (Từ cao độ hoàn thiện sán đến dinh mài).

- Cốt nén công trình : Cao hơn 0,2 m so với mặt sân hoàn thiện công trình 
co ký hiệu ±0,000.

- Chi giói xây dựng : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình.

- Giải pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trệt, đà kiềng BTCT; Cột thép. Vi ị 
kèo. xa gồ thép, mái lợp tole. 'rường xây gạch. Hệ thống cưa nhôm kỉnh.

2. 21. I rani sấy khô: 01 nhà.
- Loại công trình : Công trình công nghiệp.
- Cấp công trình: cấp IV.

- Số tầng : 01.

- Diện tích xây dựng : 206 m2.

- Chieu cao công trình : 5,5 m (Từ cao độ hoàn thiện sân đến đỉnh mái).

- Cốt nen công trình : Cao hơn 0,2 m so với mặt sân hoàn thiện công trinh 
co ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xây dựng : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình.

- Giai pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trệt, đà kiềng BTCT; Cột thép. Vì 
kèo, xà gồ thép, mái lợp tole.

2. 22. I rani rửa xe: 01 nhà.
- Loại công trinh : Công trình công nghiệp.
- Cấp công trình: Cap IV.

- Số tầng : 01.

- Diện tích xây dựng : 206 m2.

: Chiều cao công trình : 5,5 m (Từ cao độ hoàn thiện sân đến đỉnh mái).
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- Cốt nền công trình : Cao hơn 0,2 m so với mặt sân hoàn thiện công trình 
có ký hiệu ±0,000.

- Chì giới xây dựng : Theo mặt bang tồng thê xây dựng công trình.

- Giãi pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn irệt, dà kiềng BTCT; Cột thép. Vì 
kèo, xà gổ thép, mái lợp tole. Vách toỉe.

2. 23, Nhà sát trùng xc: 02 nhà.
- Loại công trình : Công trình công nghiệp.
- Cấp công trình: cấp IV.

- Số tầng : 01.

- Điện tích xây dựng : 179,55 m2 X 2 - 359,1 ni2

- Chiều cao công trinh : 6,26 m (Từ cao độ hoàn thiện sân đến dinh mái).

- Cốt nền công trình : Cao hơn 0,2 m so với mạt sân hoàn thiện công trinh 
có ký hiệu ±0,000.

- Chỉ giới xây dựng : Theo mặt bằng tông the xây dựng công trinh.

- Giải pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trệt, dà kiềng BTCT; Cột thép. Vì 
kèo, xà gô thép, mái lợp tole. Vách tolc.

2. 24. Cầu cân: 02 cái.
- Loại công trình : Công trình công nghiệp.
- Cấp công trình: cấp IV.

- Số tầng : 01.

- Diện tích xây dựng : 71,0 m2 X 2 - 142 nr

- Chiêu cao công trình : 0,05 m (Từ cao độ hoàn thiện sân đến dinh mái).

- cốt nền công trình : Cao dộ đáy trạm cân -1,15 m so vời mật sân hoàn 
thiện sản đường nội bộ.

- Chì giới xây dựng : Theo mặt bàng tông thê xây dựng công trinh.

- Giải pháp kết cấu : Móng BTCT.

2. 25. Cột cò': 01 cái.
- Loại công trình : Công trình dân dụng.
- Cấp công trình: Cấp IV.

-Số tầng: 01.

- Diện tích xây dựng : 9,0 m2.

- Chiều cao công trình : 8,8 m (Từ cao độ hoàn thiện sân đến đỉnh mái).

- Cốt nền công trình : Cao hơn 0,3 m so với mật sân hoàn thiện công trình 
có ký hiệu ±0,000.
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" Chi giới xây dựng : Theo mặt bằng tồng thể xây dựng công trình.

- Giai pháp kết cấu : Móng BTCT, trụ mox.

2. 26. Nhà vệ sinh tài xế: 02 nhà.
- Loại công trinh : Công trình dân dụng.
- Cấp công trình: cấp IV.

- Số tầng : 01.
- Diện tích xây dựng : 23,0 m2 X 2 -- 46 ITT

- Chiều cao cống trinh : 3,5 m (Từ cao độ hoàn thiện sân đến đỉnh mái).

- Cốt nên còng trình : Cao hơn 0,2 m so với mật sân hoàn thiện còng trình 
có ký hiệu ±0.000.

- Chỉ giời xây dựng : Theo mặt bàng tồng thể xây dựng công trình.

- Giai pháp kết cấu : Móng BTCT. Sàn trệt, đà kiềng, cột, dầm, sàn mái 
BTCT; Tường xây gạch. I lệ thong cứa nhựa kính.

III. Giấy tơ về quyền sir dụng đất : Diện tích 103.381,8 m2, Giấy chứnẹ 
nhặn quyền sư dụng đạt, quyền sờ hừu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất so 
vào sô cap GCN: CT 34499. CT 34500 và CT 34501 do Sờ Tài nguyên và Môi 
trường cấp cho Công ty TNHH Japfa Corniced Việt Nam ngày 15/04/2021.

IV. Ghi nhận công trình đã khởi công : Không.
V. Giầy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kế 

tìr ngày cáp. Quá thời hạn trên, Công ty TNHH Japfa Com feed Việt Nam phái 
đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng./y,

(Chu đầu lư lưu ý xem nhưng nội dung phải thực hiện ở mặt sau Giấy 
phép này).

Xoi Iiliộit:
- Như trên;
- LưuVT. PỌIỈXDTNMT

Bình Phước, ngày 'll tháng íũ năm 2021
KT.'trưởng BAK^I 
PHÓ TRƯỞNG BAN



CIIŨ ĐÂU TU PHẢI THỤC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU DÂY :

1. Phái hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các 
quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về dât dai, vê dâu tư xây 
dụng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng den kiêm tra khi định vị 
công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh lự hoại, xư lý nước 
thai...).

4. Xuât trình Giây phép xây dựng cho chính quyên sờ tại trước khỉ khơi 
công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dụng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay dối nội dung giấy phép xây dựng thì 
phai đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của CO’ quan cap giấy phép

1. Nội dung điều chính :

DIÊU CHỈNH GIẤY PHÉP

MaiMiìi' '.iTMflaJiWTa

2. Thời gian có hiệu lực của Giấy phép :

Bình Phưởc, ngày tháng

TRƯỞNG BAN
nã/ỉt 202-1





CTY CÓ PHẢN CÔNG NGHIỆP
MINH HUNG - SIKICO

CÔNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỵ/ CONG ry\

Số:^../TB.MHS-2021

V/v: Thông bảo đóng tiền ký quỹ trước khi 
tiến hành thì công hạ tầng Khu công nghiệp 
Mnh Hưng -Sìũco'

Ịị VIẺTNẠM. lĩ 
Kính gùi: Công ty TNHH Japfa Coinfeed Zy

(Lô B7-LB7-2, B7-3) w

Bình Phước, ngày 22 tháng 04 nam 2022

Công ty Cô phần Công nghiệp Minh Hưng - Sikico (“Công ty MHS”) xin trân trọng cảm ơn 
Quý công ty đà tin tưởng, lựa chọn khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico làm nơi đầu tư và 
phát triển kinh doanh.

Theo nội dung vãn bản đề nghị số 010422NPFM. ngày 01 /04/202 l,V/v “thi công công tác 
đấu nối vảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Khu Công nghiệp Minh Hưng- Sikico” của Quý
Công ty đã gửi đến Công ty MHS. Công ty MHS kính đề nghị Công ty TNHH Japfa^ityjZL’T« 
Comfeed Việt Nam chuyển số tiền ký quỹ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) vào
khoản của chúng tôi (theo thông tin phía dưới) trước khi tiến hành thi công đấu nối hạ tawJAPrACOMF 
tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico. V* \• e Vỉ to \\ *\ CHlNHANi

Tên tài khoản: Công ty cồ phần Công nghiệp Minh Hưng - Sikico

Số tài khoản: 6380.201.01.7690 tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bình Thạnh, Tp.HCM

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.



CÓNG TY CP CÔNG NGHIỆP 
MINH HƯNG SIKICO

Số: 0Ỉ0422/0Ỉ BPFM

CỌNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày.:0.41 háng, .c.^r nám 20.2.L

BIÊN BẢN THỎA THUẬN ĐÁU NỐI HẠ TẢNG KỸ THUẬT CỦA DỤ ÁN 
TẠI KHU CỒNG NGHIỆP M1NH HƯNG SIKICO

Dự Án : Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi vả thúy sản
Địa điểm: • Lô B7-1, B7-2, B7-3 KCN Minh Hưng Sikico, xã Đồng Nơ. huyện Hớn Quán, 
tỉnh Bình Phước

A. DẠI DIỆN BÊN A: CÒNG TY CỎ PHÂN CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG - SIKICO xặ
A m TT -.X TT , t- Ong'Bà: Phan Huỳnh rân Hoàng Chức vụ: Phó ĩ ông Giám Đồc / V/ c.

~ ... .... . _. . .. ..
B. ĐAI DIỆN BÊN B: CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CN BÌNH p\ ’
PHƯỚC 3 V X

A ' À Z-AA TAI , ' . x^yờ
- Ong/Bà: Nguyên Còng Phương Chức vụ: Giám Đôc chi nhánh

Căn cứ hồ sơ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN được thẩm định và phê duyệt 
kèm theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 23/03/20 ỉ 5 và Quyết định sổ 3063/QD-UBND 
ngày 29/11/2*016 cúa LJBND Tỉnh Bình Phước;

Các Bèn cùng thong nhất việc đau nối hạ tầng kỹ thuật cùa Dự Án vào hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật chung cùa Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico với các nội dung như sau:

I. ĐẤU NÓI THOÁT NƯỚC MƯA, THOÁT NƯỚC THAI:

1.1. Thoát nước mini: (Đấu noi 04 vị tú hệ thống thoát nước mưa của Dự án vào hệ thống 2/^7' 
thoát nước mưa cua Khu cóng nghiệp: Đường D3, D4 0Ỉ vị tri: Đường Nỉ 02 vị tri) ị Sỉ -

, . x r , ll^i ri
- Các thòng sô kỳ thuật của mương/công thoát nước mưa của KCN tại vị trí đáu nôi: 1*1 ;;

® Vị trí tại đường D4. ký hiệu hô ga: G2.4 VktfX'
* 7 "

+ Cao độ đáy mương/đáy công của KCN: +56.93 m. "X

+ Kích thước mương/cống cùa KCN: Dcống = 1000 mm

+ Kích thước mương/cống tại điểm đấu nối của Bên B: cống BTCT Dcống = 600mm

• VỊ trí tại đường N1, ký hiệu hố ga: F3.4

+ Cao độ đáy mương/dáy cống của KCN: +56.12 m.

+ Kích thước mương/cống cùa KCN: Dcống = 600 mm

+ Kích thước mương/cống tại điểm đấu nối của Bên B: cống BTCT Dcống - óOOmm

° Vị trí tại đường N1, ký hiệu hố ga: G. 16

+ Cao độ đáy mương/đáy cống cùa KCN: +54.85 m.

+ Kích thước mương/cống cùa KCN: Dcổng - 1500 mm

+ Kích thước mương/cống tại điểm đấu nối của Bên B: cống BTCT Dcống = 600mm

• Vị trí tại đường D3, ký hiệu hố ga: F2.8

+ Cao độ đáy mương/đáy cống cùa KCN: +57.26 m.
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+ Kích thước mương/cống ciia KCN: Dcống = 600mm

+ Kích thước mương/cống tại điểm đấu nối của Bèn B: cống BTCT Dcống = 600mm

- Đê kièm soát nước mưa từ nhà máy ra KCN, đề nghị Chù dầu tư Dự Án bố trí hổ ga 
thăm đường ống đau noi tại vị trí đau nối nước mưa.

- Bèn B sẽ chịu trách nhiêm về việc đấu nôi hệ thống thoát nước mưa vào hệ thống thoát 
nước chung của KCN (bao gôm các khoản chi phí thực hiện đấu nối và các nội dung đã cam 
kết).

1.2. Thoát nước thãi: (Đấu noi tại mấy vị trí và chi rồ vị trí đấu nổi hè thống thoát nước thài 
cua dự án vào hệ thông thoát nước thài cùa Khu cóng nghiệp)

- Dau noi hệ thống thoát nước thài cùa Dự Án vào hệ thống thoát nước thai cùa Khu 
còng nghiệp tại 01 vị trí hô ga ký hiệu E.14 (theo bán vè đính kèm)

-1 lô ga thu nước thãi của KCN tại vị trí đau noi có các thông số như sau:

+ Cao độ đáy cong là: +56.49 m.
+ Kích thước cống thoát nước thài: 0.3 m. _

.... í .í 1. . A _ .rsnr. '3 ■- Cao độ đáy công đâu nôi từ bèn B: -^56.80 ■

- Cao độ đáy cống đấu nôi từ nhà máy ra phái cao hơn cao độ đáy cống thoát nước cùa 
KCN ít nhàt là 0.3m.

1.3. Các yêu cầu chung về đấu nối thoát nước mưa, thoát nước thài:

- Trước khi thi còng hệ thống mương/cống ngẩm thoát nước mưa, nước thài cùa Dir Án.
Bẻn B phải cung cấp bán vẽ chi tièt đâu nôi vào hệ thông thoát nước KCN (thoát nước mưa. y 
thoát nước thải) và liên hệ vói Bên A để có thông tin về các đường ống hạ tầng kỳ thuật ngầm 
cùa KCN để có biện pháp thi công an toàn, mọi hư hòng thiệt hại (nếu có) gây ra. Bên B phải 
chịu trách nhiệm bồi thường.

- Hệ thống thoát nước mưa. thoát nước thải trong nhà máy của Bèn B phải được xây 
dựng đảm bào lách riêng hoàn loàn và chịu sự kiểm soát của Bên A trong suốt quá trinh xây 
dựng và hoạt động.

- Tại các vị trí đau nối nước mưa từ mái nhả xuống hệ thong thoát nước mưa nhà máy 
phái thông qua hò ga kiêm tra, không dược dàu noi trực tiếp vào đường cong nước mưa ngầm 
dưới đất.

- Tại các vị trí góc ngoặt, vị trí đấu nối các đường ong nước thài từ các hướng về một ... 
diêm giao phải bỏ trí hô ga kiêm tra đê xác định hướng di đường ống và xác định các đườngA^G-r 
ống nước thái đẩu noi với nhau.

3ÔNG Ty\J 
Cố PHẨN x 
‘)NG NGHÍỆP

NHHƯNG, 
- SIKICQZ 

s'

- Cao độ mặt hố ga nước thài phải cao hơn cao độ mặt đất xung quanh ít nhất 20 cm để 
ngăn nước mưa tràn vào hố ga.

- Trong quá trinh Bên B thi còng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, Bẻn A sẽ 
phối hợp với Bên B đè kiểm tra đảm bào tách biệt riêng rè nước mưa và nước thải. Trước khi 
liến hành lấp đất che khuất thì Bên B phải thông báo Bên A đến nghiệm thu. Công tác đấu nổi 
hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải cùa Dự Án chỉ được tiến hành khi hệ thống thoát 
nước mưa, thoát nước thải nội bộ đà được Bên B thi công xong và đà được Bên A nghiệm 
thu.

- Đồng hồ đo lưu lượng nước thải do bên A cung cấp. Vị trí lắp đặt đồng hồ đo lưu 
lượng nước thãi phải bố trí bên ngoài Nhà máy để thuận lợi cho Bên A thực hiện công tác bảo 
trì và chốt chi số lưu lượng nước thải.

- Các yêu cầu khác tham khảo quy che hoạt động KCN Minh Hưng - Sikico.
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II. ĐẨU NÓI CÁP NƯỚC SẠCH:

Nguồn nước sạch:
- VỊ trí đấu nối cấp nước: 1 vị trí trên đường 1)4 (các thông số theobanr vè đính kèm)

- VỊ trí lap dặt đong 110 đo lưu lượng nước nên bố trí gần với cống ra vào Nhà máy để 
thuận lọi cho Bén A thực hiện công tác báo tri và chốt chỉ sô lưu lượng sử dụng nước.

- Bên B thông báo cho Bên A về nhu cau sứ dụng, thời gian bat đầu sử dụng và tiến 
hành ký hợp đong sử dụng nước với Bên A. Chi phí đau noi vào dường ống chung và đống 110 
nước do Công ty cố phàn công nghiệp Minh Hưng - Sikico chịu.

- Bên B phái xây dựng bê chứa dự trữ nước đâm bào dung tích theo Tiêu chuẩn Việt 
Nam về phòng cháy, chừa chá)’ và đảm bảo hoạt dộng Dự án theo quy định dược Cành sát 
Phòng cháy và Chừa cháy tinh Bình Phtrớc phê duyệt.

III. ĐÁU NỐI GIAO THÔNG VÀ CAO Độ NÉN HOÀN THIỆN:
3.1. Đấu nối giao thông:

- Vị trí mỏ' còng cùa nhà máy phải dám bào an toàn giao thông, vị trí có tám nhìn thông
thoáng từ các phía, đâm bào mỳ quan chung KCN. Trước khi thi công xây dựng nhã máy. Bên 
A phai tiến hành gia cố hệ thông hạ tảng bên dưới via hè KCN lại vị trí mở cong. Đe tránh 
làm hư hòng hạ tang bên dưới hành lang kỹ thuật cùa KCN, cóng tác đào dill chi dược thực 
hiện thù công.

- Các yêu cầu khác tham khảo quy chê hoạt động KCN Minh Hưng - Sikico.

3.2. Nen hoàn thiện công trình:

- Cao độ hoàn thiện cùa mặt bang nhà máy phải được linh toán sao cho phù hợp vói cao
độ hoàn thiện cua đường giao thòng giáp ranh khu dấl. đảm bào thoát nước cho Dự Án. Đất/ 
dư trong quá trình thi công san nền không được vận chuyên ra ngoài KCN mà phải được tập? 
kết đen đúng vị trí do Bên A chỉ định. ỵ

- Cao độ mặt bàng hoàn thiện vị trí tiếp giáp đấu nổi giao thông với đường KCN không 
cao quá 0,1 mét so với tim đường tại khu vực Dự Án còng trình.
IV. QUY ĐỊNH QUÁN LÝ VÈ XÂY DựNG: A

- Diện tích đàt dành đè trông cây xanh của toàn nhà máy đạt tỳ lệ tối thiêu 20% trên ỉ*
tồng diện tích lô đất thuê. ỷ//

- Chi giới xây dựng công trình: Cách tường rào tối thiếu 5111

- Mật độ xây dựng tối đa cùa Dự Án tối đa là 70%.

V. ĐIEU KHOAN CHUNG:
- Hai Bên thống nhất thực hiện đúng các nội dung trong Biên bản thoả thuận này. Trong 

quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc Hai Bên cùng nhau bàn bạc giải quyết.

- Biên bản được lập thành 2 bản, mồi Bên giừ 1 bản.



BIỀN BẢN NGHIỆM THU HOÀN TH
HỆ THÒNG XỨ’ LÝ NƯỚC lẬtVX

binh Phùốc '

ĩ năm 2022.SỖ:01/NTLĐ/2022

Gói thầu'. Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống XU’ lý nước thải công suất 1 OOmVngày.đêm.

Địa điểìir. Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng-Sikico, Xà Đồng Nơ, Huyện Hờn Quán, Tinh 

Bình Phước.

Căn cứ vào hợp dồng thi công so: 64/XLNT/HN-2022 về việc thực hiện gói thau ‘Thiết kế, cung 

cấp láp dặt thiết bị hệ thống xừ lý nước thái công suất 100m3/ngày.dêm”, dược ký giữa Công Ty cổ 

Phần Xây Đựng Và Công Nghẹ Môi Trường Hợp Nhất và Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt 

Nam - Chi Nhánh Bình Phước 3.
0

ừ.

íO.Ỵ^íH 
ỵV:ị:Mát -/<

Ch ức V ụ: Ẩĩik. Xkíd. itiL Ần . c. im .t'ku.

Chức vụ:..............................................................

TổNG GỈÁM.ĐtíC
......................

Thành phân tham gia nghiệm thu:

ĐẠI DIỆN (BÊN A): CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁ

BÌNH PHƯỚC 3
- Ông (Bà):.Í.Zj

- ông (Bà):......
DẠI DIỆN (BÊN B): CÔNG TY CP XD VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HỌP NHẤT

- Ông (Bả):..... .............................................Chức vụ:
- Ông (Ba):..T.<(2'//f...i2/x'.:’.C..../d.c^T-........... Chức vụ:

2022.
2022.

1. Thòi gian nghiệm thu:
- Bắt đầu : Ắ?.giờ ổ?. phút, ngày ỈẶ tháng ố? năm
- Kct thúc : ừĩ giờ phút, ngày í.?. tháng Tv năm

2. Đánh giá hạng mục công trình

a) Tài liệu căn cứ nghiệm thu

Hợp dồng thi công, biên bán nghiệm thu tập kết thiết bị vật tư trước khi lap dặt và các hồ sơ 

liên quan khác.

b) Các bên cùng tiến hành kiểm tra xác nhận các công việc hoàn thành tại công trường.



SIT NỘI DUNG

CHÚC 
NANG 
HẠNG 
MỤC

THÔNG SỐ 
HỢP NHÁT 
CỦNG CÁP

XƯÁT 
XÚ' DON VỊ

SỐ 
LƯỢNG

XÁC 
NHẬN

GHI
CHÚ

1 BÉ TÁCH MỎ

1 Giỏ tách rác
Loại bò rác 
có kích 
thước lớn

- Vật liệu: Inox 
304 dày 2mm
- Kích thước:
DxRxC = 400 X 
400 X 400mm

1 lợp Nhất Cái 1 V

2 Bom nước thái
Bơm nước 
thai lèn cụm 
bê hóa lý

- Lơại: bơm chìm
- Lun lượng: 
4ni3/h
- Cột áp: 11 m
- Còng suất: 
0,75kw
- Diện áp: 380V,
3 phase
- Dà bao gồm xích 
kéo và phao mực 
nước

Taiwan Bộ 2 ự

II BÉ TRUNG HÒA - KEO TỤ - TẠO BÔNG - LÁNG

1
Cụm bể keo tụ 
- tạo bông - 
lắiig

Xù lý nước 
thái

- Kích thước: 
DxRxC = 3200 X 
2400 X 3200mm
- Vật liệu: Thép 
dày 2-3mm, quét 
composite chống 
oxy hóa

Việt Nam Bộ 1 ý

Tàng kha 
năng 
chống ăn 
mòn trong 
môi 
trường 
nước thai 
so với 
thép sơn 
chống ri

2 Căm biến pH

Điều khiên 
bơm định 
lượng chình 
pH

- Thang do: I- 
I4pll
- Dộ phân giãi:
0.1 pH
- Phân liều: Tối đa 
2A. 250VAC
- Ngô vào: 1012 
Ohm
- Nguồn điện: 
230VAC/50HZ
- Kích thước: 83 X 
53 X 99mm
-1'ù hiến thị: kẽm 
sơn tĩnh điện, 2 
lớp vò

Hanna Bộ 1

ứ

3
Motor khuấy 
keo tụ

Khuấy trộn 
nước thải

- Công suất: IHP
- Tốc độ:
120v/phút
- Điện áp: 380V/ 
3phase
- Đã bao gồm 
cánh khuấy inox 
304

Taiwan Bộ 2

2



4
Motor khuấy 
tạo bông

Khuấy trộn 
nước thai

- Công suất: 1 HP
- Tốc độ: 
3Ov/phút
- Điện áp: 380V/ 
3phase
- F)ã ban onrn 
cánh khuấy inox 
304

Taiwan Bộ 1

5 Sàn thao tác
Thao tác vận 
hành

- Kích thước: 
DxR - 2800 X 
600mm
- Vật liệu: Inox 
304

Việt Nam Bộ 1 V

6
Bồn chứa hóa 
chất

Chúa hóa 
chất xu lý

- Thể tích: 500 lít
- Vật liệu: Nhụa

Việt Nam Cái 3 l/

7
Bơm định 
lượng

Bơm hóa 
chất

- Liru lượng: 50 ĩít/h

- Còng suất:
0,25 kw

OBL- 
Italy

Cái 3 1 / ư

8
Tù (liều khiên 
tụ động

Điều khiên 
thiết bị tại 
hệ hóa lý

- Tú điện: Tù điện 
02 lóp vò, bang 
thép son tĩnh điện
- Linh kiện: MCB, 
Contactor, Relay, 
Công tắc. đèn 
báo, còi báo, nút 
nhan khấn cap, bộ 
báo vệ pha - 
Sigma
- Dáy điện: Cadivi
- Bão vệ dây dần: 
máng cáp
- Phụ kiện, 
support đồng bộ

Hợp Nhất Hệ 1
V

III BÊ DIÊU HÒA

1 Giỏ tách rác
Loại bo rác 
có kích 
thước lớn

- Vật liệu: Inox 
304 dày 2mm
- Kích thước: 
DxRxC = 400 X 
400 X 400mm

Họp Nhất Cái 1 V

2 Bom nu óc thải

Bơm nước 
thài Itừ bế 
điểu hòa 
sang bể 
thiếu khí

- Loại: bơm chìm
- Lưu lượng: 
5m3/h
- Cột áp: 6m
- Công suất:
0,4 kw
- Điện áp: 380V,
3 phase
- Đã bao gồm xích 

kéo và phao mực 
nước

Taiwan Bộ 2

1/

3
Đồng hồ lưu 
luọìlg

Đo lưu 
lượng vận 
hành đúng 
thiết kế

- Loại: Co
- Size: DN50 Taiwan Cái 1

V

3
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4
Đĩa phân phối 
khí

Xáo trộn 
nước thai

- Loại: Phân phối 

khí thô
- Lưu lượng thiết 
kế: 5-26 m3/h

- Đường kinh: 127 
inm (5inches)
- Đầu nối: ren 
27mm

SSI - USA Cái 9 V

IV BÉ THIÊU KHÍ

1
Máy khuấy 
chìm

Khuấy trộn 
nước thai

- Công suất:
0,75 kvv
- Điện áp: 380V,
3 phase
- Đã bao gồm xích 
kéo và thanh trượt 
inox 304

Evak - 
Taiwan

Bộ 2 V

2
Bồn chứa (linh 
d u õng

Chứa dinh 
dường

- Thế tích: 500 lít
- Vật liệu: Nhựa

Việt Nam Cái 1
/ 

ư

3
Bom định 
luọìig

Bơm dinh 
dường

- Lưu lượng: 50 iit/h

- Công suất:
0,25 kw

OBL - 
Italy

Cái 1 ỵ/

V BÉ HIẾU KHÍ

1 Máy thối khí

Cung câp 
oxy cho vi 
sinh phát 
triển

- Lưu lượng:
2.5m3/phút
- Cột áp: 4m
- Công suất: 5HP
- Điện áp: 380V,
3 phase

Taiwan Cái 2 \/

2
Bơm tuần 
hoãn nu óc

Tuần hoàn 
nước về be 
anoxic khứ 
nito

- Loại: bơm chim
- Lưu lượng: 
4m3/h
- Cột Ap- 6m
- Công suất:
0.4kw
- Điện áp: 380V,
3 phase
- Đã bao gồm xích 
kéo

Taiwan Bộ 2

/

3
Đĩa phân phối 
khí

Xáo trộn 
nước thài

- Loại: Phân phối 
khí tinh
- Lưu lượng thiết 
kế: 0 - 12 m3/h

- Đưòng kính: 270 
mm (9inches)

SSI - USA Cái 24 ý

VI Bể lắng sinh học

1
Bom tuần 
hoàn bùn

Tuần hoàn 
bùn về bể 

sinh học

- Loại: bơm chim
- Lưu lượng:
3 m 3/11
- Cột áp: 7m
- Công suất: 

0,4kw
- Điện áp: 38OV,
3 phase
- Đã bao gồm xích 

kéo

Taiwan Bộ 1

4



2 Óng trung tâm
Tránh xáo 
trộn nước 
thài

- Vật liệu: inox 
304
- Kích thước: 
DxH = 0,5 X 2m

Việt Nam Bộ 1

3 Tấm răng cua
Phân phổi 
đều nước hề

mặt

- Vạt 11'.‘li: inox 
304
- Kích thước: 
DxR = 6.8 X 
0,25 m

Việt Nam Bộ 1 ứ

4
Tấm chắn bùn 
nổi

Tránh bùn 
nối bề mật 
trôi ra ngoài

- Vật liệu: inox 
304
- Kích thước: 
DxR = 6,0x 
0,25m

Việt Nam Bộ 1 V

VU Be khử trùng

1
Bồn chúa hóa 
chất khũ trùng

Chứa dinh 
chất khư 
trừng

- T hế tích: 300 lít
- Vật liệu: Nhựa

Việt Nam Cái 1 v"

2
Bom định 
lượng

Bơm chất 
khư trùng

- Lưu 1 trọng: 50 ĩíưh

- Còng suất:
0,25 kw

OBL- 
Italy

Cái 1 , / V

3
Bom thoát 
nu óc thái

Bơm nước 
thái đến 
điếm xá thài

- Loại: bơm chim
- Lưu lượng: 
4m3/h
- Cột áp: 1 1 m
- Công suất: 
0,75kw
- Điện áp: 380V,
3 phase
- Đà bao gốm xích 

kéo và phao mực 
nước

Taiwan Bộ 2 V

4
Đồng hồ lu n 
luọng

Đo lưu 
lượng vận 
hành đúng 
thiết kế

- Loại: Cơ
- Size: DN50

Taiwan Cái 1 V

VIII Đường ống công nghệ

1
Đường ống 
STK và phụ 
kiện

Kết nối 
đường ống 

khí trên cạn
- Vật liệu: STK Việt Nam Hệ 1

1/

2
Đưòìig ống 
uPVC và phụ 
kiện

Kết nối các 

hạng mục 
trong bể xừ 
lý nước thãi

- Vật liệu: uPVC
Bình 

Minh - 
Việt Nam

Hệ 1

V

5



IX

1

Diện điền khiên

Tú điền khiến 
tụ động

Điền khiên 
thiết bị tại 
hệ hóa lý

- Tú điện: Tủ điện 
02 lớp vỏ, bằng 
thép sơn tĩnh điện
- Linh kiện: MCB, 
Contactor, Relay, 
Công tắc, đèn 
báo, còi báo, nút 
nhấn khan cấp, bộ 
báo vệ pha - 
Sigma
- Dây điện: Cadivi
- Bão vệ dây dẫn: 
máng cáp
- Phụ kiện, 
support dồng bộ

1 lợp Nhất Hệ 1

-

ọ
Hệ thống cáp 
điện và máng 
dần

Cap nguồn 
động lực cho 
thiết bị

Cadivi 1 lợp Nhất Hệ 1 V

—

4. Kot luận:

Bien ban dược lụp thành 04 bủn, mồi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau
ĐẠI DIỆN (BÊN B) 

CÔNG TY CP XD VÀ CỘrÍG NGHỆ

6



PHỨC T
SỐ: 01-03 /2021

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
..oOo.............

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU LẤP ĐẬT HOÀN THÀNH H

(V/v: Thi công lò hơi táng sôi Ỉ0T/H Jcipfa -Bình

/ TRâCH ‘iHìệmhuumìsv^ỵx
JAITA COMPEEdV^ ■’ 

VIỆT NAM-

I. THỜI GIAN & ĐỊA DIÊM
Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày /í?./07/ 2022

Địa chì: Nhà máy còng lỵ Japfa Binh Phước

II. THÀNH PHẤN THAM Dự

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ZERO WASTE ( CHỦ ĐÀU TƯ)

42 Đường sô 6. Khu Hưng Vượng 3. Phường Tân Phong, Quận Thành Phổ Hồ Chi Minh

Òng/Bà

ỏng/Bà

: Nguyên Văn Sơn

: Phan Châu Thanh Tùng

Chức vụ

Chức vụ

Trưởng ban dự án 

Giám Sát

lĩ CÔNG TY TNHH PHÚC TRƯỜNG HÀI
KCN Thạnh Phú, Xà Thạnh Phú. Huyện Vĩnh Cừu, Tỉnh Đong Nai

Òng/Bà : Hoàng Đức Hữu Thế

Ỏng/Bà :

(NHẢ THÀI)

Chức vụ

Chức vụ

: Phụ trách dự án

A

2

NỘI DUNG NGHIỆM THUHI.

Hai Bèn thong nhất ký ket bièn nghiệm thu thiết bị hoàn thành với các nội dung như sau:

CÁC TÀI LIỆU CĂN CÚ'
+ Hợp đồng số: 13/2022/PTH - ZRW/JAPFA-BP-10T. Ký ngày 22 tháng 4 nâm 2022
+ Bàng báo giá số:21042022/PTH-ZRW7JAPFA-BP-5T ngày 21 tháng 02 năm 2022.giữa 

Còng ty TNHH VĨỆT NAM ZERO WASTE và Còng ty TNHH Phúc Trường 1 lai
+ Căn cứ tiẻu chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT

KÉT QUẢ KIÉM TRA

- Công tác thi công đúng tiến độ được lập dược sự đồng ý của Chú đầu tư.

2.

T rang 1/11



- Công tác thi công đúng quy trình, quy phạm hiện hành cùa Nhà nước ban hành.
- Chủng loại vật tư thi công đúng theo tiêu chuẩn thi công cùa công trình.
- Công ty Phúc Trường Hài dă thi công thiết bị đă hoàn thành tại nhà máy PTH với khối lượng 

công việc theo báng xác nhận. Nội dung chi tiết như sau:

A HỆ THÔNG LÕ HƠI THƯƠNG hiị:u XIỈÀT xủ SL DVT

1 THÂN CHÍNH LÒ HƠI

Thép chịu nhiệt-_____ ...Balỏng hơi & nước

Óng góp

Ống sinh hơi

Cách nhiệt dãy 
100 mm

Bao chc

Sơn 2 lớp

A515/5I6 - GR60/70

Thép đúc SA/A106-GB
Thép đúc SA-A192; 
Ống 051 X 3.2mm 
Hoặc ổng đúc SA- 
A192; Ống 51 X 2.9mm 
Ceramic tỳ trọng 
96kg/m3 + Rockwool 
tỷ trọng 100 kg/m3;
Bào ôn theo tiêu chuẩn 
QCVN 04:2014/BCT 
Thép tấm dày 3mm 
Sơn chống ri, sơn màu 
thảm inỳ

Nippon

Trưng Quốc TC

Trung Quốc TC
Mỹ

Bentclcr

Khải Hoàn

Trung Quốc

Donasa/Expo

Nhặt

Trung Quốc

Trung Quốc

Đức

Việt Nam

Trung Quốc

Việt Nam

_

1 Hệ

2 BUÒNG ĐỐT TÀNG SÔI

Mặt sàn buồng đốt

Gạch chịu nhiệt

Ống phun

Cửa thao tác

Côn cấp liệu

Cách nhiệt dày 
lOOmm

Bao che

Sơn 2 lóp

Thép tấm SS400 - Quy 
cách theo thiết ke

Samot Achịư nhiệt

Gang chịu nhiệt

Gang chịu nhiệt 

ínox 316; dày 3-4mm 

Ceramic tỷ trọng 
96kg/m3 + Rockwool 
tỳ trọng 100 kg/m3;
Báo ôn theo tiêu chuẩn 
QCVN 04:2014/BCT 
Thép tấm dày 3mm 

Sơn chống ri, sơn màu 
thẩm mỹ

Trung Quốc

Trung Quốc

PTH Boiler

PTH Boiler

Posco

Khải Hoàn

Trung Quốc

Donasa/Expo

PTH Boiler

1 Hệ

3 HỆ THỐNG CẤP NHIÊN LIỆƯ
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Ị

Phều nạp liẹu

Thàn băng tài

Bâng su

Động cơ hộp số

Sơn 2 lóp

Thép SS400, dày 3mm
Ị Thép định hình u 100 - 

120inm
Su bố B600, 4 lớp bố, 
su dạng V

Công suất 2,2 kw; I = 
1/60 Dài Loan/Malaisia

Sơn chống rì, sơn màu 
tham mỹ

Trung Quốc

An Khánh/Nhà Bè

Việt Nam

Tunglee/

Bạch Tuyết/Donasa

PTH Boiler

—

1 Hộ

4 HỆ THỐNG TIÉT KIỆM NHIỆT

4,1 Bộ HÂM NƯỚC

Ống trao đổi nhiệt

Thép mật sàn

Võ bao chc

Ống đúc 042 SCH40 
Thep SS400/CT3 dày 
6mm
Thép SS400/CT3 dày
6inm

Kanghong/TQ

Trung Quóc 

/Trung Quốc

Cửa vệ sinh:

Bào òn dày 50rnm

Bao che

420x820mm
Rockwool tỳ trọng
100kg/m3
Thép ss 400 dày
1.2mm

PTH Boiler

Khải Hoàn

Trung Quốc

PTH Boiler 1 Hệ

Sơn 2 lóp
Sơn chong ri, Sơn màu 
thầm mỹ

Bạch Tuyết/Donasa

4,2 Bộ SÁY KHÍ

Ổng trao đôi nhiệt

Thép mặt sàn

Vó bao che

Óng thép 049 X 3mm
Thép SS400/CT3 dày 
6mm
Thép SS400/CT3 dày
6mm

Hòa Phát

Trung Quốc

Trung Quốc

Cửa vệ sinh

Bão ôn dày 50mm

Bao che

420x820mm
Rockwool tỳ trọng
96kg/m3
Thép ss 400 dày
1.2mm

PTH Boiler

Khải Hoàn

T rung Quốc

PTH Boiler 1 Hệ

Sơn 2 lớp Sơn chống ri, Donasa

5 HỆ THÓNG VAN TRÊN LÒ

Ệ.

w

. i

c

ú
í

ị
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Van hơi chính DN 150-PN16 Soy EƯ
Ị

1 Hệ

Van an toàn
DN 40-PN16- Kiềm 
định

YNV Hàn Quốc 2 Hệ

Van tín hiệu DN 20-PN16 /Soy Eư 1 Hệ
Van xà khí/xã 
nhanh

ĐN 40-PN16 Soy EU 1 Hệ

!
Van ra cụm ong 
thúy

ĐN 20-PN16 Soy Eư 2 Hệ

Kính thủy sáng
DN 20-PN16; L = 
235x34x17____ Hcỉs EU 2 Hệ

Van cấp nước sau 
bơm

DM 50-PN16 Đài Loan Đài Loan 3 Hệ

Van 1 chiều đĩa DN 40-PN16 Đài Loan /Đài Loan 3 Hệ

Van xà đáy balong DN 40-PN16 Soy Eư 1 Hộ

Van xà đáy ống góp DN 25 -PN16 Soy Elj 2 Hệ

Hệ đường ống kết 
nối PTH Boiler PTH Boiler 1 Hệ

6 THIÉT BỊ ĐIỀU KHIỂN LÁP TRÊN LÒ

Cảm biến áp suất 
hơi

Sensor Huba Hàn Quốc

Công tẩc áp suất 
hơi

Rơ le ON-OF Dan foss Hàn Quốc
1

Cóng tẳc mức nước Omron Omron Chính hãng
Đồng hồ áp suất lò 
hơi

Thang chia O-I6bar Nuofatima/Wika Eư 1 Hộ

Đồng hồ áp suất 
bơm tuần hoàn Thang chia 0-6bar Nuofatima/Wika Eư

Cám biến nhiệt độ 
buồng lửa, nước, 
khói nóng

Sensor Sensor Hàn Quốc

7 HỆ THỐNG BƠM NƯỚC

Bơm chính lò hơi 1

Công suất Q=5m3/h; 
H=120- 150m;T = 
120oC Ebara EU 2 Bộchạy 1 dự phòng Điều chinh bằng biến
tần
Hệ Van bơm, Van cấp, Hàn Quốc/Đài Hàn Quốc/Đài

Kết nối hệ thống Van xà, Y lọc Loan Loan HệĐường ống, co, tê, bích 
kết nối PTH Boiler PTH Boiler

1
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Ị

Bồn nước 5m3

Thép SS400, dày 4mm;
Bọc cách nhiệt dày 
50mm, Rockwool

. 100kg/m3
Bọc cách nhiệt dày
5()mm, Rockwool
IOOkg/m3
Bao che tòn mạ màu 
dày 0.4mm
Hệ thống ống trong 
bon, van. bích,...

Trung Quốc

Khải Hoàn/

Hoa Sen/ Đỏng Á

PTH Boiler

PTH Boiler

r

1 Bộ

Cụm kính thủy sáng Việt Nam

Cám biến mức nước Huba chính hãng

8 I
HỆ XỬ LÝ NƯỚC (1 CỘT)

Hệ xử lý nước

Vò bồn composite

Van điều kiền

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Bơm nước cấp

Kết nối hệ thống

Hệ diện diều khiến

Hạt nhựa Mitshu

Bơm nước cấp 
Đường ống và phụ 
kiện: PPR
Hệ thong điện diều 
khiển

Mitshu

CNP 
Binh Minh/ 'Tiền

Phong

LS - Hàn Quốc

Nhật Bản

CNP

PTH Boiler

1 Hệ

L__—

2

GÓI HẠN CHỈ 
TIÊU NƯỚC TRƯỚC LÀM MÈM SAU LÀM 

MÈM
pH
Tổng độ cứng/ 
Total Hardness As
CaC03, ppm

6.5-9

<80

6.5 - 9

3 Độ dần điện, pS/cm <1000 <1000

4 Silicat (SÌO2), As
SI02, ppm <15 -

5
Sắt tổng/ Total iron 
As, ppm <0.3 <0.3

6 Chlorua/ Chloride
As CI-, ppm <150 <150

7 Chlorine/ Clorin As 
CI2, ppm <0.2 -

8 Sắt lơ lừng/SS, ppm <1 -

9 HỆ THÓNG QUẠT

Trang 5/11
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Quạt hút khói -
Quạn gián tiếp
Q = 1 >0000m3/h;
H = 400mmH20

Thân chính thép SS400; 
dảy 4-8mm; sơn tĩnh 
điện
Guồng cánh Inox 304

Gối đỡ + Vòng bi SKF

Dây đai Bando; Buly 
côn rút
Nhiệt độ làm việc: 
I8O0C

Phương Linh Việt Nam 1 Bộ

“Đọng cư:
Teco/ABB/Hyosung

Quạt cấp l - Quạt 
trực tiếp 
Q = 5.000m3/h; 
H - 450mmM2O

Thân, vó giá bệ thép
SS400
Guồng cánh thép SS400 
sơn tĩnh điện
Gối đờ + Vòng bi SKF

Động cơ: Teco

Phương Linh Việt Nam 1 Bộ

Quạt cấp 2 ’ Quạt 
trực tiếp 
Q- 15OOm3/h 
H = 250mmH2O

Thân, vỏ giá bệ thép
SS400
Guồng cánh thép SS400 
sơn tĩnh điện
Động cơ: Teco

Phương Linh Việt Nam
1

Bộ

10 HỆ THÓNG ĐIỆN

Tù điều điều khiển

Vỏ tủ điện - sơn tình 
điện đạt TCVN 
Nút nhất, con tắc, đèn 
hiển thị
Rơ le trung gian
Thiết bị đóng cắt
Biến tần quạt khói, quạt 
gió, bãng tài
Bộ điều hiển thị & điều 
khiển tần số, áp suất, áp 
suất âm, nhiệt độ

Việt Nam

Idec/Omron

Idec/Omron

Fuji/ABB

Yas kawa/Easy drive

Omron/Emko

Việt Nam

Chính hãng

Chính hãng

Chính hăng

Chính hàng

Chính hẫng

l Hệ

Lập trình PLC - 
SCADA

Đếm thời gian làm việc 
thiết bị, để tiện theo dõi 
vận hành, bào dường 
Tự động điều chỉnh cấp 
liệu, quạt gió theo áp 
suất hơi
Tự động điều chinh 
quạt khói theo áp suất 
âm

Việt Nam 1 Hệ
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Ị
Dây, máng diện

Máng diện, ke đờ

Hệ dây diện động lực
Cadivi/Ngohan Việt Nam

Hệ

11 CYCON TÓ HỢP

Cyclon con

Vỏ bao che

Van xoay

Chân đờ, kết nối

Sơn 2 lóp

Càu tạo dạng cyclon 
chùm nhiều cấp lọc bụi 
Thép SS400 dày 3- 
4mm
Động cơ: 0,75kw và 
l,5kw; Xuàt xứ: Đài 
Loan/Malaisia

Thép hỉnh Ư150/1150

Sơn chổng ri, sơn màu 
thẩm mỹ theo yêu cầu 
khách hàng

Việt Xam/Trung 
Quốc

Tunglee/ TMX

An Khánh/Nhà
Bè/Posco

Bạch TuyếứDonasa

pTH Boiler 1 Hệ

12 HỆ TÚI VÁI - KHÔNG BAO GỒM MÁY NÉN KHÍ

Lọc bụi túi vài; 
nhiệt độ làm việc 
max 200oC; tốc độ 
<l,3m/s.,
- Có cyclone to hợp 
lọc bụi hiệu suất 
95% trước khi qua 
túi lọc.

Hệ thòng điện

Thiết bị điện
Hệ thống túi vài chịu 
nhiệt

Van điều khiển

Đong hồ áp

Van định lưựng xá tro 
Thùng chưa túi vài. 
bonke chửa tro
Chân dỡ, sàn thao tác 
(Không bao gồm máy 
nén khí)

PTH Boiler
Hàn Quốc/Đài

Loan

Trung Quòc

Trung Quốc

Đài [.oan

PTH Boiler

PTH Boiler

PTH Boiler

pTH Boiler 1 Hệ

Vít tải tro đến vít tài 
tro chung

Vó vít: Thép tấm SS40Ơ 
dày 4mm 
Trục vít: Thép ống 
Oll4xT6mm 
Cánh vít: Thép tấm 
SS400 dày 4mm 
Motor giám tốc 1.5kW 
Đài Loan/Malaisia

Việt Nam/Trung 
Quốc
Hòa Phát
Việt Nani/Trung
Quốc
Tunglee/ TXM

PTH Boiler 1 Hệ

Trang 7/ 11



13 SILO CHỨ A TRO 20M3

Silo chứa tro 20m3

Thân Silo dùng thép 
tấm SS400 dày 4mm, 
gân tăng cứng dùng 
thép tám SS400 dcày 
8mm.
Chân đờ dùng ống thép 
hàn 0140 X 4mm 
Lan can dùng thép hộp 
40x40x2mm. thép ống

Việt Nam/Tcung 
Quốc

Hòa Phát PTH Boiler I Hệ

hàn 027x2mm,
Sàn thao tác dùng thép 
tấm gân SS400 dày 
3mm và thép hình 
U80x4mm.
Son lót 2 lóp và sơn 
hoàn thiện 1 lớp

Hòa' Phát

Bạch Tuyết/Đonasa

Vít tài tro

Vó vít: Thép tấm SS400 
dày 4mm 
Trục vít: Thép ống 
4)114 X T6mm 
Cánh vít: Thép tấm 
SS400 dày 4mm 
Motor giảm tốc Đài 
Loan 1.5kW

Việt Nam/Trung
Quốc
Hòa Phát
Việt Nam/Trung
Quốc
Tunglee/ TXM

PTH Boiler 1 Hệ

Gàu tài tro

Gầu tài tro H= 8mét ( 
tổng chiều cao) 
Vòng, bi gối 2 nứa 213- 
210(SKF),
Khung bao ống gầu tài: 
Thép tấm SS400 dày 2- 
4mm
Gầu múc nhựa Pu:
266x 168x 154mm
Dây băng tài trần 8 ly 
Họng xả liệu ong quần 
2 ngã sir dụng van khí 
nén
Thép hình V50, hộp 
vuông 30, thép SS400 
gân 3mm
Động cơ 2.2kW Đài 
Loan/Malaisia

SKI-

Trung Quốc

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

An Khánh/Hòa 
Phát

Tunglee/ TMX

PTH Boiler 1 Hệ

Trang 8/11



14 ÕNG KHÓI
ị

Ống khói đường 
kinii D600/D480 X 
18 mét

Thản ống khói băng 
thép tấm SS400 dày 4- 
6mni

• Thang leo sàn thao tác 

Lỗ thám, đo môi trường 

Hệ cáp giằng ống khói 

Hệ chống sét

Trung Quốc

Viẹt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

PTH Boiler 1 ■ Hệ

15 HỆ THỐNG KÉT ÍỒI
1*,.
Ị

Hệ xà

Xà đáy lò hơi

Xá van an loàn

Trung Quốc

Trung Quốc

Xà khí lò hơi Trung Quốc
PTH - Viẻt :>

Hệ ổng dần gió, 
khói

Ống dẫn gió nóng

Côn dẫn khói 1,2,3,4 
Ống dẫn khói ra quạt 
khói, lèn ống khói

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Nam 1 Hệ V
%

Ề'
/Ố :

16 BÒN GÓP DN500 X 2000MM
Bồn góp DN500 X 
2000mm - A106 GRB 
Gia công chân dế chàn 
bồn góp thép hình 
UI00, thép tấm SS400

ỏng: Trung Quốc

ị

1

Bồn góp DN500 x 
2000 X I2mm

dày 8mm, I2mm.
Gia cường bào ôn: 
Thép tấm chán la dày 
5mm

Thep tấm: VN/TQ 
Bông bào ôn: Khàỉ 

Hoàn, Shenzen

■ í
ị

i

Bảo ỏn bông Roowol 
định hình dày 50mm tỳ 
trọng l00kg/m3, ngoài 
bọc tôn inox dày 
0.4mm

Inox: Posco

PTH Boiler 1 Hệ

Cồng van an toàn 
DN40

Ống đúc DN40 -
SCH40
Van an toàn DN40 -
PN16(EU)
Mặt bích DN40- PN16
Hệ roong chì, bulong 
kết nối_______________

Óng: Trung Quổc 
Van: YNV

Phụ kiện: VN/TQ 1

Trang 9/11



Cổng vào DN1 50

Ống đúc DN150 -
SCH40
Van hợi DN150-PN16
(EU)
Mặt bích DN150 -
PN16DIN
Hệ roong chì, bulong 
kết nối

Óng: Trung Quốc 
Van: Zetkama/Soy 
Phụ kiện: VN/TQ

Ống đúc DN' 150 -
SCH40
Van hơi-DN-150 - PN1-6--

Cổng ra DN150 (EU)
Mặt bích DN150 -
PN16 DIN
Hệ roong chì, bulong 
kết nối

Ỏng: Trung Quốc 
Van: Zetkama/Soy 
Phụ kiện: VN/TQ

Cồng chờ DN150

Ồng đúc DN150 -
SCH40
Mặt bích rồng, bích mù
DN150
Hè roong chì, bulong 
kết nối

Ống: Trung Quốc 
Phụ kiện: VN/TQ

Cổng xà đáy bồn 
góp

Óng đúc DN100 -
SCH40
Mặt bích rỗng, bích mù
DN100-PN16
Hệ roong chì, bulong 
kết nối

Ong: Trung Quốc 
Phụ kiện: VN/TQ

Đồng hồ áp

Đồng hồ áp D100: 0- 
lóbạr (EU) - Hiệu 
chuẩn
Van + sifong kết nối

Đồng hô: 
Noufat i m a/w í ka 

Phụ kiện: Việt 
Nam/Trung Quốc

Cụm tách nước bồn 
góp DN25

Ỏng đúc DN25 SCH40 
Van cầu DN25-PN16 
(EU),
Cóc tách nước DN25 
(EU)
Mặt bích DN25-PN16

Òng: Trung Quốc 
Van: Zetkama/Soy 

Bầy hơi: Hels 
Phụ kiện: VN/TQ

Siêu âm Siêu âm 100% mối hàn Trung Tâm kiểm 
_______ định
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3. c Ý KIÊN KHÁC CỦA HAI BÊN

ST T BÊN GÓP Ý NỘI DUNG

1 CHÚ ĐÂU TƯ .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

02 NHÀ TI ỈÀU

IV. KÉT LUẬN
Sau khi kiêm tra các thiết bị các hạng mục dà lắp đột hoàn thành Chu Dầu Tư Đồng V hay Không 

đóng ý nghiệm thu de đưa vào sứ dụng.

{ V } DÒNG Ỷ Ị j KHÔNG ĐÔNG Ý

Bièn bán được thành lập 04 (bốn) bán. Bèn chu dầu tư giừ 02 (hai) bán, Đơn vị nhà thầu thi còng 

lắp đặt giừ 02 (hai) bàn và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
PHÚC TRƯỜNG HÀI

Trang 11/11
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XiỊ: A(’. Ỵ ý' A
aking mục: -7'hi công,

•LT,)- CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - Tự (lo - Hạnh phúc

W.’IIIỆM THU HOÀN THÀNH 
lắp đặt thiết bị lọc bụi lủi vài công s

Thời gian, địa điểm thực hiện công việc:
- Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 07 năm 2022
- Địa điểm: Công ty 'I NIII ỉ Japfa Corniced Viột Nam - Chi nhánh Bình Phước

3, Lô B7-1, B7-1, B7-3, KCN Minh ỉ lưng Sikico, xã Đồng Nư, huyện ỉ lơn
Quản, lỉnh Bình Phước

Các ben nghiệm thu gồm:
BÊN A: CÔNG TY TNIIII JAPI A COMFEE1) VIỆT NAM - CN BÌNH
PHƯỚC3

Địa chi: 1,6 137-1, 137-1,137-3, KCN Minh Hưng Sikico, xã Đồng Nư, huyện
Hơn Quản, tỉnh Bình Phước

- Đại diộn: Ông/Bà: Huỳnh Hữu Mộc Chức vụ: Giám Đốc nhà máy
- Dại diện: Ông/Bà: Nguyền Xuân I lồng Chức vụ: Trợ lý dự án

BÊN B: CÔNG TY TNHH XÂY dụng & THƯƠNG MẠI AN TÂM
- Dịa chỉ: số 50/6, dường Nguyền Dinh Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP 

I lồ Chí Minh, Việt Nam.
- Dại diện: Ông/Bà: Lê Nhật Ân Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Sau khi kiểm tra thực tế, chúng tỏi thống nhiìt xác nhận nghiệm thu hạng mục công 
việc như sau:
I/ Hạng mục: Thi còng, lắp dặt thiết bị lọc bụi túi vải công suất 12.000m’/giờ lại 
khu dóng bao
2/ Model thiếí bị: TBLMY76
3/ sá lượng: 01
4/ Khối hrựng nghiệm thu: Dà hoàn thành xắp đặt thiết bị 100%
5/ Chất lượng công trình: Đạt yêu cầu
Kết luận: Sau khi kiểm tra, chúng lôi xác nhận Ben B đã hoàn thành khối lượng 
công việc như trên.
Biên bản này được lập thành 02 bàn, mồi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

DẠI DIỆN BÊN A
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1 1 n" CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
OfwrIn>Mirixi»\U Dộc lập- lụdo-llạnli phúc

VlịĩNẠM- pH
v*\ CHI NHÁNH
VXbinh PKLf0c 3

*\ÌỈ1ÊN BAN NGHIỆM Ì IHJ HOÀN THÀNH LẢI’ ĐẬT THIẾT BỊ
(Hạng mục: Thi công, lắp dội íhìểí bị lọc bụi lúi vãi công snẳt 66.í)l>0m1/li lại khu nhập liệu)

Thời gian, địa điểm thực hiện công việc:
- Thời gian: 15 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 07 năm 2022
- Địa điểm: Công ty TNHH Japfa Corniced Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước

3, Lô B7-1, B7-1, B7-3, KCN Minh I lưng Sikico, xã Dồng Nơ, huyện 1 lơn 
Quản, tỉnh Bình Phước

Các bên nghiệm thu gồm:
BÊN A: CÔNG TY TNHH JAFFA COMFEED VIỆT NAM - CN BÌNH 
PHƯỚC 3

Địa chỉ: Lô B7-1, B7-1, B7-3, KCN Minh Hưng Sikico, xã Dồng Nơ, huyện
I lơn Quản, tĩnh Bình Phước

- Dại diện: Ông/Bà: Huỳnh I lữu Mộc Chức vụ: Giám Dốc nhà máy
- Dụi diện: Ong/Bà: Nguyễn Xuân 1 lồng Chức vụ: Trợ lý dự án

BÊN B: CÔNG TY TNHIỈ XÂY dụng & thương mại AN TÂM
- Dịa chỉ: số 50/6, dường Nguyền Dinh Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP

1 lồ Chí Minh, Việt Nam.
- Dại diện: Ong/Bà: Lê Nhật Ân Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Sau khi kiểm tra thực tế, chúng tôi thống nhât xác nhận nghiệm thu hạng mục công 
việc như sau:
I/ Hạng mục: 'Phi công, lắp đặt thiết bị lọc bụi túi vải công suất 66.000m3/giờ tại 
khu đóng bao
2/ Model thiết bị: LNGM45
3/ Số lượng: 03
4/ Công suất mỗi thiết bị: 22.000mVgiờ
5/ Khối lượng nghiệm thu: Dã hoàn thành :ắp đặt thiết bị 100%
6/ Chất lượng công trình: Dạt yêu cầu
Kct luận: Sau khi kiểm tra, chúng tôi xác nhận Bên B đã hoàn thành khối lượng 
công việc như trên.
Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

'QMÍ
n

ĐẠI DIỆN BÊN B
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CÔNG TY CỎ PHÀN KIẺM DĨNH PHÚC ĐẠI TÍN 
Địa chỉ: 47/50/30 Trường Lưu, P.Long Trường, TP Thủ Đức, TP HCM 

Điện thoại: 02873.088.677 - số đăng ký chứng nhận: 132/GCN-KĐ 
----------------- ---------

I. TỎ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG
- Đơn vị sử dụng: CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ZERO WASTE
- Địa chỉ: 42 Đường số 6, Khu Hưng Vượng 3, Phường Tân Phong, Quận 7,

Tp.HCM
II. ĐÓI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH

- Tên đổi tượng kiểm định: BÌNH GÓP HƠI
- Mã hiệu
- Số chế tạo
- Năm chế tao : 2022
- Nhà chế tạo : Cty TNIIH Phúc Trường Hải
- Đặc tính, thông số kỹ thuật:

♦

: PTH/12.000-BG 12/077
: BG-077/2022

Dung tích 
Áp suất thiết kế 
Áp suất làm việc 
Nhiệt độ làm việc 
Môi chất làm việc

♦

440 lít
12,0 bar
< 9,0 bar
<178°c
Hoi bão hòa

. Công dụng của bình: Chứa và cấp 110’1 bão hòa
- Nơi lắp đặt: CỒNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM-CN BÌNH 

PHƯỚC 3 - Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng-Sikico, Xã Dồng Nơ, 
Huyện Hớn Quản, 'lình Binh Phước

Đã được kiểm định lần đầu đạt yêu cầu theo bion bản kiềm định số:
0240/04/IPDT - Ngày: 25/06/2022
Số tem kiểm định: 02501
Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: 25/06/2024 (*)

TP. Hồ Chí Minh, nghy_27 thủng 06 năm 2022

l(U

T ỈN

Jfip Tỉííũnỉi JViệm

■7 Cỏ PHÁI

PHUC DiỊ

(*) Với điều kiện tổ chức, cả nhân sừ dụng phải tuân thù các quy định về sử dụng vá bảo quản tại 
quy chuẩn kỹ thuật và quy định cùa nhà sán xuất.
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CÕNG TY CÓ PHẨN KIÊM ĐỊNH PHÚC DẠI TÍN 
ĐỊa chi: 47/50/30 ĩriíóng Luu, Phuõng Long Truông, Tp.Thủ Dức, Tp.HCM 

Dlẻn (hoại; 028. 730 886 77 • 0946 460 199
Web: phucdallln.com.vn • Email: klemơinhítphLictíal tin.com. vn

IM eoeiíí15 ------------------------------ --------------------- ---------------------

CỌNG HOA XÀ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lộp - ĩự Do • Hạnh Phúc

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN KIỀM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 
BĨNH CHỊU ÁP Lực

Sổ: 0240/04/IPDT
(Theo biên bủn ghi chép hiện (rường số: 0240/04)

Số hiệu kiểm định viên : Ỉ43/KĐV-LDTBXỈỈ 
sổ hiệu kiểm định viên : 987/KDV-LĐTBXH 
Kỹ thuật viên 
Kỳ thuật viên 
Kỳ thuật viên 
Kỹ thuật viên

Chúng tôi gồm: 
Ị. Ngô Thanh Niệm
2. Nguyễn Văn Bẻ Năm
3. Trần Khánh Duy
4. Nguyễn Vãn Tho
5. Trần Quỏc Lâm
6. Trần Thước Tín 
Thuộc: CÔNG TY CP KIÊM DỊNII PHÚC DẠI TÍN 
Sổ dăng ký chứng nhận: sổ 132/GCN-KD
Đà tiến hành kiểm định: BÌNH GÓP HƠI
Của: CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ZERO WASTE
Địa chỉ: 42 Đường số 6, Khu Hưng Vượng 3, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 
oịa chỉ lắp đặt: CONG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM-CN BÌNH PHƯỚC 3 - Lô B7-
1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng-Sikico, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quàn, Tinh Bình Phước
Quy trình kiềm định áp dụng: QTKĐ 07-2016/BLDTBXH
(TCVN 8366:2010; TCVN 6155:1996; TCVN 6156:1996; TCVN 6008:2010;......................... )
Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:
I .Ông (Bà): Nguyễn Văn Sơn ; Chức vụ: Quàn lý dự án
2. Ông (Bà): Bùi Công Thành ; Chức vụ: Kỹ thuật Phúc Trường Hài

I - THÔNG SÓ Cơ BẢN CỦA BÌNH

II - HÌNH THÚC KIẺM ĐỊNH 
Lần đầu 0 ; Định kỳ □ , Bất thường □ 

Lý do trong trường hợp kiểm định bất thường:./.
III - NỘI DƯNG KIẺM ĐỊNH

- Loại, mã hiệu: PTH/12.000-BG 12/077 - Áp suất thiết kế: 12,0 bar
- Số chế tạo: BG-077/2022 - Áp suất làm việc: < 9,0 bar
- Năm chế tạo: 2022 - Dung tích: 440 lít
- Công dụng của bình: Chứa và cấp hơi bão hòa - Nhiệt độ Làm việc: < 178 °C
- Môi chắt làm việc: Hơi bão hòa - Nhà chế tạo: Cty TNHH p lúc Trường Hài
- Ngày kiềm định lần trước: Lẩn đẩu - Do: CO MG TY CP KIÊM DỊNH PHÚC ĐẠI TÍN

1. Kiểm tra hồ Stf:
- Nhận xét: hồ sơ phù hợp
- Đánh giá kết quà: Đạt 0 Không đạt □

2. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong:
Hạng mục kiểm tra Đạt Không dạt

Vị trí lap đặt □ □
Sàn, cấu thang thao tác 0 □
Chiếu sáng vận hành 0 □
Tiếp địa chống sét, tiếp địa an toàn. □ □
Tmh trạng bề mặt kim loại các bộ phận chịu 0 □
linh trạng mối hàn, các môi nối. 0 □

ỌTKĐ:07-2016/BLDTBXH IPDT-2022
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- Nhận xét: Không phát hiện bát thường. Các thiết bị bào vệ, đo lường phù họp
- Đánh giá kết quà: Đạt 0 Không đạt □

Các van, thiết bị phụ trợ 0
---------------------------- ,

Van an toàn 0 □
Áp kế 0 □
Đo mức □ □
Các thiết bị an toàn, do hrờngNự độngjkhác_ □ □ Ị

3. Thủ’ nghiệm :

Nội dung Môi chất thử Áp suất thử (bar) Thời gian duy trì (phút)

Thừ bên Nước 12,0 5
Thử kín Nước 9,0 30
Thử vận hành Hơi bão hòa 9,0 60

- Nhận xét: Không bị rò rì, biến dạng trong suốt thời gian thừ bền. Các thông số vận hành phù hợp.

- Đánh giá kết quả: Đạt 171 Không dạt □

IV - KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ
1. Bình dược kiểm định có kết quả: Đạt 0 Không đạt □
2. Dà được dán tem kiểm định sổ: 02501 - Tại vị trí: Thân bình
3. Áp suất làm việc : < 9,0 bar
4. Nhiệt độ làm việc: <178 °C
5. Áp suất dặt cùa van an toàn: 9,9 bar
6. Các kiến nghị:

- T(ù thời điểm kiểm tra thiết bị hoọl dộng bình thường. Tuy nhiên trong quá trình làm việc nếu 
thiết bị có biểu hiện bất thường thì đơn vị sử dụng phải dừng thiết bị ngay lập tức dế kiếm trơ;

- Định kỳ kiểm tra, kiềm định các thiểt bị phụ dứng quy định, bào dâm luôn trong tình trạng tốt, 
hoạt dộng an loàn;
- Tuyệt dối không dể bình hoạt dộng vượt quá áp suẩl quy dịnh.

Thời gian thực hiện kiến nghị: Sau ngày kiêm định
V - THỜI HẠN KIẾM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày 25 tháng 06 năm 2024
Lý do rút ngắn thời hạìY.Thiét bị sử dụng liên tục, nén rút ngàn thời gian kiểm dịnh đề kiêm tra dám 
bào an loàn trong quả trình sừ dụng
Biên bản đa dược thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2022
Tại: dơn vị sử dụng(Lô B7-1, B7-2, Ỉ37-3, KCN Minh Hưng-Sikico, Xã Đỏng Nơ, Huyện Hớn Quàn, Tinh 
Bình Phước)
Biên bàn được lộp thành 02 bân , mỗi bên giữ 01 bản.

cơ SỞ sử DỤNG NGƯỜI THAM GIA
Cam kết thực hiện đầy đủ và Húng (ký, ghi rõ họ, lén)

thời hạn kiến nghị
1/..........................................

2/............................................

Jfyiwn 'Mời
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CÔNG TY CỎ PHẦN KIÊM DỊNH PHÚC ĐẠI TÍN
"ì;

Địa chỉ: 47/50/30 Trường Lưu, P.Long Trường, TP Thủ Đức, TP IỈCM 
Điện thoại: 02873.088.677 - số đăng ký chứng nhận: 132/GCN-KĐ 

------------ỉn&GX-----------

I. TO CHỨC, CÁ NHÂN sử DỤNG
- Tên tổ chức sử dụng: CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ZERO WASTE
- Địa chỉ: 42 Đường số 6, Khu Hưng Vượng 3, Phường Tân Phong, Quận 7, 
Tp’.HCM

II. ĐÓI TƯ ỢNG KIỂM ĐỊNH
- Tên đối tượng kiểm định: NÒI HƠI TẲNG SÔI
- Mã hiệu
- Số chế tạo
- Năm chế tạo : 2022
- Nhà chế tạo : CÔNG TY TNHH PHÚC TRƯỜNG HẢI
- Đặc tính, thông số kỹ thuật:

Công suất
Ẩp suất thiết kế
Áp suất làm việc
Nhiệt dộ môi chất
Môi chất làm việc
Nhiên liệu đốt :

: PTH/10.000FB-12/077
: PTH/077/2022

10,0 tán/ii
12,0 bar

♦

<178 °C
Hoi bão hòa
Biomas(Trấu, mùn cưa,,..)

- Nơi lắp đặt: CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM-CN BÌNH 
PHƯỚC 3 - Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng-Sikico, Xẩ Đồng Nơ, 
Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Đã được kiểm định lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:
020/01/IPDT - Ngày 25 tháng 06 năm 2022
Tem kiểm định số: 02521
Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: 25/06/2024(*)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 nam 2022

3®g

(*) Vởì điều kiện tổ chức, cả nhân sử dụng phải tuân thủ các quy định vè sừ dụng và bảo quản tại 
quy chuẩn kỹ thuật vồ quy định của nhà sàn xuất.

B

cò PHÂN

INH
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CỘNG HOA XA HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT HAM
Độc Lập • Tự Dữ • Hạnh Phúc

tỉa taoiiỉis

CÙNG TY CỐ PHẦN KIỂM DỊNH PHÚC DẠI TÍN
Địa chi: 47/50/30 Truong luu. Phuòng long Trưởng. Tp.Thũ Đúc. Tp.HCM 

Điện thoại: 028.730 886 77 - 0946 460 199

Web: phucd3llin.com.vn • Email: klemdinh@phucd3llln.com.vn

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN KIÊM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN NÒI HƠI
SỔ: 020/01/IPDT

(Theo biên bàn ghì chép hiện trường sổ: 020/0Ị)
Chúng tôi gôm:
J. Ngô Thanh Niệm
2. Nguyễn Vân Bé Nam
3. Nguyễn Vãn Tho
4. Trần Khánh Duy
5. Trần Quốc Lâm
6. Trần Phước Tín - Kỹ thuật viên
Thuộc: CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH PHỨC DẠI TÍN 
Sổ dăng ký chứng nhận cùa tổ chức kiểm định: số 132/GCN-KĐ 
Đã tiến hành kiểm định: NỒI HƠI TÂNG SÔI

sổ hiệu kiểm định vì én : Ị 43/KĐV-LĐTBXH 
S6 hiệu kiềm đinh viên: 987/KĐV-LDTBXH
Kỹ thuật viên 
Kỹ thuật viên 
Kỹ thuật viền

Cùa: CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ZERO WASTE
Địa chi trụ sở chính: 42 Đường sổ 6, Khu Hưng Vượng 3, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM 
Đ|a chi lẳp đặt: CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM-CN BÌNH PHƯỚC3 - Lô 
B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Himg-Sikỉco, Xã Dồng Nơ, Huyện Hớn Quàn, Tinh Bình Phước. 
Quy trình kiềm định áp dụng: QTKD: 01 - 2016/BLĐTBXH; TCVN 12728:2019
Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:
1 .Ổng (Bà): Nguyễn Văn Sơn ; Chức vụ: Quàn lý dự ân
2.Ông (Bả): Bùi Công Thành ; Chức vụ: Kỹ thuật Phúc Trường Hái

I - THÔNG SÓ Cơ BẢN CỦA NÔI HƠI

. 13 -

••'G

»■()>
NA

• HÁ

II - HÌNH THỨC KIÊM ĐỊNH 
Lần dầu 0 ; Định kỳ □ ; Bất thường □ 

Lý do trong trường hợp kiểm định bất thường:

- Loại, mã hiệu: PTH/10.000FB-12/077 - Áp suất thiết kế: 12,0 bar
- Sổ chế tạo: PTH/077/2022 - Áp suất làm việc: < 9,0 bar
- Năm chế tạo: 2022 - Công suất: lótấn/h
- Nhiệt độ thiết kế hơi bào hòa: < 192 °C - Nhiên liệu sử dụng: Biomas(Trấu, mùn cưa,..)
- Nhiệt độ thiết kế hơi quá nhiệt: ,/.°c - Công dụng: Sàn xuất hơi bào hòa
- Nhà chề tạo: CỒNG T Y TNHH I’HỨC TRƯỜNG HÀI
- Ngày kiêm dịnh lần trước: Lần dầu Do: CÔNG TY CP KIÊM ĐỊNH PHÚC ĐẠI TIN 7____ _

III - NỘI DƯNG KIÊM ĐỊNH
1. Kiểm tra hồ sơ:

- Nhận xét: hồ sơ phù hợp
- Đánh giá kết quả: Đạt 0 Không đạt □

2. Kiềm tra kỹ thuật bên ngoAi, bên trong :
Hạng mục kiểm tra Dọt K.ilạt Hạng mục k.tra Đạt K.đạt

Tinh trạng cảu cặn 0 □ Cừa 0 o
Hệ thẳng cấp nước 0 □ Áp kế 0 o
Chiếu sáng vận hành 0 □ Đo mức 0 □
Cầu thang, sàn thao tác 0 □ Van an toàn 0 o
Các thiết bị, bộ phộn phụ trợ 0 □ Khoảng cách 0 □
Các thiết bị bảo vệ, đo lường, tự động khác 0 □ Hộ thống chống sét 0 □
Tỉnh trạng bề mặt kim loại bộ phận chịu ổp lực 0 □ Tỉnh trạng mối hàn 0 □

QTKĐ;OI-2OI6/BLĐTBXH 1PDT-2022
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Đánh giá két quà:
- Nhộn xét: Không phát hiện bất thường. Các thiết bị bào vệ, đo lường phù hợp.
- Đánh giá kết quà: Đạt 0 Không dạt □

3. Thừ nghiệm:
Nội dung thừ Áp suất thừ (bar) Thời gian duy trì (phút)
Thừ bền 18.0 20
Thử vận hành___ L___________ ______________60________ _______

Đánh giá kết quà:
- Nhận xét: Không phát hiện rò rỉ, biến dạng trong suốt thời gian thử bồn. Các thông số vận hành ổn định.
- Đánh giá kết quà: Đạt 0 Không dạt □

IV - KÉT LUẬN VẢ KIẾN NGHỊ
1. Nồi hơi được kiếm định có kết quà: Đạt 0 Không đạt □ ;
2. Đà được dán tem kiểm định số: 02521 - Tại vị trí: Trên tủ diện diều khiển
3. Áp suất làm việc: < 9,0 bar
4. Nhiệt độ làm viộc hơi bão hòa: <178 °C
5. Nhiệt độ làm việc hơi quả nhiệt:./. °C
6. Áp suất đật của van an toàn:

7. Các kiến' nghị: - Người vận hành phải dược huấn luyện an toàn và có chứng chì vận hành

VỊ trí Áp suất mử (bar) Áp suất đóng (bar)
Van hơi bão hỏa 1 9,9 9,0
Van hơi bão hòa 2 9,6 9,0
Van hơi quá nhiệt______ ./.

nồi hơi theo quy định pháp luật;
- Đơn vị sử dụng thường xuyên kiếm tra cóng nhân vận hành thực hiện tồi các quy trình quy định 

dã ban hành cùng cảc tài liệu Hên quan khác về an toàn sử dụng Nồi hơi;
- Định kỳ kiểm tra, kiểm định các thiết bị phụ dáng quy định, bào đàm luôn trong tình trạng 

tốt, hoạt dộng an toàn;
- Tuyệt dổi không dể Nồi hơi hoạt dộng vượt quả áp suất quy định.
Thời hạn thực hiện kiến nghị: Sau ngày kiêm định

V-THỜI HẠN KIÊM Ỉ>ỊNH
Kiêm dịnh dinh kỳ ngày 25 tilling 06 năm 2024
Lý do rút ngăn thời hạn: theo QTKD; 01 - 2016/BLĐTBXH
Biên bàn đà dược thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2022
Tại: dơn vị sử dụng (Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCNMinh Hưng-Sìkico, Xã Đỏng Nơ, Huyện Hớn 
Quàn, Tỉnh Bình Phước)
Biên bàn dược lập thành 02 bàn , mồi bên giữ 01 bản.

cơ SỞ sử DỤNG 
(Cam kết thực hiện đầy dù và 
đúng thời hạn các kiến nghị)

NGƯỜI THAM GIA 
CHỨNG KIẾN

1.............................................

2.........................................

JfylỊfĩỉl Vfol S)ẻ
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CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do • Hạnh Phúc

!Sa S99Ỉ20Ỉ5

CỐNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH PHÚC ĐẠI TÍN
OỊa chi: 47/50/30 Truồng Luu, Pliuởng Long Truông, Tp.Thù Đức, ĩp.KCtVi 

Diện thoại: 028. 730 886 77 - 0946 460 199
Web: phucdaiijn.com.vn - Email: klemtlinh@Dhucdaitln.com.vn

SỐ: 0310/VAT-IPDT GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
CER TIFICA TE OF INSPECTION

Ngày/date: 27/06/2022
Page: 01/02

Đối tuọng kiểm dịùỉVỉnstrument: Van An toàn /Safety valve 
Số chế tạo/'Serial number: AF4785 
Nhà Sàn Xuất /Manufacturer: KOREA

Mục đích sù dụng /purpose of use: Bão vệ an toàn cho Bình góp hơi(Serial: BG-077/2022)

Năm sản xuầiỉ Year of manufacture: 2021

Đon vị sử dụng /Client: CổNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM-CN BÌNH PHƯỚC 3 
LÔB7-Ị. B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng-Sikìco, Xă Đồng Nơ, Huyện Hớn Ọuàn, Tinh ITinhPhưởC-

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Loại van Hype of valve: Lò xo

Kích thirớc vào/ra/Sízể (Inlet/outlet):
DN40/DN65

Áp suất cài đặt cho phép ỉớn nhất /maximum set 
pressure: 9.9 bar
Ắp suất cài đặtĂVe/ pressure: 9.9bar

KÉT QƯẢ KIÊM TRA, THỬ NGHIỆM/ram/VG RESULT

Phuo ng pháp kiểm định/Method of calibraìon:
QTKĐ-VAT

Môi chất Ỉhừ/Testing Fluid: ĩ lơi hão hòa

Thủ ngỉụệm/Testing Á Ị) suất/Pressure Đánh giả/Assessment
Đạt/Acccpt Không đạt/No accept

♦ Áp suất mở/Popping pressure

♦ Áp suất đóng/c/ơíổ pressure

♦ Thử độ kín/Leakage testing

9.9

9.0

9.0
- Giấy chứng nhận này có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày kiểm định (*)
- This certificate is valid 12 months since date of test.

TÓNG GIÁM ĐÓC

Nguyễn Văn Tho

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bảo quản. 
With respectfulness of conditions of use and maintenance.

T I N
Co.fpjio

Nfti ^imfi' Niệm

CO PHÁ

N4

Nguôi Thục Hiện
(Executor)

CÓNG TYNSỷ

BMQTVAT IPDT - 2022



CỘNG HOA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập • Tự Do - Hạnh Phúc

i$0 90017015

CỐNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH PHÚC ĐẠI TÍN
Oịa Ghì: 47/Õ0/30 ĩrưởntì Luu, Phiíòng long Truông, ĩp.Thũ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028. 730 886 77 - 0946 460 199
Web: phucdaiiin.com.vn - Email. I(lemđinh@phucdaltin.com.vn

số: 0311/VAT-1PDT GIẤY CHỦNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
CER TIFJCA TE OF INSPECTION

Ngày/dalc: 27/06/2022
Page: 01/02

Đổi tượng kiểm định/ỉnstrument: Van An toàn /Safety valve

Số chế tạo/Serial number: AF4790
Nhà Sàn Xuất /Manufacturer. KOREA

Năm sản xưẫi/Year of manufacture: 202ĩ

Mục đích sử dụng /purpose of use: Bảo vệ (in toàn cho nồi hoi (Serial: PTII/077/2022)
Đon vị sử dung/C/Zc/zz. CONGTYTNIIHJAPFA COM FEED VIỆT NAM’CNĨHNĨỉPĨĨỮỞC3 

Lô B7-Ỉ, B7-2, B7-3, KCN Mình Ỉlưng-Sỉkico, Xã Đồng Nơ, Ị luyện Hớn Quàn, Tình Bình Phước

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Loại van /Type of valve: Lờ xo

Kích thước vàữ/ỉ'ĩi/Size (Inlet/ outlet):
DN40/DN65

Áp suất cài đặt cho phép lớn nhất /maximum set 
pressure: 9.9 bar
Áp suất cài đặỉ/Selpressure: 9.9btư

KẾT QUẢ KIỀM TRA, THỦ NGHIỆM/TEAT/NƠ RESULT

Phuong pháp kiểm định/Method of calibraìon:
QTKĐ-VAT

Môi chất Úvừ/Testing Fluid: Hơi bão hỏa

Thừ nghiệm/Tks/in# Áp suấi/Pressure Đánh f\á/Assessment
Đạt/Accept Không đạt/No accept

♦ Áp suất mờ/Popping pressure 9.9 0 □
* Áp suất đóng/c/are pressure 9.0 0 □
* Thử độ kín/Leakage testing 9.0 0 □
- Giấy chứng nhận này có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày kiểm định (*)
- This certificate is valid 12 months since date of test.

TỎNG GIÁM DỐC

JỈ(jÔ Jwm
Nguyễn Văn Tho

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tắc sử dụng và bào quăn. 
With respectfulness of conditions of use and maintenance.

o
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Nguôi Thực Hiện
(Executor)

BMQTVAT IPDT - 2022



CỘNG HÒA XÃ HỎI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập • Tụ Do ■ Hạnh Phúc

ISO Ke I 5015

CÓNG TY CỔ PHẨN KIÊM ĐỊNH PHÚC ĐẠI TÍN
ĐỊa chì: 47/50/30 ĩruòng Ltiu, Ptiưồng Long Trưởng. Tp.Thù Đúc, ĩp.HCM 

Điện thoại: 028.730 886 77 ■ 0946 460 199

Web: phucdaitin.com.vn - Email: lóem(tlnh@phucđaitỉn.com.víi

Số: 0312/VAT-IPDT GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH 
CERTIFICA TE OFINSPECTION

Ngày/date: 27/06/2022

Page: 01/02

Đối tượng kiểm đụúvỉnstrument: Van An toàn /Safely valve
Số chế ÌẠQ>/Serial number. AF0592 Năm sản xuất/}W of manufacture'. 2021

V\\Ỳả Sỉ\\\ /Manufacturer: KOREA
Mục đích sử dụng /purpose of use: Bảo vệ an toàn cho nồi hoi (Serial: PTH/077/2022)

Đơn vị sửdụng/c/fewt CONGTYTNHHJAPFA COMFEED VIỆT NAM-CN BÌNH PHƯỚC 3 
Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng-Sỉkico, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quàn, Tinh Bình Phước

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Loại van /Type of valve: LÒ xo
Áp suất cài đặt cho phép lớn nhất /maximum set 
pressure: 9.9 bar

Kích thước vào/ra /Size (Inlet/outlet):
DN40/DN65

Áp suất cài đặt/.Ve/ pressure: 9.6bar

KÉT QUẢ KIỂM TRA, THỬ NGỈUỆM/TESTING RESULT

Phuong pháp kiểm áựùdMethod of calibraion:
QTKĐ-VAT

Môi chất thử/7e.ĩ//ntẹ Fluid: Hơi hão hòa

Thử nghiệm/Teí/ÍHg Áp suất/Pressure Đánh gyMAssessment
Đạt/Accept Không đạt/No accept

♦ Áp suất mở/Popping pressure

• Áp suất đóng/c/ơ5'<?pressure

9.6

9.0

♦ Thừ độ kÁxd Leakage testing
- Giấy chúng nhận này có giá trị trong vòng 12 tháng kề từ ngày kiểm định (*)
- This certificate is valid 12 months since date oj test.

Ngu ôi Til ực Hiện
(Executor)

TỎNG GIÁM ĐÓC

Nguyen Văn Tho

(*) Với điều kiện tôn trọng các nguyên tăc sử dụng và bảo quản. 
With respectfulness of conditions of use and maintenance.

'7^50 Niệm

BMQTVAT IPDT - 2022





CỘNG IK)A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OE VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness //.V/comc, TV 'T‘>\ 

-------oOo------  L Ffl'ic.’' NHiÉMHŨU 
,-, * dị/-MPEẠCOMEEEíÀỊv

HỢP ĐỒNG BÁN PHẾ IT ỆẸ Tị 
SCRAP SELLING CONTRAC^^fj^

Số/No: 0107/JAPFA-BP

Hôm nay, ngày 01 tháng 07 năm 2022, chúng tôi gồm có:

Today is July 0P‘, 2022, We are:

BÈN A/ PARTY A

Địa chi/ Address

Điện thoại/ Phone
Mil số thuế/ Tax Code

Tên tài khoản/ Account Name

So tài khoán/ Bank Account

Đại diện bời/ Representative hy

Chức vụ/ Position

CÔNG TY TNIHI JAPFA COMFEED VIETNAM
CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC 3 zfe

Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng Sikico, Xà Đồng Nơ,

Huyện Hớn Quản, Tinh Bình Phước

0211.3866170
Oil2500175548 - 066 I í‘^W;ịí

Công ty TNHH Japfa Corniced Việt Nam V * \ o-cNh
1033003256 Công Ty TNHH Một Thành Viên United OverseaV’Xf^’ 'H 

Bank (Việt Nam)-Hà Nội
Ong/ Mr. Nguyễn Công Phương
Giám Đốc Chi Nhánh/ Head of Branch

BÊN B/PARTY B
Địa chi/ Address

Điện thoại/ Phone: 0903922515
Số tài khoản/ Bank Account

Mà số thuế/ Tax Code

Đại diện bởi/ Representative by

Chức vụ! Position

CÔNG TY TNHH TM - DV PHÚC THIỆN
11 Hồ Bá Phấn, Khu phố 4, Phường Phước Long A, Thành Phố 

Thù Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Fax: 0854485083
6300.201.008.894 tại/«z Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh 9 

phòng giao dịch Long Trường tAgribank - Tong Trường 
Transaction Office of Branch 9 \\QỈựdor 0601.2004.4659 tại/ứ/ 
Ngân hàng Sacombank chi nhánh Nguyễn Duy Trinh/ 
Sacombank - Nguyễn Duy Trinh Branch 

0310571998
Ông/A/r, Nguyễn Văn Thiện 
Giám đốc/ Director

sga
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Sau khi thào luận, ben A đồng ý bán và ben B đồng ý mua hàng hóa phe của ben A với những 
điều khoản sau:

Party A agrees to sell and, Party B agrees to huy the scraps with terms as follow:

Đ1 KU 1. TÊN HÀNG - GIÁ CẢ
ARTICLE I. COMMODITIES - UNIT PRICE

STT/
Item

Tên hàng hóa 
Commodity

Đon vị tính
Unit

Đơn giá
Unit Price

VND

Ghi chú/Remark

1
Bao và gi ay phế 

Waste bags and waste 
paper

Kg 4.200

2
Cám quét, cám phe
Dust Peed from WH and 
tower and broken feed

Kg 3.000

3
Bụi bap, mài bap
Dust corn after pass 

Drumsieve
Kg 1.000

4 Bãp be qua sàng 
Broken corn sieve Kg 1.200

5
Thùng 1000 lit
Tank 1000 I its

1 hùng 750.000

6
Thùng 100 lit
Tank 100 I its

Thùng 46.000

7 Thùng 50 lit 
Tank 50 lits

Thùng 8.500

8
Thùng 25 lit 
Tank 25 lits

'Phùng 6.800

9
Thùng xanh 20 lít
Tank 20 I its (BLUE)

Thùng 6.500

10
Thùng nhựa phế

Plastic waste scrap tank
Kg 2.800

11
Cám viên mẫu phế 

Waste sample pellet
Kg 2.500

12
Nhựa phế

Plastic waste scrap
Kg 3.000

13
Bụi nành
Dust soybean

Kg 1.300

14
Bã đậu nành mổc 

Molding soybean meal
Kg 2.000

15 Bap be qua sàng lớn 
Broken corn big sieve

Kg 2.000

:oi

r'A 
/IỆ’ 
CHI 
•Rill 
ặ
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ST17
Item

Ten hàng hóa 
Commodity

Don vị tính
Unit

Don giá
Unit Price

VND

Ghi chú/Remark

16
Can dầu ăn 301

Oil can 301 Kg 6.500

17
Bap nguyên hạt moc 
Molding corn seed

Kg 2.500

18
Bấp ép đùn mốc

Molding corn ext Kg 1.700

19
Bà bia mốc

Molding DĐGS Kg 900

20
Cám phế trớt

Wet waste feed Kg 700

21
Sắt phế/thùng phi sắt (kg) 

Iron waste scrap Kg 6.500

22 Thùng nhựa phế lOlit 
Waste plastic tank 10 liters

Thùng 2.100

23
Tôn phc
Waste sheet metal

Kg 4.500

24
Cám thành phẩm phc 

Waste finished  feed
Kg 4.000

Trong AỎỈTherein'.

- Giá hàng hóa tại mục 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 21, 22, 23 đà bao gồm thuế 
GTGT.
Unit price at items 01,05, 06, 07, 08, 09, 10, 12,16, 21,22, 23 arc included VA T.
Hàng hóa tại mục 02, 03, 04, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 không thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT và giá trèn là giá thanh toán.

Commodities at items 02, 03, 04, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20, 24 are non-taxable objects 
of VA T and the price is actual paid.

- Giá trên có giá trị trong suốt thời gian thực hiện hựp đồng, chi được xem xét và điều 
chinh trong những trường hợp cần thiết theo yêu cẩu cùa hai bên.

This unit price shall be applied during the valid time of the Contract. The unit price is 
only reconsidered and adjust upon both parties's disposal.

3|6



ĐIỀU 2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN HÀNG
ARTICLE 2. TIME AND PLACE DELIVERY

Thời gian giao nhận: Bên A sẽ thông báo cụ the cho bên B trước một ngày về thời gian 
và số lượng ước tính nhưng phải lay hàng trong giờ làm việc cùa Ben A.
Time of delivery: The party A will notice for the party B before one day on lime and 
estimate quantity bld only at administrative working time.
Địa điềm giao nhận: Nhà máy công ty TNHH Japfa Comfecd Việt Nam CN Binh 
Phước 3 tại Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng Sikico, Xà Đồng Nơ, Huyện Hem 

Quàn, Tình Bình Phước Place of delivery: Japfa Comfeed Viet Nam LTD Co - Branch 
Binh Phuoc 3 at Lot B7-1, B7-2, B7-3, Minh Hung Sikico Industrial Park, Dong No 
Commune, Hon Quan District, Binh Phuoc Province, VN

DIÈU 3. PHƯƠNG THÚC THANH TOÁN
ARTICLE 3. PA YMENT METHOD

Thanh toán dặt cọc: số tiền (ben B) đặt cọc 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) 
cho bên A của hợp đồng số 0107/.IAPFA-BP ký ngày 01/07/2022. Và nếu trong quá 
trình thực hiện hợp đồng nếu bên B không lay hàng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng 
thì sè mai toàn bộ số tiền cọc trôn cho bên A

The amount party B deposited to party A 100,000,000 VND (one hundred million VND) 
of the contract No 0107/JAPFA-BP date 01/07/2022. If the party B don 7 take goods or 
stop this contract unilaterally the party B will lose all deposit mentioned above for the 
party A
Thanh loan hàng hóa: Bên B sè thanh toán cho bên A bằng chuyên khoản theo thông tin 
tài khoản dă nêu trong hợp đồng ngay sau khi nhạn hàng. Sau khi thanh toán và nhộn hóa 
dơn GTGT hợp pháp hàng hóa mới dược ra khôi công ty Japfa.
The party B will pay by transfer right after receive. A fter payment and receive finance 
invoice, the goods can go out Japfa company.

DIÊU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
ARTICLE 4. OBLIGA TI ON OF PA RTY A

Tạo điều kiện cho ben B ra vào công ty lấy hàng dược thuận lợi

Creating conditions for Party B to the company take commodities are advantage.
DIÈU 5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
ARTICLE 4. OBLIGA TIONS OF PARTY B

Đặt cọc và thanh toán cho bên A theo hợp đồng

Deposit and payment to party A based on this contract
- Lấy hàng theo thông báo của đại diện bên A

Perform taking scraps under notice of representative ofparty A
- Sau khi lấy hàng xong phài thu dọn sạch sẽ, vệ sinh quét dọn khu vực lấy hàng hóa. Đồng 

thời nếu xe chở không hết hàng thi phải gom lại gọn gàng đúng nơi quy định.

Party B must keep cleaning deliver)' of goods area. Concomitant if the truck not all goods 
must be grouped neatly right where permitted.



DIẾU6. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

A R TICLE 6. A RIỈITRA TI ON
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản cùa hợp đồng này. Bèn nào đơn phương 
sửa dồi hợp dồng đều không có giá trị.

Both Parties undertake to emplement all articles of this contract, if one of both parties 
have been unilaterally alter the contract is not valid.
Bên nào làm sai, không thực hiện những diều khoăn trong hợp dồng này bèn còn lại có 
quyền chấm dứt hợp dồng, và nếu bên nào làm sai gây thiệt hại về kinh tế cho bên kia thì 
phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên bị thiệt hại ngoài trừ trường hợp bất khà kháng.

A party who did wrong, do not perform the clauses in this contract, cause damage about 
economic to the remaining party must compensate for all damages to the victims and 
remaining party have the right cancel this contract, except cases of force majeure.
Trong quá trình thực hiện hợp dồng, nếu có khó khăn phát sinh, hai bên cùng ngồi lại bàn 
bạc đổ giải quyết trôn tinh thần hợp tác hồ trợ. Trường hợp hai bôn không thống nhất thì 
dưa những tranh chấp ra toà án có thầm quyền xử lý.

During perform process this contract if any problem arises, both parties have to discuss 
to solve problem based on Co-operation. In case the conversation doesn't go to the 
unification, It will get The Competent Court to solve.

ĐIÈƯ7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
ARTICLE 7. GENERAL TERMS

Hợp đổng dươc lập thành 03 bán song ngừ tiếng Anh và tiếng Viet có giá tri pháp lý như 
nhau. Bôn A giữ 02 bàn và bèn B giữ 01 bàn để thực hiện. Nếu có sự khác biệt, riêng 
Việt sè được ưu tiên áp dụng.
This contract is made into English and Vietnamese in 03 originals, Party A keeps 02 
coriginals and Party B keeps 01 original that having equal validity. If there are 
differences, Vietnamese will prevail.
Hợp đồng có hiệu lực kề từ ngày 01/07/2022 cho đến het ngày 31/12/2022 và mặc nhiên 
được thanh lý ngay sau khi hết thời hạn hợp đồng. Het hạn hợp đồng và hai bên không 
tiếp tục hợp tác nữa thì bên A có nghĩa vụ trà lại số tiền dặt cọc cho bên B.

The contract comes into effect from July OP1, 2022 to the end of Dec 3P1, 2022 and will 
be liquidated after the end of this contract. Contract expired and two sides not to 
continue further cooperation, Party A has to repay the deposit to Party B.

DẠI DIỆN BÊN B

REPRESEffLAUVE FROM PA RY R

iff/ congjy'&a

NGJUVeN’VAN THIỆN
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Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

DỊCH VỤ QUAN TRẨC MÔI TRƯỜNG

Số hiệu: VLMCERTS 066
(Cấp lần 04)

Tên tổ chức:

Công ty cô phân đâu tư phát triển môi trường Đại Việt

Trụ sò’ chính: số 4C1, KDC Nam Long. Hà Huy Giáp, 
phường Thạnh Lộc. Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số: 3$ố /QĐ-BTNMT ngày Ổ4 tháng 3 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng 
ký hoạt dộng thứ nghiệm và đú điều kiên hoạt động dịch vụ quan trắc 
môi trường.

Người đứng đầu tố chức:

Họ và tên: Phan Thanh Quí Chức vụ: Tồng giám đốc
Số CMT: 025945026
Nơi cẩp: Cóng an Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày cấp: 26 tháng 9 năm 2014

Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm
Từ ngày 0*4 tháng 3 năm 2021
Đen ngày 03 tháng 3 nãm 2024

LĨNH VỤC VÀ PHẠM Vỉ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
I. QÙAN TRẲC HIỆN TRƯỜNG
1. Nước:

■'QĐ-BThỉMT ngày £4ị tháng 3> năm 202Ị cùa Bộ trườn

- Nước mật: Lẩy mẫu: 05 thông số Đo tại hiện trường: 07 thòng số
- Nước thái: Lẩy mẫu: 02 thông số Đo tại hiện trường: 03 thõng số
- Nước biền: Lấy mẫu: 02 thông số Đo tại hiện trường: 06 thòng sổ
- Nước mưa: Lấy mẫu: 01 thông số Đo tại hiện trường: 05 thông số
- Nước dưới ổất: Lấy mẫu: 02 thông số Đo tại hiện trường: 06 thông số
2. Đất: Lấy mẫu: 01 thòng sổ
3. Bùn:
4. Trầm tích:
5. Chất thải rắn:
6. Khí:
- Không khi xung quanh:

Lấy mẫu: 01 thông số 
Lấy mẫu: 01 thông số 
Lấy mẫu: 0 ì thông số

Lấy mẫu: 26 thông số Đo tại hiện trường: 06 thông số
- Khí thai: Lấy mẫu: 30 thông sổ Đo tại hiện trường: 1 ỉ thông số

n. PHẤN TÍCH MÔI TRƯỜNG
1. Nước:
- Nước mặt: 39 thông số
- Nước thải: 34 thông số
- Nước biến: 27 thông sổ
- Nước mưa: ỉ l thòng số
- Nước dưới đât: 40 thông số
2. Đất: 17 thông số
3. Bùn: ì 6 thông số
4. Trầm tích: 09 thông số
5. Chất thải rắn: 19thôngsố
6. Khí:
- Không khí xung quanh: 20 thòng số
-Khí thài: 22 thông số

(Chi tiết phương pháp thư. giới hạn phát hiện cùa các thông sổ dược chứng nhận
kẻììi theo Quyết dịnh sT.QC.



Hộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIINISĨHY OF SCIENCE ANH TECHNOLOGY
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG BUREAU OF ACCIÌEHIĨATION (llofl)

Certificate of Accreditation

Phòng Illi nghiệm:
CÔNG TY CÓ PHÀN DẦU TU’PHÁT TRIỀN MÔI TRUÔNG DẠI VIỆT

Laboratory:
DAI VIET ENVIRONMENT DEVELOPMENT INVESTMENT CORP 

•Bia diem P I N/ Lab location:

$

1
9

9

4CT, KDC Nam Long, Hà liny Giáp, pillion" Thạnh Lộc, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 
(lã duọ’c đánh giá và phù họp các yêu cầu của 

has been assessed and found to conform with the requirements of

ISO/IEC 17025:2017
Lĩnh vục công nhận 
Field of A ccreditation 

IK) A
Chemical

Mã so
A ccreditatioH No

9 VILAS 718
9

9
GỊÁMĐỐC

VĂN PHÒNG CỒNG NHẬN CHÂT LƯỢNG 
(Director 'OfBureau '^Accreditation)

0

WXVÂNTHUỶ
Ngày/ Date of Issue: 11/08/2020 (Annex of decision: 660.2020/QD-VPCNCL dale 1 1/08/202(1)
Hiệu lực công nhận/ Period of validation: up to 03/08/2023
llíộu lục lần dầu/ Beginning of accreditation: 24/01/2014
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Ghi chú/ Notes:
Chỉ theo kích Ihuớc dí duục xác định. Phải thõng 
báo cho thiết kê’ những khác biệt vé kích thuờc. níu 
phát hiện dược trước khi tiến hầnh.
Only figured dimension are to be worked from. 
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the designer before proceeding.

KÝ HIỆU HẠNG MỤC CAO Độ VẬT LIỆU

BOI BỂ TÁCH Mỡ/ GREASE TRAP TANK ( +0.00,-2.70 ) SÀN BÉ TÔNG, TƯỜNG GẠCH

B02 BÉ' trung Hòa/ balance TANK ( +0.00;+3.20 ) THÉP PHÙ COMPOSITE MẶT TRONG

B03 BỂ KEO TỤ/ MIXING TANK ( +0.00,+3.20 ) THẾP PHÙ COMPOSITE MẶT TRONG

B04 BỂ TẠO BÔNG/ RESPONSE TANK ( +0.00;+3 20 ) THÉP PHÙ COMPOSITE MẶT TRONG

B05 BỂ LẮNG/ CLARIFIER TANK ( +0.00;+3.20 ) THÉP PHÙ COMPOSITE MẶT TRONG

B06 BỂ CHỨA BÙN/ SLUDGE STORAGE TANK ( +0.00:-2.70 ) SÀN BÉ TỎNG, TƯỜNG GẠCH

KÝ HIỆU HẠNG MỤC CAO Độ VẬT LIỆU

B07 BỂ ĐIỂU HÒA/ EQUALIZING TANK ( i0.00;-3.65 ) BÉ TÔNG CÓT THẾP

B08 BỂ ANOXIC/ ANOXIC TANK ( |0.00;-3G5 ) BÊ TÔNG CỐT THÉP

B09 BỂ AER0TANK/ AEROTANK TANK ( fO.OO;-3.65 ) BÉ TÔNG CỐT THÉP

B10 BỂ LẮNG SINH HỌC/ ECOLOGICAL TANK ( +0.00;-3.65 ) BÊ TÔNG CỐT THÉP

Bll BỂ KHỬ TRÙNG/ DISINFECTION TANK ( +0.00;-3.65 ) BÉ TÔNG CỐT THÉP

B12 BÉ’ chửa Bùn/ sludge STORAGE TANK ( +0.00;-3.65 ) BÊ TÔNG CÓT THÉP

Kí HIỆU GHI CHÚ

-----w------  .-. A------ AW----- ĐƯỜNG NƯỚC THẢI

■ A —......A ■ ■ A ~ ■ — ĐƯỜNG KHÍ

-—-U-------- 5L---------Si------ ĐƯỜNG BÙN

WP BƠM NƯỚC THẢI

SP BƠM BÙN

DP BƠM ĐINH LƯỢNG

M MOTOR KHUẤY

AB MÁY THỔI KHÍ

MX MÁY KHUẤY CHÌM

VŨ XUẢN 1 RƯỜNG

Tên dự án/ Project name :

JAPFA C0MFEED VIỆT NAM

Địa điểm/ Location:
ĐÓNG Nơ. HỚN QUẰN. 8ÌNII PHƯỚC

Hạng mực/ Item:
HỆ THỐNG XỬ LÝ NUỠC THẢI SẢN XUẤT

Cống suất (rrp/ngày)/ Capacity ( m’/day):

100 (mV ngày đồm)

Tồn bản vé/ Drawing title:

Sơ ĐÓ CỒNG NGHỆ

,ĩl lệ/Scale: Kích cỡ/Size:

NTS A3

Ng.ìy/ Date: 

21/07/2022

Tổng/ TotalBản vẽ số/ Drawing no.

HN-HC-01
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MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ
FEED VIỆT NAM

Í7 Inspecting authority:

JAPFA CỘMTE^ỉr^ 
VIỆT/NẠ 

’ Chi(nhanh
HÔN OuUr. BlNH PHUOC

Mục đích phát hành/ Issued for:

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

'Ngày/ Date: sửa/ Mô tả/ Description:

4100

CHÚ THÍCH TÊN BÉ CHÚ THÍCH TÊN ỐNG DẪN

Mặt bằng chí dẫn/ Key plan:

Ghi chú/ Noles:
Chì theo kích thuớc đà dJỢc xác đinh. Phải thông 
báo cho thiết kê những khác biệt vẩ kích thuóc. nếu 
phát hiện đuợc trước khi tiến hành.
Onty figured dimension are to be worked from 
Discrepancies must be reported immediately to 
the designer before proceeding.

ĩư vấn thiết kế/ Consultant:

CTY CP XÂY DỰNG ẳ CỒNG NGHỀ MÔI TRƯỜNG 
HỢP NHÁT

Oa <JÚ Chins cư Kha-S 61». CiDr-j sd 45. pll. OGÓ víp te HCM 
0<n tno»ĩ 028 38315423 0033 857.7«

WtbsÁí - V8L Ọ3I22985M

Giám đốc/;.:
PHAN C4N« ry ''vÃ

[chutjTOf: co >•••■

Kiêm if ự Check; by., , 7,'

Thiết kế,

KÝ HIỆU HẠNG MỤC CAO Độ

B01 BỂ TÁCH Mỡ/ GREASE TRAP TANK ( f0.00,-2.70 )

B02 BẾ TRUNG HÒA/ BALANCE TANK ( +0.00;+3.20 )

B03 Bế KEO Tự/ MIXING TANK ( +0.00;+3.20 )

B04 BỂ TẠO BỎNG/ RESPONSE TANK ( +0.00;r3.20 )

805 BẾ LẮNG/CLARIFIER TANK ( +0.00;+3 20 )

B06 BỂ CHỨA BÙN/SLUDGE STORAGE TANK ( fO.OO,-2.7O )

STT KÝ HIỆU HẠNG MỤC

01 AP ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ

02 CP ĐƯỜNG ỐNG DẪN HÓA CHẤT

03 cw ĐƯỜNG ỐNG DẦN NƯỚC CẤP

04 EP ĐƯỜNG ỐNG LUÓN DÂY ĐIỆN

05 SP ĐƯỜNG ỐNG DẦN BÙN

06 WP DƯỜNG ỔNG DẪN Nước THÀI

Vẽ/Drawn by:
. VŨ XUẢN TRƯỚNG

Ten dự án/ Project name :

JAPFA COMFEEO Vl£l NAM

Địa điểm/ Location:

ĐÓNG Nơ. HƠN ouản. Bính phước
Hạng mục/ Item:

HỆ THỐNG xử LỶ Nước THÀI SẢN XUẤT

Công suất (mVngày)/ Capacity ( m’/day):

100 (m3/ ngàỵ đêm)

Tẽn bản vẽ/ Drawing title:

MÁT BẰNG CÔNG NGHỆ 
HỆ THỐNG XỬ LÝ Nước IHẢI

Ti lộ/ Scale: Kích cơ/ size:

NTS A3

Bân vẽ Sỏ7 Drawing no.:

HN-HC-02

Ngáy/ Date.

21/07/2022

long/ Total:



MĂT BẰNG CÔNG NGHỆ
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Mục đích phát hành/ Issued for:
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Ngày/ Date

21/07/2022

Tổng/ Total:

Tên bản vẽ/ Drawing title:
MẶT BÁNG CÔNG NGHỆ 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THÀI

ĩl lệ/ Scale: Kích cỡ/ Size.

NTS A3

LÉ VẰÓẠ

Thietw

NGUYỀN WNllW fHHO

Vẽ/ Drawn by:

VŨ XưAN Irường

200.
—f—ỉ------

WP UPVC 0114

KÝ HIÊU HẠNG MỤC CAO Độ

801 BỂ TÁCH Mỡ/ GREASE TRAP TANK ( +0.00;-2.70 )

802 BỂ TRUNG HÒA/ BALANCE TANK ( tO.OO33.2O )

803 BỂ KEO TỤ/ MIXING TANK ( +0.0033.20 )

B04 BỂ TẠO BÔNG/ RESPONSE TANK ( tO.OO; 1-3.20 )

B05 BỂ LẮNG/CLARIFIER TANK ( +0.0033.20)

806 BỂ CHỨA BÙN/ SLUDGE STORAGE TANK ( f0.00;-2.70 )
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Mật bằng chi dẫn/ Key plan.

Ngày/ Date: sửa/ 
Rev.:

Mỏ tả/ Description: 
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WP UPVCD114

WPLJPVCD114

Ghi chú/ Noles:
Chỉ theo kích thuóc đâ đJ0c xác định. Phải thông 
Mo cho thiết kế những khác biệt vé kích thuỄc, nếu 
phát hiện được trưởc khi tiến hành. 
Only figured dimension are to be worked from. 
Discrepancies must be reported immediately to 
the designer before proceeding.

Tư Vấn thiết kế/ Consultant:

ỉỉtPiKi Ví

CTY CP xay đựng & CÔNG.NGHỆ MỎ11 RƯỜNG 
HỢP NHẤT

Ci4 u.i Chtítg cu Khi Giỉ. OtA*j số <5 p 11. Q G) VJp. ĩp MM 
O4n Ihnaí 028 30315123 - 0933 857.768 

EơuT. c5ữ^hOPjr«hSíĐũỊwu^ữNjpnhai «11'1
O3I229Ạ568Web $4«.

Giám dởcẠIỊireỌlor:

(tVAii co w It

btjA/ Chểổ0bỷp!^ỄÍNG

STT KÝ HIỆU HẠNG MỤC

01 AP ĐƯỜNG ỚNG DẢN KHÍ

02 CP ĐƯỜNG ỐNG DẪN HÓA CHẤT

03 CW ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC CẤP

04 EP ĐƯỜNG ỐNG LUÓN DÂY ĐIỆN

05 SP ĐƯỜNG ỐNG DẪN BÙN

06 WP Ol/ỜNG ỐNG DẪN NƯỚC THÀI

Tẽn dự án/ Project name :

JAPFA C0MFEED VIỆĩ NAM

Địa điểm/ Location

OỔNG Nơ. HỚN QUÂN. bính PHUỜC

Hạng mục/ Item:
HC THÔNG XỬ LÝ NƯỞC THẢI SẢN XUẤT 

cỏng suất (mVngày)/ Capacity ( mVday):

100 (mJ/ ngày đêm)

Bản vê sớ/ Drawing no.:

HN-HC-03



MĂT BẰNG ĐƯỜNG ÓNG DẪN BÙN

líG HO. HỒH OUẮV. 81W Pmttc

kế/ Inspecting authority:

FA upMFEEO VIỆT NAM

f---- 4100

ịVlỆĩ/ÍẠ^ 
chwhanh

' Mục đích phát hành/ Issued for:

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Ngày/ Date: sửa/ Mỗ tả/ Description:

2000 200
—f~i
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~í

pooj 2000 -------

1—- 4100

CHỦ THÍCH TÊN BẾ

BO1

B01

1500 ị 200 ị

(----------- i—1 •———
Mặt bẵng chl đẫn/ Key plan:

Ghi Chú/ Notes:
Chl theo kích thuũc dđ Cược xác đinh. Phải thông 
báo cho thiết kế những khác biệt vổ kích IhưOc, níu 
phát hiện duục Irưức khi tiến hành.
Only figured dimension are to he worked from 
Discrepancies must be reported immediately to 
the designer before proceeding.

Tư Vấn thiết kế/ Consultant:

B05

CTY CP XÂY OựNG & CÔNG NGHỆ MỎI TRƯỜNG 
HỢP NHẤT

Cu chi Ch'Zi'j cu Khuhậ Gú. txtrg sô" 45 8.11 0 64 víp. IP. HCM 
o-ín ttxi)" 028 3S3I5423 ■ 003« 852 2M

Ema t caíttoigUáỉirxátrux^ỉsopr.hil ton
Websin wv» rvrtiixMljfjwluImm • MSI 03122*1356»

ị________ 800 2W0

I- 3200 ----J

CHÚ THÍCH TÊN ỐNG DẪN

KÝ HIỆU HẠNG MỤC CAO Độ

B01 BỂ TÁCH Mỡ/ GREASE TRAP TANK ( +0.00;-2.70 )

B02 BỂ TRUNG HÒA/ BALANCE TANK ( r0.00;+3.20 )

B03 BỂ KEO Tự/ MIXING TANK ( +0.00;e3.20 )
B04 BẾ TẠO BÔNG/ RESPONSE TANK ( +0.00;+3.20)

B05 BỂ LẮNG/ CLARIFIER TANK ( +0.00;+3.20 )

B06 BẾ CHỨA BÙN/SLUDGE STORAGE TANK ( +0 0Q;-2.70 )

STT KÝ HIỆU HẠNG MỰC

01 AP ĐƯỜNG ỐNG DẦN KHÍ

02 CP ĐƯỜNG ỐNG DẲN HỎA CHẤT

03 CW ĐƯỜNG ỐNG DẪN Nước CẤP

04 EP ĐƯỜNG ỐNG LUỔN DẢY ĐIỆN

05 SP ĐƯỜNG ỐNG DẰN BÙN

06 WP ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC THẢI

» So 

HÓ ĐỈcSr có 
KJtoWMsGN 

LÉ VẰN HẠt MOilu'iKiNG- 
ĩhiếtkẽA^ếấỉWIẲ'T 

NGUYỄN Wliih-- - ;<■ 

Vẽ/ Drawn ìỉặ? 33 

VŨ XUÂN THƯỜNG

Tên dự án/ Project name :

JAPFA C0MFEED VIỆT MAM

Dịa diêìn/ Location:

DÓNG Nơ, HỚN OUẢM. bình PHƯƠC

Hạng mục/ Item:
HỆ THỐNG xừ LÝ Nưởc IIIẢI SẢN XUẤT 

Công suất (mVngày)/ Capacity ( mVday);

too (mV ngáy đém)

3

Tôn bản vẽ/ Drawing title:

MẠ I BẰNG DƯỜNG ỐNG XÃ BÙN

Ti lệ/ Scale. Kích cờ/ Size: Ngày/ Date:

NTS A3 21/07/2022

Bân vẽ sô7 Drawing no.: Tổng/ Total:

HN-HC-04 11



MĂT BẰNG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC

•'Êhờưáừ tl/Al 
RỈÀC

ịỹùkíỷír.G HO. HÔH cxUs. eb.H pHUtc

ỊViệWự 
i CHI ■

iOMFEED VIỀ ĩ NAM

----------------------------- -
fhểìffdịnhltíĩểt kế/ Inspecting authority:

Mục đích phát hành/ Issued for:

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Mặt bằng chỉ đẫn/ Key plan.

Ngày/ Date: sửa/ ’MÔ ửi Description: 
Rev.:

. ị_ , ________

" Ị

t

— i 1 1 ••• ~~

Ghi chú/ Notes:
CI1I theo kích thuốc <5ă dưyc xác định. Phải thông 
báo cho thiết kế những khác biệt ví kích thuóc. nếu 
phát hiện dược trơớc khi tiến hành
Only figured dimension are to be v.orked from. 
Discrepancies must be reported immediately Io 
the designer before proceeding

Tư vấn thiết kế/ Consultant:

CĨY CP XÀY DỰNG & CÔNG.NGHỆ Mỏ! TRƯỜNG 
HỢP NHẨT

tra chi Chixig cư Ktrani) Gb. CvtTQ số 45 p.l 4. 0 Gở víp, ĨP. HCM 
(Xi tlrsjf 028.3*315423 - 0$M E57.7G3

ÍDUtl:
Webùt«. cnm • MSI O3122WM

■Giám dốc/ Director:

PHAN TH

HóMỷđíí cậNc t V

In

^7 De’^gndd b^T'.^’ ./ > ị. 
itvẶNtóỔí* NH/À T

tế VA

CHỦ THÍCH TÊN BỂ CHÚ THÍCH TÊN ỐNG DAN

KÝ HIỆU HẠNG MỤC CAO Độ

B01 BỂ TÁCH Mỡ/ GREASE TRAP TANK ( +0.00;-2.70 )

B02 BỂ TRUNG HÒA/ BALANCE TANK ( +0.00;+3.20 )

B03 BỂ KEO TỤ/ MIXING TANK ( f0.00;+3.20 )

B04 BỂ TẠO BÔNG/ RESPONSE TANK ( rO.00; 13.20 )

B05 BẾ LẮNG/ CLARIFIER TANK ( f0.00;+3.20 )

B06 BỂ CHỨA BÙN/ SLUDGE STORAGE TANK ( +0.00;-2.70 )

STT KÝ HIỆU HẠNG MỤC

01 AP ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ

02 CP ĐƯỜNG ỐNG DẨN HÓA CHẤT

03 cw ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC CẤP

04 EP ĐƯỜNG ỐNG LUÓN DÂY ĐIỆN

05 SP ĐƯỜNG ỐNG DẪN BÙN

06 WP ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC THẢI

Tfụệ
NGÌi

Vẽ/

VŨ xiíânTruòíư
Tên dự án/ Project name :

JAPFA COMPEEOVIỆĨ NAM

Địa diềm/ Location:
DÓNG MO. HỚN UUẢN. BÍNH PHƯỚC

Hạng mục/ Item:
HỆ THỐNG xử LÝ Nước THẢI SẢN XUẤT 

Công suất (mVngày)/ Capacity ( m’/day): 

100 (ni3/ ngày dim)

Tôn bản vẽ/ Drawing title:

MẬT BẰNG CỒNG NGHÉ 
HỆ THỐNG XỬ LÝ Nước THẢI

Tỉ lộ/ Scale Kích cớ/ Size: Ngày/ Date:

NTS A3 21/07/2022

Tổng/ Total:Oàn vẽ sô7 Drawing no.:

HNHC05
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MĂT BẰNG ĐƯỜNG ỐNG HÓA CHẮT
HI NHAN!

HO. HOn OUĂH. Bl!*r pnuoct KCH MINH

Cp^FEED VIỆT NAM

Mục đích phát hành/ Issued for:

BẢN VẼ HOÀN CÔNG
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CHÚ THÍCH TÊN BẺ CHÚ THÍCH TÊN ỐNG DAN

Mặt bằng chi dẫn/ Key plan

'Ngày/ Date; Sửa/ 
Rev.:

Mô tả/ Description:

__

J
I

-

Ghi chú/ Notes.
Chí theo kích thiủc đã duợc xẳc định. Pliài lltông 
Mo cho thiết kê' những khác biệt vổ kích thuôc, nếu 
phát hiện đơợc tmỡc khi tiến hành.
Only figured dimension are to be worked from. 
Discrepancies must be reported immediately to 
the designer before proceeding.

Tư Vấn thiết kế/ Consultant:

CĨY CP XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MỎI TRƯỜNG 
HỢP NHÁT

Cu chi Chung cư Kha.'.) Gia. rửzg sổ 45 p I I, Q Gô víp. ĨP. HCM 
f)4n thrụr 028 38315123 • 0918 857 768

Ein.u cơ^UKXiọtínửmáVuDnghúpTihalc^n
Website fwwjrófrJDngtapQtataMn ' Mẳĩ 0112298563

Giám đốc/ DỹặCton,,.. "r,-..

PHAN

Vẽ/ Drav?h
VŨ xuân ĨRƯừIg
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KÝHIỆU HẠNG MỤC CAO Độ

801 BỂ TÁCH Mỡ/ GREASE TRAP TANK ( +0.00,-2.70 )

802 BỂ TRUNG HÒA/ BALANCE TANK ( +0.00;+3.20 )

803 BÉ KEO Tự/ MIXING TANK ( +0.00;+3.20 )

804 BỂ TẠO BÔNG/ RESPONSE TANK ( +0.00;+3.20 )

805 BE LẮNG/ CLARIFIER TANK ( +0.00;+3.20 )

BOG BỂ CHỨA BÙN/ SIUDGE STORAGE TANK ( +0.00;-2.70 )

STT KÝ HIỆU HẠNG MỤC

01 AP ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ

02 CP ĐƯỜNG ỐNG DẪN HÓA CHẤT

03 cw ĐƯỜNG ỐNG DẪN Nước CẤP

04 EP ĐƯỜNG ỐNG LUÓN DÃY ĐIỆN

05 SP ĐƯỜNG ỐNG DẢN BÙN

06 WP ĐƯỜNG ỐNG DẪN Nước THÀI

Tên dự án/ Project name :

JAPFA COMfEED VIỆ ĩ NAM

Địa điểm/ Location:
DÓNG Nơ, HỚN OUẢN. BÌNH PHUỜC

Hạng mục/ Item:
HỆ THỐNG XỬ LÝ Nước THẢI SẢN XUẤT

Công suất (mVngày)/ Capacity ( mVday):

100 (mJ/ ngày đôni)

Tên bản vẽ/ Drawing title:

MẬT BẦNG ĐƯỜNG ỐNG HÓA CHẤT

Tl lộ/ Scale. Kích cỡ/ Size. Ngày/ Date:

NTS A3 21/07/2022

Tổng/ Total:Bàn vẽ sô7 Drawing no

HN-HC-06
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MĂT BẰNG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CẮP VÀ ĐƯỜNG ỐNG KHÍ
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CHỦ THÍCH TÊN BẺ CHÚ THÍCH TÊN ỐNG DẪN:

, ậlÁỌ SIKIXf

IFEED VIỆT NAM

HÙN QUẢN. alNH PHt.ec

inspecting authority:

Mục đích phát hành/ Issued for:

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Ngày/ Date: Sửa/
Rev.-

Mô ử/ Description:
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___ _—

Ghí chú/ Notes:

Chì theo kích thước ơâ ƠJỢC xác đinh. Phỉi thông 
báo cho thiết kế nhQr.g khắc biệt vá kích thuủc, nến 
phát hiện duục truởc khi tiến hành.
Only figured dimension are to be worked from. 
Discrepancies must be reported immediately to 
the designer before proceeding.

Ttí vấn thiết kế/ Consultant;
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CTY CP XÂY DỰNG ẳ CÔNG.NGHÉ MỎI THƯỜNG 
HỢP NHẤT
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Emal cor^ttcK^íinR-TOiltongbopnhat (<xn
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Giám đốc/ Director-;
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T'ta w IỎNỌ NGyậ-1 :'2p
LỀÍVANHAC IÍÂI re,IiA

NGUYeOli IIÍỊÌÍ 
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KÝ HIỆU HẠNG Mực CAO Độ

B01 BỂ TÁCH MỠ/ GREASE TRAP LANK ( k0.00;-2.70 )

B02 BỂ TRUNG HÒA/ BALANCE TANK ( 4Ũ.00;+3.20 )

B03 BỂ KEO TỤ/ MIXING TANK ( +0.00;+3.20 )

B04 BỂ TẠO BÔNG/ RESPONSE TANK ( t0.00;+3.20)

B05 BỂ LẮNG/ CLARIFIER TANK ( +0.00;+3.20 )

B06 BỂ CHỨA BÙN/ SLUDGE STORAGE TANK ( +0 00;-2.70 )

SÍT KÝ HIỆU HẠNG MỤC

01 AP ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ

02 CP ĐƯỜNG ỐNG DẪN HÓA CHẤT

03 cw ĐƯỜNG ỐNG DÀN Nước CẤP

04 EP ĐƯỜNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN

05 SP ĐƯỜNG ỐNG DẪN BÙN

06 v/p ĐƯỜNG ỐNG DẪN Nước THÀI

Tên dự án/ Project name :

JAPFACCMFEEO VIỆĨ NAM

Địa điểm/ Location:
ĐỔNG Nơ, HỚN QUẢN, BÌNH PHUƠC

Hạng mục/ Item:
HỆ THÔNG XỬ LÝ Nước THẢI SẢN XUẤT

Cõng suất (rnVngày)/ Capacity ( m’/day):

100 (mV ngày (tôm)

Tên bản vẽ/ Drawing title:

MẬT BẰNG DƯỠNG ỔNG CẤP KHÍ 
VÀ NƯỚC PHA HÓA CHẤT

'Tỉ lộ/ Scale Kích cỡ/ Size ' Ngày/ Date

NTS A3 21/07/2022

Tổng/ Total.Bản vỗ số/ Drawing no.

HN-HC-07



MĂT BẰNG MÁNG CÁP BẢO VỆ DÂY ĐIỆN
<Ậ 
à

IFEED VIỆT NAM
TRÁCH hHlệ.ŨHŨÙHX
ÁI’FẠ CpMPfff

\ _____
: oiaGiM kcN tíHÔM <xUs. BÍNH PMVOC

_______________________ .

'Mục đích phát hành/ Issued for:

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

CHÚ THÍCH TÊN BỂ

f------
200 .

I200) ị200ư

41001— ----- 1

CHÚ THÍCH TÊN ỐNG DÂN

■'Ngày/ Date: Sửa/ Mô tả/ Description:

r—.rr~=2""'"2j
■

Mặt bằng chl dẫn/ Key plan;

Ghi chú/ Notes.
Chí theo kích thuúc dã ứitọc xác đinh. Phải thông 
báo cho thiết kê nhOng khác biệt vé kích thuớc, nếu 
phát hiện đuợc trước khi tiến hành.
Only figured dimension are to be worked from. 
Discrepancies must be reported immediately to 
the designer before proceeding

Tư vấn thiết kế/ Consultant:

KÝ HIỆU HẠNG MỤC CAO Độ

B01 BỂ TÁCH MỠ/ GREASE TRAP TANK ( +0.00;-2.70)

B02 BỂ TRUNG HÒA/ BALANCE TANK ( +0.00;+3.20)

B03 BỂ KEO Tự/ MIXING TANK ( +0.00,+3.20 )

B04 BỂ TẠO BÔNG/ RESPONSE TANK ( t0.00;+3.20 )

B05 BỂ LẲNG/ CLARIFIER TANK ( +0.00;+3.20 )

B06 BỂ CHỬA BÙN/ SLUDGE STORAGE TANK ( +0.00,-2.70 )

SÍT KÝ HIỆU HẠNG MỤC

01 AP ĐƯỜNG ỐNG DẦN KHÍ

02 CP DƯỜNG ỚNG DẪN HÓA CHẤT

03 cw ĐƯỜNG ỐNG DẪN Nước CẤP

04 EP ĐƯỜNG ỐNG LUỒN DÂY ĐIÊN

05 SP ĐƯỜNG ỐNG DẪN BÙN

06 WP DƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC THÀI

CIY CP XẢY DỰNG & CÔNG NGHỆ MỎI TRƯỜNG 
HỢP NHẤT

(M chi O-íiụ w Kíurg Go PuM 45 p 11. 0 Gò Vlp. ĨP l£M 
0<n Ihơỉĩ: Ữ28 33315423 . 0938.8M

Emírl c<Xỉọthởojt.n^fnáti^S4)ribil c/tfì
V/cbsiTỡ vrw moitaiyighnprtat corn - MST 0312293563

Giám đốc/Director: i--'.-

PHAN

SE»wW
VŨXUÂN IRƯỜÍ.G

Tên dự án/ Project name :

JAPFA COMFEED VIỆT NAM

Địa diem/ Location:
0ÓNG NO. HÔN OUẢN. BĨNH PHƯỜC

Hạng mục/ Item:
HỆ 1HỐNG XỬ LÝ Nước THẢI SÁN XUÁr

Công suất (rnViigày)/ Capacity ( mVday):

100 (m!/ ngày đém)

Tên bản vẽ/ Drawing title;

MẶT BÀNG MÁNG CẢP ĐIỆN

lì lộ/Scale: Kích cõ/Size: Ngày/Date:

NTS A3 21/07/2022

Tổng/ Total:Bản vẽ sô/ Drawing no.:

HN HC-08



XÍCH KÉO

SUPPORT

MX-02

Khung cho Motor

Đầu dỏ pH

WP UPVC 060

Óng vào theo cao độ thực tế

GIÓ TÁCH RÁC rilỏ

CP-UPVC 021

CW-UPVC 021

APUPVC 021

MX-03 MX-01

Oặt theo cao độ õng vào

CHỦ THÍCH TÊN BẺ

KÝ HIỆU HẠNG MỰC CAO Độ

B01 BỂ TÁCH Mỡ/ GREASE TRAP TANK ( +0.001-2.70 )

B02 BỂ TRUNG HÒA/ BALANCE TANK ( +0.001+3.20 )

B03 BỂ KEO Tự/ MIXING TANK ( +0.001+3.20 )

B04 BỂ TẠO BÔNG/ RESPONSE TANK ( +0.001+3.20 )

B05 BỂ LẮNG/ CLARIFIER TANK ( +0.001+3.20 )

BOS BỂ CHỨA BÙN/ SLUDGE STORAGE TANK ( 10.00,-2.70 )

MẠT CẮT A-A

CHÚ THÍCH TÊN ỐNG DAN

SĨT KÝ HIỆU HẠNG MỰC

01 AP ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ

02 CP DƯỜNG ỔNG DẪN HÓA CHẤT

03 cw ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC CẤP

04 EP ĐƯỜNG ỐNG LUÓN DÂY ĐIỆN

05 SP ĐƯỜNG ỐNG OẲN BÙN

06_ _— WP ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC THẢI

/^ZCONG

í?

yo

'

lã
£

JFA COMFEEO VIỆT NAM ị

SIKIW. otaa w hOh <xUn. 1)NH PKUOc

Thẩm định thiết kẽ7 Inspecting authority:

Ghi chii/ Notes:
Chi theo kích thutìc d3 đjjc xác định. Phải thông 
báo cho thiết kế những khác biệt vẻ kích thuởc, nếu 
phát hiện duợc bước khi tiến hành
Only figured dimension are to be v.orked from. 
Discrepancies must be reported immediately Io 
the designer before proceeding.

ĩư vấn thiết kế/ Consultant:

CĨY CP XÀY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI ỉ RƯỜNG 
HỢP NHẤT

Oư thi Chrg cư Kto-V) Gl». (XG-.IJ sỗ 4$ p 11. 0 Gò víp. !P. HCM 
Điện Ib.XK 028 38115423 - «38.85/763 

c ni3-1 r.«igỉhộ09trfidinođr<xnghopnh  ĩt wn
Website: Vír*.tno‘twoo9hc^nh3i.axn • MST. 0312298543

Giám đốc/Director:
FHAUlKJlWW ’

■ V"■’7
*>R5i JP w

Vệ/ DraO^f;. qR
VŨ XUÂN IRlifffc--. . ••

Tên dự án/ Project name ;

JAPFA COMFEEO VlC Ĩ NAM

Oịa điểm/ Location:
ĐỚNG NO. HỠN CHÂN. BlNH PHƯỞC

Họng mục/ Item.
HỆ THỐNG XỪ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT

Công suất (nP/ngày)/ Capacity ( mVday):

100 (mV ngày đêm)

í- 4’

Tồn bản vẽ/ Drawing title:

MẶT CẮT CÔNG NGHỆ A-A

Tl lệ/ Scale. Kiel! cỡ/ Sue. Ngày/ Date:

NTS A3 21/07/2022

Tổng/ Total:

c
V 
;i

A

.5;'
'7

, I

7;ị

Bản vẽ Sỏ7 Drawing no.:
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Hộp che motor

Ren trong-l)PVCJ)60

WP-UPVC D60

F?—--------ngr

40x1.5MM’

•4™T |?00|

•1100I— —4

PHAO TÍN HIỆU 

DẢY XÍCH 05 SS301

VANUPVC 060 
RẮC CO IIPVC D60

VAN ĐỔNG 1 CHIỂU

CHÚ THÍCH TÊN BẺ

KÝ HIỆU HẠNG MỤC CAO Độ

B01 BỂ TÁCH Mờ/ GREASE TRAP TANK ( +0.00;-2.70 )

B02 BỂ TRUNG HÒA/ BALANCE TANK ( f0.00;r3.20 )

B03 BỂ KEO TỤ/ MIXING TANK ( +0.00j3.20 )

B04 BỀ TẠO BÔNG/ RESPONSE TANK ( r0.00j3.20 )

B05 BỂ LẮNG/ CLARIFIER TANK ( +0.00 +3.20 )

B06 BỂ CHỨA BÙN/ SI UDGE STORAGE TANK ( f0.00;-2.70 )

Van-UPVC D60 =ỹ^
WP-UPVC 060 
Đầu dỏ pH

Tù điện pH

Tầm chắn bọt 
Máng răng cưã

Mặtbích-UPVC 0114

REN NGOẢI-UPVC 060

MĂT CẮT 1-1

CHÚ THÍCH TÊN ÔNG DAN:

•Ị-71R 
■/JAư>

ex J^tACOMTEED VIỆT NAM

till NH //"■----------
Ẹi®í8Ĩ?À Sỹty0ỔHG NO, HÔN <XJẲN, 8IUH PntCc ị

yXiL)
àịnlt ĩhioí kế/ Inspecting authority:

Mục dich phát hành/ Issued for:

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Mặt bằng chl dẫn/ Key plan:

Ngày/ Date: Sửa/ 
Rev.:

Mô ll/Descfiption: ~

i1 •
_________ : i....i ...... _________ J

■■____________ i i---------------------------------- •

Mặt bich-UPvC 0114

SP-UPVCDI14

WP UPVC D114

G'ảm-UPVC 0140/114 
ông dẫn ra hổ gạ

Ghi chú/ Notes:
Chi theo kích thuốc đã đuực xắc định. Phẳi thông 
bảo cho thiết kê những khác biệt vé kích thuởc, níu 
phát hiện đuợc tníớc khi tiên hành.
Only figured dimension aie to be worked from. 
Discrepancies must be reported immediately to 
the designer before proceeding.

Tư vấn thiết kế/ Consultant:

KWXA'f

cry CP XẢY DỰNG & GỎNG NGHỆ MỎI IRƯỜNG 
HỢP NHÁT

Oịa cM: Chsiộ cư Khang Gu. CkỀog số 45. p 11. 0 C4 víp. ĨP. I£M 
M tr»3i 0?8 38315423 • («38 8577tt 

Emiií. c«n
Wrtzptc v.W4V.moiVuofìghOf<ứ»at com • MSf 03P298SÔ3

STĨ KÝ HIỆU HẠNG MỤC

01 AP ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ

02 CP ĐƯỜNG ỐNG DẦN HÓA CHẤT

03 cw ĐƯỜNG ỐNG OẰN NƯỚC CẤP

04 EP ĐƯỜNG ỐNG LUÓN DÂY ĐIỆN

05 SP ĐƯỜNG ỐNG ĐẪN BÙN

06 WP ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỞC THẢI

Giám đốc/ Directory•
PHANTHAN^5

■ly 
HỐ.."W/ CO »IẦN- y'A
tfWWr&nHtife XJ/J

Vẽ/Drawn by.
vũ XUÂN TROỪNG '■

Tẽn dự án/ Project name :

JAPFA COMFEED VIỆT NAM

Địa diểrn/ Location.

DỔNG Nơ, HỚN QUẢN, bính PHƯỜC
Hạng mục/ Item:

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT

cỏng suất (mVngày)/ Capacity ( m’/day):

100 (mV ngày dém)

lỗn bản vỗ/ Drawing title:

MẶT CẮT CÕNG NGHÉ 1-1

ĩl lệ/ Scale: Kích cơ/ Size:1 Ngày/ Dale.

NTS A3 21/07/2022

Tổng/ Total:

II

Bản vẽ số/ Drawing ro.

IIN-HC-10



MJ. Hôi oMn. elw PHUOC :

ẠPPAnộ
ị VI
ị (/HI NtứỉĩĨH

NAM

JbInH PHƯỚC

^ẤÔỘMỈEEO VIỆT NAM ị

CW-UPVC 021

CP-UPVC D21

Bổn 5001Í I’li 'Jt

T7T/

.2001 !?00,

4100I-

Khung Vỗ SS304
40x40x3mm

MÀT CAT 2-2

AP-UPVC 021

CHÚ THÍCH TÊN BÉ CHỦ THIGH TEN ONG DAN

Mục đích phát hành./ Issued tor:

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Mật băng chi dăn/ Key plan:

Ngày/ Date: Mô tả/ Description:

I - '~Ị _

........

r --------------- .---------------------

Ghi chú/ Notes:
Chì theo kích thước đỉ được xác đinh. Phải thông 
báo cho thiết kế nhũng khác biệt vổ kích thudc, nếu 
phAI hiện được truúc khi tiến hảnh.
Only figured dimension are to bo worked from. 
Discrepancies must be reported immediately to 
the designer before proceeding

Tư vấn thiết kế/ Consultant:

CỈY CP XÂY OựNG & CÔNG NGHỄ MÔI TRƯƠNG 
HỢP NHẤT

Đ’J chỉ. Cb-.MXJ Cđ Kfep-J GÍJ. cv>g số 4$ p 11. 0 Gò víp. TP. HCM 
Oiệ* IhGjr 023 3W1M23.0933 8W./68

Cnud. ccm
Website: nx»tn»'xjk^hatGxn - MST. G3Ỉ22SS5G3

■ Chỏỵ/rỄặlebCÔtìG VV X 
HÓMsá cỏ’ PHẨN gO ■ 
KWffeWK (M CONGOU ịc. 
LÉ WittC M 

ThiW^es^byHAi 
NGUYEN VẰN LINrf "

KÝ HIỆU HẠNG MỤC CAO Độ

B01 BỂ TÁCH MỠ/ GREASE TRAP TANK ( +0.00,-2.70 )

B02 BỂ TRUNG HÒA/ BALANCE TANK ( +0.00;+3.20 )

B03 BỂ KEO TU/ MIXING TANK (+0.00-.+3.20 )

B04 BỂ TẠO BÔNG/ RESPONSE TANK ( +0.00,+3.20 )

B05 BỂ LẮNG/ CLARIFIER TANK ( +0.00;+3.20 )

B06 BẾ CHỨA BÙN/ SLUDGE STORAGE TANK ( t0.00,-2.70 )

STT KÝ HIỆU HẠNG MỤC

01 AP ĐƯỜNG ỐNG DẢN KHÍ

02 CP ĐƯỜNG ỐNG DẪN HÓA CHẤT

03 cw ĐƯỜNG ỐNG DẪN Nước CẤP

04 EP ĐƯỜNG ỐNG LUÓN DÂY ĐIỆN

05 SP ĐƯỜNG ỐNG DẪN BÙN

06 WP ĐƯỪNG ỐNG DẪN Nước THẢI

VUÍ uionti VỴ.

VŨ XUÂN TRƯỜNG

Tồn dự án/ Project name :

JAPFA CCMFEED VIỆT NAM

Địa diêm/ Location:
ĐỔNG Nơ. HỚN QUAN. BÌNH PHƯOC

Hạng mục/ Hem:
HỆ THỐNG XỬ LÝ Nước THẢI SẢN XUẤT

Công suất (mVngày)/ Capacity ( m’/day):

, too (mV ngày ổêm)

ĩẽn bản vẽ/ Drawing title;

MÁI CÁI CÕNG NGHỆ 2-2

Ti lệ/ Scale: Kích cỡ/ Size: Ngày/ Date:

NTS A3 21/07/2022

Bản vẽ Sỏ7 Drawing no.: Tổng/ Total.

HN-HC-11 11
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Hl ECl-lOOl Fuel Ceila/Hố cup ‘iịu H13 FBF-1001 F Jbfic Filter/ lợc bui túi VÓI
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